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Lòi Giới Thiệu 

Bộ Vị Trí (patthãna) là bộ sách cuối thuộc tạng Vô Tỷ 
Pháp (Abhidhammà), trình bày và giải thích về 'Paccaya'. 
Mối liên quan của paccaya nằm ở trung tâm được Đức 
Phật miêu tả về những hiện tượng có thực. Vì lý do này, 
paccaya hết sức quan trọng. Không may, paccaya là một 
thuật ngữ khó chuyển ngữ. Paccaya có lẽ tốt nhất dịch 
theo Việt ngữ là duyên, duyên trợ, nguyên nhân, cơ sở. Nó 
khá khác với sự liên quan thông thường của nhân và quả - 
“nếu A thì B”. 

Cả hai vi tế hơn và cũng phức tạp hơn liên quan nhân quả 
thông thường này nhiều. Sự khác biệt đáng kể nhất đó là 
‘duyên’ (paccayà), không phải nguyên nhân. Không giống 
liên quan nhân quả ở chỗ A tự động gây ra B, trong duyên 
ipaccaya) liên quan giữa A và B không phải tự động. Nó 
là một sự liên quan ‘duyên’ (paccaya). Neu A tồn tại, mà 
các duyên (paccaya) không đúng hay không đủ, B sẽ 
không hình thành. Có thể có A mà không có B. Sự khác 
biệt thứ hai là tất cả sự liên quan trong hệ thống duyên 
(paccaya) là đa thành phần, nhiều mối phức tạp. Luôn có 
những duyên gốc khác thêm vào A hộ trợ cho sự sanh của 
B. Vì lý do này cũng có thế có B mà không có sự hiện diện 
của A. 

Bộ Vị Trí (patthãna) trình bày bản kê 24 loại ‘duyên’ 
ipaccaya) liên quan khác nhau, và một số loại phụ. Có cả 
hai sự khác biệt vi tế và sâu sắc giữa hai loại khác nhau 
này. Hai mươi bốn paccaya - duyên liên quan này miêu tả 
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hết thảy nhiều cách biểu lộ khác nhau về sắc {rũpa) và 
danh (nãma) có thể hộ trợ lẫn nhau về sự sanh và trụ [để 
giải thích đầy đủ hơn về Paccaya - duyên liên quan, xin 
xem ‘Phụ lục A’ - bảng giải thuật ngữ Paccaya]. 

Nếu bạn muốn quan sát Paccaya - duyên liên quan giữa 
những loại khác nhau của danh và sắc bằng tuệ trực tiếp 
của chính bạn thì ít nhất bạn phải đã tu tập pháp ‘chỉ’ 
(samatha) - ‘quán’ (vipassanã) và ‘tuệ hiến duyên’ 
ipaccaya-parỉggaha-nãna). Neu thiền sinh đã tiến hành 
đảm nhận việc chính thức tu tập pháp quán (vipassanđ) 
lên đến ‘hành xả tuệ’ (saúkhãrupekkhãnãna), điều này 

thậm chí tốt hơn. 

• 

* Chỉ định danh sắc tuệ (nãma-rữpa-pariccheda-iiãna) 

Bạn đã quan sát và phân tích sắc siêu lý, danh siêu lý, quá 
khứ, vị lai và hiện tại, nội phần và ngoại phần, thô và tế, 
hạ liệt (ti hạ) và cao sang (tinh lương), xa và gần như đã 
đề cập trong biểu đồ ở ‘Phụ lục - D’. Những pháp này là 
năm uấn (pancakkhandha) làm cảnh của thủ (upãdãna). 
Đây là Chỉ định danh sắc tuệ (nãma-rũpa-pariccheda- 
hãna). 

* Hiển duyên tuệ ịpaccaya-pariggaha-nãụa) 

Bạn đã quan sát theo ‘pháp liên quan tương sinh’ của năm 
uẩn ấy, là cảnh của thủ theo chiều thuận (anuloma- 
paticca-samuppãda) và theo chiều nghịch (patiloma- 
paticca-samuppãda). Đây là thứ tự sanh của pháp liên 
quan tương sinh và thứ tự diệt của pháp liên quan tương 
sinh. Bạn làm điều này qua phương pháp thứ nhất và 
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phương pháp thứ năm của pháp liên quan tương sinh đê 
đạt tới Hiên duyên tuệ (paccaya-pariggaha-nãna). 

ở mồi sát-na, có tâm {citta) và các sở hữu tâm (cetasika) 
phối hợp. Biểu đồ danh pháp trong ‘Phụ lục - D’ làm rõ ý 
điều này. Chúng ta sẽ tham khảo biểu đồ danh pháp 
(nãmà) của danh pháp lộ nhãn môn làm ví dụ. Sự diễn tiến 
của lộ nên được hiểu tương tự đối với lộ nhĩ môn, lộ tỷ 
môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn, và lộ ý môn. 

Tâm (cừta) này là thức uẩn (vinnãnakkhandha) . Tổng số 
sở hữu tâm (cetasikà) phối hợp khác nhau ở những sát-na 
tâm khác nhau. Neu các sở hữu tâm icetasika) được phân 
theo hệ thống nhóm năm uấn, chúng có thế được xem là 
ba danh uẩn: thọ uẩn iỵedanãkkhandha) là cảnh của thủ 
(upãdãnà), đó là sở hữu thọ (vedanã); tưởng uẩn 
(sannãkkhandhà) là cảnh của thủ, đó là sở hữu tưởng 
(sannã); và hành uấn {sankhãrakkhandha) là cảnh của thủ, 
đó là những sở hữu tâm (cetasika) khác ở mỗi sát-na tâm 
(cittakkhana) . Cho nên, ở mỗi sát-na tâm có bốn danh uẩn. 
Vật (vatthu) và sắc, mà là cảnh (ãrammanà) của danh uẩn 
(nãmakkhandha), là sắc uấn (rũpakkhandha) làm cảnh của 
thủ (upãdãna). 

Cả thảy có 5 uẩn (khandha) ở mỗi sát-na tâm {citta- 
kkhana). Những uẩn này là: 

1) Thức là thức uẩn làm cảnh của thủ 
(ỵinnãnu 'pãdãnakkhandha). 

2) Sắc vật, và sắc pháp là cảnh của danh pháp, là sắc uẩn 
làm cảnh của thủ {rũpu'pãdãnakkhandha). 
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3) Trong sô những sở hữu tâm (cetasika) phôi hợp, thọ 
(vedanã) là thọ uẩn làm cảnh của thủ 
(vedanu 'pãdãnakkhandha). 

4) Tuởng (sannã) là tuởng uẩn làm cảnh của thủ 
(saíĩnu 'pãdãnakkhandha). 

5) Các sở hữu tâm (cetasika) phối hợp còn lại làm nên 
hành uân là cảnh của thủ {sankhãru'pãdãna- 
kkhandhà). [số luợng sở hữu tâm (cetasika) có thể 
khác nhau nhu đề cập trong biểu đồ ở mỗi sát-na tâm 
(cittakkhana), nhung tất cả các sở hữu tâm còn lại là 
hành uẩn làm cảnh của thủ]. 

Đôi khi năm loại uẩn này làm cảnh của thủ 
iupãdãnakkhandha) cũng thuờng đuợc gọi là ‘năm uẩn’ 
(pancakkhandhã) . Mặc dù chúng đuợc phân duới năm loại 
uẩn cho dễ hiểu, tâm siêu thế và các sở hữu tâm phối họp 
không làm cảnh của tuệ quán iyipassanã). Cảnh của tuệ 
quán iỵipassanã) chỉ là năm uẩn hiệp thế iỊokiya 
pancakkhandha), không phải pháp siêu thế iỊokuttara 
dhamma). Neu bạn có thể quan sát thấy biết rõ theo năm 
uấn hiệp thế này rồi bằng chính tuệ trực tiếp của bạn thì 
bạn có thể tiếp tục quan sát theo các loại duyên (paccaỵa) 
khác nhau của năm uẩn ở các sát-na tâm khác nhau. Truớc 
khi quan sát theo duyên (paccaya), truớc tiên bạn cần phải 
học những kiến thức sau. 
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Namo tassa bhagavato arahato sammã sambuddhassa 

Cung Kỉnh Đảnh Lễ Đức Thế Tôn, Bậc ứng cúng, Đấng 

Chánh Đẳng Giác. 


Patthãna-pãỊỈ 

Abhidhammapitaka, Patthãnapãỉi (Pathamo bhãgo), 

Dhammãnuỉoma, Tikapaịthãna 


Paccayu 'ddeso 

Hetupaccayo ãrammanapaccayo adhipatipaccayo 
anantarapaccayo samanantarapaccayo sahajãtapaccayo 
aũnamannapaccayo nissayapaccayo upanissayapaccayo 
purejãtapaccayo pacchãjãtapaccayo ãsevanapaccayo 
kammapaccayo vipãkapaccayo ãhãrapaccayo 
indriyapaccayo jhãnapaccayo maggapaccayo 
sampayuttapaccayo vippayuttapaccayo atthipaccayo 
natthỉpaccayo vigatapaccayo avigatapaccayoti. 

Paccaya-niddeso 

(1) Hetupaccayoti — hetũ hetusampayuttakãnam 
dhammãnam tamsamutthãnãnanca rũpãnam 

• • • • X * 

hetupaccayena paccayo. 

(2) Ẫrammaụapaccayoti — rũpãyatanarỵi cakkhu- 
vinnãnadhãtuyã tam sampayuttakãnanca 
dhammãnam ãrammanapaccayena paccayo. 
Saddãyatanam sotavinnãnadhãtuyã tamsampayutta- 
kãnanca dhammãnaĩỴi ãrammanapaccayena paccayo. 
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Gandhãyatanarn ghãnavinnãnadhãtuyã tam 
sampayuttakãnanca dhammãnam ãrammana- 

paccayena paccayo. 

Rasãyatanam Jivhãvmnãnadhãtuyã tam sampayutta- 
kãnanca dhammãnaĩỴi ãrammanapaccayena paccayo. 

Phoịthabbãyatanam kãyavinnãnadhãtuyã tam 

sampayuttakãnanca dhammãnam ãrammana- 

paccayena paccayo. 

Rũpãyatanam saddãyatanam gandhãyatanam 
rasãyatanam photthabbãyatanaìn manodhãtuyã tam 
sampayuttakãnanca dhammãnam ãrammana- 

paccayena paccayo. Sabbe dhammã 
manovinnãnadhãtuyã tam sampayuttakãnanca 
dhammãnam ãrammanapaccayena paccayo. 

Yaỉti yaĩn dhammaĩỴi ãrabbha ye ye dhammã 
uppajjanti cittacetasikã dhammã, te te dhammã tesarỵi 
tesaĩỴi dhammãnam ãrammanapaccayena paccayo. 

(3) Adhipatipaccayoti — chandãdhipati chanda- 
sampayuttakãnaĩỴi dhammãnaĩỴi tamsamutthãnãnanca 
rũpãnam adhipatipaccayena paccayo. 

Viriyãdhipati viriyasampayuttakãnaĩn dhammãnam 
tamsamutịhãnãnanca rũpãnam adhipatipaccayena 
paccayo. Cittãdhipati cittasampayuttakãnarn 
dhammãnam tamsamutthãnãnanca rũpãnarỵi 
adhipatipaccayena paccayo. 
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Vimamsadhipati vimamsasampayuttakanam 

dhammãnam taĩỴisamutthãnãnanca rũpãnam 

9 9 9 9 X * 

adhipatipaccayena paccayo. 

Yarn yarn dhammaĩỴi garurn katvã ye ye dhammã 
uppajjanti cittacetasikã dhammã, te te dhammã tesarỵi 
tesam dhammãnam adhipatipaccayena paccayo. 

(4) Anantarapaccayoti — cakkhuvinnãnadhãtu tam 
sampayuttakã ca dhammã manodhãtuyã tam 
sampayuttakãnaiĩca dhammãnam anantarapaccayena 
paccayo. Manodhãtu tarnsampayuttakã ca dhammã 
manovinnãnadhãtuyã taĩỴisampayuttakãnanca 

dhammãnarỵi anantarapaccayena paccayo. 

Sotavinnãnadhãtu tarỵisampayuttakã ca dhammã 
manodhãtuyã tamsampayuttakãnanca dhammãnam 
anantarapaccayena paccayo. Manodhãtu tam 

sampayuttakã ca dhammã manovinnãnadhãtuyã 
taĩỴisampayuttakãnanca dhammãnaĩỴi anantara- 
paccayena paccayo. 

Ghãnavinnãnadhãtu tamsampayuttakã ca dhammã 
manodhãtuyã tarỵisampayuttakãnanca dhammãnam 
anantarapaccayena paccayo. Manodhãtu tam 

sampayuttakã ca dhammã manovinnãnadhãtuyã tam 
sampayuttakãnanca dhammãnam anantarapaccayena 
paccayo. 

divhãvinnãnadhãtu taĩỴisampayuttakã ca dhammã 
manodhãtuyã tamsampayuttakãnanca dhammãnam 
anantarapaccayena paccayo. Manodhãtu tam 
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sampayuttakã ca dhammã manovỉnnãnadhãtuyã 
tamsampayuttakãnanca dhammãnaĩỴi anantara- 
paccayena paccayo. 

KãyaviMãnadhãtu tamsampayuttakã ca dhammã 
manodhãtuyã tamsampayuttakãnanca dhammãnam 
anantarapaccayena paccayo. Manodhãtu tam 
sampayuttakã ca dhammã manovinnãnadhãtuyã 
tamsampayuttakãnanca dhammãnam anantara- 
paccayena paccayo. 

Purimã purimã kusalã dhammã pacchimãnam 
pacchimãnaĩỴi kusalãnaĩỴi dhammãnaĩỴi anantara- 
paccayena paccayo. Purimã purimã kusalã dhammã 
pacchimãnaĩỴi pacchimãnaĩỴi abyãkatãnam 
dhammãnam anantarapaccayena paccayo. 

Purimã purimã akusalã dhammã pacchimãnarỵi 
pacchimãnam akusalãnam dhammãnam anantara- 
paccayena paccayo. Purimã purimã akusalã dhammã 
pacchimãnaĩỴi pacchimãnaĩỴi abyãkatãnam 
dhammãnam anantarapaccayena paccayo. 

Purimã purimã abyãkatã dhammã pacchimãnarỵi 
pacchimãnam abyãkatãnam dhammãnam anantara- 
paccayena paccayo. Purimã purimã abyãkatã 
dhammã pacchimãnaĩỴi pacchimãnam kusaỉãnarỵi 
dhammãnam anantarapaccayena paccayo. 

Purimã purimã abyãkatã dhammã pacchimãnam 
pacchimãnam akusalãnam dhammãnam anantara- 
paccayena paccayo. 
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Yesarỵi yesam dhammãnam anantarã ye ye dhammã 
uppajjanti cittacetasikã dhammã, te te dhammã tesam 
tesam dhammãnam anantarapaccayena paccayo. 

(5) Samanantarapaccayoti — cakkhuvinnãnadhãtu 

tarỵisampayuttakã ca dhammã manodhãtuyã 

tamsampayuttakãnanca dhammãnarỵi samanantam- 
paccayena paccayo. Manodhãtu tamsampayuttakã ca 
dhammã manovinnãnadhãtuyã tam 

sampayuttakãnanca dhammãnam samanantara- 
paccayena paccayo. 

Sotaviũnãnadhãtu tamsampayuttakã ca dhammã 
manodhãtuyã tamsampayuttakãnanca dhammãnam 
samanantarapacyena paccayo. Manodhãtu tarn 
sampayuttakã ca dhammã manovinnãnadhãtuyã tam 
sampayuttakãnaiĩca dhammãnam samanantara- 
paccayena paccayo. 

GhãnaviMãnadhãtu tamsampayuttakã ca dhammã 
manodhãtuyã tamsampayuttakãnanca dhammãnam 
samanantarapaccayena paccayo. Manodhãtu 
tamsampayuttakã ca dhammã manovinnãnadhãtuyã 
tarnsampayuttakãnanca dhammãnam samanantara- 
paccayena paccayo. 

divhãvinnãnadhãtu tamsampayuttakã ca dhammã 
manodhãtuyã tamsampayuttakãnanca dhammãnam 
samanantarapaccayena paccayo. Manodhãtu 
tamsampayuttakã ca dhammã manovinnãnadhãtuyã 
tamsampayuttakãnanca dhammãnam samanantara- 
paccayena paccayo. 
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Kãyavinnãnadhãtu tamsampayuttakã ca dhammã 
manodhãtuyã tamsampayuttakãnanca dhammãnam 
samanantampaccayena paccayo. Manodhãtu 
tamsampayuttakã ca dhammã manovinnãnadhãtuyã 
taĩỴisampayuttakãnanca dhammãnam samanantara- 
paccayena paccayo. 

Purimã purimã kusalã dhammã pacchimãnam 
pacchimãnaĩỴi kusalãnarn dhammãnam samanantam- 
paccayena paccayo. Purimã purimã kusalã dhammã 
pacchimãnaĩỴi pacchimãnaĩỴi abyãkatãnam 
dhammãnam samanantarapaccayena paccayo. 

Purimã purimã akusalã dhammã pacchimãnarỵi 
pacchimãnam akusalãnam dhammãnam 

samanantam-paccayena paccayo. Purimã purimã 
akusalã dhammã pacchimãnaĩỴi pacchimãnam 
abyãkatãnam dhammãnaĩỴi samanantarapaccayena 
paccayo. 

Purimã purimã abyãkatã dhammã pacchimãnam 
pacchimãnam abyãkatãnain dhammãnam 

samanantarapaccayena paccayo. Purimã purimã 
abyãkatã dhammã pacchimãnarỵi pacchimãnam 
kusalãnarỵi dhammãnam samanantarapaccayena 
paccayo. Purimã purimã abyãkatã dhammã 
pacchimãnaĩỴi pacchimãnaĩỴi akusalãnam 

dhammãnam samanantarapaccayena paccayo. 

Yesarn yesam dhammãnam samanantarã ye ye 
dhammã uppapanti cittacetasikã dhammã, te te 
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dhamma tesam tesarn dhammanam samanantara- 

• • • 

paccayena paccayo. 

( 6 ) Sahạịãtapaccayoti - cattãro khandhã arũpino 
annamannaĩỴi sahajãtapaccayena paccayo. Cattãro 
mahãbhũtã annamannaĩn sahajãtapaccayena 
paccayo. Okkantikkhane nãmarũparỵi annamannam 
sahajãtapaccayena paccayo. Cittacetasikã dhammã 
cittasamutthãnãnam rũpãnam sahajãtapaccayena 
paccayo. Mahãbhũtã upãdãrũpãnam sahajãta- 
paccayena paccayo. Rũpino dhammã arũpĩnam 
dhammãnaĩỴi kincikãle sahajãtapaccayena paccayo, 
kincikãle na sahajãtapaccayena paccayo. 

( 7 ) Aũnamannapaccayoti — cattãro khandhã arũpino 
aũnamannapaccayena paccayo. Cattãro mahãbhũtã 
aũnamannapaccayena paccayo. Okkantikkhane 
nãmarũpam annamannapaccayena paccayo. 

( 8 ) Nỉssayapaccayoti — cattãro khandhã arũpino 
annamannaĩỴi nissayapaccayena paccayo. Cattãro 
mahãbhũtã annamannam nissayapaccayena 
paccayo. Okkantikkhane nãmarũpam anũamannam 
nissayapaccayena paccayo. Cittacetasikã dhammã 
cittasamutthãnãnam rũpãnaĩỴi nissayapaccayena 
paccayo. Mahãbhũtã upãdãrũpãnaĩỴi nissaya- 
paccayena paccayo. 

CakkhãyatanaĩỴi cakkhuvinnãnadhãtuyã tam 
sampayuttakãnaiĩca dhammãnaĩỴi nissayapaccayena 
paccayo. Sotãyatanam sotavinnãnadhãtuyã tam 
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sampayuttakãnaũca dhammãnam nỉssayapaccayena 
paccayo. GhãnãyatanaĩỴi ghãnaviMãnadhãtuyã tam 
sampayuttakãnanca dhammãnaĩỴi nissayapaccayena 
paccayo. divhãyatanam jivhãvinnãnadhãtuyã tam 
sampayuttakãnaiĩca dhammãnaĩỴi nissayapaccayena 
paccayo. Kãyãyatanam kãyavinnãnadhãtuyã tam 
sampayuttakãnanca dhammãnaĩỴi nissayapaccayena 
paccayo. YaĩỴi rũpaĩỴi nissãya manodhãtu ca 
manovinnãnadhãtu ca vattanti, tam rũpam 
manodhãtuyã ca manovinnãnadhãtuyã ca tam 
sampayuttakãnaiĩca dhammãnaĩỴi nissayapaccayena 
paccayo. 

(9) Upanỉssayapaccayoti — purimã purimã kusalã 
dhammã pacchimãnaĩỴi pacchimãnam kusaỉãnarn 
dhammãnam upanissayapaccayena paccayo. Purimã 
purimã kusalã dhammã pacchimãnam pacchimãnam 

akusalãnam dhammãnam kesanci 

• • 

upanissayapaccayena paccayo. Purimã purimã 
kusalã dhammã pacchimãnaĩỴi pacchimãnam 
abyãkatãnaĩỴi dhammãnaĩỴi upanissayapaccayena 
paccayo. 

Purimã purimã akusalã dhammã pacchimãnam 
pacchimãnaĩỴi akusalãnam dhammãnaĩỴi upanissaya- 
paccayena paccayo. Purimã purimã akusalã dhammã 
pacchimãnam pacchimãnam kusalãnaĩỴi dhammãnam 
kesaũci upanissaya-paccayena paccayo. Purimã 
purimã akusalã dhammãpacchimãnaĩỴi pacchimãnam 
abyãkatãnaĩỴi dhammãnaĩỴi upanissayapaccayena 
paccayo. 
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Purỉmã purỉmã abyãkatã dhammã pacchimãnam 
pacchimãnaìn abyãkatãnaĩỴi dhammãnam 

upanissaya-paccayena paccayo. Purimã purimã 
abyãkatã dhammã pacchimãnam pacchimãnam 
kusalãnam dhammãnam upanissayapaccayena 
paccayo. Purimã purimã abyãkatã dhammã 
pacchimãnaĩỴi pacchimãnaĩỴi akusalãnam 

dhammãnam upanissaya-paccayena paccayo. 

Utubhojanampi upanissayapaccayena paccayo. 
Puggalopi upanissayapaccayena paccayo. 

Senãsanampi upanissayapaccayena paccayo. 

(10) Purẹịãtapaccayoti - cakkhãyatanaĩỴi cakkhu- 
vinnãnadhãtuyã tamsampayuttakãnanca 

dhammãnaĩỴi purẹịãtapaccayena paccayo. 

Sotãyatanam sota-vinũãnadhãtuyã tam 

sampayuttakãnanca dhammãnaĩỴi purejãta- 

paccayena paccayo. Ghãnãyatanam ghãnavinnãna- 
dhãtuyã tamsampayuttakãnanca dhammãnarỵi 
purejãtapaccayena paccayo. divhãyatanam 
Jivhãvmnãnadhãtuyã tamsampayuttakãnanca 

dhammãnaĩỴi purẹịãtapaccayena paccayo. 

KãyãyatanaĩỴi kãyavinnãnadhãtuyã tam 

sampayuttakãnanca dhammãnam 

purejãtapaccayena paccayo. RũpãyatanaĩỴi 
cakkhuvinnãnadhãtuyã taỉỊísampayuttakãnaỉĩca 
dhammãnaĩỴi purejãtapaccayena paccayo. 

SaddãyatanaĩỴi sotavinnãnadhãtuyã tam 

sampayuttakãnanca dhammãnam purejãta- 

paccayena paccayo. Gandhãyatanam 
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ghãnavỉũnãnadhãtuyã tarnsampayuttakãnanca 
dhammãnaĩỴi purẹịãtapaccayena paccayo. 

Rasãyatanam jivhãvinnãnadhãtuyã tam 
sampayuttakãnanca dhammãnaĩỴi purejãta- 
paccayena paccayo. Photthabbãyatanam 

kãyavinnãnadhãtuyã tarỵisampayuttakãnanca 

dhammãnaĩỴi purẹi ãtapaccayena paccayo. 

RũpãyatanaĩỴi saddãyatanaĩỴi gandhãyatanam 

rasãyatanarn photịhabbãyatanam manodhãtuyã 
taĩỴisampayuttakãnanca dhammãnaĩỴi purejãta- 
paccayena paccayo. 

Yarn rũpaĩỴi nissãya manodhãtu ca 
manoviũnãnadhãtu ca vattanti, tam rũpam 
manodhãtuyã tamsampayuttakãnanca dhammãnam 
purejãtapaccayena paccayo. Manovinnãnadhãtuyã 
taĩỴisampayuttakãnanca dhammãnam kincikãle 
purejãtapaccayena paccayo, kincikãle na 
purejãtapaccayena paccayo. 

{^^) Pacchặịãtapaccayoti — pacchãjãtã cittacetasikã 
dhammã purejãtassa imassa kãyassa 

pacchãjãtapaccayena paccayo. 

(12) Ãsevanapaccayotỉ — purimã purimã kusalã dhammã 
pacchimãnam pacchimãnam kusalãnam 

dhammãnaĩỴi ãsevanapaccayena paccayo. Purimã 
purimã akusalã dhammã pacchimãnam 
pacchimãnam akusaỉãnarn dhammãnam 

ãsevanapaccayena paccayo. Purimã purimã 
kiriyãbyãkatã dhammã pacchimãnam pacchimãnam 
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kiriyabyakatanam dhammanam asevanapaccayena 
paccayo. 

(13) Kammapaccayoti — kusalãkusalaĩn kammarỵi 

vipãkãnam khandhãnam katattã ca rũpãnam 
kammapaccayena paccayo. Cetanã 

sampayuttakãnam dhammãnaĩỴi tam 

samutthãnãnanca rũpãnam kammapaccayena 
paccayo. 

(14) Vipãkapaccayoti — vipãkã cattãro khandhã arũpino 
annamannaĩỴi vipãkapaccayena paccayo. 

(15) Ãhãrapaccayoti — kabaỊĩkãro ãhãro imassa kãyassa 
ãhãrapaccayena paccayo. 

Arũpino ãhãrã sampayuttakãnaĩỴi dhammãnam 
tamsamuịthãnãnanca rũpãnam ãhãrapaccayena 
paccayo. 

(16) Indrìyapaccayoti - cakkhundriyam 

cakkhuvinnãnadhãtuyã tamsampayuttakãnanca 
dhammãnaĩỴi indriyapaccayena paccayo. 
Sotindriyam sotavinnãnadhãtuyã taĩỴi sampayutta- 
kãnanca dhammãnarỵi ỉndriyapaccayena paccayo. 
Ghãnindriyaìn ghãnavỉũnãnadhãtuyã taĩỴi 
sampayuttakãnanca dhammãnam indriyapaccayena 
paccayo. livhindriyam jivhãvinnãnadhãtuyã tam 
sampayuttakãnanca dhammãnam indriyapaccayena 
paccayo. Kãyindriyam kãyaviMãnadhãtuyã tam 
sampayuttakãnanca dhammãnam indriyapaccayena 
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paccayo. Rupajivitindriyam katattarupanam 
indriyapaccayena paccayo. 

Arũpino indriyã sampayuttakãnam dhammãnam 
taĩỴisamuịthãnãnanca rũpãnam indriyapaccayena 
paccayo. 

(17) dhãnapaccayoti - jhãnangãni jhãnasampayutta- 
kãnam dhammãnam tamsamuịthãnãnanca rũpãnam 

• • • • • X * 

jhãnapaccayena paccayo. 

(18) Maggapaccayoti — maggangãni maggasampayutta- 
kãnam dhammãnam tamsamuỊỊhãnãnanca rũpãnarỵi 

• • • • • X * 

maggapaccayena paccayo. 

(19) Sampayuttapaccayoti — cattãro khandhã arũpino 
annamannaĩỴi sampayuttapaccayena paccayo. 

( 20 ) Vippayuttapaccayoti — rũpino dhammã arũpĩnarỵi 
dhammãnaĩỴi vippayuttapaccayena paccayo. 
Arũpino dhammã rũpĩnam dhammãnam 
vippayuttapaccayena paccayo. 

( 21 ) Atthipaccayoti - cattãro khandhã arũpino 
annamannaĩỴi atthipaccayena paccayo. Cattãro 
mahãbhũtã annamannam atthipaccayena paccayo. 
Okkantikkhane nãmarũpam annamannam 
atthipaccayena paccayo. Cittacetasikã dhammã 
cittasamutthãnãnam rũpãnaĩỴi atthỉpaccayena 
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paccayo. Mahabhuta upadarupanarn atthipaccayena 
paccayo. 


Cakkhãyatanam cakkhuvinnãnadhãtuyã tam 
sampayuttakãnanca dhammãnam atthipaccayena 
paccayo. Sotãyatanam sotavinnãnadhãtuyã tam 
sampayuttakãnanca dhammãnam atthipaccayena 
paccayo. GhãnãyatanaĩỴi ghãnaviMãnadhãtuyã tam 
sampayuttakãnanca dhammãnam atthipaccayena 
paccayo. divhãyatanaĩỴi jivhãvinnãnadhãtuyã tam 
sampayuttakãnanca dhammãnam atthipaccayena 
paccayo. KãyãyatanaĩỴi kãyavinnãnadhãtuyã tam 
sampayuttakãnanca dhammãnam atthipaccayena 
paccayo. 


Rũpãyatanam cakkhuvinnãnadhãtuyã tam 
sampayuttakãnanca dhammãnam atthipaccayena 
paccayo. Saddãyatanarn sotavinnãnadhãtuyã tam 
sampayuttakãnanca dhammãnam atthipaccayena 
paccayo. Gandhãyatanam ghãnaviMãnadhãtuyã 
taĩỴi sampayuttakãnanca dhammãnam 

atthipaccayena paccayo. Rasãyatanam 

jivhãvmnãnadhãtuyã taĩỴi sampayuttakãnanca 
dhammãnaĩỴi atthipaccayena paccayo. 

PhotthabbãyatanaĩỴi kãyaviMãnadhãtuyã tam 
sampayuttakãnanca dhammãnam atthipaccayena 
paccayo. Rũpãyatanam saddãyatanam 

gandhãyatanaĩỴi rasãyatanam photịhabbãyatanam 
manodhãtuyã taĩỴisampayuttakãnanca dhammãnam 
atthipaccayena paccayo. 
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Yam rũparn nissãya manodhãtu ca 
manovinnãnadhãtu ca vattanti, tam rũparỵi 
manodhãtuyã ca manovinnãnadhãtuyã ca 
tamsampayuttakãnanca dhammãnam 

atthipaccayena paccayo. 

( 22 ) Natthipaccayoti — samanantaranỉruddhã 

cittacetasikã dhammã patuppannãnam 

cittacetasikãnam dhammãnam natthipaccayena 
paccayo. 

( 23 ) Vigatapaccayoti — samanantaravigatã cittacetasikã 
dhammã patuppannãnam cittacetasikãnam 
dhammãnaĩỴi vigatapaccayena paccayo. 

( 24 ) Avigatapaccayoti — cattãro khandhã arũpino 
annamannaĩỴi avigatapaccayena paccayo. Cattãro 
mahãbhũtã annamannaĩỴi avigatapaccayena 
paccayo. Okkantikkhane nãmarũpaĩỴi aũnamannam 
avigatapaccayena paccayo. Cittacetasikã dhammã 
cittasamutthãnãnam rũpãnam avigatapaccayena 
paccayo. Mahãbhũtã upãdãrũpãnam avỉgata- 
paccayena paccayo. 

Cakkhãyatanam cakkhuviMãnadhãtuyã tam 
sampayuttakãnanca dhammãnaĩỴi avigatapaccayena 
paccayo. Sotãyatanam sotavinnãnadhãtuyã tam 
sampayuttakãnanca dhammãnaĩỴi avigatapaccayena 
paccayo. GhãnãyatanaĩỴi ghãnavỉnnãnadhãtuyã tam 
sampayuttakãnanca dhammãnaĩỴi avigatapaccayena 
paccayo. divhãyatanaĩỴi jivhãvinnãnadhãtuyã tam 
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sampayuttakãnanca dhammãnarn avigatapaccayena 
paccayo. 

Kãyãyatanam kãyaviỉinãnadhãtuyã tam 
sampayuttakãnanca dhammãnaĩỴi avigatapaccayena 
paccayo. 

Rũpãyatanam cakkhuvinnãnadhãtuyã tam 
sampayuttakãnanca dhammãnaĩỴi avigatapaccayena 
paccayo. Saddãyatanarn sotavinnãnadhãtuyã tam 
sampayuttakãnanca dhammãnaĩỴi avigatapaccayena 
paccayo. Gandhãyatanam ghãnaviMãnadhãtuyã 
tam sampayuttakãnanca dhammãnam 

avigatapaccayena paccayo. Rasãyatanarn 
Jivhãvmnãnadhãtuyã tam sampayuttakãnanca 
dhammãnaĩỴi avigatapaccayena paccayo. 
Photthabbãyatanarn kãyavinnãnadhãtuyã tam 
sampayuttakãnanca dhammãnaĩỴi avigatapaccayena 
paccayo. Rũpãyatanam saddãyatanam 

gandhãyatanaĩỴi rasãyatanam photịhabbãyatanam 
manodhãtuyã tam sampayuttakãnanca dhammãnam 
avigatapaccayena paccayo. 

Yam rũpaĩỴi nỉssãya manodhãtu ca 
manovỉnnãnadhãtu ca vattanti, tam rũpam 
manodhãtuyã ca manovinnãnadhãtuyã ca tam 
sampayuttakãnanca dhammãnaĩỴi avigatapaccayena 
paccayo. 


Paccaya-niddeso nitthito. 




Namo Tassa Bhagavato, Arahato, 
Sammã Sambuddhassa 


Cung Kỉnh Đảnh Lễ Đức Thế Tôn, Bậc ứng cúng, 

Đấng Chánh Đẳng Giác 


THẤY BIẾT RÕI DUYÊN TRỢ (PATTHÃNA) 

QUAN SÁT THẤY BIẾT RÕ DUYÊN (PACCAYA) 

TRONG TU TẬP 

Đe Đạt Đen Tuệ Quán/ Tuệ Thấy Biết Rõ 
(Asammoha-sampạịanna-nãna) 

Evamettha 

khandhãyatanadhãtuPaccayapaccavekkhanavasenapi 
asammohasampạịannam veditabbam. 

(Chú giải Majjhima Nikãya - quyển 1 - trang.268). 

Trong phần biết rõ (asammohasampajanna) của kinh Đại 
Niệm Xứ (Mahã-satipatthãna sutta), chú giải nêu rằng 
nếu thiền sinh muốn có tuệ biết rõ, vị ấy phải cố gắng, 
phấn đấu tu tập theo phương pháp để đạt tuệ như vậy: 

- Phương pháp năm uẩn (khandha). 

- Phương pháp mười hai xứ (ãyatana). 

- Phương pháp mười tám giới {dhãtuỷ. 


^ Díscern : paricchindati; viveceti; parijãnãti; paricchinna; vivecita; parinnãta. 
Parijãnãti: To perceive is synonym to discern - thấy rõ, nhận thấy, nhận biết; 
discerníng [di's9:nin] (tính từ) nhận thức rõ, thấy rõ; sâu sắc, sáng suốt 
^ Dhãtu: # - giới, ranh giới, giới hạn, phạm vi (phân chia theo đặc tính về chức 
nghiệp, hoạt động, v.v...), mức không thể vượt qua. 
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- Phương pháp quan sát theo nhân liên quan giữa duyên 
nhân - năng duyên (paccayaY và duyên quả - sở duyên 
(paccayuppanna) theo phương pháp duyên trợ 
ịpatthãna-paccaya). 

Phù hợp với giáo pháp đó, phần này được viết cho những 
ai muốn làm cho tuệ của họ rộng và sâu bằng giáo pháp 
Patthãna (vị trí hay nơi hội họp những duyên). 

Bản Kê Miêu Tả Các Duyên (Paccaya) 

Liệt Kê Các Duyên (paccayà) Căn Bản 
Hai mươi bốn duyên và các loại giống của chúng: 

1. Nhân duyên Ợietu-paccaya) 

2. Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

3. Trưởng duyên (adhipati-paccaya) 

(i) Cảnh trưởng duyên (ãrammanãdhipati) 

(ii) Câu sanh trưởng duyên (sahajãtãdhipati) 

4. Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

5. Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

6. Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 


^ Paccaya: duyên, ISH nguyên nhân, Síẩ cơ sở; một âm là duyên. Nhân, 
cái nhân kết thành cái gì gọi là duyên, như duyên cố duyên cớ. Nhà Phật 
cho vì nhân mà được quả là duyên, như nhân duyên (Từ điển Thiều Chửu). 
Pháp nắng duyên (paccaya dhamma) tức là pháp duyên về phần mãnh lực trợ 
giúp, ủng hộ, cũng gọi là nhân; 

Pháp sở duyên (paccayuppanna dhamma) về phần thành tựu kết quả do nhờ 
pháp năng duyên, cũng gọi là quả; Paccayuppanna = [paccaya+uppanna]: 
[adj.] sanh từ nhân, sở duyên. 

Pháp đích duyên hoắc đối lâp duyên là ngoài ra pháp sở duyên tức là không 
nương nhờ pháp năng duyên. Níp-bàn và chế định thường thuộc về pháp này, 
cũng gọi là ngoại quả. (Bản giải Siêu lý Cao học). 
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7. Hô tương duyên {annamanna-paccaya) 

8. Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

(i) Câu sanh y duyên (sahajãta-nissaya) 

(ii) Tiền sanh y duyên ipurejãta-nissaya) 

(a) Vật tiền sanh y duyên (vatthu-purejãtanissaya) 

(b) Vật cảnh tiền sanh y duyên (vatthã 'rammana- 
purejãta-nissaya) 

9. Cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

(i) Cảnh cận y duyên (ãramman-upanissaya) 

(ii) Vô gián cận y duyên ianantar-upanissaya) 

(iii) Thường cận y duyên (pakat-upanissaya) 

10. Tiền sanh duyên (purejãta-paccaya) 

(i) Vật tiền sanh (vatthu-purejãta) 

(ii) Cảnh tiền sanh {ãrammana-purejãta) 

11. Hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) 

12. Trùng dụng duyên (ãsevana-paccaya) 

13. Nghiệp duyên (kamma-paccaya) 

(i) Câu sanh nghiệp {sahajãta-kamma) 

(ii) Dị thời nghiệp (nãnã-kkhanika-kamma) 

14. Dị thục quả duyên (vipãka-paccaya) 

15. Vật thực duyên (ãhãra-paccaya) 

(i) Sắc vật thực (rũpa-ãhãra) 

(ii) Danh vật thực (nãma-ãhãrà) 

16. Quyền duyên (indriya-paccaya) 

(i) Tiền sanh quyền (purẹịãtindriya) 

(ii) Sắc mạng quyền {rũpa-jĩvitmdriya) 

(iii) Câu sanh quyền {sahajãt-indriya) 

17. Thiền na duyên Ợhãna-paccaya) 

18. Đạo duyên (magga-paccaya) 

19. Tương ưng duyên {sampayutta-paccaya) 
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20. Bât tương ưng duyên (ỵippayutta-paccaya) 

(i) Câu sanh bất tương ưng {sahajãta-vippayutta) 

(ii) Tiền sanh bất tương ưng (purejãta-vippayutta) 

(iii) Hậu sanh bất tương ưng (pacchãjãta- 
vỉppayutta) 

21. Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

(i) Câu sanh hiện hữu (sahajãtatthi) 

(ii) Tiền sanh hiện hữu (purejãtatthi) 

(hi) Hậu sanh hiện hữu ipacchặiãta-tthi) 

(iv) Vật thực hiện hữu (ãhãratthĩ) 

(v) Quyền hiện hữu {indriyatthi) 

22. Vô hữu (natthi-paccaya) 

23. Ly khứ (vigata-paccaya) 

24. Bất ly (avigata-paccaya) 



32 


Biên soan: PAAƯK TAWYA SAYADAW 


Bản kê pháp năng duyên ipaccaya-dhamma) và 


pháp sở duyên (paccaỵuppanna-dhamma) 


Nhân- 

Quả - 

Pháp năng duyên 
{Paccaya-dhamma) 

Pháp sở duyên 
(paccayuppanna-dhamma) 

1. Nhân năng duyên 
Ợietu-paccaya) 
tham, sân, si 
{Ịobha, dosa, moha) và 
vô tham, vô sân, vô si 
{alobha, adosa, amoha) 

1. Nhân sở duyên 
Ợietu-paccayuppanna) 

Hành (sankhãm) tương ưng 
(71 thứ tâm (citta) -1- 52 sở hữu 
tâm (cetasika) và sắc sanh do 
tâm (cittaja-rũpa) 

2. Cảnh năng duyên 
{ãrammana-paccaya) 

Sáu cảnh = quá khứ, hiện tại 
và vị lai 

89 thứ tâm (citta), 

52 thứ sở hữu tâm (cetasika) 
tương ưng, 

28 thứ sắc (rũpa), Nibbãna và 
những thứ chế định (pannatti) 
khác nhau như biến xứ 
ikasina) đất v.v... [Nibbãna 
và chế định là ngoại thời 
(kãla-vimutta), vì Nibbãna thì 
thường ịnỉcca) và chế định là 
là pháp phỉ thực tính]. 

2. Cảnh sở duyên 
{ãrammana-paccayuppanna) 

89 thứ tâm (cỉtta), 

52 thứ sở hữu tâm (cetasika) 

Sự phân loại khác: 

(2.1) màu, sắc xứ 
(rũp 'ãyatana) 

(2.2) âm thanh, thinh xứ 
{sadd-ãyatana) 

Sự phân loại khác: 

(2.1) nhãn thức và 7 sở hữu 
biến hành tất cả tâm {cakkhu- 

vihhãna & sabba-citta- 

• 

sãdhãrana-cetasika) 

(2.2) nhĩ thức và 7 sở hữu 
biến hành tất cả tâm {sota- 
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(2.3) mùi, khí xứ 
(gandh-ãyatana) 


(2.4) vị, vị xứ 
(ras 'ãyatana) 


(2.5) xúc, xúc xứ 

(photthabb-ãyatana) 


(2.6) tất cả pháp (dhamma) = 

6 loại cảnh pháp 

(1) 89 thứ tâm (citta), 

(2) 52 sở hữu tâm 
(cetasika), 

(3) 5 thứ sắc thanh triệt 
ipasãda-rũpa) 

(4) 16 thứ sắc tế 
(sukhuma-rũpa), 

(5) Nibbãna, 

(6) những loại chế định 
khác nhau nhu biến xứ 
(kasina) đất v.v... 


vinnana & sabba-cỉtta- 
sãdhãrana-cetasika) 

(2.3) tỷ thức và 7 sở hữu biến 
hành tất cả tâm ighãna- 
vỉnnãna & sabba-citta- 
sãdhãrana-cetasika) 

(2.4) thiệt thức và 7 sở hữu 
biến hành tất cả tâm ịjỉvhã- 
vỉnnãna & sabba-citta- 
sãdhãrana-cetasika) 

(2.5) thân thức và 7 sở hữu 
biến hành tất cả tâm (kãya- 
vỉnnãna & sabba-citta- 
sãdhãrana-cetasika) 

(2.6) ý giới (mano-dhãtu) và 
ý thức giới (mano- 
vinnãnadhãtu) và 52 sở hữu 
tâm (cetasika) tuơng ung 
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3. Trưởng năng duyên 
(adhipati-paccaya) 

(3.1) cảnh trưởng 
(ãrammanãdhipati) 
đáng mến và đáng kính'^ 

18 thứ sắc thành tựu (cụ 
thê) (nipphanna-rũpa), 

84 thứ tâm [trừ 2 thứ tâm 
cần sân (dosamũla-citta), 

2 thứ tâm căn sỉ ịmoha- 
mũla-cỉtta), và 1 thân thức 
câu hành khổ (dukkha- 
sahagata-kãyavihhãna )], 
47 sở hữu tâm (cetasika) 
[trừ sân (dosa), tật (issa), 
lận (macchariya), hoi 
(kukkucca), và hoài nghi 

ịvỉchỉkicchã) mà là quá 
khứ, hiện tại, vị lai và 
Nibbãna]. 

(3.2) câu sanh trưởng 
{sahajãtãdhỉpatỉ) 

1 trong 4 như ý túc 
(iddhipãda) = dục 
(chanda), cẩn iyĩrỉya), tâm 
(citta), trí hay thâm 
(vimamsã) 


3. Trưởng sở duyên 
{adhipati-paccayuppanna) 
(3.1) 8 tâm căn tham 
(lobhamũlacitta), 8 tâm đại 
thiện (mahãkusalacitta), 4 
tâm đại tố (mahãkiriya- 
cỉtta) tưoưg ưng trí, 8 tâm 
siêu thể (lokuttaracitta) và 
45 sở hữu tâm (cetasika) 
[trừ sân (dosa), tật ịissa), 
lận (macchariya), hoi 
(kukkucca), hoài nghi 
(vicikicchã), hai vô lượng 
(appamahhã)= bi ịkarunã) 
và tùy hỷ (muditã)] 


(3.2) 52 đổng lực hữu trưởng 
(sãdhipati-javana), 

51 sở hữu tâm trừ bốn sở 
hữu như ý túc (iddhipãda) 
và hoài nghi (vicikicchã) 


'' Kamaniya: đáng mến; garutthaniya: đáng kính. 
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4. Vô gián năng duyên 
(anantara-paccaya) 

89 tâm (citta) trước 
trừ tâm tử (cuti-citta) của bậc 
Arahant, và 52 sở hữu tâm 
(cetasika) phối hợp. 

4. Vô gián sở duyên 
(anantara-paccayuppanna) 

89 tâm (cỉtta) kế tiếp 
cùng với tâm tử (cutỉ-cỉtta) 
của bậc Arahant, và 52 sở 
hữu tâm (cetasika) phối hợp. 

5. Đắng vô gián năng duyên 
(samanantara-paccaya) 
Giống như 4 (ở trên). 

5. Đẳng vô gián sở duyên 

(samanantara- 

paccayuppanna) 

Giống như 4 (ở trên). 

6. Câu sanh năng duyên 
{sah ạịãta-paccaya ) 

(6.1) bốn danh uẩn mà sanh 
vào sát-na tâm tái tục cũng 
như 89 tâm {cỉtta) và 52 
sở hữu tâm tưoưg ưng 
sanh suốt kiếp sống (Đó 
nghĩa là trong khoảng thời 
gian một sát-na tâm bốn 
danh uân hộ trợ qua lại với 
nhau). 

(6.2) bốn giới trong một bọn 
(kalãpa) hộ trợ qua lại lẫn 
nhau. (Chúng không bao 
giờ sanh riêng rẽ, rời nhau. 
Chúng luôn sanh cùng 
nhau. Chúng luôn cùng 
nhau sanh trong một bọn 
(kalãpa). Vì vậy, chúng 
được gọi là sắc bất ly 
(avinibbhoga-rũpa) 

(6.3) danh và sắc (nhất là ý 
xứ) vào sát-na tâm tái tục 
thì hộ trợ qua lại với nhau 

6. Câu sanh sở duyên 
(sahạịãta-paccayuppanna) 

(6.1) bốn danh uẩn mà sanh 
vào sát-na tâm tái tục cũng 
như 89 tâm (cỉtta) và 52 sở 
hữu tâm tương ưng sanh suốt 
kiếp sống 

(Đó nghĩa là trong khoảng 
thời gian một sát-na tâm bốn 
danh uân hộ trợ qua lại với 
nhau). 

(6.2) bốn giới trong một bọn 
(kalãpa) hộ trợ qua lại lẫn 
nhau. 

(6.3) danh và sắc (nhất là ý 
xứ) vào sát-na tâm tái tục 
(Đây nghĩa là danh pháp 
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(đây nghĩa là danh pháp 
hộ trợ sắc pháp và sắc 
pháp hộ trợ danh pháp, 
ở cõi ngũ uẩn 
ipancavokãra-Bhũmi), 
danh pháp không thể sanh 
ngoài sắc xứ và sắc xứ 
cũng không thê sanh ngoài 
danh. Danh khi sanh luôn 
hộ trợ vào xứ của chính nó 
nhulàýxứv.v...). 

(6.4) ở cõi ngũ uẩn, 75 thứ 
tâm (citta) [trừ 4 tâm quả 
vô sắc {arũpavỉpãka- 
citta), ngũ song thức (dvi- 
panca-vinnãna), và tâm tử 
{cuti-citta) của Arahant] 
và 52 sở hữu tâm. 

(6.5) bốn giới 

(6.6) 6 xứ = nhãn-nhĩ-tỷ- 
thiệt-thân-ý xứ đôi khi vào 
sát-na tâm tái tục. 

(6.7) 6 xứ = nhãn-nhĩ-tỷ- 
thiệt-thân-ý xứ đôi khi vào 
sát-na tâm tái tục cũng 
nhu suốt kiếp sống. 

* Vào sát-na tâm tái tục của một số chư 
thiên hóa sanh (opapãtìka-devas), 6 xứ 
đồng sanh cùng với những danh uân tái 
tục. Vào sát-na của tâm tái tục 
(patỉsandhỉ-citta) của chư Phạm thiên 
{Brahma) sắc, một số xứ như là nhãn 


hộ trợ săc pháp và săc 
pháp hộ trợ danh pháp, 
ở cõi ngũ uẩn 
(pancavokãra Bhũmỉ), 
danh pháp không thê sanh 
ngoài sắc xứ và sắc xứ 
cũng không thể sanh ngoài 
danh pháp. Danh pháp 
sanh luôn hộ trợ vào xứ 
của chính nó nhu là ý xứ 
v.v...). 

(6.4) sắc tâm {cittaja rũpa) 
suốt kiếp sống và sắc 
nghiệp (kammaja rũpa) 
sanh của sát-na tâm tái 
tục. 

(6.5) sắc ý sinh 

(6.6) bốn danh uẩn vào sát-na 
tâm tái tục. 

(6.7) bốn danh uẩn đôi khi 
vào sát-na tâm tái tục cũng 
nhu suốt kiếp sống. 


* Bốn danh uẩn ở sát-na tâm nhãn thức 
sanh nương vào nhãn xứ^, mà (nhãn xứ 
ấy) sanh cùng sát-na tâm hữu phần vừa 
qua^ thứ nhất {pathama atĩta- 
bhavanga) thích hợp, được xảy ra 


^ Nhãn xứ (cơkkhỡyơtơnơ) là nhãn thanh triệt (cơkkhupơsadơ). 
^ Atĩta = quá khứ, vừa qua. 
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xứ, nhĩ xứ, và ý xứ sanh cùng với danh 
uân tái tục của họ. 

* Vào sát-na của tâm tái tục 
(patỉsandhỉ-citta) của một so chúng 
sanh thai sanh (gabbhaseỵỵaka-sattã) 
như là chúng sanh nhân loại, v.v.ý 
xứ và 4 danh uân tái tục sanh đồng 
sanh. Nhưng nhãn-nhĩ-tỳ-thiệt-và thân 
xứ sanh trong thời bình nhật (pavatti) 
suốt kiếp sống giữa tâm tái tục 
(patisandhi-citta) và tâm tủ’ (cuti- 
citta) dựa vào nghiệp (kamma). 

trước tiến trình danh pháp lộ nhãn 
môn đó. Nhừng danh uan này khi sanh 
không nương vào nhãn xứ mà (nhãn xứ 
ấy) sanh cùng nhãn thức. 

Vấn đề này nên được hiếu tương tự đoi 
với nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, và thân xứ. 
Tuy nhiên, bon danh uân ở mỗi ý giới 
{mano-dhãtu) và ý thức giới 
(manovìnnãna-dhãtu) thì khác. Chúng 
sinh khởi nương vào ý xứ (sắc ý vật) 
mà sanh cùng sát-na tâm trước. 

Tâm tử sanh nương vào ý xứ mà (ý xứ 
ấy) sanh cùng sát-na tâm thứ trước 

tâm tử. 


7 . Hỗ tương năng duyên 

(annamanna-paccaya) 

Giống như câu sanh năng 
duyên 6.1, 6.2 và 6.3. 

7 . Hỗ tương sở duyên 

(annamanna- 

paccayuppanna) 

Giống như câu sanh sở duyên 
6.1, 6.2 và 6.3. 

8 . Y chỉ năng duyên {nissaya- 
paccaya) 

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 giống 
như 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 của 
câu sanh năng duyên. 

(8.6) 

nhãn xứ, nhĩ xứ, thiệt xứ, 
thân xứ, và ý xứ. 

* Trong trường hợp này (1) 
nhãn, (2) nhĩ, (3) tỷ, (4) thiệt, 
(5) thân, và (6) ý xứ là ‘vật 
tiền sanh y duyên iỵatthu- 
purẹịãtanissaya-paccayà). 
Cảnh sắc màu, thinh, khí, vị, 
xúc, và pháp là ‘cảnh tiền 
sanh y duyên (ãrammana- 

8 . Y chỉ sở duyên 
{nissaya-paccayuppanna) 

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 giống 
như 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 của 
câu sanh sở duyên. 

(8.6) 

(1) nhãn thức và những sở 
hữu tương ưng, 

(2) nhĩ thức và những sở hữu 
tương ưng, 

(3) tỷ thức và những sở hữu 
tương ưng, 

(4) thiệt thức và những sở 
hữu tương ưng, 

(5) thân thức và những sở 
hữu tương ưng, 
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purẹịãta-nissaya-paccaya) 

(trừ sát-na tâm tái tục). 

(6) ý giới và ý thức giới và 
những sở hữu tương ưng. 

9. Cận y năng duyên 
{upanissaya-paccaya) 

(9.1) cảnh cận y 
(ãramman 'upanissaya) 
giống như (3.1) ở trên 

(9.2) vô gián cận y 
(anantar'upanissaya) 
giống như 4. ở trên 

(9.3) thường cận y 
(pakatu'panừsaya) chắc 
chắn và mạnh (trước) 89 
thứ tâm (citta), 52 sở hữu 
tâm {cetasika), 28 sắc 
pháp (rũpa), và một số chế 

đinh như là cảnh biến xứ 

• 

(kasina) đất v.v... 

(* nói cách khác đó là pháp 
tròn đủ-pãmmĩ hay việc làm 
quen thuộc, thường quen = 
vãsanã.) 

9. Cận y sở duyên 

{upanissaya- 

paccayuppanna) 

(9.1) cảnh cận y giống (3.1) ở 
trên 

(9.2) vô gián cận y giống như 

4. ở trên 

(9.3) (nối tiếp) 89 thứ tâm 
(citta), 52 sở hữu tâm 
{cetasika). 

(*nói cách khác đó là quả của 
pháp tròn âủ-pãmmĩ hay việc 
làm quen thuộc, thường quen 
= vãsanã.) 

10. Tiền sanh năng duyên 
(purẹịãta-paccaya) 

(10.1) vật tiền sanh {vatthu- 
purejãta) Sáu xứ 

(10.2) cảnh tiền sanh 
(ãrammana-purejãta) 

18 sắc thành tựu (cụ thể) 

hiên tai 

• • 

10. Tiền sanh sở duyên 
ipureỳãta-paccayuppanna) 

(10.1) sáu thứ tâm và những 
sở hữu tâm phối hợp 

(10.2) 54 tâm {cỉtta) dục giới, 

2 tâm {cỉttà) thông (thiện 
và tố), 50 sở hữu tâm phối 
họp trừ hai vô lượng, bi 
(karunã) tùy hỷ (muditã), 
khi chúng sinh khởi ở cõi 
ngũ uẩn. 
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11. Hậu sanh năng duyên 
(pacch ãjãta-paccaya ) 

ở cõi 5 uẩn, 85 tâm (citta) kế 
tiếp bắt đầu từ hữu phần 
(bhavanga) thứ nhất sau sát- 
na tâm tái tục, và 52 sở hữu 
tương ưng. 

11. Hậu sanh sở duyên 

ipacchặịãta-paccayuppanna) 

ở cõi 5 uấn, bốn thứ sắc 

(rũpa) [sanh do nghiệp 

(kammaja), sanh do tâm 

(cittaja), sanh do quí tiết 

(utuja), và sanh do vật thực 

ịãhãraja) ] mà cùng sanh với 

tâm trước bao gồm sát-na tâm 

tái tuc. 

• 

* thân một nhân (ekaja-kãya), 
thân hai nhân {dvija-kãya), 
thân ba nhân (tija-kãya), 
thân bốn nhân (catụịa-kãya). 

12. Trùng dụng năng duyên 
(ãsevana-paccaya) 

(12.1) đổng lực thiện {kusala 
javanà) và sở hữu tâm 
phối họp sanh trước (trừ 
những danh pháp đổng lực 
(javana) cuối của lộ trình 
tâm). 

(12.2) đổng lực bất thiện 
(akusaỉa javana) và sở 
hữu tâm phối hợp sanh 
trước (trừ những danh 
pháp đổng lực (javana) 
cuối của lộ trình tâm). 

(12.3) đổng lực tố {kiriya 
javana) và sở hữu tâm 
phối họp sanh trước (trừ 
những danh pháp đổng lực 
(javana) cuối của lộ trình 
tâm). (trừ những danh 

12. Trùng dụng sở duyên 
(ãsevana-paccayuppanna) 

(12.1) đổng lực thiện (kusala 
javana) và sở hữu tâm phối 
hợp kế tiếp (trừ những danh 
pháp đổng lực Ợavana) đầu 
và danh pháp quả của một lộ 
trình tâm). 

(12.2) đổng lực bất thiện 
{akusala javana) và sở hữu 
tâm phối hợp kế tiếp (trừ 
những danh pháp đổng lực 
(ịavana) đầu của một lộ trình 
tâm). 

(12.3) đổng lực tố (kiriya 
javana) và sở hữu tâm phối 
hợp kế tiếp (trừ những danh 
pháp đổng lực Ợavana) đầu 
của một lộ trình tâm). 
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pháp đổng lực Ợavana) 
cuối của lộ trình tâm). 


13. Nghiệp năng duyên 
{kamma-paccaya ) 

(13.1) nghiệp dị thời (nãnã- 
kkhanỉkakamma) 

21 nghiệp thiện và 

12 nghiệp bất thiện quá 
khứ. 

(13.2) câu sanh nghiệp duyên 
(sahajãtakamma) 

tư (cetanã) được phối hợp 

ở mỗi cỉttakkhana. 

• 

13. Nghiệp sở duyên 

(kamma-paccayuppanna) 

(13.1) 36 tâm (citta) quả và 

38 sở hữu tâm phối hợp, 
sắc nghiệp (kammaja) và 
sát-na tâm tái tục, sắc 
nghiệp cõi vô tưởng 
{asanna-sattabhũmi) và sắc 
nghiệp thời bình nhật suốt 
kiếp sống. 

(13.2) câu sanh nghiệp quả 

89 tâm {cỉtta) và 51 sở hữu 
tâm phối hợp trừ tư 
(cetanã), sắc tâm (cittaja) 
bình nhật và sắc nghiệp 

vào sát-na tâm tái tuc 

• 

14. Quả năng duyên 
( vipãka-paccaya ) 
câu sanh quả năng duyên 
{sahajãta-vipãka) 

(14.1) 36 tâm {cỉtta) quả và 

38 sở hữu tâm tương ưng 
vào sát-na tâm tái tục cũng 
như trong một kiếp sống/ 
bình nhật ipavattỉ). 

(14.2) 22 tâm (citta) quả trừ 
ngũ song thức (dvi-panca- 
vinnãna), 4 tâm (citta) quả 
vô sắc và tâm tử (cutỉ- 
cỉtta) của bậc Arahant, và 

38 sở hữu tâm tương ưng 
trong thời bình nhật 

14. Quả sở duyên 

(vipãka-paccayuppanna) 
câu sanh quả sở duyên 
{sahạịãta-vỉpãka) 

(14.1) 36 tâm {cỉtta) quả và 

38 sở hữu tâm tương ưng 
vào sát-na tâm tái tục cũng 
như trong một kiếp sống/ 
bình nhật ipavattỉ). 

(14.2) sắc tâm quả (trừ 2 biểu 
tri = vinnatti) trong thời 
bình nhật (pavattí). 
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ipavattỉ) khi chúng sinh 
khởi ở cõi 5 uẩn. 

(14.3) 4 danh uẩn quả vào 

sát-na tâm tái tuc khi 

• 

chúng sinh khởi ở cõi 5 
uân. 

(14.3) sắc nghiệp (kammaja 
rũpa) vào sát-na tâm tái 
tục gồm ý xứ/ ý vật 

15. Vật thực năng duyên 

15. Vật thực sở duyên 

(ãhãra-paccaya) 

(ãhãra-paccayuppanna) 

(15.1) sắc vật thực (ãhãm 

(15.1) 

rũpa) 


a. dinh dưỡng trong thực 

a. săc vật thực (ahamja) 

phẩm bên ngoài. 


b. săc vật thực nội trong 4 

b. 4 loai săc do vât thưc nôi 

• • • • 

loại bọn (kaỉãpa) sanh do 

trơ sanh. 

• 

4 nhân. 

(*trong trường hợp này, 
nhân và quả đang không 
xảy ra trong cùng bọn- 
kalãpa mà những bọn- 
kalãpa khác). 

(15.2) danh vật thực (nãma- 

(15.2) 89 thứ tâm (citta), 52 

ãhãra) 

sở hữu (cetasika) tương 

a. xúc iphassa) 

ưng, sắc do tâm trợ sanh 

b. tư (cetanã) 

xảy ra trong thời bình nhật 

c. thức = vinnãna (citta) 

(pavatti), sắc do nghiệp 
trợ sanh-kammaja vào sát- 

na tâm tái tuc. 

• 
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16. Quyền năng duyên 
(indriya-paccaya) 

(16.1) tiền sanh quyền 
{purejãtỉndrỉya)... 5 xứ 
(nhãn-nhĩ-tỷ-thiệt-thân xứ). 

(16.2) sắc mạng quyền {rũpa- 
jĩvỉtỉndrỉya) mạng quyền 
trong một bọn sắc nghiệp 
{kammaja rũpa kalãpa). 

(16.3) câu sanh quyền 
{sahajãtindriya) ... 

Danh mạng quyền, tất cả 
tâm (citta), thọ iyedanã), 
tín {saddhã), cần (vĩriya), 
niệm (satỉ), nhất hành 
{ekappatã), và trí ipannã). 

16. Quyền sở duyên 

{indriya-paccayuppanna) 

(16.1) ngũ song thức {dvỉ- 
panca-vinnãna) và sở hữu 
(cetasỉka) tương ưng. 

(16.2) sắc nghiệp (kammaja) 
câu sanh trừ sắc mạng 
quyền Ợĩvita) trong mỗi 
bọn sắc do nghiệp trợ sanh 
{kammaja rũpa kalãpa) 
vào sát-na tâm tái tục cũng 
như trong thời bình nhật 
ipavattỉ). 

(16.3) 89 tâm (citta), 52 sở 

hữu tâm, sắc tâm sanh 

trong thời bình nhật 

ipavatti) và sắc nghiệp 

sanh vào sát-na tâm tái 

tuc. 

• 

17. Thiền na năng duyên 
{jh ăn a-paccaya ) 

5 chi thiền Ụhãnanga): tầm 
{vitakka), tứ (vicãm), hỷ 
(pĩti), hỷ thọ {somanassa 
vedanã)! xả thọ {uppekkhã 
vedanã), và nhất hành 
(ekappatã). 

17. Thiền na sở duyên 

Ợhãna-paccayuppanna) 

79 tâm (citta) trừ ngũ song 

thức (dvi-pancavinnãna), 

52 sở hữu tương ưng, 

Sắc tâm trong thời bình nhật 

(pavatti), và sắc nghiệp vào 

sát-na tâm tái tuc. 

• 

18. Đạo năng duyên 
(magga-paccaya) 
trí ipannã), tầm (vitakka), 
chánh ngữ {sammã-vãcã), 
chánh nghiệp (sammã- 
kammantà), chánh mạng 

18. Đạo sở duyên 
(magga-paccayuppanna) 

71 tâm hữu nhân (sahetuka- 
cittas), 52 sở hữu tương ưng, 
sắc tâm hữu nhân {sahetuka- 
cỉttaja-rũpa) suốt thời bình 
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{sammã-ãjĩva), cần (vĩriya), 
niệm (satỉ), nhất hành 
(ekaggatã), tà kiến (micchã- 
ditthi). 

nhật (pavatti), và sắc nghiệp 

vào sát-na tâm tái tuc. 

• 

19. Tương ưng năng duyên 

(sampayutta-paccaya) 

Bốn danh uẩn (89 thứ tâm 
(citta) và 52 sở hữu {cetasika) 
tương ưng hộ trợ qua lại lẫn 
nhau trong khoảng thòd gian 

môt cỉttakkhana. 

• • 

19. Tương ưng sở duyên 

{sampayutta- 

paccayuppanna) 

Bốn danh uẩn (89 thứ tâm 
(citta) và 52 sở hữu {cetasika) 
tương ưng hộ trợ qua lại lẫn 
nhau trong khoảng thời gian 

môt cỉttakkhana. 

• • 

20. Bất tương ưng năng 

duyên {vippayutta-paccaya) 

(20.1) câu sanh bất tương ưng 
năng duyên {sahạịãta- 
vippayutta) 

a. Ý xứ/ ý vật và các sắc đồng 
sanh. 

b. ở cõi ngũ uấn, 75 tâm 
(citta) [trừ 4 tâm-citta quả 
vô sắc, ngũ song thức (dvi- 
panca-vinnãna), và tâm tử 
(cuti-citta) của bậc 

Arahant, và 52 sở hữu 
(cetasika) tương ưng. 

(20.2) tiền sanh bất tương 
ưng năng duyên (purejãta- 
vỉppayutta) 

a. 6 vật sanh trước trong thời 
bình nhật (pavatti) giữa 
tâm tái tục ịpatỉsandhỉ- 
citta) và tâm tử. 

20. Bất tương ưng sở duyên 
{vippayutta-paccayuppanna) 

(20.1) câu sanh bất tương ưng 
sở duyên 

a. 4 danh uẩn vào sát-na tâm 
tái tục ở cõi ngũ uẩn. 

b. sắc nghiệp (kammaja rũpa) 

vào sát-na tâm tái tuc và 

• 

sắc tâm (cittaja rũpa) 
trong thời bình nhật 
(pavatti). 

(20.2) tiền sanh bất tương 
ưng sở duyên 

a. Sáu thứ tâm và 

những sở hữu tương ưng. 
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b. cảnh tiền sanh 

18 sắc thành tưu hiên tai 

• • • 

(20.3) hậu sanh bất tương ưng 
năng duyên (pacchãjãta- 
vỉppayutta) 
ở cõi ngũ uẩn, 85 tâm 
(citta) nối tiếp bắt đầu từ 
hữu phần (bhavanga) thứ 
nhất sau sát-na tâm tái tục, 
và 52 sở hữ phối họp. 

b. 54 tâm (citta) dục giới, hai 
tâm (citta) thông (thiện và 
tố), 50 sở hữu tương ưng, 
trừ hai vô lượng khi chúng 
sinh khởi ở cõi ngũ uẩn. 
(20.3) hậu sanh bất tương ưng 
sở duyên 

ở cõi ngũ uẩn, bốn loại sắc 
(rũpa) (sắc do nghiệp trợ 
sanh-kammaja, tâm- 
cittaja, quí tiết-utuja, vật 
thực-ãhãrạịa) mà cùng 
sanh với tâm (citta) trước 
bao gồm sát-na tâm tái tục. 

* Ekaja-kăya, dvija-kăya, tija-kăya, 
catụia-kãya 

21. Hiện hữu năng duyên 
(atthi-paccaya) 

(21.1) câu sanh hiện hữu 
năng duyên {sahajãtatthỉ- 
paccaya) 

giống như câu sanh năng 
duyên: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 

6.5, 6.6, 6.7 (ở trên). 

(21.2) tiền sanh hiện hữu 
năng duyên (purejãtatthi- 
paccaya) 

giống như 10.1, 10.2 (ở 
trên). 

(21.3) hậu sanh hiện hữu 
năng duyên 

(pacchqịãtatthi-paccaya) 
giống như 11 (ở trên). 

21. Hiện hữu sở duyên 
{atthi-paccayuppanna) 

(21.1) câu sanh hiện hữu sở 
duyên {sahajãtatthi- 
paccayuppanna) 

giống như câu sanh sở 
duyên: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 

6.5, 6.6, 6.7 (ở trên). 

(21.2) tiền sanh hiện hữu sở 
duyên {purẹịãtatthi- 
paccayuppanna) 
giống như 10.1, 10.2 (ở 
trên). 

(21.3) hậu sanh hiện hữu sở 
duyên {pacchạịãtatthi- 
paccayuppanna) 
giống như 11 (ở trên). 
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(21.4) vật thực hiện hữu năng 
duyên {ãhãratthi-paccaya) 
giống như 15.1 (ở trên). 

(21.5) quyền hiện hữu năng 
duyên (indriyatthi- 
paccaya) 

giống như 16.2 (ở trên). 

(21.4) vật thực hiện hữu sở 
duyên {ãhãratthỉ- 
paccayuppanna) 
giống như 15.1 (ở trên). 

(21.5) quyền hiện hữu sở 
duyên (indriyatthi- 
paccayuppanna ) 
giống như 16.2 (ở trên). 

22. Vô hữu năng duyên 
(natthi-paccaya) 
giống như 4 (ở trên). 

22. Vô hữu sở duyên 

{natthi-paccayuppanna) 
giống như 4 (ở trên). 

23. Ly khứ năng duyên 
{vigata-paccaya) 
giống như 4 (ở trên). 

23. Ly khứ sở duyên 

(vigata-paccayuppanna) 
giống như 4 (ở trên). 

24. Bất ly năng duyên 
(a vigata-paccaya ) 
giống như 21 (ở trên). 

24. Bất ly sở duyên 

{avigatapaccayuppanna) 
giống như 21 (ở trên). 
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MIÊU TẢ VỀ DUYÊN - PACCAYA 
ĐÃ NHÓM THEO MÃNH Lực (PACCAYA-SATTI) 


PACCAYA - DUYEN 

Bốn Đại Câu Sanh Duyên (Sahạịãta-paccaya) 

- Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

- Y chỉ duyên (nissaỵa-paccaỵa) 

- Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

- Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

Chư pháp năng duyên (paccaya-dhamma) của câu sanh 

duyên {sahajãta-paccaya), y chỉ duyên (nissaya- 

paccaya), hiện hữu duyên {atthi-paccaya) và bất ly duyên 

{avigata-paccaya) là: 

1) 89 thứ tâm (città) và 52 sở hữu tâm (cetasikà) tương 
ưng^ là bốn danh uẩn (nãmakkhandha) trợ giúp và ủng 
hộ^ qua lại lẫn nhau trong thời bình nhật (pavatti) và 
ở sát-na tâm tái tục (patisandhi cittakkhana). uấn 
{khandha) ủng hộ là nhân hay các uẩn ủng hộ là năng 
duyên ipaccaya). Những uẩn ikhandha) đang được 
ủng hộ là (quả) sở duyên (paccayuppanna) bằng bốn 
duyên trên. 

Trong khoảng thời gian một sát-na tâm icittakkhaụa), 
có 4 danh uẩn. Thọ iỵedanã) là thọ uẩn iỵedanã- 


^ Sampayutta: associated = tương ưng kết giao, kết hợp, liên hợp (í^ n'), liên kết 

cho gia nhập, cho cộng tác; kết giao, kết bạn với, giao thiệp với; hợp sức; liên hợp lại {vì mục 
đích chung), liên kết lại 

® Support: upatthambha; avassaya; paggaha; ãdhãra; nissaya: = y chỉ {ỵ = dựa vào, nương 

vào; chỉ = an trụ, ngừng, dừng); Supporting = upatthambhaka = ĩíậ = chi trì, ủng hộ, giúp đỡ, 
phù trợ, yểm trợ, hỗ trợ 
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kkhadha), tưởng (sannã) là tưởng uân 
(sannãkkhandhà), những sở hữu tâm tương ưng còn 
lại là hành uẩn (saúkhãrakkhandha) và tâm là thức uẩn 
iyinnãna-kkhandha). số lượng sở hữu tâm ở hành uẩn 
trong khoảng thời gian những sát-na tâm khác nhau có 
thể nhiều hay ít. 

ở một số sát-na tâm như là sát-na tâm nhãn thức v.v..., 
chỉ có 5 danh pháp ở hành uẩn. ở một số sát-na tâm 
như là sát-na tâm tái tục ba nhân câu hành với thọ hỷ, 
có 31 sở hữu tâm tương ưng (trừ thọ và tưởng) trong 
hành uẩn. 

Trong khoảng thời gian mỗi sát-na tâm, bốn danh uẩn 
(nãmakkhandhà) hộ trợ qua lại lẫn nhau và thích họp. 
Trong khi một danh uấn hộ trợ ba uấn khác; ba uấn 
khác cũng hộ trợ danh uấn đầu. Trong khi hai danh 
uấn đang hộ trợ một đôi uấn thứ hai mà đôi uấn đó 
cũng đang hộ trợ hai uẩn đầu. Khi ba danh uẩn hộ trợ 
một danh uẩn đơn lẻ mà danh uẩn đơn lẻ đó cũng hộ 
trợ ba danh uẩn đầu tiên. Điều đó nên được hiểu tương 
tự ở mồi sát-na tâm icittakkhaụa). 

Câu sanh duyên {sahạịãta-paccaya) - ‘Câu sanh’ là 
đang sanh cùng nhau. Bốn danh uẩn (nãmakkhandhà) 
cùng sanh một lúc với nhau. Sự tồn tại của bốn danh 
uẩn là dựa vào tất cả sự sinh khởi của chúng đúng ở 
cùng sát-na. Tất cả hình thành đều nương vào sự sanh 
của nhau. Do đó, sự sinh khởi của mỗi sự tồn tại hiện 
có là một duyên cho những pháp khác cũng sanh. Đây 
là câu sanh duyên (Mặc dù chúng cùng sanh, chúng 
không nhất thiết cùng diệt). 
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Y chỉ duyên {nìssaya-paccaya) - ‘Y’ là cho nương 
nhờ, hộ trợ lẫn nhau. Bốn danh nấn (nãmakkhandha) 
thì phụ thuộc hộ trợ lẫn nhau. Không có pháp nào có 
thể tồn tại ngoài sự nương tựa lẫn nhau này. Cũng như 
cái kiềng ba chân, mỗi chân tùy thuộc nương vào sự 
hộ trợ của hai chân kia để chống đứng thẳng, cũng vậy, 
bốn danh uẩn thì hoàn toàn nương vào sự hộ trợ của 
các uẩn khác cho sự sống còn của chúng. Chúng hoàn 
toàn nưoug vào sự hộ trợ của uẩn khác như nhau. 

Hiện hữu duyên {atthi-paccaya)! bất ly duyên 
(avigata-paccaya) - ‘Hiện hữu’ (atthi) là trạng thái 
nằm giữa sanh và diệt; bất ly (avigatà) nghĩa là vẫn 
hiện tồn, chưa diệt. Hai duyên (paccaya) này là hai 
cách khác nhau để miêu tả cùng sự liên quan. Chúng 
giống vì hiện hữu (atthi) thì giống như chưa diệt 
(bhaúga). Sự sống còn của danh uẩn và của ý xứ (ý 
vật) thì tùy thuộc vào sự sống còn liên tiếp của pháp 
khác. Một pháp không thể tồn tại mà không có sự tồn 
tại của pháp khác. 

Năm uẩn không thể tồn tại tách biệt nhau. Trong bốn 
cách đã liệt kê trên, chúng là cả năng duyên (paccaya) 
và sở duyên (paccayuppannà) cho pháp khác. 

2) Bốn đại giới (mahã-bhũta) trong một bọn {kaỉãpa) hộ 
trợ qua lại lẫn nhau và thích hợp bằng bốn duyên 
ipaccaya) trên. 

ở trong mỗi bọn (kalãpà) bốn giới hộ trợ qua lại lẫn 
nhau và thích hợp. Trong khi một giới hộ trợ ba giới 
khác; ba giới khác cũng hộ trợ giới đầu ấy. Trong khi 
hai giới đang hộ trợ một đôi giới thứ hai là đôi đó cũng 
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đang hộ trợ hai giới thứ nhât. Khi ba giới hộ trợ một 
giới đơn lẻ, giới đơn lẻ đó cũng hộ trợ ba giới đầu tiên. 
Điều đó nên được hiểu tương tự ở mỗi sát-na tâm 
icittakkhana). Những giới hộ trợ là (nhân) năng duyên 
ipaccaya), những giới được hộ trợ là (quả) sở duyên 
(paccayuppanna). 

3) Vào sát-na tâm tái tục (patisandhi cittakkhana), có 
năm uẩn ở cõi ngũ uẩn (5 uẩn tái tục - pancavokãra- 
paịisandhi). Bốn danh uấn (nãmakkhandha) sanh 
nương vào ý vật Ọiadaya vatthu) là sắc uẩn. Bốn danh 
uẩn và sắc ý vật hộ trợ qua lại lẫn nhau và thích họp 
vào sát-na tâm tái tục bằng cách giống bốn duyên này. 

Bốn danh uẩn (nãmakkhandha) là câu sanh duyên 
(sahajãta-paccaya), y chỉ duyên (nissaya-paccaya), 
hiện hữu duyên iatthi-paccaya) và bất ly duyên 
(avigatapaccaya) đối với ý vật {hadaya vatthu) ; Ý vật 
cũng là câu sanh duyên (sahajãta-paccaya), y chỉ 
duyên (nissaya-paccaya), hiện hữu duyên (atthi- 
paccaya) và bất ly duyên (avigatapaccaya) đối với 
bốn danh uấn. Không có bốn danh uấn, một mình ý vật 
không thể sanh, và không có ý vật, bốn danh uẩn 
không thể sanh ở sát-na tâm tái tục. 

4) ở cõi ngũ uẩn, 75 thứ tâm [trừ 4 thứ tâm quả vô sắc, 
10 thứ tâm ngũ song thức (dvi-panca-vihhãna) - là 
những pháp làm nên hai tập hợp, thiện và bất thiện, 
của năm quyền, và cả tâm tử (cuti-citta) của các bậc 
ửng cúng Arahant] 52 sở hữu tâm tương ưng, trong 
thời bình nhật (pavatti) cũng như vào sát-na tâm tái 
tục, hộ trợ sắc tâm {cittaja rũpa) và sắc nghiệp 
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(kammaja rũpàỷ bằng câu sanh duyên (sahajãta- 
paccaya), y chỉ duyên (nissaya-paccaya), hiện hữu 
duyên {atthi-paccaya) và bất ly duyên 
(avigatapaccayà). Bốn danh uẩn là năng duyên 
ipaccaya)', sắc tâm {cittaja rũpa) và sắc nghiệp 
{kammaja rũpa) là sở duyên (paccayuppanna). 

ở cõi ngũ uẩn, bốn danh uẩn tái tục (patisandhi 
nãmakkhandha) hộ trợ các sắc nghiệp {kammaja 
rũpa). Bốn danh uẩn đó là (nhân) năng duyên 
ịpaccaya)', sắc nghiệp (kammạịa rũpa) là (quả) sở 
duyên (paccayuppanna). Neu danh uẩn tái tục không 
sanh, sắc nghiệp (kammaja rũpa) vào sát-na tâm tái 
tục cũng không thể sanh. Cho nên, đức Phật Buddha 
dạy về pháp Liên quan tuơng sinh ịpaticca- 
samuppãda): “do sự sanh của tâm tái tục, danh sắc 
sanh (thức duyên danh sắc - vinnãna paccayã nãma- 
rũpa). Trong trường họp này, danh là sở hữu tâm 
tương ưng và sắc là sắc nghiệp (kammaja rũpa). 

5) Bốn đại giới (mahã bhũta) trong một bọn (kaỉãpa) hộ 
trợ các sắc y sinh (upãdã-rũpà) ở trong cùng bọn 
(kaỉãpa) bằng câu sanh duyên {sahajãta-paccaya), y 
chỉ duyên (nissaya-paccaya), hiện hữu duyên {atthỉ- 
paccayà), và bất ly duyên (avigatapaccaya). Bốn giới 
đó là (nhân) năng duyên (paccaya). Và các sắc y sinh 
là (quả) sở duyên (paccayuppanna). 


^ Sắc sanh do nghiệp; sắc nghiệp sờ sanh; sắc do nghiệp trợ sanh. 
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Bốn Trung Câu Sanh Duyên {Sahạịãta-paccaya) 

1) Hỗ tương duyên {annamanna-paccaya) 

về hỗ tương duyên {annamanna-paccaya), những pháp 
năng duyên (paccaya-dhamma) thì tương tự với những 
đại câu sanh duyên (1), (2), và (3) đó và những pháp sở 
duyên ipaccayuppanna-dhamma) thì cũng tương tự với 
những pháp đã tìm thấy trong đại câu sanh duyên (1), 
(2)7a(3): _ 

Điều này tương tự với câu sanh duyên, nhưng năng 
duyên và sở duyên không chỉ sanh cùng nhau, chúng 
cũng hộ trợ qua lại lẫn nhau. Mồi pháp cùng lúc cả hai 
là các pháp năng duyên (paccaya-dhammà) và các pháp 
sở duyên (paccayuppanna-dhamma) đối với pháp khác. 
Điều này như các chân của kiềng ba chân, không có 
chân nào có thể đứng mà không có sự hộ trợ ngang nhau 
của các chân khác. 

2) Dị thục quả duyên (vipãka-paccayà) 

(2.1) Cả hai chư pháp năng duyên (paccaya-dhamma) 
và cả chư pháp sở duyên (paccayuppanna-dhamma) 
trong dị thục quả duyên là 36 thứ tâm quả (vipãka- 
citta), và 38 sở hữu tâm tương ưng (đã chia thành bốn 
danh uẩn) mà sanh vào sát-na tâm tái tục (patisandhi 
cittakkhana) cũng như trong thời bình nhật ịpavatti). 
ở duyên này, cả hai năng duyên và sở duyên là quả 
của nghiệp quá khứ. Chúng hộ trợ lẫn nhau. Danh 
uấn quả (vipãka-nãma-kkhandhã) hộ trợ là năng 
duyên (paccaya). Danh uân quả (vipãka-nãma- 
kkhandhã) đang được hộ trợ là sở duyên. 
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Trong khoảng thời gian môi sát-na tâm 
icittakkhana), bốn danh uẩn quả hộ trợ qua lại lẫn 
nhau và thích hợp. Trong khi một danh uấn hộ trợ ba 
uẩn khác; ba uẩn khác cũng hộ trợ danh uẩn thứ nhất 
đó. Trong khi hai danh uấn đang hộ trợ một đôi uấn 
thứ hai mà đôi uẩn đó cũng đang hộ trợ hai uẩn thứ 

nhất. Khi ba danh uấn hộ trợ một danh uấn đơn lẻ mà 

• • • 

danh uẩn đơn lẻ đó cũng hộ trợ ba danh uẩn đầu tiên. 
Điều đó nên được hiểu tương tự ở mỗi sát-na tâm. 

(2.2) ở cõi ngũ uẩn, 22 thứ tâm quả (vipãka città) [trừ 
4 tâm quả vô sắc (arũpa vipãka citta), hai nhóm ngũ 
song thức (dvi-panca-vihhãna), và cả tâm tử ịcuti- 
citta) của bậc Arahant ứng cúng], cũng như 38 sở 
hữu tâm tương ưng với những tâm quả này (mà cũng 
có thế được thay là bốn danh uân quả), là những 
duyên hộ trợ cho sắc tâm quả (vipãka-cittaja-rũpa) 
suốt thời bình nhật (pavatti) bằng dị thục quả duyên 
(vipãka-paccaya). Cả trong sát-na tâm tái tục 
(patisandhi) danh uẩn quả là những duyên hộ trợ cho 
sắc nghiệp (kammaja rũpa) bằng dị thục quả duyên 
iyipãka-paccaya). Những danh uẩn quả này là năng 
duyên (paccaya) và những sắc tâm (cittaja rũpa) và 
sắc nghiệp {kammaja rũpa) là sở duyên 
(paccayuppanna). 

(2.3) ở cõi ngũ uẩn, 4 danh uẩn tái tục hộ trợ sắc ý vật 
bằng dị thục quả duyên (vipãka-paccaya). Danh uẩn 
là năng duyên (paccaya) và ý vật là sở duyên 
ipaccayuppanna). 
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3) Tương ưng duyên {sampayutta-paccaya) 

Những pháp kể sau đây thì tất cả phụ thuộc lẫn nhau 
bằng ‘tương ưng duyên’ (sampayutta-paccaya) cả hai ở 
sát-na tái tục cũng như trong thời bình nhật ịpavatti). 
Những pháp này là 89 thứ tâm và 52 sở hữu tương ưng, 
mà có thế được chia thành bốn danh uấn. 

[ở tương ưng duyên (sampayutta-paccaya), tương ưng 
hay phối hợp là có phần cùng sanh, cùng diệt, cùng vật, 
và cùng cảnh. Thông thường nói 89 thứ tâm và 52 sở 
hữu tâm tương ưng tâm được hộ trợ qua lại lẫn nhau 
bằng một ‘tương ưng duyên’ vì chúng sinh và diệt hoàn 
toàn ở cùng sát-na, và vì chúng cũng dự phần cùng vật 
và có cùng cảnh. 89 thứ tâm sinh khởi đơn lẻ và không 
sanh liên tiếp trong khoảng thời gian một sát-na tâm 
{cỉttakkhana). Mỗi trong chúng sinh khởi theo lộ tâm 
(citta-vĩthi) và một số là ngoại lộ (ngoài tiến trình), ở 
mồi sát-na tâm đơn lẻ, tâm và sở hữu tâm tương ưng hộ 
trợ lẫn nhau qua ‘tương ưng duyên’. Chúng tồn tại dựa 
vào sự hộ trợ lẫn nhau trong khoảng thời gian sát-na 
tâm đó. Chúng dựa vào sự hộ trợ của pháp khác như 
nhau]. 

4) Bất tương ưng duyên {vippayutta paccaya) 

Vào sát-na tâm tái tục, có năm uẩn ở cõi ngũ uẩn 
(panca-vokãra-bhũmi). Bốn danh uẩn sanh nương vào 
ý vật (hadaya vatthu) là sắc uẩn. Bốn danh uẩn và ý vật 
hộ trợ qua lại lẫn nhau và thích họp vào sát-na tâm tái 
tục bằng ‘bất tương ưng duyên’ {vippayutta paccaya). 
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(4.1) ở cõi ngũ uẩn, 4 danh uẩn tái tục hộ trợ ý vật 
Ợiadaya vatthu) bằng bất tuơng ung duyên (vippayutta 
paccaya). 4 danh uẩn là năng duyên (paccaya), hộ trợ ý 
vật {hadaya vatthu) là sở duyên ipaccayuppanna). 

[ở ‘bất tuơng ung duyên’ - ‘bất tuơng ung’ là có một 
sự sống còn cùng lúc mà không có phần cùng sát-na 
sanh, hay diệt, hay cùng vật, hoặc cảnh. Bốn danh uẩn 
tái tục hộ trợ ý vật Ợiadaya vatthu) bằng ‘bất tuơng ung 
duyên’ iyippayutta paccaya) vì, mặc dù chúng đồng 
sanh, chúng không đồng diệt. Hành {saủkhãra) bị tạo, 
thọ mạng của bốn danh uẩn là chỉ một sát-na tâm 
{cittakkhaụa), nhung thọ mạng của ý vật {hadaya 
vatthu), đó là sắc uẩn, là 17 sát-na tâm. Lần nữa, bốn 
danh uẩn tái tục sanh nuơng vào ý vật và ý vật sanh 
nuơng vào bốn giới ở trong cùng bọn (kalãpa). Bốn 
danh uẩn tái tục có một cảnh, có thể là nghiệp ikamma), 
điềm nghiệp (kamma nimitta) hay điềm sanh {gati 
nimitta), nhung ý vật không có cảnh vì đó là sắc iỵũpa). 
Vì lý do này, bốn danh uẩn tái tục và ý vật hộ trợ lẫn 
nhau bằng bất tuơng ung duyên {vippayuttapaccayà)]. 

(4.2) ở cõi ngũ uẩn, 75 thứ tâm (città) [trừ 4 tâm quả 
vô sắc (arũpavipãka-citta), 10 tâm ngũ song thức (dvi- 
panca-vihhãna) làm thành 2 nhóm, thiện và bất thiện, 
của ngũ song thức (dvi-panca-vihhãna) và cả tâm tử 
{cuti-citta) của bậc Arahant ửng cúng] cũng nhu 52 sở 
hữu tâm tuơng ung với những tâm này (là pháp có thể 
đuợc thấy là bốn danh uẩn), là duyên hộ trợ bằng bất 
tuơng ung duyên iyippayutta paccaya) đối với sắc tâm 
{cittaja rũpa) suốt thời bình nhật (pavatti) và sắc nghiệp 
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(kammaja rũpa) vào sát-na tâm tái tục ipatỉsandhỉ). 
Bốn danh uẩn là năng duyên, sắc tâm {cittaja rũpa) và 
sắc nghiệp (kammaja rũpa) là sở duyên 
(paccayuppanna). 

Bảy Tiểu Câu Sanh Duyên {Sahaỳãta paccaya) 

1) Nhân duyên (hetu paccayo) 

Sáu nhân trong nhân duyên {hetu paccayo), tham 
iỊobha), sân (dosà), si (moha), vô tham (alobha), vô sân 
(adosa), vô si (amoha) là những pháp nhân hay pháp 
năng duyên (paccaya dhamma). Pháp sở duyên 
(paccayuppanna) là 71 tâm hữu nhân (sahetuka-citta), 
và 52 sở hữu tâm tương ưng [trừ si (mohà) tương img 
với tâm căn si (moha-mũla-citta)], cũng như sắc tâm 
hữu nhân (sahetuka-cittaja-rũpa) và sắc nghiệp 
(kammaja rũpa) vào sát-na tâm tái tục hữu nhân 
(sahetuka-patisandhi-kammaja-rũpa). Sáu nhân (hetu) 
hộ trợ những danh và sắc này bằng nhân duyên (hetu 
paccayo). 

[ở nhân duyên, sáu nhân là chư pháp năng duyên 
(paccaya dhamma) cung cấp nền tảng và sự ôn định cho 
những danh pháp sở duyên (paccayuppanna-dhamma) 
y như các rê (cây) cung cấp một nền tảng và hộ trợ cho 
một cây]. 

2) Trưởng duyên (adhipati-paccayo) 

Dục (chanda), cần (viriya), tâm (citta), thẩm (vĩmamsa) 
là bốn trạng thái pháp làm nền tảng của trưởng duyên 
(adhipati-paccaya). Qua trưởng duyên (adhipati- 



56 


Biên soan: PAAUK TAWYA SAYADAW 


paccaya), bôn trạng thái này có thê hộ trợ 52 đông lực 
hữu trưởng {sã-dhipati-javana) \trừ 2 đông lực si và 1 
đông lực tiếu sinh (hasituppãdạiavana )], 51 sở hữu tâm 
{trừ bốn chi trưởng đã đề cập trên và hoài nghi 
(vicikicchã)], và sắc tâm {cittaja rũpa) sanh do những 
danh uấn đó trợ. Bốn chi trưởng là pháp năng duyên 
ipaccaya dhanima) và những danh uẩn và sắc tâm 
{cittaja rũpa) là pháp sở duyên (paccayuppanna- 
dhamma). 

[Trưởng duyên (adhipati-paccayà) là duyên mà trong 
đó pháp năng duyên có thế trội hơn pháp sở duyên 
ịpaccayuppanna-dhamma). Trong trường hợp này, bốn 
danh pháp là dục (chanda), cần (viriyà), tâm (città) và 
thấm {vĩmarnsa) chiếm ưu thế, trội hơn những danh uấn 
quả và sắc pháp. 

52 đổng lực hữu trưởng {sã-dhipati-javana) là: 10 đổng 
lực bất thiện hữu trưởng {sã-dhipati-akusala-javana), 8 
đống lực đại thiện hữu trưởng (sã-dhipati-mahãkusala- 
javana), 8 đổng lực đại tố hữu trưởng {sã-dhipati- 
mahã-kiriyã-javana), 5 đống lực thiện sắc giới 
{rũpãvacara-kusala-javana), 5 đống lực tố sắc giới 
{rũpãvacara-kiriyã-javana), 4 đống lực thiện vô sắc 
{arũpãvacara-kusalajavana), 4 đống lực tố vô sắc 
{arũpãvacara-kiriyã-javana), 4 đống lực đạo (magga- 
javana), 4 đống lực quả ịphala-javana). Mặc dù dục 
(chanda), cần iyiriya) và thức (yihhãna) hiện diện ở 
một sát-na tâm căn si (moha-mũla-cittakkhanà) và cả 
trong sát-na đổng lực tiếu sinh (hasituppãda-javana), 
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nhưng chúng không là trưởng duyên (adhipati- 
paccaya)]. 

3) Nghiệp duyên (kamma-paccayo) 

về câu sanh nghiệp duyên (sahajãta-kamma-paccaya), 
tư icetanã) trợ tất cả danh uẩn tương ưng {sampayutta- 
kkhandha) [trừ tư], sắc tâm (cittaja rũpa) và sắc nghiệp 
tái tục (patisandhi-kammạịa rũpa) vào sát-na tâm tái 
tục. Tư icetanã) là (nhân) năng duyên (paccaya). Danh 
uẩn tương ưng và hai loại sắc là (quả) sở duyên 
ipaccayuppanna). 

[Trong nghiệp duyên, trưởng năng duyên (adhipati- 
paccaya) luôn là tư (cetanã). Nó có thể câu sanh, trong 
trường hợp đó, năng duyên và sở duyên của nó 
(paccayuppanna-dhamma) đồng sanh, hay không đồng 
sanh. Trong trường hợp (không đồng sanh) đó tư 
(cetanã) là pháp năng duyên tồn tại trước quả (sở 
duyên), các danh uẩn tương ưng {sampayutta- 
kkhandha) là 89 tâm (citta) và 51 sở hữu tâm tương ưng 
trừ tư (cetanã)]. 

4) Vật thực duyên (ãhãra-paccayo) 

về danh vật thực duyên (ãhãra-paccayo), ba chi danh 
vật thực (nãma-ãhãra) là xúc ịphassa), tư (cetanã) và 
thức iyiMãna) hộ trợ các danh uẩn cùng với uẩn tương 
ưng (sampayutta-kkhandha), sắc tâm (cừtaja-rũpa) và 
sắc nghiệp (kammaja rũpa) vào sát-na sắc nghiệp tái tục 
(patisandhi-kammạịa-rũpa). Ba chi danh vật thực 
(nãma-ãhãra) là chư pháp năng duyên (paccaya- 
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dhamma), bôn danh nân cộng săc nghiệp và săc tâm 
{cittaja-rũpa) là (quả) sở duyên ipaccayuppanna). 

[Vai trò cốt yếu của trưởng năng duyên (adhipati- 
paccaya) trong vật thực duyên đang hộ trợ hay củng cố, 
theo cùng một cách, như một cột trụ có thể hộ trợ và 
củng cố một ngôi nhà cũ. Chúng cung cấp vật thực cho 
chư pháp sở duyên (paccayuppanna-dhamma). 

Trong trường hợp này, danh uẩn tương ưng 
(sampayutta-kkhandha) nghĩa là: 89 tâm (citta), và 52 
sở hữu tâm (cetasika) tương ưng]. 

5) Quyền duyên {ỉndrỉya-paccayo) 

về (danh) quyền duyên {ỉndrỉya-paccayo), tám loại 
quyền là mạng quyền Ọĩvitindriyà) ý quyền 
(manindriya), thọ quyền {somanassỉndriya, v.v...), tín 
quyền (saddhindriya), cần quyền iyĩrindriya), niệm 
quyền (satindriya), định quyền (samãdhindriya) và tuệ 
quyền (pannindriya) hộ trợ những danh uẩn tương ưng 
của chúng, sắc tâm {cittaja-rũpa) và sắc nghiệp vào sát- 
na tâm tái tục ipatisandhi-kammaja-rũpa). Tám loại 
quyền là chư pháp năng duyên ipaccayadhamma). Bốn 
danh uẩn tương ưng và hai loại sắc là sở duyên 
ịpaccayuppanna-dhamma). 

[Quyền duyên là duyên trong đó trưởng năng duyên 
(adhipati-paccaya) thực hiện quyền điều khiển hay hộ 
trợ chỉ một khía cạnh riêng (một quyền) của chư pháp 
sở duyên (paccayuppanna-dhamma) tiềm tàng^®. 


Potentlally: (tính từ) tiềm năng; tiềm tàng; (danh từ) khả năng; tiềm lực. 
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Trong trường hợp này danh uân (nãmakkhandha) nghĩa 
là: 89 tâm (città), và 52 sở hữu tâm tưong ưng 
{sampayutta-cetasikà)]. 

6) Thiền na duyên Ọhãna-paccayo) 

về thiền na duyên Ợhãna-paccayo), năm chi thiền đó là 
tầm iyitakka), tứ iyicãray^, hỷ ipĩti), thọ lạc/xả 
(sukha/upekkhã-vedanã), và nhất hành (ekaggatã) hộ 
trợ danh uẩn tương ưng {sampayutta-kkhandha) của 
chúng, các sắc tâm icittaja-rũpa) và sắc nghiệp vào sát- 
na tâm tái tục ipatisandhi-kammaja-rũpa). 

[Trong trường họp này danh uẩn nghĩa là 79 thứ tâm 
(citta) [trừ 10 tâm ngũ song thức (dvi-panca-vihhãna) 
- gom hai tập hợp, quả thiện và quả bất thiện, của năm 
quyền] và 52 sở hữu tâm (cetasika) tưong ưng. 

Cũng lưu ý rằng: cụm từ ‘tâm thiền’ được coi là khác 
nhau giữa Kinh (Sutta) và Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma). 
Trong Sutta, thiền Ợhãna) nói đến tâm thiền sắc, tâm 
thiền vô sắc, và những thiền siêu thế. Trong Vô Tỷ Pháp 
(Abhidhamma), 1 tâm thiền nói đến bất cứ tâm nào 
tương ưng với bốn hoặc 5 chi thiền Ợhãnaúga) mà 
không nhất thiết là an chỉ định (appanã samãdhi). Cho 
nên, có một vài mức độ tuệ thấu suốt mà không ở mức 
cao đã tìm thấy ở những thiền sắc và thiền vô sắc. Cho 
nên, thiền na duyên Ợhãna paccaya) đã miêu tả ở đây 
là thiền mà trong đó những sở hữu tâm tương ưng 
{sampayutta-cetasika) được hộ trợ bởi bốn trong năm 


Tầm (vltakka) = áp sát ban đầu; tứ (vlcara) = duy trì sự áp sát. 




60 


Biên soan: PAAUK TAWYA SAYADAW 


chi thiên Ọhananga). Xin xem Phụ lục c - phân giải 
thích thêm về hệ thống nhóm năm thiền - jhãna. 

7) Đạo duyên (magga-paccayo) 

về đạo duyên (magga-paccayò), tám chi đạo 
(magganga) [ỉà trí (pannã)/ chánh kiến (sammã-ditthi), 
tầm (vitakka)/ chánh tư duy (sammã sahkappa), chánh 
ngữ (sammã-vãcã), chánh nghiệp (sammã-kammanta), 
chánh mạng (sammã-ãjĩva), cần (vĩriya)/ chánh tinh 
tẩn (sammã-vãyãma), niệm (sati)/ chánh niệm 
(sammãsati), nhất hành (ekaggatã)/ chánh định 
(sammã-samãdhi), cộng tà kiến (ditthi/ micchãditthi) 
(là con đường đưa đến những trạng thái khô)], hộ trợ 
những danh uẩn hữu nhân tuơng ưng (sampayutta- 
kkhandha), sắc tâm hữu nhân {sã-hetuka-cittaja-rũpa) 
và sắc nghiệp hữu nhân vào sát-na tâm tái tục {sã- 
hetuka-patisandhi-kammaja-rũpa). 

[Xin lưu ý: trong trường hợp này, các danh uẩn nghĩa là 
71 thứ tâm hữu nhân {sahetukacitta), và 52 sở hữu tâm 
tương ưng (sampayutta-cetasika). 

Tâm Đạo: cụm từ ‘tâm Đạo’ được coi như khác nhau 
giữa Kinh (Sutta) và Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma). Trong 
Vô Tỷ Pháp (Ạbhidhamma), đạo (magga) nói đến 
‘nhóm tám Thánh đạo’ hay bất cứ số nghiệp đạo nào 
khác, bao gồm những đường khổ. Cho nên, trong Vô Tỷ 
Pháp (Abhidhamma), một tâm Đạo là một tâm tương 
ưng với một hay những chi đạo về Thánh đạo siêu thế 
đưa đến Nibbãna, hay một chi đạo về một trong những 
đạo thiện nào đưa đến một tái tục vui trong một cõi vui, 
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hay vê một đường khô đưa đên tái tục ở một trong 
những cõi khổ. Vì lý do này, tà kiến {ditthHmicchã- 
ditthi) được bao gồm trong những chi đạo trên. Tám thứ 
chi đạo trước đã đề cập trên, nói chung dẫn về hướng 
giải thoát mà tương ưng tâm, không nhất thiết đầy đủ ở 
một sát-na Đạo. Cho nên, duyên đã miêu tả ở đây là 
duyên, mà trong đó, những sở hữu tâm tương ưng 
{sampayutta-cetasika) được hộ trợ bằng đạo duyên 
(magga-paccaya) bằng một hay nhiều hơn các chi đạo 
thuộc bất cứ nghiệp đạo nào. 

Trái lại, trong Sutta dùng từ đạo là đặc biệt nói đến 
‘nhóm tám Thánh đạo’ có thế là cả hiệp thế hay siêu 
thế. Khi nói tâm tam đạo là kế đến 1 trong 4 tâm Đạo 
siêu thế iỊokuttara-magga). Trong khi tu tập pháp chỉ 
(samatha) hay quán, minh sát iyipassanã) kinh nghiệm 
của thiền sinh có thể gồm những sát-na Đạo. Điều này 
có thể xảy ra khi họ quan sát tuệ quán (vipassanđ) của 
họ là vô thường (anicca) hay khổ (dukkha) hay vô ngã 
(anatta) vì tuệ quán này thường tương ưng với năm chi 
đạo là sammã-ditthi {chánh kiến/biết rõ về cảnh chỉ tịnh 

- samatha hay cảnh quán - vipassanã), sammasaủkappa 
{chánh tư duy là sự áp sát tâm vào cảnh chỉ tịnh - 
samatha hay cảnh quán - vipassanã đúng), sammã- 
vãyãma {chánh cần là tinh tẩn biết cảnh chỉ tịnh - 
samatha hay cảnh quán - vipassanã đúng), sammã-sati 
{chánh niệm là niệm đúng cảnh chỉ tịnh - samatha hay 
cảnh quán - vipassanã), sammã-samãdhi {chánh định 
là tập trung vào cảnh chỉ tịnh - samatha hay cảnh quán 

- vipassanã đủng). Như thế tất cả những pháp này là 
nhóm tám chi Thánh đạo. Cả hai pháp này là nhóm tám 









62 


Biên soan: PAAUK TAWYA SAYADAW 


chi Thánh đạo hiệp thê. Bây giờ chúng tôi sẽ giải thích 
có sự liên quan về ba pháp ngăn trừ đến sát-na Đạo. 

(Các tâm Đạo hiệp thế và siêu thế và ba pháp ngăn 
trừ^^: 

về ‘nhóm tám chi Thảnh đạo’, ba pháp ngăn trừ (viratí) 
sanh riêng lẻ nhau vì chúng không bắt cùng cảnh. 
Chúng không lấy Nibbãna làm cảnh của chúng. Vì lý 
do này, những pháp ngăn tránh là chỉ tạm thời khi chúng 
ngăn khỏi hạnh nghiệp sai (tà nghiệp), lời nói sai (tà 
ngữ), sinh kế sai (tà mạng). Ví dụ, khi tu tập pháp chỉ 
(samatha) hay quán (yipassanã) thiền sinh phải thọ trì 
những học giới gồm ba pháp ngăn trừ và những pháp 
này làm thanh tịnh tâm của vị ấy, hay, vị ấy có thể tự 
nhiên ngăn những phiền não gồm ba pháp ngăn trừ. Khi 
ấy, tâm quan sát của vị đó, hoặc 1 tâm biết cảnh chỉ tịnh 
(samatha) hay cảnh minh sát iỵipassanã), có thể tuơng 
ưng với 5 chi đạo [sammã-ditthi (chánh kiến/hiếu đúng, 
biết rõ về cảnh chỉ tịnh - saniatha hay cảnh quán - 
vipassanã), sammasaủkappa (chánh tư duy là sự áp sát 
tâm vào cảnh chỉ tịnh - samatha hay cảnh quán - 
vipassanã đúng), sammã-vãyãma (chánh cần là biết 
cảnh chỉ tịnh - samatha hay cảnh quán - vipassanã 
đúng), sammã-sati (chánh niệm là niệm đủng cảnh chỉ 
tịnh - samatha hay cảnh quán - vipassanã), sammã- 
samãdhi (chánh định là tập trung đúng theo cảnh chỉ 
tịnh - samatha hay cảnh quán - vipassanãỴ]. Đây là 


tiết chế, tránh xa. 
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nhóm tám chi Thánh đạo hiệp thê trong khi đang tu tập 
pháp chỉ (samatha) hay quán (vipassanã). 

Mặt khác, tu tập siêu thế là lấy Nibbãna làm cảnh của 
nó. Khi 1 tâm Đạo siêu thế sinh khởi thì lấy Nibbãna 
làm cảnh của nó, tất cả nhóm 8 chi Thánh đạo siêu thế, 
bao gồm 3 pháp ngăn trừ, tuơng ưng với tâm Đạo này. 
Tất cả các tâm này đều lấy Nibbãna làm cảnh của 
chúng. Tuệ đạo siêu thế trừ tiệt những phiền não ngủ 
ngầm (tùy miên - anusaya), là nguồn gốc của tà ngữ, tà 
nghiệp, tà mạng. Cho nên, 3 pháp ngăn trừ là chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng tất cả cùng hiện diện ở sát- 
na Đạo tuệ siêu thế)]. 


Tám/Mười Một Cảnh Duyên (Ẵmmmaụa-paccaya) 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

về cảnh duyên (ãrammana-paccaya), sáu loại cảnh là 
sắc màu (rũpa), thinh (saddà), khí (gandhà), vị (msa), 
xúc (photthabba), cũng như các cảnh pháp (dhammà) 
thuộc quá khứ, hiện tại và vị lai, đó là 89 thứ tâm 
(citta), 52 sở hữu tâm (cetasika) và 28 thứ sắc (rũpa), 
cộng chế định (pannatti) như là biến xứ ikasiụa) đất, 
v.v... và Nibbãna có thể hộ trợ bốn danh uẩn. Sáu cảnh 
này là chư pháp cảnh năng duyên (ãrammana- 
paccaya-dhamma). Bốn danh uẩn là (quả) sở duyên 
(paccayuppanna-dhamma). 

[Trong trường họp này, Nibbãna và chế định 
ipaũnatti) như biến xứ ikasiụa) đất, là ngoại thời 
(kãỉa-vimutta). Sự tồn tại của Nibbãna vượt khỏi thời 
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gian. Chê định thì không thật và vì vậy pháp chê định 
không tồn tại trong bất cứ thời nào. Bốn danh nấn có 
thể được xem là 89 thứ tâm (citta) và 52 sở hữu tâm 
(cetasika)]. 

2) Cảnh trưởng duyên (ãrammanadhipati-paccaya). 

3) Cảnh cận y duyên (ãmmmanũpa 'nissaya-paccaya) 

về cảnh trưởng duyên và cảnh cận y duyên, 18 thứ sắc 
thành tựu (nipphanna-rũpa), và 84 thứ tâm [trừ hai 
tâm căn sân (dosamũla-citta), hai tâm căn si (moha- 
mũla-citta), và thân thức câu hành khổ (dukkha- 
sahãgata-kãyavinnãna)] trong quá khứ, hiện tại và vị 
lai, cộng những sở hữu tâm (cetasikà) tương ưng của 
chúng [trừ sân (dosa), tật(issã), lận (macchariya), hối 
(kukkucca) và hoài nghi (vicikicchã)], và Nibbãna [là 
pháp ngoại thời ịkãla-vimutta) không bị hạn chế quá 
khứ, hiện tại, hay vị lai] là những (nhân) năng duyên. 
8 thứ tâm căn tham, 8 thứ tâm đại thiện, 4 thứ tâm đại 
tố đi cùng trí quyền, 8 thứ tâm siêu thế và những sở 
hữu tâm tương ưng [trừ sân (dosa), tật (issã), lận 
(macchariya), hối (kukkucca) và hoài nghi 
(vicikicchã) và hai vô lượng (karunã & muditã)] là 
pháp (quả) sở duyên (paccayuppanna-dhamma). Bốn 
danh uấn này chú ý đến những loại khác nhau đã đề 
cập trên của cảnh một cách cung kính và sâu xa. Cho 
nên, những cảnh ấy trợ giúp những danh uẩn đó sanh 
bằng lối ‘cảnh trưởng duyên’ và ‘cảnh cận y duyên’. 

4) Vật cảnh tiền sanh y duyên (vatthã-rammana- 
purejãta-nissaya-paccaya). 
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5) Vật cảnh tiên sanh duyên {vatthã-rammana-purẹiãta- 
paccaya). 

6) Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên iyatthã- 
rammana-purejãta-vippayutta-paccaya). 

7) Vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên (vatthã-mmmana- 
purejãtattthỉ-paccaya). 

8) Vật cảnh tiền sanh bất ly duyên iỵatthã-rammana- 
purejãta-avigata-paccaya). 

ở những duyên này, ý vật Ọiadaya-vatthuy^ là pháp 
sanh cùng một lúc với sát-na tâm {cittakkhana) thứ 17 
trước tâm tử, hộ trợ bốn danh uẩn mà lấy sắc ý vật đó 
làm cảnh của chúng. Ý vật đó là pháp năng duyên 
(paccaya-dhamma) cho nương. Những danh uẩn là 
pháp sở duyên ịpaccayuppanna-dhamma). Những 
danh uấn này là: tâm khai ý môn, 29 tâm đống lực 
ịjavana) dục giới, 2 thứ tâm thông (tâm tứ íhiền-jhãna 
thiện sắc và tâm tứ ihiền-jhãna tố sắc) và những sở 
hữu tâm tương ưng của chúng, trừ tật (issã), lận 
(maccharỉya), hối (kukkucca), 3 ngăn trừ (viratĩ), và 2 
vô lượng {karunã & muditã). Ý vật hộ trợ 3 danh uẩn 
bằng năm duyên trên. 

ở tất cả những duyên này, sự tồn tại của ý vật là pháp 
(nhân) năng duyên (paccaya-dhamma). 

Vào lúc những danh uẩn đã đề cập trên sinh khởi, ý 
vật sanh trước vẫn còn đang vào giai đoạn trụ ithiti). 
Vì điều này, ý vật vẫn hiện diện (tiền sanh hiện hữu - 
purejãtattthi) và tiền sanh bất ly (purejãta-avigata). 


Xem Sắc ý vật (hadaya-vatthu) à phần sau. 
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Những danh nân lây ý vật này làm cảnh của chúng. 
Những danh nấn sanh nương vào ý vật này, cho nên ý 
vật hộ trợ những danh uẩn đã đề cập trên bằng năm 
duyên trên. 

[Lưu ý: năm duyên này cùng được liệt kê vì những 
(quả) sở duyên của chúng thì giống nhau, chỉ có sự 
trình bày về tiến trình thì khác nhau. 

Năm duyên ‘vật cảnh tiền sanh’ này chỉ sinh khởi ở 
cõi ngũ uẩn. Điều này xảy ra khi một người chú ý đến 
sắc, gồm ý vật, sát-na cận tử. Khi ấy, những danh uẩn 
của chúng lấy ý vật đó làm cảnh. Những danh uẩn của 
chúng có thế là thiện hay bất thiện và chúng sinh khởi 
thì cũng nương vào ý vật ấy. 

Một số thiền sinh này quan sát các sắc qua quán 
(vipassană) là vô thường (anicca), khố (dukkha) và vô 
ngã (anatta) cho đến sát-na tử. Ý vật được bao gồm 
trong số những sắc này, cho nên, tuệ quán (yipassanã) 
của những thiền sinh này cũng lấy ý vật làm cảnh. Tuệ 
quán tiến trình danh pháp là một lộ tâm ý môn 
{manodvãra citta-vĩthi). Trong lộ tâm đó có sáu sát-na 
tâm {cittakkhana). Sáu sát-na tâm này là một tâm khai 
ý môn và 5 đổng lực (javana). Năm đổng lực này là 1 
trong 8 tâm đại thiện cũng như 1 trong 8 tâm đại tố của 
chư thánh Arahant ứng cúng. 

Thêm nữa, một số thiền sinh có thắng trí {abhinnã). 
Đôi khi họ có thể đọc tâm của người khác hay danh và 
sắc của người khác cũng như danh và sắc của chính họ 
cho đến sát-na tử. Khi ấy họ có thể lấy ý vật Ọiadaya- 
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vatthu) của chính họ cũng như của người khác làm 
cảnh. 

Trong trường hợp này, và vì những lý do này, bốn 
danh uẩn là 1 tâm khai ý môn, 29 đổng lực (javana) 
dục giới và 2 tâm thông (abhinnãcừtà) [đó là những 
tâm tứ thiền (Jhãna) thiện sắc giới và tâm tứ thiền tố 
sắc giới], 44 sở hữu tâm [trừ: tật (issã), lận 
(macchariya), hoi (kukkucchã)], 3 ngăn trừ (virati), và 
2 vô lượng (appamahhã) [bi (karunã) và tùy hỷ 
(muditã)]. Ý vật hộ trợ những danh uẩn này bằng năm 
duyên đã đề cập trên. 

9) Cảnh tiền sanh duyên {ãrammana-purejãta— 
paccaya). 

10) Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên (ãrammana- 
purejãtattthi-paccaya). 

11) Cảnh tiền sanh bất ly duyên (ãrammana-purejãta- 
avigata-paccaya) 

Ba duyên này thì giống nhau, ở những duyên này, 18 
thứ sắc thành tựu (nipphanna-rũpà) hộ trợ cho 54 thứ 
tâm dục giới (kãmãvacara-città), 2 thứ tâm thông 
(abhihhã-citta), và 50 sở hữu tâm tưong ưng [trừ 2 
vô lượng (appamahhã)] bằng ba duyên ‘cảnh tiền 
sanh’ này. 18 thứ sắc thành tựu (nipphanna-rũpà) là 
pháp (nhân) năng duyên (paccaya-dhamma). Danh 
uẩn là pháp (quả) sở duyên ipaccayuppanna- 
dhamma). Cho nên, 18 thứ sắc thành tựu (nipphanna- 
rũpa) hộ trợ cho những danh uẩn bằng ba duyên trên. 
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[Xin lưu ý: ba duyên này cùng được liệt kê vì sở 
duyên của chúng giống nhau, chỉ sự trình bày về tiến 
thì trình khác nhau]. 

Bảy Vô Gián Duyên (Anantara-paccaya) 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya). 

2) Đang^"^ vô gián duyên (samanantara-paccaya). 

3) Vô gián cận y duyên (anantarũ 'panissaya-paccaya). 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya). 

5) Ly khứ duyên iyigata-paccaya). 

ở những duyên này, tiền sanh năng duyên (paccaỵa- 
dhamma) là 89 thứ tâm trước {trừ tâm tử (cuti-citta) 
của chư Thánh Arahant ứng cúng], và 52 sở hữu tâm 
tương ưng. Chúng trợ giúp 89 thứ tâm kế tiếp [bao 
gồm tâm tử (cuti-citta) của chư Thánh Arahant], và 52 
sở hữu tâm tương ưng sanh bằng vô gián duyên 
(anantara-paccaya), đang vô gián duyên 
(samanantara-paccaya), vô gián cận y duyên 
(anantarũ 'panissaya-paccaya), vô hữu duyên (natthi- 
paccaya) và ly khứ duyên (vigata-paccaya). Những 
danh uẩn trước là chư pháp năng duyên ipaccaya- 
dhamma). Những danh uẩn kế tiếp là chư pháp sở 
duyên ipaccayuppanna-dhamma). 


Đẳng - Bằng nhau, ngang nhau — bọn, phe nhóm — thứ bậc. Giai cấp, 
bằng nhau, thứ bậc; (Danh) cấp bậc, thứ tự, hạng, loại; (Danh) Hạng, loại; 
(Danh) Chỉ số loại; (Phó) Cùng nhau, như nhau, đồng đều. 
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[Xin lưu ý: năm duyên này được liệt kê cùng nhau vì 
chư pháp sở duyên của chúng giống nhau, chỉ sự trình 
bày về tiến trình thì khác khau. 

Tất cả năm trong những duyên liên quan này theo một 
trình tự thời gian. Các danh pháp mà là pháp nương 
vào chư pháp năng duyên (paccaya-dhammà) tồn tại 
trước đối với chư pháp (quả) sở duyên 
ipaccayuppanna-dhammas) tiếp theo sau. 

‘Vô gián’ và ‘đẳng vô gián duyên’ thì y hệt nhau. 
Trong chúng, danh pháp năng duyên sanh trước 
(paccaya-dhamma) trợ giúp cho sự sinh khởi tức thì 
của danh pháp sở duyên (paccayuppanna-dhamma) 
tiếp theo sau, theo trình tự cố định của tiến trình danh 
pháp (lộ trình tâm - cittavĩthi), hay ngoại lộ, như thế 
không có danh pháp khác có thể đứng giữa chúng. 

‘Vô hữu’ và Ty khứ duyên’ thì cũng y hệt nhau. Trong 
chúng, sự biến mất, ly khứ của danh pháp năng duyên 
(paccaya-dhamma) sanh trước cho cơ hội danh pháp 
sở duyên (paccayuppannadhamma) sanh kế tiếp. Sự 
vắng mặt, vô hữu của danh uẩn sanh trước là một trong 
những (nhân) năng duyên trợ giúp cho sự sanh của 
những danh uấn kế tiếp. Chỉ cần những danh uấn sanh 
trước vẫn đang tồn tại thì những danh uẩn có sau 
không thế sanh vì hai loại danh uấn không thế cùng 
tồn tại trong cùng sát-na tâm (cừtakkhana)]. 

6) Trùng dụng duyên (ãsevana-paccaya) 

ở duyên này, chư pháp năng duyên ịpaccaya- 
dhamma) sanh trước, 47 thứ đổng lực hiệp thế iỊokiya- 
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javana) [trừ đông lực cuôi trong một lộ tâm], và 52 sở 
hữu tâm tương ưng {sampayuttacetasika) trợ bằng 
trùng dụng duyên iãsevana-paccaya) để 51 thứ đổng 
lực kế tiếp [trừ đong lực thứ nhất trong một lộ tâm, và 
bon thứ đong lực quả] và 52 sở hữu tâm tương ưng 
của chúng. Những danh uẩn sanh trước là pháp (nhân) 
năng duyên (paccaya-dhamma). Những danh uẩn kế 
tiếp là pháp (quả) sở duyên (paccayuppanna- 
dhamma). 

[ở duyên này, cả năng và sở duyên luôn là đổng lực 
Ợavana). Những đổng lực thiện (kusala javana) trợ 
những đổng lực thiện, và những đổng lực bất thiện 
(akusala javana) trợ những đổng lực bất thiện, và 
những đổng lực tố trợ những đổng lực tố bằng trùng 
dụng duyên (ãsevana-paccaya) này. 

Vì duyên trợ của đổng lực trước, đổng lực nối kế tiếp 
có sức mạnh lớn hơn. Qua cơ cấu này, sức mạnh của 
mỗi đổng lực nối kế tiếp tăng thêm. Vì lý do này, đổng 
lực cuối của một chuỗi bị loại ra khỏi pháp (nhân) 
năng duyên (paccaya-dhamma) và đổng lực đầu ra 
khỏi pháp (quả) sở duyên ipaccayuppanna-dhamma). 

47 thứ đổng lực hiệp thế (lokiya-javana) là: 12 thứ 
đổng lực bất thiện, 8 thứ đổng lực đại thiện, 8 thứ đổng 
lực đại tố, 1 thứ đổng lực tiếu sinh, 5 thứ đổng lực 
thiện sắc, 5 thứ đổng lực tố sắc, 4 thứ đổng lực thiện 
vô sắc, và 4 thứ đổng lực tố vô sắc. 51 thứ đổng lực 
nối kế tiếp (sở duyên - paccayuppanna-dhamma) đã 
được đề cập ở trên gồm 47 thứ đổng lực hiệp thế 
{lokiya-javana) cộng 4 đổng lực đạo siêu thế]. 
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7) Vô gián nghiệp duyên (anantara-kamma-paccaỵa) 

ở duyên này, tư (cetanã) là một sở hữu tâm (cetasika) 
mà tương ưng với bốn thứ tâm Đạo. Nó trợ bằng vô 
gián nghiệp duyên (anantara-kamma-paccaya) cho 1 
trong 4 tâm Quả tương tự và 36 sở hữu tâm tương ưng 
{sampayutta-cetasika). Tư (cetanã) tương ưng với 1 
trong 4 tâm Đạo là vô gián nghiệp năng duyên 
(paccaya-dhammà). Tâm Quả và 36 sở hữu tâm tương 
ưng {sampayutta-cetasika) là chư pháp sở duyên 
ịpaccayuppanna-dhamma). 

[Trong trường hợp này, tư (cetanã) của thiện nghiệp 
Đạo trợ sanh Quả của nó, những danh uẩn Quả, ngay 
tức thì {akãlika). Không có sát-na tâm icittakkhana) 
khác xen vào giữa hai pháp này, 36 sở hữu tâm tương 
ưng {sampayutta-cetasika) của 1 tâm Quả là 7 sở hữu 
biến hành (sãdhãrana cetasika), 6 sở hữu biệt cảnh 
ipakỉnnaka), 19 sở hữu tịnh hảo (sobhana), 3 sở hữu 
ngăn trừ (vimtĩ), và sở hữu trí quyền (pannindrìya)]. 

Sáu Vật Duyên (Vatthu-paccaya) 

1) Vật tiền sanh y duyên {vatthu-purejãta-nissaya- 
paccaya). 

2) Vật tiền sanh duyên (vatthu-purejãta-paccaya). 

3) Vật tiền sanh bất tương ưng duyên (vatthu-purejãta- 
vỉppayutta-paccaya). 

4) Vật tiền sanh hiện hữu duyên (vatthu-purejãtatthi- 
paccaya). 

5) Vật tiền sanh bất ly duyên {vatthu-purẹịãta-avigata- 
paccaya) 
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Những duyên này xảy ra ở cõi ngũ uân. Trong những 
duyên ấy, chư pháp năng duyên (paccayadhamma) là 
nhãn vật (cakkhu-vatthu), nhĩ vật (sota-vatthù), tỷ vật 
ighãna-vatthu), thiệt vật (jivhã-vatthu) và thân vật 
(kãya-vatthu), là những pháp đồng sanh với “sát-na 
tâm (cittakkhana) hữu phần vừa qua thứ nhất” 
ipathama-atĩta-bhavanga) xảy ra trước một lộ tâm 
nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, hay thân môn. 
Các vật hộ trợ bằng 5 duyên này cho nhãn thức 
{cakkhu-vinnãna), nhĩ thức {sota-vinnãna), tỷ thức 
{ghãna-viMãna), thiệt thức (jivhã- vinnãna) hay thân 
thức (kãya-vinnãna) và những sở hữu tâm tưong ưng 
{sampayutta-cetasika) của chúng. Nhãn vật {cakkhu- 
vatthu), nhĩ vật (sota-vatthu), tỷ vật ighãna-vatthu), 
thiệt vật (jivhã-vatthu) và thân vật (kãya-vatthu), là 
chư pháp năng duyên (paccaya-dhamma). Nhãn thức 
{cakkhu-vinnãna), nhĩ thức {sota-vinnãna), tỷ thức 
ighãna-vinnãna), thiệt thức Ợivhã- vinnãna) thân thức 
(kãya-viMãna) và sở hữu tâm tương ưng {sampayutta- 
cetasika) của chúng là chư pháp sở duyên 
(paccayuppanna-dhamma). 

Ý vật, là pháp sanh trong thời gian sát-na tâm 
icittakkhana) trước, hộ trợ những danh uẩn kế tiếp 
bằng 5 duyên đã đề cập trên. Ý vật là duyên nhân và 
những danh uẩn kế tiếp là duyên quả. Những danh uẩn 
kế tiếp là 85 thứ tâm [trừ bốn tâm quả vô sắc], và 52 
sở hữu tâm tương ưng {sampayutta-cetasika). 
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Những duyên nhân và quả này chỉ sanh trong thời bình 
nhật (pavatti) không sanh vào sát-na tâm tái tục 
(patisandhi) hay ở sát-na tâm tử (cuti). 

Nếu một lộ tâm ngũ môn thuộc loại cảnh rất lớn (ati- 
mahanta-ãrammana) có 14 sát-na tâm {cittakkhana) 
bắt đầu bằng sát-na tâm khai ngũ môn (pancadvãrã- 
vajjana) và đến tận sát-na tâm na cảnh 
(tadãrammanà). Những tâm này sanh ngoài sự tiếp 
diễn dòng chảy phía sau do nhiều sát-na tâm hữu phần 
(bhavanga) hình thành. Ba hữu phần cuối trước sự 
sanh của lộ tâm ngũ môn được gọi là hữu phần vừa 
qua (atĩtabhavanga), hữu phần rúng động {bhavanga 
-calana) và hữu phần dứt dòng (bhavanga - 
pacchedaY^. Những cảnh (ãrammanà), ví dụ như cảnh 
sắc màu (rũpa-ãrammana), dội vào (nhãn) môn và ý 
môn cùng một lúc. Khi điều này xảy ra dòng sát-na 
tâm hữu phần ibhavanga) bắt đầu rúng động. Trước 
sát-na tâm (cỉttakkhana) hữu phần rúng động 
iyibrating-bhavanga) có một hoặc nhiều sát-na tâm 
hữu phần quá khứ đã diệt. Tâm hữu phần quá khứ 
được gọi là hữu phần vừa qua (atĩta-bhavaúga). 
Thông thường, nhãn thức, nhĩ thức, v.v... sanh nương 
vào nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật và thân vật mà 
những vật này sanh cùng sát-na tâm hữu phần vừa qua 
thứ nhất ipathama-atĩta-bhavanga) trước hữu phần 
rúng động {yibrating-bhavanga). Năm thứ vật là sắc 
pháp iỵũpa) vì vậy thọ mạng của chúng là 17 sát-na 
tâm, cho nên khi nhãn thức, nhĩ thức, v.v... sanh, 


1= H-...-Hv-Hr-Hd-K-5-T-TH-P-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-H-... 
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những săc vật {vatthu rũpa) sanh trước này thì đang 
vào giai đoạn trụ ithiti), hon nữa biết là hiện diện 
(atthi). Những vật này không sanh bằng sự hộ trợ của 
hành (sankhãra) mà vẫn tồn tại từ một vài sát-na tâm 
trước. Mặc dù những vật này đã sanh trước sát-na tâm 
nhãn thức, sát-na tâm nhĩ thức, v.v... chúng có sức 
mạnh hộ trợ sự sinh khởi của nhãn thức, nhĩ thức v.v... 
Cho nên, mồi vật hộ trợ những danh uẩn tưong ứng 
bằng cách năm duyên đã đề cập trên. Đó là gồm cả 
năm duyên đã đề cập trên mà ý vật Ợiadaya vatthu) 
sanh ở một sát-na tâm trước hộ trợ những danh uấn ở 
sát-na tâm thức iyinnãna) tiếp theo sau. Ý vật sanh 
trước là pháp (nhân) năng duyên ipaccayadhamma) và 
những danh uẩn tiếp theo sau là chư pháp (quả) sở 
duyên (paccayuppanna-dhamma). 

[Những danh uẩn sanh trước và những danh uẩn kế 
tiếp là 85 thứ tâm [trừ 4 tâm quả vô sắc (arũpavipãka- 
citta)] và 52 sở hữu tâm tưong ưng {sampayutta 
cetasikà), khi chúng sinh khởi ở cõi ngũ uẩn. Chúng 
là bốn danh uẩn. Ý vật mà đồng sanh vói những danh 
uấn sanh trước hộ trợ những danh uấn kế tiếp bằng 
năm duyên đã đề cập trên]. 

6) Vật tiền sanh quyền duyên (vatthu-purejãta-indriya- 
paccaya) 

Duyên này xảy ra ở cõi ngũ uẩn. Trong duyên này, 
pháp năng duyên (paccayadhammà) là nhãn vật 
(cakkhu-vatthu), nhĩ vật (sota-vatthu), tỷ vật ighãna- 
vatthu), thiệt vật Ợivhã-vatthu) và thân vật {kãya- 
vatthu) mà đồng sanh với sát-na tâm {cittakkhana) hữu 
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phần vừa qua thứ nhất ipathama-atĩta-bhavanga) xảy 
ra trước một lộ tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt 
môn, hay thân môn. Những vật này hộ trợ bằng duyên 
này cho nhãn thức icakkhu-vinnãna), nhĩ thức {sota- 
vinnãna), tỷ thức ighãna-vinnãna), thiệt thức (jivhã- 
vinnãna) hay thân thức (kãya-vinnãnà), và những sở 
hữu tâm tương ưng {sampayutta-cetasika) của chúng. 
Nhãn vật icakkhu-vatthu), nhĩ vật (sota-vatthu), tỷ vật 
(ghãna-vatthu), thiệt vật ịjivhã-vatthu), thân vật 
(kãya-vatthu) có thọ mạng 17 sát-na tâm icittakkhana) 
là (nhân) năng duyên (paccaya). Nhãn thức, nhĩ thức, 
tỷ thức, thiệt thức, thân thức và 7 sở hữu tâm tương 
ưng {sampayutta cetasika) là chư pháp (quả) sở duyên 
ịpaccayuppanna-dhamma). 

Vật tiền sanh quyền duyên {yatthu-purejãta-indriya- 
paccaya) là duyên điều khiển những tâm khác nhau. 
Ví dụ không có duyên về nhãn quyền nổi bật cần thiết 
này, nhãn thức và những sở hữu tâm tương ưng 
{sampayutta cetasika) có thể không sanh ở cõi ngũ 
uẩn. Sự nổi bật này là ý nghĩa của quyền. 

[Xin lưu ý: ‘vật tiền sanh quyền duyên’ thì giống như 
năm ‘vật tiền sanh duyên’ có trước. Nó khác ở sự trình 
bày nhưng giống hệt ở tiến trình trừ cái thứ sáu không 
bao gồm ý vật là một nhân duyên. Lý do là ở cõi vô 
sắc, danh uẩn có thể sanh mà không có ý vật]. 
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Bôn Hậu Sanh Duyên (Pacchạịata-paccaya) 

1) Hậu sanh duyên ipacchặìãta-paccaya) 

2) Hậu sanh bất tương ưng duyên (pacchãjãta- 
vippayutta-paccaya) 

3) Hậu sanh hiện hữu duyên (pacchãjãtatthi-paccayà) 

4) Hậu sanh bất ly duyên ipacchặịãta-avigata-paccaya) 

Những duyên này xảy ra ở cõi ngũ uẩn. Trong chúng 
85 thứ tâm kế tiếp [trừ 4 tâm quả vô sắc (arũpavipãka- 
citta)] và 52 sở hữu tâm tương ưng {sampayutta- 
cetasika) của chúng ủng hộ các sắc bị trợ tạo trước bởi 
một nhân là nghiệp (kamma), hay bởi hai nhân là 
nghiệp và tâm (kamma hay citta) hay bởi ba nhân là 
nghiệp, tâm và quí tiết (kamma, citta & uta), hay bởi 
bốn nhân là nghiệp, tâm, quí tiết và vật thực (kamma, 
citta, uta & ãhãrà). Sự ủng hộ này được cung cấp bằng 
hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccayà), ‘hậu sanh bất 
tương ưng duyên’ ipacchặiãta-vippayutta-paccaya), 
‘hậu sanh hiện hữu duyên’ (pacchãjãtatthi-paccaya) 
và ‘hậu sanh bất ly duyên’ (pacchãjãta-avigata- 
paccaya). Những danh uẩn kế tiếp là pháp năng duyên 
(paccaya-dhammà). ủng hộ một, hai, ba, hay bốn thứ 
sắc mà sanh cùng ở một sát-na tâm icittakkhaụa) sanh 
trước (gồm sát-na tâm tái tục là (quả) sở duyên 
(paccayuppanna). 

Bốn thứ sắc này là: 

(1) “Sắc sanh do một nhân {ekạịakãya)” - ở cõi ngũ 
uẩn, vào lúc sát-na tâm tái tục chỉ có sắc nghiệp 
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(kammạịa rupa) sinh khởi. Những săc nghiệp này 
bị trợ chỉ bởi một nhân là nghiệp (kamma). 

(2) “Sắc sanh do hai nhân {dvija-kãyaỴ' - vào giai 
đoạn trụ ithiti) và giai đoạn diệt ibhaủga) của sát- 
na tâm tái tục hai loại sắc tồn tại: sắc do nghiệp trợ 
sanh (kammaja-rũpa) và sắc do quí tiết trợ sanh 
(utuja-rũpa). Những loại sắc này được gọi là “thân 
sắc sanh do hai nhân (dvija-kãyaỴ\ 

(3) “Sắc sanh do ba nhân {tija-kãyaỴ' - sau sát-na tâm 
tái tục, sát-na tâm hữu phần (bhavaủga) thứ nhất 
sinh khởi. Sát-na tâm hữu phần (bhavanga) này có 
thể trợ cho các sắc tâm (cừtaja rũpa) ở tiểu sát-na 
nó đang sanh. [Không có sát-na tâm {cittakkhanà) 
nào có thê trợ sanh sắc tâm sau tiếu sát-na sanh. 
Mỗi tâm có sức mạnh trợ sanh các sẳc tâm chỉ ở 
tiểu sát-na sanh. Vì lý do này, trong mỗi bọn 
(kaỉãpa) sanh cùng với sát-na tâm tái tục có hỏa 
giới (tejo-dhãtu). Hỏa giới đó trở nên mạnh mẽ khi 
nó đạt đến giai đoạn trụ. Chỉ vào giai đoạn trụ đó 
có thế hỏa giới trợ sanh các sẳc quí tiết (utuja 
rũpa)]. Cho nên, ở tiểu sát-na sanh của sát-na tâm 
hữu phần (bhavanga) thứ nhất này, có 3 loại sắc: 
sắc do nghiệp trợ sanh (kammaja rũpa), sắc do quí 
tiết trợ sanh (utuja-rũpa), sắc do tâm trợ sanh 
{cittaja rũpa). Những sắc này được gọi là “thân sắc 
sanh do 3 nhân {tỉja-kãyaỴ\ 

Một sát-na tâm {cittakkhana) chỉ có sức mạnh để 
trợ cho các sắc tâm sanh ở tiểu sát-na sanh, ở tiểu 
sát-na trụ và tiểu sát-na diệt của mỗi sát-na tâm 
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trong mỗi người chỉ có ba loại sắc: sắc do nghiệp 
trợ sanh (kammaja rũpa), sắc do quí tiết trợ sanh 
(utuja-rũpà) và sắc do vật thực trợ sanh (ãhãraja 
rũpa). Những loại sắc này cũng được gọi là “thân 
sắc sanh do 3 nhân {tija-kãyaỴ\ 

(4) “Sắc sanh do bốn nhân (catuja-kãyaỴ' - đối với 
chúng sanh thai sanh (gabbha-seyyaka-satta) như 
người nhân loại, những bọn vật thực của người mẹ 
truyền qua dây rốn đến bào thai. Khi ấy, với sự trợ 
giúp của lửa tiêu hóa của bào thai, dinh dưỡng của 
những bọn ikalãpa) sắc vật thực đó trợ sanh những 
bọn sắc vật thực trong bào thai. Vì vậy, ở tiểu sát- 
na sanh, tiểu sát-na trụ và tiểu sát-na diệt ở mồi sát- 
na tâm icittakkhana) của bào thai, có sự sanh của 
những ‘sắc vật thực’ {ãhãraja rũpa). Đây là giai 
đoạn bắt đầu sanh của những sắc vật thực đối với 
một chúng sanh thai sanh, ở tiểu sát-na sanh của 
mỗi sát-na tâm của bào thai, những sắc nghiệp 
(kammạịa-rũpa), sắc tâm (cittạịa-rũpa) và sắc quí 
tiết (utuja-rũpa) cũng đang sanh. Cho nên, ở tiểu 
sát-na sanh của sát-na tâm đó có bốn loại sắc. 
Những loại này là: sắc do nghiệp trợ sanh 
(kammạịa-rũpa), sắc do tâm trợ sanh (cừtaja-rũpa) 
sắc do quí tiết trợ sanh iụtuja-rũpa), và sắc do vật 
thực trợ sanh (ãhãraja-rũpa). Những loại sắc này 
được gọi là “thân sắc sanh do 4 nhân {catuja- 
kãya)”]. 
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Sáu Dị Thòi Nghiệp Duyên {Nana-kkhanỉka-kamma- 
paccaya) 

ở ‘vô gián nghiệp duyên’ có một khoảng thời gian giữa 
duyên nhân sanh truớc và duyên quả theo sau. Tu icetanã) 
thiện hay bất thiện quá khứ là nhân trong mối liên quan và 
hành (sankhãra) và các sắc nghiệp trong hiện tại là duyên 
quả. 

1) Vô gián nghiệp duyên (anantara (kamma)-paccaya) 

ở ‘vô gián nghiệp duyên’, 21 nghiệp thiện (kusala- 
kamma) quá khứ và 12 nghiệp bất thiện (akusala- 
kamma) quá khứ trợ 36 thứ tâm quả (vipãka-citta), 38 
sở hữu tâm icetasika) tuơng ung, và sắc nghiệp vào 
sát-na tâm tái tục (patisandhi-kammaja-rũpa), cũng 
nhu sắc nghiệp thời bình nhật ipavatti-kammaja- 
rũpa). Chúng cũng cung cấp sự trợ giúp bằng vô gián 
nghiệp duyên cho sắc nghiệp ở cõi vô tuởng {asannã- 
patisandhi-kammaja-rũpa). Những nghiệp thiện và 
bất thiện truớc là pháp (nhân) năng duyên (paccaya- 
dhamma) và những danh và sắc theo sau là pháp (quả) 
sở duyên (paccayuppanna-dhamma). 

[Xin luu ý: cõi vô tuởng nghĩa là chúng sanh ở cõi vô 
tuởng (asanna-satta). ở cõi này không có danh pháp, 
chỉ đơn thuần là sắc pháp. Cõi này đuợc trú bởi một 
số thiền sinh nào đã đạt đến tứ thiền sắc (rũpa jhãna). 
Sau khi thiết lập lại thiền định Ợhãna) thứ tu họ tu tập 
một loại thiền đuợc gọi là ''nãmavirãga- bhãvanã”^^. 
Họ đã tập trung vào danh pháp (nãma) là ghê tởm, 


tập pháp không có sự ham muốn danh pháp. 
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đáng ghét và ý nghĩ của họ là vậy do vì danh pháp 
(nãma) họ cảm thấy khố. Họ tin chắc nếu không có 
danh pháp inãma) nơi đó sẽ không khổ. Vì lý do này, 
sau khi xuất khỏi thiền Ợhãnà) thứ tư họ tập trung vào 
danh pháp "dhi-nãmam" đây có ý nghĩa ''nãma - danh 
pháp thì đáng ghét”. Kế đến một loại định sâu xuất 
hiện trong họ. Đó là thiền Ợhãnà) thứ tư mà bị vây 
quanh bởi ''nãma-virãga-bhãvanã (Thiền ghê tởm về 
danh-nữma)" là pháp có thể trợ cho tái tục ở cõi vô 
tưởng. 

21 loại nghiệp thiện (kusala kamma) vừa nêu là 8 
nghiệp đại thiện (mahã-kusala-kamma), 5 nghiệp 
thiện sắc giới (rũpãvacara-kusaỉa-kamma), 4 nghiệp 
thiện vô sắc (arũpãvacara-kusaỉa-kamma) và 4 loại 
nghiệp thiện đạo (magga-kusala-kamma). 

12 loại nghiệp bất thiện (Akusala kamma) là 8 loại 
nghiệp căn tham (lobha-mũla-kamma), 2 loại nghiệp 
căn sân (dosamũỉa-kammà), và 2 loại nghiệp căn si 
(moha-mũỉa-kamma). 

36 thứ tâm quả {vipãka-citta) là 7 thứ tâm quả bất thiện 
(akusala vipãka-citta), 8 thứ tâm quả thiện vô nhân 
(ahetuka-kusala-vipãka-citta), 8 thứ tâm quả đại thiện 
{mahã-kusala-vipãka-citta), 5 thứ tâm quả sắc giới 
(rũpãvacara-vipãka-citta), 4 thứ tâm quả vô sắc giới 
(arũpãvacara-vipãka-citta) và 4 thứ quả (phala- 
vipãkacitta) (siêu thế). 
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Nhổm DỊ Thời Nghiệp (nana-kkhanika-kamma) 

2) Vô gián (nghiệp) duyên (anantara (kamma)-paccaya) 

3) Đẳng vô gián (nghiệp) duyên {samanantara (kamma)- 
paccaya) 

4) Vô hữu duyên {natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vigata-paccaya) 

ở những duyên này, tư (cetanã) là một sở hữu tâm 
(cetasika) mà tương ưng với 4 thứ tâm Đạo. Nó trợ 4 
thứ tâm quả và 36 sở hữu tâm tương ưng (sampayutta- 
cetasika) bằng vô gián nghiệp duyên, đẳng vô gián 
nghiệp duyên, vô hữu duyên và ly khứ duyên. Sở hữu 
tư (cetanã) mà tương ưng với 4 tâm Đạo là pháp 
(nhân) năng duyên ipaccaya-dhamma) và bốn danh 
uẩn Quả là pháp (quả) sở duyên ipaccayuppanna- 
dhamma ). 

[Xin lưu ý: vô gián duyên và đẳng vô gián duyên là y 
hệt nhau. Trong chúng, những trạng thái danh pháp 
sanh trước (năng duyên - paccaya-dhamma) là nguyên 
nhân gây ra những danh pháp tiếp theo sau (sở duyên 
- paccayuppanna-dhamma) sanh tức thì, theo trình tự 
cố định của lộ tâm đạo imagga-citta-vĩthi), do đó 
không có danh pháp nào khác có thể đứng giữa chúng. 

Vô hữu và ly khử duyên thì cũng y hệt nhau. Trong 
chúng, ly khứ (sự biến mất) của chư pháp năng duyên 
(paccaya-dhamma) sanh trước đem lại cơ hội cho 
danh pháp kế (sở duyên - paccayuppannadhamma) 
sinh khởi. Vô hữu (sự không có mặt) của những danh 
uấn sanh trước là một trong những duyên nhân cho sự 
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sanh của những danh nân kê tiêp. Chỉ cân những danh 
uấn sanh trước vẫn hiện tồn thì những danh nấn kế tiếp 
không thế sanh vì hai loại danh nấn không thế cùng 
tồn tại trong cùng sát-na tâm icittakkhana). Trong 
trường họp này, khi tâm đạo diệt, tâm quả sanh. 

Bốn duyên này được ghi vào chung bản kê vì những 
(quả) sở duyên của chúng thì giống nhau, chỉ có sự 
trình bày về tiến trình thì khác nhau]. 

6) Cận y duyên (upanissaya-paccayà) 

Trong (vô gián nghiệp) cận y duyên này, 21 nghiệp 
thiện (kusalakamma) và 12 nghiệp bất thiện (akusala- 
kamma) quá khứ trợ giúp cho sự sanh của 36 tâm quả 
(vipãka-città) và 38 sở hữu tâm (cetasikà) bằng (vô 
gián nghiệp) cận y duyên iụpanissaya-paccaya). 
Những nghiệp thiện và bất thiện là pháp (nhân) năng 
duyên (paccaya-dhamma) và bốn danh uẩn quả là chư 
pháp (quả) sở duyên ipaccayupanna-dhamma). 

[Từ cận trong ‘vô gián nghiệp cận y duyên’ nghĩa là 
nghiệp thiện bất thiện quá khứ cung cấp sự trợ giúp 
mạnh mẽ đặc biệt cho sự sanh của những danh pháp 
quả]. 

Ba Sắc Vật Thực Duyên (Rữpa-ãhãra-paccaya) 

1) Sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya) 

2) Sắc vật thực hiện hữu duyên (rũpa-ãhãratthi- 
paccaya) 

3) Sắc vật thực bất ly duyên (rũpa-ãhãra-avigata- 
paccaya) 
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ở ba duyên này, dinh dưỡng hay vật thực nội (oja) của 
tất cả bốn loại bọn (kaỉãpa) [những bọn - kalãpa sắc 
nghiệp (kammaja-rũpa), sắc tâm (cittaja-rũpa), sắc 
quí tiết (utuja-rũpa) và sắc vật thực (ãhãraja-rũpa)], 
hộ trợ những sắc còn lại [trừ vật thực nội (ojay\ bên 
trong cùng bọn cũng hộ trợ các sắc trong những bọn 
(kalãpà) khác bằng ba duyên đã đề cập trên. 

[Ba duyên này được liệt kê cùng nhau vì các (quả) sở 
duyên của chúng thì giống nhau, duy nhất sự trình bày 
của tiến trình thì khác nhau]. 

Ba Sắc Mạng Quyền Duyên {Rũpa-jĩvitìndrìya-paccaya) 

1) Sắc mạng quyền duyên (rũpa-jĩvitindriya-paccaya) 

2) Sắc mạng quyền hiện hữu duyên (rũpa- 
jĩvitindriyatthi-paccaya) 

3) Sắc mạng quyền bất ly duyên (rũpa-jĩvitindriya- 
avigata-paccaya) 

ở những sắc mạng quyền duyên {rũpa-jĩvitindriya- 
paccaya) này, mạng quyền giới Ợĩvitindriya-dhãtu) 
ủng hộ, giúp giữ gìn các sắc [trừ mạng quyền giới 
Qĩvitindriya-dhãtu)] bên trong cùng bọn sắc nghiệp 
(kammaja rũpa) bằng sắc mạng quyền duyên (rũpa- 
jĩvitindriya-paccaya), sắc mạng quyền hiện hữu duyên 
{rũpa-Jĩvitindriỵatthi-paccaya) và sắc mạng quyền bất 
ly duyên {rũpa-jĩvitindriya-avigata-paccaya). Mạng 
quyền giới Ợĩvitindriya-dhãtu) là pháp (nhân) năng 
duyên ipaccayadhamma). Các sắc [trừ mạng quyền] 
bên trong cùng bọn do nghiệp trợ sanh (kammạịa 
kalãpa) là chư pháp (quả) sở duyên ipaccayuppanna). 
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[Xin lưu ý: mạng quyên giới (jĩvitindriya-dhãtu) chỉ 
được gồm trong các ‘bọn do nghiệp trợ sanh’ 
{kammaja kalãpa). 

ở ba duyên đã liệt kê trên, mạng quyền là một nhân hộ 
trợ các sắc đồng sanh còn lại trong cùng ‘bọn do 
nghiệp trợ sanh’ {kammaja kalãpa) đến tận giai đoạn 
diệt. Nó không phải là (nhân) duyên trợ sanh, (duyên 
ủng hộ - anupãlakapaccaya). 

Một nghiệp quả có nghiệp {kamma) của một kiếp sống 
trước là mẹ của nó. Kiếp sống đó đã trôi qua, vì vậy 
nghiệp {kamma) cũng đã biến mất, chỉ còn lại tiềm lực, 
nhưng mẹ của nó thì không còn nữa. Cho nên, nó cần 
đến sắc mạng quyền hiện hành làm phận sự như thế là 
một người bảo mẫu các sắc câu sanh còn lại bên trong 
cùng bọn ikalãpa) từ giai đoạn sanh đến diệt. Một ví 
dụ về điều này là chính bồ tát (Bodhi-satta) của chúng 
ta đã được người mẹ sanh ra, Mahã-Mãya, bảy ngày 
sau khi sanh bồ tát thì bà chết. Cuộc sống của Ngài đã 
được duy trì và bảo hộ bởi mẹ nuôi, Mahã-Pajãpati- 
Gotamĩ, người cho Ngài bú như người bảo mẫu để duy 
trì mạng sống của Ngài. Mahã-Mãya ví như nghiệp 
(kamma) và Mahã-Pajãpati-Gotamĩ ví như mạng 
quyền]. 

Thường Cận Y Duyên (Pakatũpanissaỵa-paccaya) 

1) Thường cận y duyên (pakatũpanissaya-paccaya) 

ở ‘thường cận y duyên’, chư pháp sanh trước rất mạnh 
và có sức mạnh lớn trợ giúp chư pháp kế tiếp sanh. 



THẤYBĨÊT RÕ DUYÊN TRỢ (Discerning Patthãna Conditions) 85 


Trong loại y chỉ duyên (nissaya-paccayà) này, 89 thứ 
tâm (città), 52 sở hữu tâm tương ưng {sampayutta 
cetasika), 28 thứ sắc (rũpa) và một số chế định 
ipannatti) [như là pháp tròn đủ ịpãramĩ) hay nết 
thường quen (vãsanãy^] của một sự trợ giúp tự nhiên 
rất mạnh và có sức mạnh lớn cho 89 thứ tâm icitta) kế 
tiếp, và 52 sở hữu tâm tương ưng (sampayutta 
cetasika) sanh. 

89 thứ tâm {citta) sanh trước rất mạnh và có sức mạnh 
lớn, 52 sở hữu tâm tương ưng (sampayutta cetasika), 
28 thứ sắc (rũpa) và một số chế định ipaũũatti) là chư 
pháp (nhân) năng duyên (paccaya-dhamma). 89 thứ 
tâm icitta), và 52 sở hữu tâm tương ưng {sampayutta 
cetasika) kế tiếp là chư pháp (quả) sở duyên 
ịpaccayuppanna-dhamma). 

[Đó là chư pháp rất mạnh và có sức mạnh lớn sanh 
trước làm pháp này trở thành một ‘thường cận y 
duyên’. Trong trường hợp này, khoảng giữa các danh 
pháp sanh trước và các danh pháp kế tiếp có thể là bất 
cứ đoạn nào. Khoảng giữa có thể là ngắn một sát-na 
tâm icittakkhana). Nó cũng có thể là các sát-na tâm 
không thế đếm như nhiều kiếp sống hay nhiều 
kappa^*]. 

Một chú thích về ‘Vãsanã’ - ‘hành vi thường quen’ có 
vẻ là đúng như nghiệp ikamma) trong đó nó tích lũy 
thói quen sốt sắng trong một kiếp sống hay trong 


Vasana: - huân tập, - tập khí. 

Aeon: (danh từ) thời đại, niên kỷ; sự vĩnh viễn; khoảng thời gian vô tận 
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khoảng nhiêu kiêp sông. Một ví dụ cô điên vê 'vãsanã' 
là trong câu chuyện về tôn giả Pilinda-vaccha. Ngài 
trở thành một bậc ứng cúng (Arahant) với thần thông 
nhưng dù sau khi Ngài trở thành một bậc Arahant, 
Ngài luôn nói mọi người là ‘vasala’, nghĩa là bấn thỉu 
hay hạ tiện. Ngài luôn nói với những Bhikkhu khác, 
“Vasala, các ông hôm nay có khỏe không?” Chư 
Bhikkhu than phiền với Đức Phật - Buddha, Ngài giải 
thích rằng tôn giả Pilinda-vaccha đã trải qua 500 kiếp 
trước là một Phạm thiên thượng lưu. Điều đó đã ữở 
thành tập khí, thói quen nói mọi người theo cách này 
và dù sau khi trở thành một Arahant, thói quen 
iyãsanã) này vẫn còn. Ngài không có ý nghĩ bất thiện, 
như sân khuể để dùng lời nói độc ác (pharusa-vãcã) 
hay tự ngã, kiêu hãnh, tự cao (asmi mãna) phối họp 
với thói quen này. Tư icetanã) bị yếu. 

Nghiệp {kamma) bị cuốn đi bởi tư (cetanã) mạnh và 
tác động chúng ta qua các sắc nghiệp (kammaja rũpa) 
[như các ‘bọn nhãn mười pháp do nghiệp trợ sanh ’ 
(kammaja-cakkhu-dasaka-kalãpa) được tìm thấy 
trong mắt] và các danh pháp bị trợ sanh bởi nghiệp 
duyên (kamma-paccaya) nhu nhãn thức 
(cakkhuvihhãna). Lực tiềm tàng của nghiệp (kamma) 
được chuyển bằng nghiệp duyên (kammapaccaya). 
Mặt khác, thói quen (ỵãsanã) không có tư icetanã) 
mạnh mà chỉ là bị cuốn đi bởi sức đẩy tới đã tích lũy 
của hạnh nghiệp lặp đi lặp lại. Lực tiềm tàng của đà đã 
tích lũy được chuyển bằng cận y duyên (upanissaya- 
paccaya)]. 
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Giải Thích Gon Hơn về Bản Kê Trên 

Thiền sinh nào muốn học phần này trước tiên cần học 
thuộc lòng phần ‘Giải thích duyên’ {Paccaya Niddesaỷ'^ 
của Patthãna ừong PãỊi, ý nghĩa của nó, và sự giải thích 
của nó. Nguyên bản PãỊi này có thể được tìm thấy ở phần 
đầu của quyển ‘sách hướng dẫn’ này. Chỉ khi ấy, thiền sinh 
sẽ hiểu duyên (paccaya) liên quan giữa năng duyên và sở 
duyên một cách sâu sắc hon. Đây là cách duyên ứợ 
ipatthãna). Sau khi đã học thuộc lòng những pháp này, vị 
ấy học thuộc lòng thêm tất cả những duyên (paccaya) đã 
nhóm cùng dựa theo sự tương tự của pháp (nhân) năng 
duyên (paccaya-dhammà), hay pháp sở duyên 
ipaccayuppanna-dhamma), và theo sức mạnh của duyên 
ipaccayasatti). Chúng được liệt kê như bên dưới như đã 
miêu tả trong sách, "Brief Extract On Patthãna”^° được 
soạn bởi Masoyein Sayadaw. Sách đó giải thích cách 
duyên trợ (Patthãnà) bằng nhóm những duyên (paccaya) 
tương tự với nhau. 

Có 9 loại nhóm duyên khi chúng được nhóm cùng nhau 
bằng cách tương tự ở những trạng thái này. Những nhóm 
đã liệt kê dưới được xác định bằng mỗi bộ phận duyên 
(paccaya) liên quan của chúng được phân chia theo những 
trạng thái của duyên nhân (paccayà), duyên quả 
(paccayuppanna), cũng như sắp xếp thời gian tương tự 
(câu sanh hay dị thời) của chư pháp (nhân) năng duyên này 
(paccaya-dhamma). 


Niddesa: íịẸli - giải thích, giải đáp, phân tích, làm cho sáng tỏ, nói rõ nguyên 
nhân, lí do (của sự tình nào đó), nói rõ ra. 

"Đoan Trích vắn Tắt về Patthãna" 
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1) Nhóm 15 loại câu sanh duyên {sahạịãta-paccaya) 

2) Nhóm 8/11 loại cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

3) Nhóm 7 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

4) Nhóm 6 loại vật duyên (vatthu-paccaya) 

5) Nhóm 4 loại hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) 

6) Nhóm 6 loại dị thời nghiệp duyên {nãnã-kkhanika- 
kamma-paccaya) 

7) Nhóm 3 loại sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra- 
paccaya) 

8) Nhóm 3 loại sắc quyền duyên {rũpa-indriya- 
paccaya) 

9) 1 loại thường cận y duyên ipakatũpanissaya- 
paccaya) 

1) 15 loại câu sanh duyên (sahạịãta-paccaya) 

Trong nhóm ‘câu sanh duyên’, (nhân) năng duyên và 
(quả) sở duyên luôn đồng sanh. Chúng hộ trợ qua lại 
lẫn nhau bằng các loại câu sanh duyên khác nhau. Neu 
một hay đôi khi nhiều hơn một pháp năng duyên vắng 
mặt thì không có pháp nào trong chúng sẽ sanh. Trong 
trường họp danh và sắc, dù chúng có thể đồng sanh, 
chúng không đồng diệt vì chư pháp hành (saúkhãra) 
tồn tại chỉ có 1 sát-na tâm (cittakkhana), nhưng thọ 
mạng của sắc là 17 sát-na tâm. 

2) 8/11 loại cảnh duyên (ãrammaụa-paccaya) 

Trong nhóm ‘cảnh duyên’, chư pháp năng duyên 
(paccaya-dhammà) tồn tại ở quá khứ, hiện tại và vị lai 
và chư pháp (quả) sở duyên (paccayuppanna- 
dhamma) là ở hiện tại. Chư pháp năng duyên 
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(paccaỵa-dhammà) là 89 thứ tâm (citta), 52 sở hữu 
tâm (cetasika), 28 thứ sắc pháp (rũpa), cũng như 
Nibbãna và chế định ipannattỉ). [Nibbãna và chế định 
(pannatti) là ngoại thời; Nibbãna vượt khỏi thời (kãỉa- 
vimutta) và chế định không tồn tại trong thời vì chúng 
không thật (ngoài siêu lý - paramattha)]. Quả/ sở 
duyên (paccayuppanna) là tâm và sở hữu tâm tương 
ưng (sampayutta cetasika). Một ví dụ rõ ràng là trong 
lúc tuệ quán (vipassanã) có thể quan sát danh và sắc 
quá khứ, hiện tại và vị lai là vô thường (anicca), khổ 
(dukkha), và vô ngã (anatta). 

ở sự miêu tả này, cảnh (ãrammana) có nghĩa là một 
đối tượng của tâm. Những cảnh này có thể hoặc là sắc, 
như 28 thứ sắc (rũpa) {ví dụ, những giới ịdhãtu) căn 
bản và những sẳc y sinh (upãdã-rũpa) như sắc màu, 
và mùi khí]; hay chúng có thể là những cảnh của danh 
pháp như sở hữu tâm (cetasika) hay chế định 
(pannatti). Những cảnh này của tâm có thể tồn tại ở 
quá khứ, hiện tại, hay vị lai mà pháp sở duyên là tâm 
(città) và sở hữu tâm (cetasika) tương ưng thì luôn ở 
hiện tại. Một điều ngoại lệ về điều này là ngũ song 
thức (dvi-panca-vinnana) và những sở hữu tâm 
(cetasika) tương ưng là những pháp chỉ lấy sắc màu, 
thinh, khí, vị, và xúc hiện tại làm cảnh. Chúng không 
thể lấy những cảnh sắc màu, thinh, khí, vị, và xúc quá 
khứ hay vị lai. Theo cùng cách, lộ ngũ môn cũng hoàn 
toàn có thế chỉ lấy những cảnh hiện tại như những cảnh 
sắc màu, thinh, khí, vị, và xúc. Đó chỉ là lộ ý môn, như 
tuệ quán (vipassanã), mà có thể lấy tất cả chư pháp 
quá khứ, hiện tại, và vị lai làm cảnh. 
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3) 7 loại vô gián duyên iạnantara-paccayà) 

Tất cả các duyên (paccayà) trong nhóm vô gián duyên 
theo một chuỗi thời gian dài. (Nhân) năng duyên 
ipaccaya) được cho là “trước” và xảy ra trong một sát- 
na tâm (cỉttakkhana) sớm hơn. (Quả) sở duyên 
ipaccayuppanna) được gọi là “kế tiếp” và xảy ra trong 
sát-na tâm theo sau nó tức thì. Có thể không có danh 
uẩn ở khoảng thời gian giữa hai pháp này. Cả hai pháp 
năng duyên (paccaya-dhamma) và pháp sở duyên 
(paccayuppanna-dhamma) là những danh uẩn. 

4) 6 loại vật duyên (vatthu-paccaya) 

Trong nhóm ‘vật duyên’, một trong sáu loại vật: nhãn 
vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật đã sanh 
trước mà vẫn còn tồn tại vào giai đoạn trụ (thitikkana), 
là (nhân) năng duyên (paccaya). Thức iỵinnãna), và 
các sở hữu tâm tương ưng {sampayutta-cetasikà), là 
những pháp sanh nương vào vật ấy, là (quả) sở duyên 
(paccayuppannà). Cả hai tồn tại cùng lúc dù chúng 
sinh khởi khác thời. Những duyên này xảy ra ở cõi ngũ 
uẩn. Nhãn thức {cakkhu vinnãna) và các sở hữu tâm 
tương ưng (sampayutta-cetasỉka) sanh nương vào 
nhãn vật, nhĩ thức và các sở hữu tâm tương ưng sanh 
nương vào nhĩ vật, tỷ thức và các sở hữu tâm tương 
ưng sanh nương vào tỷ vật, thiệt thức và các sở hữu 
tâm tương ưng sanh nương vào thiệt vật, thân thức và 
các sở hữu tâm tương ưng sanh nương vào thân vật, và 
ý thức {mano-vinnãna) sanh nương vào ý vật Ọiadaya- 
vatthu) [page 116]. 
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[Xin xem “Vê sự liên quan thời gian của danh và săc” 
trong Phụ lục - c để được giải thích về căn nguyên và 
thời gian của duyên nhân và duyên quả]. 

5) 4 loại hậu sanh duyên (pacchặịãta-paccaya) 

ở ‘hậu sanh duyên’, những danh uẩn là chư pháp 
(nhân) năng duyên (paccaya-dhammà) là chư pháp trợ 
giúp những sắc pháp sở duyên (paccayuppanna- 
dhammà) sanh trước bằng sự ủng hộ và làm cho chúng 
vững mạnh. 

Những sắc pháp sở duyên (paccayuppanna-dhamma) 
ở một sát-na hay nhiều sát-na tâm icittakkhaụa) trước. 
Chúng vẫn tồn tại vào giai đoạn trụ Idii những danh 
uấn kế tiếp sinh khởi. 

6) 6 loại dị thời nghiệp duyên {nãnã-kkhaụỉka- 
paccayà) 

ở ‘dị thời nghiệp duyên’, nhân (năng duyên - paccaya) 
và quả (sở duyên - paccayuppannà) không đồng sanh 
trong khoảng thời gian một sát-na tâm {cittakkhana). 
Chúng sinh khởi ở những sát-na tâm khác, nhưng năng 
duyên (paccayà) luôn sanh trước sở duyên 
(paccayuppannà) tiềm tàng. Đôi khi những pháp này 
có thể là những sát-na tâm ở “trước” và “sau” không 
có khoảng thời gian giữa chúng, ví dụ ở nghiệp Đạo 
siêu thế năng duyên và Quả sở duyên. Đôi khi khoảng 
thời gian giữa chúng có thể là vô số các sát-na, cũng 
như nhiều kiếp sống hay thậm chí nhiều kappa. Mỗi 
duyên của dị thời nghiệp duyên ở bản kê sau có thời 
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gian khác nhau giữa năng duyên (paccaỵa) và sở 
duyên {paccayuppanna). 

6.1 Những sát-na tâm {cittakkhana) trước và kế tiếp tức 
thì của Thánh đạo và Thánh quả - Thánh Đạo là (nhân) 
năng duyên (paccaỵà) và Thánh Quả là (quả) sở duyên 
(paccayuppanna). Trong trường họp này không có 
sát-na tâm nào xen vào giữa chư pháp năng duyên và 
sở duyên. Nghiệp (kammà) thiện Đạo thì ở sát-na tâm 
trước và tâm Quả sở duyên thì theo ngay sau ở sát-na 
tâm kế tiếp. Nghiệp Thánh Đạo này là nghiệp (kammà) 
quả ngay sau đó (dị thời nghiệp - nãnã-kkhanika 
kamma). 

6.2 Những sát-na tâm icittakkhana) không phải trước và 
kế tiếp - Đôi khi một nghiệp (kamma) thiện hay một 
nghiệp bất thiện trở thành quả ở hiện tại thì đó được 
gọi là dittha-dhamma-vedaniya-kamma (nghiệp quả 
hiện tại). Có thể có nhiều sát-na tâm xen vào giữa 
kamma thiện hay bất thiện, đó là năng duyên 
ipaccaya), và những uẩn quả là chư pháp sở duyên 
ịpaccayuppanna-dhamma). Chúng không là những 
sát-na tâm ngay trước và kế tiếp. 

6.3 Những nghiệp (kamma) đã tích lũy ở kiếp sống trước 
- Đôi khi những kamma thiện hay bất thiện đã tích lũy 
trong kiếp sống ngay trước kiếp sống hiện tại này. 
Kamma như vậy trợ sanh những quả của nó (năm uẩn) 
ngay trong kiếp sống này. Kamma đã tích lũy ở kiếp 
sống trước là (nhân) năng duyên (paccaya) và năm 
uẩn hiện hành là (quả) sở duyên (paccayuppanna). 
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6.4 Những nghiệp đã tích lũy ở những kiêp sông quá khứ 
gần đây - Một số nghiệp (kammà) thiện hay bất thiện 
đã được tích lũy ở kiếp sống quá khứ thứ hai trước 
kiếp sống hiện hành, hay ở nhiều kiếp sống quá khứ 
trước đó. Như vậy, kamma trợ sanh quả của nó (năm 
uẩn) ngay trong kiếp sống này. Kamma đó là (nhân) 
năng duyên (paccaỵà) và năm uẩn hiện hành là (quả) 
sở duyên (paccayuppanna). 

6.5 Những nghiệp {kamma) đã tích lũy nhiều kappa 
(aeons) qua - Một số nghiệp (kammà) thiện hay bất 
thiện đã được tích lũy ở nhiều kappa qua. Như vậy 
kamma trợ sanh quả của nó (năm uấn) ngay trong kiếp 
sống này. Kamma đó là (nhân) năng duyên (paccayà) 
và năm uấn hiện hành là (quả) sở duyên 
ịpaccayuppanna ). 

ở sự miêu tả trên, nghiệp (kamma) là tư (cetanã), là một 
sở hữu tâm (cetasika). 

7) 3 loại sắc vật thực duyên {rũpa-ãhãra-paccaya) 

ở nhóm ‘sắc vật thực duyên’, cả hai năng duyên 
(paccaya) và sở duyên (paccayuppanna) luôn là các 
sắc pháp. Sắc vật thực nội (ojà) của tất cả bốn loại bọn 
(kalãpa) - sắc sanh do nghiệp (kammạịa-rũpa), sắc 
sanh do tâm (cittaja-rũpa), sắc sanh do quí tiết {utuja- 
rũpa) và sắc sanh do vật thực (ãhãraja-rũpa) - trợ 
sanh những ‘bọn sắc vật thực’ (ãhãraja-rũpa-kalãpà) 
khi nó được lửa tiêu hóa (pãcaka-tejo) hộ trợ và một 
loại vật thực nội {ajjhattika-ojã = ajjhattikaãhãra). 

Hay 
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Vật thực nội (ojã) của cả bôn loại bọn {kalãpa) - sãc 
nghiệp (kammaja-rũpa), sắc tâm (cittaja-rũpa), sắc 
quí tiết (utuja-rũpa) và sắc vật thực (ãhãraja-rũpa) - 
hộ trợ vật thực nội trong các bốn loại bọn (kalãpa) 
khác. Vật thực nội (ojã) trước này nhận sự hộ trợ cho 
chính nó từ vật thực nội trong các bọn ikalãpa) vật 
thực khác. 

ở đây là một sự giải thích đầy đủ hơn về tiến trình của 
thân mà liên quan sắc vật thực nội: 

Sắc vật thực ngoại (bãhira-ojã = bãhira-ãhãra) và 
sắc vật thực nội {ajjhattika-ãhãra) 

Sắc vật thực ngoại (bãhira-ãhãra), gồm có trong thực 
phẩm, là nhân cơ bản cần thiết cho sự sanh của các 
bọn sắc vật thực (ãhãraja-rũpakalãpa). Ngoài sự trợ 
giúp của sắc vật thực ngoại, 4 loại sắc vật thực nội 
không thế thực hiện phận sự thích hợp trong thân này. 
Cho nên, chúng sanh nhân loại phải dùng vật thực 
ngoại thích hợp để duy trì thân của họ. Sử dụng ra sao? 

Bốn loại vật thực nội 

Có bốn loại vật thực nội. Chúng có sức mạnh, khi được 
kết hợp với lửa tiêu hóa (pãcaka-tejo) của thân. Chúng 
có sức mạnh, khi kết hợp với lửa tiêu hóa (pãcaka- 
tejo) của thân, hộ trợ sắc vật thực trong các bọn 
(kalãpà) khác của cả bốn loại: các họn-kaỉãpa sanh do 
nghiệp (kammaja), sanh do tâm (cittaja), sanh do quí 
tiết (utuja), và thêm vào sanh do vật thực nội 
(ajjhattika-ãhãraja). Chúng cũng có sức mạnh trợ 
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sanh các bọn vật thực mới với sự trợ giúp của lửa tiêu 
hóa và vật thực nội của ‘bọn sắc vật thực’ khác. 

(1) Loại sắc vật thực nội (ajjhattika-ãhãra) thứ nhất - 

Vật thực chưa tiêu hóa chỉ được hình thành bằng các 
‘bọn vật thực tám pháp do quí tiết trợ sanh’ (utuja- 
ojatthamaka-kalãpa) là pháp vô tri. sắc vật thực của 
những bọn trong vật thực chưa tiêu hóa này được gọi 
là vật thực ngoại (bãhira-ãhãrà). 

Lửa tiêu hóa của thân là một trong bốn lửa tìm thấy 
trong thân. Lửa tiêu hóa này là hỏa giới (tejo-dhãtu) 
của các bọn mạng chín pháp Ọĩvita-navaka-kaỉãpa) là 
các ‘bọn do nghiệp trợ sanh’ {kammaja kalãpa). Lửa 
tiêu hóa này là mạnh nhất trong dạ dày và ống dinh 
dưỡng^k Nó cũng được gọi là ‘lửa tiêu hóa sanh do 
nghiệp’ (kammaja-tejo). 

Khi ‘vật thực nội’ của các ‘bọn vật thực mười pháp do 
quí tiết trợ sanh’ của vật thực chưa tiêu hóa vừa mới 
ăn trong hệ tiêu hóa gặp lửa tiêu hóa, trợ sanh thêm 
các sắc nữa. Các sắc được trợ thêm này là các ‘bọn vật 
thực tám pháp do vật thực trợ sanh’ {ãhãraja- 
oịatthamaka-kaỉãpa). sắc vật thực của các bọn bị trợ 
này được gọi là vật thực nội (ajjhattikaãhãra). Đây là 
loại vật thực nội (ajjhattika-ãhãra) thứ nhất. Trong 
mỗi bọn của những bọn ikalãpa) này có tám loại sắc 
là địa, thủy, hỏa, phong, sắc màu, khí, vị và vật thực 
nội. Vật thực nội của các bọn ikalãpa) này có sức 
mạnh hộ trợ vật thực nội của cả bốn loại bọn (kalãpa): 
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sanh do nghiệp {kammaja), sanh do tâm (cittajà), sanh 
do quí tiết (utuja), và các ‘bọn do vật thực nội trợ sanh’ 
{ajjhattika-ãhãraja kalãpa). Hay nó có sức mạnh trợ 
sanh các bọn mới do vật thực trợ vói sự trợ giúp của 
lửa tiêu hóa và vật thực nội (ajjhattika-ãhãrà) của một 
trong bốn loại ‘bọn vật thực nội tám pháp sanh do vật 
thực’ (ãhãraJa-ojatthamaka-kaỉãpa). 

(2) Loại sắc vật thực nội thứ hai - Khi loại đầu tiên của 
các bọn (kalãpa) do vật thực nội trợ sanh này và lửa 
tiêu hóa phối hợp trong việc hộ trợ vật thực nội của 
một ‘bọn do nghiệp trợ sanh’ {kammaja kalãpa), các 
kalãpa sanh do vật thực có thể được trợ sanh thêm. 
Trong mồi bọn của các kalãpa mới bị trợ này cũng có 
8 thứ sắc kể cả vật thực nội. Vật thực mà chúng bao 
gồm là loại vật thực nội (ajjhattika-ãhãra) thứ hai. 

Loại vật thực nội (ajjhattika-ãhãra) thứ hai này trong 
các bọn do vật thực trợ sanh (ãhãraja kalãpa) này là 
của hai loại. Loại thứ nhất có thể hộ trợ vật thực nội 
của các bọn ikalãpa) sanh do nghiệp ikammaja), sanh 
do tâm (cittạịa), sanh do quí tiết (utujà) và sanh do vật 
thực (ãhãraịa). Loại khác của loại vật thực nội thứ hai 
này có sức mạnh trợ sanh các bọn do vật thực trợ sanh 
(ãhãraja kalãpa) mới. về phần này nó cần sự trợ giúp 
của lửa tiêu hóa {hỏa giới (tejo-dhãtu) của các bọn 
mạng chín pháp (Jĩvita-navaka-kaỉãpa)] và vật thực 
nội của một trong bốn loại bọn (kalãpa) do vật thực 
nội trợ sanh. Theo cách này thân có thể duy trì sức 
mạnh của nó. 
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(3) Loại săc vật thực nội thứ ba - Khi bọn {kalãpa) vật 
thực nội loại thứ nhất và lửa tiêu hóa phối họp trong 
việc hộ trợ sắc vật thực của một ‘bọn do tâm trợ sanh’ 
{cittaja-kalãpa), các bọn (kalãpa) vật thực có thể được 
trợ sanh thêm. Trong mồi kalãpa của những kalãpa 
mới bị trợ này cũng có 8 thứ sắc kể cả vật thực. Vật 
thực mà chúng bao gồm là loại vật thực nội {ajjhattika- 
ãhãra) thứ ba. 

Loại vật thực nội (ajjhattika-ãhãrà) thứ ba này trong 
các bọn (kalãpà) vật thực là của hai loại. Loại thứ nhất 
có thể hộ trợ vật thực nội của các kalãpa sanh do 
nghiệp {kammaja), sanh do tâm (cittaja), sanh do quí 
tiết (utujà) và sanh do vật thực (ãhãrajà). Loại khác 
của loại vật thực nội thứ ba này có sức mạnh trợ sanh 
các bọn vật thực {ãhãrạiakalãpa) mới. 

về vấn đề này, nó cần sự trợ giúp của lửa tiêu hóa [hỏa 
giới (tejo-dhãtu) của các bọn mạng chín pháp (Jĩvita- 
navaka-kalãpa)] và vật thực nội của một trong bốn 
loại bọn (kalãpa) do vật thực nội trợ sanh. Theo cách 
này, thân có thể duy trì sức mạnh của nó. 

(4) Loại sắc vật thực nội thứ tư - Khi loại bọn sắc sanh 
do vật thực nội và lửa tiêu hóa kết họp trong việc hộ 
trợ vật thực của ‘bọn do quí tiết trợ sanh’ (utuja- 
kalãpa), các bọn do quí tiết trợ sanh có thể bị trợ thêm. 
Trong mỗi bọn của các bọn mới bị trợ tạo này cũng có 
tám loại sắc bao gồm cả sắc vật thực. Vật thực mà 
chúng bao gồm là loại vật thực nội (ajjhattika-ãhãra) 
thứ tư. 
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Loại vật thực nội {ajjhattika-ãhãra) thứ tư này trong 
những bọn do vật thực trợ sanh (ãhãraja kalãpa) thuộc 
hai loại. 

Loại thứ nhất có thể hộ trợ vật thực nội của các bọn 
khác sanh do nghiệp {kammaja), sanh do tâm (cừtaja), 
sanh do quí tiết (utuja) và sanh do vật thực (ãhãraja). 
Loại khác của loại vật thực nội thứ tư này có sức mạnh 
trợ các bọn vật thực {ãhãrajakalãpa) mới. 

Vì điều này nó cần sự trợ giúp của lửa tiêu hóa {hỏa 
giới (tejo-dhãtu) của các bọn mạng 9 pháp (jĩvita- 
navaka-kalãpa)] và vật thực nội của một trong bốn 
loại bọn (kalãpa) do vật nội trợ sanh. Theo cách này, 
thân có thể duy trì sức mạnh của nó. 

Thêm hai loại phụ - tất cả cùng nhau có bốn loại vật 
thực nội như đã trình bày trên. Mồi loại vật thực có thế 
được chia thêm thành hai loại phụ. 

Hai loại phụ này là: 

(1) Một loại có sức mạnh, khi trong sự phối họp với 
lửa tiêu hóa, hộ trợ dinh dưỡng của các bọn 
ikaỉãpa) khác do vật thực nội trợ sanh. Vật thực 
nội này không có sức mạnh trợ sanh các ‘bọn vật 
thực’ (ãhãmja kalãpa) mới. 

(2) Một loại thứ hai có sức mạnh trợ sanh các bọn 
ikalãpa) mới. Vật thực của các kalãpa sanh do vật 
thực này, với sự trợ giúp của vật thực của kalãpa 
do vật thực nội trợ sanh khác và sự trợ giúp của 
lửa tiêu hóa, có thể trợ sanh thêm nhiều thế hệ các 
kalãpa do vật thực trợ sanh. 
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Thêm nữa, hỏa giới của loại 'kalapa do vật thực 
nội trợ sanh’ thứ hai này có thế trợ sanh loại 
kalãpa khác. Trong mỗi 'kalãpa do vật thực trợ 
sanh’ có hỏa giới (tejo-dhãtu) là sắc còn được gọi 
là quí tiết (utù). Hỏa giới (tejo-dhãtu) của mỗi 
'kalãpa do vật thực trợ sanh’ này có thể trợ sanh 
đến mười hay mười hai thế hệ mới các ‘bọn do quí 
tiết trợ sanh’ (utuja-kalãpa). Vì lý do này các 
'kalãpa do vật thực trợ sanh’ tăng, các 'kalãpa do 
quí tiết trợ sanh’ cũng tăng với một tỷ lệ cao hơn 
nhóm mười. 

(Chen vào, vì hỏa giới (tejo-dhãtù) trong các 
'kalãpa do nghiệp trợ sanh’ có thể trợ sanh bốn 
đến năm hay mười đến mười hai thế hệ mới các 
'kalãpa do quí tiết trợ sanh’ luôn có nhiều lần các 
'kalãpa do quí tiết trợ sanh’ hơn có các 'kalãpa do 
nghiệp trợ sanh’. Trong tất cả chúng sanh, số các 
'kalãpa do nghiệp trợ sanh’ giảm khi chúng sanh 
trở nên già hơn. Vì các 'kalãpa do nghiệp trợ sanh’ 
giảm cho nên các 'kalãpa do quí tiết trợ sanh’ mà 
chúng trợ sanh cũng vậy. Lửa tiêu hóa [hỏa giới 
(tejo-dhãtu) của các bọn mạng chín pháp 
Qĩvitanavaka-kaỉãpa)] bị trợ bởi nghiệp - kamma, 
như vậy là các ‘sắc do nghiệp trợ sanh’ giảm, các 
‘sắc do vật thực trợ sanh’ cũng giảm. Sự giảm sút 
sức sống xảy ra với tuổi thọ tăng là do giảm số 
lượng tất cả các kalãpa bị trợ tạo này.) 

[Lưu ý: có nhiều bọn do vật thực trợ sanh {ãhãraja 

kalãpa) trong mỗi loại. Vì có nhiều bọn do quí tiết trợ 



100 


Biên soan: PAAUK TAWYA SAYADAW 


sanh (utuja kalãpa) mà được gọi là vật thực ngoại 
(bãhira-ãhãra) với sự trợ giúp của lửa tiêu hóa (hỏa 
giới - tejo dhãtu), mỗi sắc vật thực của vật thực ngoại 
có thể trợ nhiều ‘bọn do vật thực trợ sanh’ (ãhãraja 
kalãpa) sanh cùng lúc. 

Theo cùng cách, có vô số các bọn do nghiệp trợ sanh 
(kammaja kalãpa), do tâm trợ sanh (cittaja), do quí tiết 
trợ sanh (utuja) và do vật thực trợ sanh (ãhãraja). 
Trong mỗi kalãpa có sắc dinh dưỡng (vật thực nội). 
Thông thường, mỗi sắc vật thực cũng ừợ sanh các ‘bọn 
vật thực’ với sự trợ giúp của lửa tiêu hóa và một loại 
vật thực nội cùng lúc. Cho nên, có vô số bọn vật thực 
sinh khởi cùng lúc. Thiền sinh nên cố gắng thấy rõ 
chúng]. 

8) 3 loại sắc quyền duyên (rũpa-indriya-paccaya) 

Trong một ‘bọn do nghiệp trợ sanh’ (kammaja kalãpa) 
luôn có ‘mạng quyền giới’ (ịĩvitindriya-dhãtu). Mạng 
quyền đó là một nhân ủng hộ để duy trì các sắc đồng 
sanh bên trong cùng ‘bọn do nghiệp trợ sanh’ 
(kammaja kalãpa) cho đến giai đoạn diệt. Đó không là 
nhân trợ sanh. 

9) 1 loại thường cận y duyên (pakatũpanissaya- 
paccaya) 

ở thường cận y duyên (pakatũpanissaya-paccaya), 
chư pháp có trước rất mạnh và có sức mạnh lớn trợ 
giúp chư pháp kế tiếp sanh. Chư pháp (nhân) năng 
duyên (paccaya-dhamma) là 89 thứ tâm (citta), 52 sở 
hữu tâm (cetasika), 28 thứ sắc pháp (rũpa) và một số 
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loại chế định (như kasina - biến xứ đất, v.v.. .)• Một số 
pháp thiện có trước được gọi là pháp tròn đủ (pãramĩ), 
nếu họ đã tích lũy cho sự đạt đến Nibbãna, hay tập khí, 
nết thường quen (yãsanã). Chư pháp (quả tiềm tàng) 
sở duyên ipaccayuppanna-dhamma) là 89 thứ tâm 
(citta), 52 sở hữu tâm (cetasika) tương ưng. 

Đó là rất mạnh và có sức mạnh lớn của chư pháp có 
trước làm chư pháp này là một ‘thường cận y duyên’. 
Khoảng giữa chư danh pháp có trước và chư danh 
pháp kế tiếp có thể là bất kể bao lâu^^. Khoảng giữa có 
thể là ngắn như một sát-na tâm (cittakkhana), nó cũng 
có thể là vô số sát-na tâm cũng như nhiều kiếp sống 
hay nhiều Kappa. 

Xin xem thường cận y duyên ở trang 85 cho một lời 
giải thích về tập khí, nết thường quen (vãsanã). 


can be of any length 
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QUAN SÁT THẤY BIỂT RÕ CÁC DUYÊN 

(PACCAYA) 


Phần lớn kế của sách hướng dẫn này đưa ra sự hướng dẫn 
để thấy biết rõ các duyên (paccaya) đã miêu tả trong bộ 
Vị Trí (Patthãnà) qua năm uẩn (khandha) làm cảnh của 
thủ (upãdãnà). Phần đầu tiên sẽ là quan sát thấy biết rõ 
duyên (paccayà) ở một sát-na tâm tái tục ba nhân (ti- 
hetuka-patisandhi) tương ưng với trí quyền ipannindriya), 
câu hành với thọ hỷ (somanassa-vedanã) của nhân loại. 


Chỉ sau khi thiên sinh thành công trong việc thây biêt rõ 
tất cả các duyên này vào sát-na tâm tái tục ipatisandhi) 
của kiếp sống hiện tại của vị ấy, vị ấy cần phải tiến lên 
quan sát các duyên (paccaya) qua năm uẩn ở một sát-na 
tâm hữu phần (bhavaúga), ở một sát-na tâm icittakkhaụa) 
tử (cuti), và kế đến cuối cùng ở mồi sát-na tâm trong lộ 
tâm (citta-vĩthi) của tiến trình danh pháp của sáu môn 
trong một kiếp sống hiện tại. 

Một khi thiền sinh hoàn thành việc thấy biết rõ các duyên 
ipaccaya) ở những giai đoạn khác nhau này của kiếp sống 
hiện tại của vị ấy, kế đến vị ấy có thể tiến lên quan sát các 
loại duyên khác ở các loại sát-na tâm tái tục (patisandhi) 
tương tự của những kiếp sống quá khứ và vị lai của vị ấy. 
Tiếp theo sẽ là sự hướng dẫn để thấy biết rõ các duyên 
(paccaya) qua năm uẩn (khandha) vào sát-na tâm tái tục 
ipatisandhi) trong những kiếp sống quá khứ hay vị lai ở 
các cõi khác nhu chư thiên (deva), chư Phạm thiên 
(brãmà), ngạ quỉ ipeta), hay bàng sanh. 
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Sau đó, sách hướng dân này sẽ giải thích các sát-na tâm 
tái tục ba nhân, cũng như hai nhân, và vô nhân khác. 

Những hướng dẫn này tất nhiên để quan sát thấy biết rõ sự 
liên quan các duyên ipaccaya) dựa vào việc phân tích 
‘pháp liên quan tương sinh’ dùng phương pháp thứ năm. 
ở mồi trường hợp sắc và danh pháp bị trợ tạo ban đầu sẽ 
được cấu tạo qua năm uẩn (khandhà). Các duyên 
(paccaya) liên quan giữa các pháp bị trợ tạo này sẽ được 
miêu tả dưới dạng của năm uấn như đã trình bày với biếu 
đồ thiền danh pháp trong sách hướng dẫn Danh nghiệp xứ 
(Nãma-kammatthãna) và trong Phụ lục - D. 

Trong sách hướng dẫn này, sự liên quan các duyên sẽ được 
thiết lập theo phương pháp đã nêu trong sách “ Brief 
Extract On Patthãna ”, được Masoyein Sayadaw biên soạn. 
Trong phương pháp này, các duyên (paccaya) được nhóm 
cùng nhau dựa vào sự tương tự của các pháp (nhân) năng 
duyên (paccaya-dhamma) và của pháp (quả) sở duyên 
ipaccayuppanna-dhamma). Hai nhóm này được chia thêm 
dựa vào phương pháp trợ hay mãnh lực duyên (paccaya- 
satti). 


Sát-Na Tâm Tái Tục Ba Nhân 
(Ti-Hetuka-Patisandhi Cittakkhana) 

Tương ưng trí quyền ipannindriya), 

Câu hành với thọ hỷ (somanassa-vedanã) 

Sự phân tích đầu tiên của chúng ta sẽ là về Năm uẩn vào 
sát-na tâm tái tục ba nhân. Năm uẩn vào sát-na tâm tái tục 
ba nhân tương ưng vói trí quyền và câu hành với thọ hỷ 
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gồm có 30 thứ sắc nghiệp (kammạịa rupa) và 34 danh 
pháp. 

Tất cả sắc pháp vào sát-na tâm tái tục đều do nghiệp trợ 
sanh {kammaja), và vì thế chúng là các sắc quả. Tất cả các 
sắc này đồng sanh. Đây là 30 thứ sắc do nghiệp trợ sanh, 
bao gồm sắc thủ nấn {rũpu'pãdãnakkhandha) vào sát-na 
tâm tái tục ba nhân: 

- Bọn sắc ý vật mười pháp Ọiadaya dasaka kalãpa) 

- Bọn sắc thân mười pháp {kãya dasaka kalãpa) 

- Bọn sắc tính mười pháp (bhãva dasaka kalãpa) 

34 danh pháp bị trợ tạo (tâm - citta và sở hữu tâm - 
cetasika) mà gồm có bốn danh uẩn vào sát-na tâm tái tục 
ba nhân cũng cùng sanh. Chúng sinh khởi ở cùng sát-na 
như sắc uẩn. Đối với nhân loại, những danh pháp bị tạo 
này là: 

- 1 tâm tái tục (patisandhi-città) đại quả tương ưng với 
trí quyền câu hành với thọ hỷ {somanassa-vedanã). 

- 7 sở hữu tâm biến hành (sãdhãrana cetasika). 

- 6 sở hữu tâm biệt cảnh ipakinnaka cetasỉka). 

- 19 sở hữu tâm tịnh hảo biến hành (sobhana sãdhãrana). 

- 1 trí quyền ipannindriya). 

34 danh pháp này được sắp xếp thành bốn danh uẩn như 
vầy: 

- hỷ thọ (somanassa-vedanã) là thọ uẩn làm cảnh của thủ 
(thọ thủ uân - vedanu'pãdãnakkhandha), 

- tưởng (sannã) là tưởng uẩn làm cảnh của thủ (tưởng thủ 
uấn - sannu'pãdãnakkhandha), 

- tất cả 34 danh pháp còn lại là hành uẩn làm cảnh của 
thủ (hành thủ uấn - sankhãru'pãdãnakkhandha). 



THẤYBĨÊT RÕ DUYÊN TRỢ (Discerning Patthãna Conditions) 105 


- tâm tái tục là thức uân làm cảnh của thủ (thức thủ uân - 
vinnãnu 'pãdãnakkhandha). 

sẳc do nshiệp (kamma) trợ sanh 

ớ sát-na tâm tái tục ba nhân 

Trước tiên, chúng tôi sẽ giải thích sắc do nghiệp trợ sanh 
vào sát-na tâm tái tục ba nhân {ti-hetukapatisandhi- 
kammaja-rũpà). Các ‘sắc do nghiệp trợ sanh’ này sinh 
khởi vào sát-na tâm tái tục ba nhân tùy theo duyên. Chúng 
sẽ chỉ sanh khi tất cả 25 duyên, được liệt kê sau, hộ trợ 
chúng ‘cùng một lúc’, ‘hỗ tương’ và ‘thích hợp’. Để hiểu 
động lực vi tế của duyên trợ, ba thuật ngữ then chốt này 
đáng giải thích thêm. 

‘Đồng’, ‘cùng một lúc’ được chuyển ngữ từ chữ PãỊi 
ekato. Tất cả các duyên (paccaya) phải xảy ra cùng một 
lúc và đồng thời hộ trợ các sắc nghiệp (kammaja rũpa) vào 
sát-na tâm tái tục. Tất cả các duyên hiện diện ở sát-na đơn 
lẻ đó, và cùng nhau trợ sanh và duy trì các sắc nghiệp 
(kammaja rũpa). 

‘Hỗ tương’ là một cụm từ chuyển ngữ của aũnamanna, 
đôi khi còn được dịch là ‘lẫn nhau, với nhau’. ‘Hồ tương’ 
(annamanna) miêu tả sự hộ trợ qua lại giữa các sắc và các 
danh khác nhau. Ví dụ, bốn đại giới bên trong một bọn 
(kalãpà) hộ trợ qua lại lẫn nhau - đó là, mồi giới trong 
chúng hộ trợ tất cả ba giới kia như nhau, mỗi đôi hộ trợ 
đôi kia. Có một mối liên hệ qua lại giữa các danh và các 
sắc trong thời gian sát-na tâm tái tục, các danh được hộ trợ 
bởi các sắc và cùng lúc, các sắc được hộ trợ bởi các danh. 
Đó là tại sao Đức Phật Buddha so sánh danh và sắc với hai 
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đống rơm dựa vào nhau để hộ trợ. Nen một trong hai bị 
dời đi thì đống rơm còn lại sẽ ngã đố. Thêm những chi tiết 
được đưa ra trong nguyên bản PãỊi sau: 

"Okkantikkhane nãma-rũpam annamannam sahajãta- 
paccayena paccayo ... annamanna-paccayena paccayo ... 
nissaya-paccayenapaccayo... atthỉ-paccayenapaccayo ... 
avigata-paccayena paccayo." (Patthãna.l, Myanmar p.4- 

Đây là nghĩa: “vào sát-na tâm tái tục, danh (namà) và sắc 
(rũpa) hộ trợ lẫn nhau bằng [1] câu sanh duyên (sahajãta- 
paccaya), [2] hỗ tương duyên (annamanna-paccaya), [3] 
y chỉ duyên (nissaya-paccayà), [4] hiện hữu duyên {atthi- 
paccaya) và [5] bất ly duyên {avigata-paccaya)r 

Mỗi duyên (paccayà) trong năm duyên trên tượng trưng 
cho các khía cạnh và phận sự khác nhau của ‘hỗ tương’ và 
‘lẫn nhau, với nhau’. 

Thuật ngữ thứ ba, ‘họp thời’, ‘thích hợp’ được chuyển ngữ 
của từ yathãraha, nhưng cụm từ chuyển ngữ này không 
tương đồng với tính đa dạng của những cách mà thuật ngữ 
được dùng trong Nguyên bản Pãịi. Ví dụ, thuật ngữ này 
được dùng trong mối tương quan với số lượng và cũng 
như các loại danh pháp inãma) khác nhau mà có thể xảy 
ra vào sát-na tâm tái tục. số lượng này không giống đối 
với các sát-na tâm tái tục hai và ba nhân. Các sát-na tâm 
tái tục ba nhân cũng có thể khác nhau về số lượng và loại 
sở hữu tâm tương ưng tùy thuộc vào một nghiệp quá khứ 
của một người. Trong trường hợp này, thuật ngữ 
yathãraha' có một nhóm hai nghĩa kết hợp chặt chẽ chế 
định về sự khác nhau và sự phụ thuộc cùng lúc. 
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Thuật ngữ yathãraha" được dùng đôi với sô lượng của 
các sắc nghiệp (kammaja rũpa) vào sát-na tâm tái tục. Các 
sắc này có thể khác, tùy thuộc vào nghiệp quá khứ của cá 
nhân. Ví dụ, một số người có thể bị sanh không với sắc 
tính nam mà cũng không với sắc tính nữ, hay thậm chí một 
sắc (rũpa) có thể biến đổi thành sắc khác về sau trong kiếp 
sống, ví dụ trong trường hợp của một người lưỡng tính hay 
một người tự chuyến đối giới tính, như tôn giả Arahant 
Soreyya, là một cư sĩ đã bày tỏ sự dính mắc vào tôn giả 
Mahãkaccãyana, và do đó đã biến đổi thành một người nữ. 
Về sau, khi cô ta đã sám hối tôn giả Mahãkaccãyana, cô ta 
đã trở lại thành một người nam và xuất gia làm một 
bhikkhu. Tôn giả Arahant Soreyya đã siêng năng tu tập 
pháp chỉ tịnh - pháp quán, minh sát (samatha-vipassanã) 
và trở thành một bậc ứng cúng iẬrahant). Ví dụ khác là 
trường hợp của Ambapãli Arahant-Therĩ, đã đến thế gian 
này với đầy đủ hình hài (vì tất cả ‘các sắc do nghiệp trợ 
sanh’ đã hoàn toàn phát triển) tự sanh ở một gốc cây xoài 
trong vườn Vesãlĩ. 

Số lượng các danh pháp {nãma) và sắc pháp (rũpa) có thể 
dao động ở các sát-na tâm tái tục khác nhau. Mặc dù số 
lượng và loại của các danh pháp (nãma) và sắc pháp 
{rũpa) không luôn cố định, bất cứ danh pháp inãma) vào 
sát-na tâm tái tục có thể là nhân hộ trợ cho sự sanh của các 
sắc {rũpa) thích hợp. Mỗi danh pháp {nãma) và mỗi sắc 
pháp (rũpa) hộ trợ lẫn nhau một cách thích hợp 
(ỵathãraha), nói cách khác, theo các duyên thích hợp. 

Việc dùng ba thuật ngữ này nên được hiểu tương tự trong 
các trường họp khác. 
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29 Thứ Sắc “Khác” 

Vào Sát-na Tâm Tái Tuc Ba Nhân 

Cả thảy có 30 thứ sắc nghiệp (kammaja rũpa) đang bị tác 
động bởi 25 duyên (paccayà). Ý vật Ọiadaya-vatthu) [ở 
phần kế - sắc ý vật (hadaya-vatthu)] là sắc nấn sinh khởi 
số lượng và dãy các duyên hơi khác so với 29 thứ sắc khác. 
Đe đơn giản hóa việc chỉ rõ, xác định các sắc này, chúng 
ta sẽ xét kỹ chúng riêng rẽ. Trước tiên, chúng ta sẽ xem 
xét nhóm 29 sắc “khác”. Ke đến, chúng ta sẽ xem xét ‘ý 

vật’. 

• 

Cả thảy có 25 duyên trợ khác nhau tác động vào 29 thứ 
sắc này vào sát-na tâm tái tục. Dùng hệ thống 29 duyên 
trợ này của Masoyein Sayadaw có thể được tập hợp thành 
năm nhóm. Năm nhóm này là: 

I. 12 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

II. 5 loại sắc câu sanh duyên {rũpa-sahạịãta-paccaya) 

III. 4 loại hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) 

IV. 3 loại sắc mạng quyền duyên (rũpa-jĩvitindriya- 
paccaya) 

V. 1 dị thời nghiệp duyên {nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

‘Danh quả tái tục’ và ‘danh uẩn tái tục’ là những thuật ngữ 
đồng nghĩa nên sẽ được dùng thay thế, hoán đổi cho nhau. 
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I. 12 loại danh câu sanh duyên (nama-sahạịata- 
paccayà) 

Bốn loại danh uẩn tái tục hộ trợ 29 thứ sắc nghiệp 

(kammaja rũpa) đồng sanh, qua lại lẫn nhau và thích hợp 

bằng 12 danh câu sanh duyên: 

1) Câu sanh duyên {sahạịãta-paccaya) - danh quả tái 
tục hộ trợ sắc nghiệp bằng câu sanh duyên. 

2) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) - danh quả tái tục hộ 
trợ sắc nghiệp (kammaja rũpa) bằng y chỉ duyên. 

3) Dị thục quả duyên (vipãka-paccaya) - danh quả tái 
tục hộ trợ sắc nghiệp bằng dị thục quả duyên. 

4) Bất tưoTig ưng duyên {vippayutta-paccaya) - danh 
quả tái tục hộ trợ sắc nghiệp bằng bất tương ưng 
duyên. 

5) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) - danh quả tái tục hộ 
trợ sắc nghiệp bằng hiện hữu duyên. 

6) Bất ly duyên (avigata-paccaya) - danh quả tái tục hộ 
trợ sắc nghiệp bằng bất ly duyên. 

7) Nhân duyên (hetu-paccayà): ba nhân tương ưng - vô 
tham (alobha), vô sân iadosa), vô si (amohà) tương 
ưng với tâm tái tục (patisandhi-città) hộ trợ sắc nghiệp 
bằng nhân duyên. 

8) Câu sanh nghiệp duyên {sahajãta-kamma-paccaya)\ 
tư (cetanã) phối hợp với tâm tái tục ipatisandhỉ-citta) 
hộ trợ sắc nghiệp bằng câu sanh nghiệp duyên 
{sahạịãtakamma-paccaya). 
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9) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya): ba chi 
danh vật thực là xúc (phassa), tư icetanã) và thức 
{vinnãna) hộ trợ sắc nghiệp {kammạịa rũpa) bằng 
danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya). 

10) Quyền duyên {indriya-paccaya): tám danh quyền - 
tín quyền {saddhindriya), tấn quyền {vĩriyindriya), 
niệm quyền (satindriya), định quyền isamãdhindriya), 
tuệ quyền (pannỉndriya), mạng quyền Ợĩvitindrỉya), ý 
quyền (manindriyà), và hỷ (thọ) quyền 
{somanassindriya) hộ trợ sắc nghiệp bằng quyền 
duyên (indriya-paccaya). 

11) Thiền na duyên Ợhãna-paccayà): 

Nếu tâm tái tục ipatisandhi-citta) ba nhân phối họp 
với hỷ thọ {somanassa-vedanã) thì có 5 chi thiền 
Ọhãnanga) - tầm (vừakka), tứ (vicãra), hỷ (pĩti), lạc 
thọ (sukha), định (ekaggatã). 

Nếu nó được phối hợp với xả thọ (upekkhã-vedanã) 
thì có 4 chi thiền Ợhãnaúgà) - tầm iyitakka), tứ 
(vicãrà), xả thọ (upekkhã-vedanã) và định (ekaggatã). 

Những chi thiền Ụhãnanga) này hộ trợ sắc nghiệp 
bằng thiền na duyên Ợhãna-paccayà) [Xin xem Phụ 
lục - c cho sự giải thích về thuật ngữ thiền Ợhãnà) 
được dùng trong tình huống này]. 

12) Đạo duyên (magga-paccaya): năm chi đạo tương ưng 
- trí (pannã), tầm (vừakka), cần (vĩriya), niệm (sati), 
và định (ekaggatã), là những chi đạo được phối hợp 
với tâm tái tục, hộ trợ sắc nghiệp bằng đạo duyên. 
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II. 5 loại sắc câu sanh duyên (rũpa-sahạịãta-paccaya) 

‘Bốn giới’ trong mỗi ‘bọn do nghiệp trợ sanh’ (kammaja 
kalãpa) hộ trợ các sắc đồng sanh trong cùng bọn (kalãpa), 
qua lại lẫn nhau và thích hợp năm duyên sau: 

1) Sắc câu sanh duyên {rũpa-sahajãta-paccaya)\ bốn 
giới trong một ‘bọn do nghiệp trợ sanh’ {kammaja 
kalãpa) hộ trợ qua lại lẫn nhau bằng sắc câu sanh 
duyên. Bốn giới cũng hộ trợ các sắc y sinh trong cùng 
bọn ikalãpa) bằng sắc câu sanh duyên. 

2) Hỗ tưong duyên (aỉỉnamanna-paccayà): bốn giới 
trong một bọn hộ trợ qua lại lẫn nhau và thích hợp 
bằng hồ tương duyên. 

3) Y chỉ duyên (nừsaya-paccayà): bốn giới trong một 
bọn hộ trợ qua lại lẫn nhau và thích hợp bằng y chỉ 
duyên. 

4) Hiện hữu (atthi-paccaya): bốn giới trong một bọn hộ 
trợ qua lại lẫn nhau và thích hợp bằng hiện hữu duyên. 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya): bốn giới trong một 
bọn hộ trợ qua lại lẫn nhau và thích hợp bằng bất ly 
duyên. Bốn giới cũng hộ trợ các sắc y sinh trong cùng 
bọn bằng bất ly duyên. 

Trong tất cả các trường họp này, (nhân) năng duyên và 
(quả tiềm tàng) sở duyên luôn đồng sanh. Neu có bốn giới, 
khi một giới hộ trợ ba giới kia, ba giới kia cũng hộ trợ một 
giới đó; khi hai giới hộ trợ hai giới kia, hai giới kia cũng 
hộ trợ hai giới trước; khi ba giới hộ trợ một giới kia, một 
giới kia cũng hộ trợ ba giới trước - như vậy chúng hộ trợ 
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qua lại lẫn nhau và thích hợp bằng năm duyên trên. Bốn 
giới cũng hộ trợ các sắc y sinh trong cùng bọn (kaỉãpà) 
bằng năm duyên này. 

III. 4 loại hậu sanh duyên (pacchặịãta-paccaya) 

Các danh uẩn hữu phần (bhavanga) thứ nhất [theo ngay 
sau tâm tái tục (patỉsandhỉ-citta)] hộ trợ các sắc nghiệp 
(kammaja rũpa) đồng sanh vào sát-na tâm tái tục và thích 
họp qua bốn duyên sau: 

1) Hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya): sau tâm tái 
tục ipatisandhi-citta), tâm hữu phần (bhavangacỉtta) 
thứ nhất và các sở hữu tâm (cetasika) sinh khởi. Đồng 
thời, tâm và các sở hữu tâm tương ưng này ủng hộ các 
‘sắc do nghiệp trợ sanh’ vào sát-na tâm tái tục bằng 
hậu sanh duyên. 

2) Bất tưoTig ưng duyên {vippayutta-paccaya): sau tâm 
tái tục (patỉsandhỉ-cỉtta), tâm hữu phần 
{bhavaủgacitta) thứ nhất và các sở hữu tâm (cetasika) 
sinh khởi. Đồng thời, tâm và các sở hữu tâm tương ưng 
này ủng hộ các ‘sắc do nghiệp trợ sanh’ vào sát-na tâm 
tái tục bằng bất tương ưng duyên. 

Dù các danh pháp hữu phần thứ nhất hộ trợ các ‘sắc 
do nghiệp trợ sanh’ vào lúc sát-na tâm tái tục, nhưng 
chúng không sanh cùng nhau, như vậy, chúng không 
đáp ứng bốn trạng thái của ‘tương ưng duyên’. Cho 
nên, chúng là ‘bất tương ưng’. 

3) Hiện hữu duyên {atthi-paccaya): sau tâm tái tục 
(patisandhi-citta), tâm hữu phần {bhavanga citta) thứ 
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nhât và các sở hữu tâm (cetasikà) sinh khởi. Đông 
thời, tâm (città) và các sở hữu tâm (cetasika) tuơng 
ung này ủng hộ các sắc nghiệp (kammaja rũpa) vào 
sát-na tâm tái tục bằng hiện hữu duyên. 

4) Bất ly duyên (avigata-paccaya): sau tâm tái tục 
(patisandhi-citta), tâm hữu phần {bhavanga citta) thứ 
nhất và các sở hữu tâm (cetasikà) sinh khởi. Đồng 
thời, tâm (città) và các sở hữu tâm (cetasikà) tuoug 
ung này ủng hộ các sắc nghiệp (kammaja rũpa) vào 
sát-na tâm tái tục bằng bất ly duyên. 

Có một định luật trong kiếp sống của một chúng sanh, tất 
cả các sắc nghiệp (kammaja rũpa) sẽ ngung sinh khởi vào 
sát-na tâm (cittakkhana) thứ muời bảy truớc sát-na tâm 
cuối - tâm tử icuti-citta) của chúng sanh. Theo cách này, 
các sắc nghiệp (kammaja rũpa) của chúng sanh sẽ diệt 
cùng sát-na tâm cuối của vị ấy. Vào lúc thụ thai - vào sát- 
na tâm tái tục (patisaúdhi-citta) - cũng theo định luật này, 
thọ mạng của một chúng sanh phải tồn tại ít nhất 17 sát-na 
tâm nếu các sắc nghiệp sanh. Dòng hữu phần {bhavanga) 
luôn đuợc bắt đầu sinh khởi ngay sau tâm tái tục 
ipatisandhi-citta). Vào lúc nghiệp lực duy trì thọ mạng của 
một chúng sanh vẫn đang thực hiện phận sự, do nghiệp lực 
này mà các ‘sắc do nghiệp trợ sanh’ sẽ tiếp tục sinh khởi 
nên tâm tử icuti-citta) của anh ấy sẽ xa nhiều hơn 17 sát- 
na tâm. về vấn đề này, các danh uẩn hữu phần thứ nhất 
của một chúng sanh (từng có hiệu lực) ủng hộ các sắc 
nghiệp (kammaja rũpa) vào sát-na tâm tái tục bằng hậu 
sanh duyên. 
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IV. 3 loại sắc mạng quyền duyên (rupa pvitìndriya 
paccayà) 

Mặc dù các bọn sắc nghiệp (kammạịa rũpa kalãpa) bị trợ 
tạo bởi nghiệp (kamma) trước, chúng không thế sanh mà 
không có một mạng quyền giới Ợĩvitindriya-dhãtù) hiện 
hành. Một nghiệp quả hiện tại có nghiệp của một kiếp sống 
trước là mẹ của nó. Kiếp sống đó không còn nữa, vì vậy 
kamma cũng biến mất, còn lại sức mạnh tiềm tàng, nhưng 
mẹ của nó không còn nữa. Cho nên, quả cần có sắc mạng 
quyền hiện hành thực hiện phận sự như thế là một vú nuôi, 
giúp duy trì các sắc đồng sanh trong cùng bọn ikalãpa) từ 
giai đoạn sanh đến diệt. 

Một ví dụ về vấn đề này là người mẹ sanh Bodhi-satta của 
chúng ta, Mahã-Mãya, chết sau bảy ngày sanh ra Ngài. 
Mạng sống của Ngài được mẹ nuôi Mahã-Pajãpati-Gotamĩ 
giúp duy trì và ủng hộ, là người cho Ngài bú như vú nuôi 
để nuôi dưỡng sự sống của Ngài. Mahã-Mãya ví như 
nghiệp (kamma) và Mahã-Pajãpati-Gotamĩ ví như ‘mạng 
quyền’ (jĩvitindriya). 

‘Mạng quyền’ (jĩvitindriya) của mỗi bọn sắc nghiệp 
{kammaja rũpa kalãpa) vào sát-na tâm tái tục ủng hộ các 
sắc đồng sanh (bên trong cùng bọn đó) bằng ba duyên sau: 

1) Sắc mạng quyền duyên {rũpa-jĩvitindriya-paccaya) 
- mạng quyền của mỗi bọn sắc nghiệp (kammaja rũpa 
kalãpa) ủng hộ, giúp giữ gìn các sắc đồng sanh bên 
trong cùng bọn đó bằng sắc mạng quyền duyên. 

2) Sắc mạng quyền hiện hữu duyên {rũpa- 
jĩvitindriyatthi-paccaya): mạng quyền của mỗi bọn 
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săc nghiệp (kammaja rũpa kalãpa) ủng hộ, giúp giữ 
gìn các sắc đồng sanh bên trong cùng bọn đó bằng sắc 
mạng quyền duyên. 

Vào sát-na tâm tái tục, mạng quyền (làm năng duyên) 
và các sắc nghiệp còn lại (là sở duyên) thì tất cả vẫn 
hiện hữu (atthi) và chưa mất (bất ly - avigata). 

3) Sắc mạng quyền bất ly duyên (rũpa-jĩvitindriya- 
avigata-paccaya)'. mạng quyền của mỗi bọn sắc 
nghiệp (kammạịa rũpa kalãpa) ủng hộ, giúp giữ gìn 
các sắc đồng sanh bên trong cùng bọn đó bằng sắc 
mạng quyền bất ly duyên. 

V. 1 dị thời nghiệp duyên (nãnã-kkhaụika-kamma- 
paccaya) 

Đe cho thiền sinh quan sát thấy biết rõ dị thời nghiệp 
duyên của anh ấy, là nghiệp trợ cho các sắc nghiệp sanh 
vào sát-na tâm tái tục, trước tiên, vị ấy phải quan sát thấy 
biết rõ nghiệp ikamma) đại thiện ba nhân bậc cao, là nhân 
cho cả hai danh và sắc tái tục ba nhân bậc cao vào sát-na 
tâm tái tục của kiếp sống. Tưởng này được hoàn thành qua 
việc quan sát những kiếp trước bằng phương pháp thứ năm 
của ‘pháp liên quan tương sinh’. 

1) Dị thòi nghiệp duyên (nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) : nghiệp (kamma) này là nhân trợ cho sự sanh 
của các sắc nghiệp (kammạịa rũpa) vào sát-na tâm tái 
tục. Tất cả các duyên khác chỉ là các nhân ủng hộ. Đây 
là một trong bốn loại nghiệp đại thiện ba nhân bậc cao 
(tihetuka-ukkattha-kusaỉa-kamma). Nó trợ cho các sắc 
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nghiệp {kammạịa rupa) vào sát-na tâm tái tục băng dị 
thời nghiệp duyên (nãnã-kkhanika-kamma-paccaya). 

Các sắc nghiệp (kammaja rũpa) [các danh pháp tái tục] 
vào sát-na tâm tái tục là quả của nghiệp quá khứ từ những 
kiếp trước. Các danh pháp tái tục là tâm icitta) và sở hữu 
tâm (cetasikà) quả, cũng là quả iỵipãka) của nghiệp 
{kamma) quá khứ từ những kiếp trước. Mặc dù cả hai danh 
inãma) và sắc (rũpa) vào sát-na tâm tái tục là quả iyipãka) 
của cùng nghiệp (kammà) quá khứ từ những kiếp trước, 
chúng cũng hộ trợ qua lại lẫn nhau bằng dị thục quả duyên 
iyipãka-paccaya). Không có sắc pháp (rũpa), nhất là ý xứ 
hay ý vật, danh pháp (nãma) không thể sanh ở năm cõi 
Dục. Cũng vậy, không có danh pháp inãma), sắc pháp 
(rũpa) không thể sanh ở năm cõi Dục. Cho nên, là tâm 
(citta) và sở hữu tâm (cetasika) quả hộ trợ cho các sắc 
nghiệp (kammaja rũpa) bằng dị thục quả duyên. 

sẳc Ỷ Vât (Hadaya-Vatthù) 

Ý vật (hadaya-vatthù), vì nó được dùng trong tập sách 
này, luôn chỉ cho một sắc giới idhãtu) riêng. Dhãtu hay ý 
vật Ợiadaya-vatthu) này là giới (dhãtù) đã tìm thấy trong 
‘bọn ý vật mười pháp’. Không như các giới (dhãtu) ở năm 
vật khác, là những giới thanh triệt. Dhãtu hay ý vật 
Ợiadaya-vatthu) này, bằng phép ẩn dụ còn được gọi là hữu 
phần ý môn (bhavanga mano-dvãra). 
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Cụm từ ‘hữu phần ý môn’ {bhavanga mind-door) có thể 

chỉ cho nhiều điều: 

1) Tâm hữu phần {bhavanga citta) hay ba danh uẩn hữu 
phần (bhavanga) đuợc gọi là ý môn (mano-dvãrà). 

2) Cũng nhu tâm khai ý môn {mano-dvãrã'vajjana), tâm 
hữu phần (bhavanga citta) cũng đuợc gọi là ý môn. 

3) Ý vật Ọiadaya-vatthu) cũng đuợc gọi là ý môn. 

Ettha pana manoti bhavangacittam. ... ẨvaJJanarn 
bhavangato amocetvã manoti sahãvajjanena 
bhavangarỵi datthabbarn. (SA.3.5) 

Manodvãram nãma sãvajjanaĩn bhavangam. Tassa 
nissayabhãvato hadayavatthum svãhãya 

nissitavohãrena “manodvãre”ti vuttam, yattha 
manodvãruppatti. (MT .2.410) 

4) Mỗi tâm hữu phần (bhavaúga citta) sanh nuơng vào ý 
vật trợ cho các ‘bọn do tâm trợ sanh’ (cittạịa kalãpa). 
Khi các bọn này đuợc phân tích, có tám thứ sắc trong 
mồi bọn (kalãpa). Trong số những ‘bọn do tâm trợ 
sanh’ (cittaja kalãpa) này, màu/sắc giới (vanna-dhãtu) 
thì dạ quang và sáng. Màu của một nhóm các bọn 
(kalãpa) thì dạ quang và sáng nhu nhau. Bằng phép ẩn 
dụ, màu sáng dạ quang này cũng chỉ cho ‘hữu phần ý 
môn’ (bhavanga mano-dvãra). 

5) Ngoài ra, hỏa giới (tejo-dhãtu) của các ‘bọn do tâm trợ 
sanh’ {cỉttaja kalãpa) này có thể trợ thêm cho nhiều 
thế hệ các ‘bọn do quí tiết trợ sanh’ {utuja kalãpa). 
Màu của các ‘bọn do quí tiết trợ sanh’ (utuja kalãpa) 
này cũng dạ quang và sáng. Khu vực xung quanh tim 
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được làm dạ quang và sáng bởi màu của hai loại bọn 
(kalãpà) này. Màu dạ quang và sáng của hai loại bọn 
(kalãpà) này, bằng phép ẩn dụ cũng được gọi là ‘hữu 
phần ý môn’ {bhavanga mano-dvãra). Khi chúng ta 
nói ‘hữu phần ý môn’, nó nên được hiếu rằng chúng 
tôi chỉ cho màu dạ quang và sáng của hai loại bọn 
ikalãpa) này. Các ‘bọn do tâm trợ sanh’ (cừtaja 
kalãpa) bị trợ trong thời gian lộ tâm icitta-vĩthi) của 
tiến trình tâm cũng có một màu dạ quang và sáng 
nhưng số lượng các sát-na tâm (cittakkhana) của lộ 
tâm {citta vĩthi) ít hơn các sát-na tâm hữu phần rất 
nhiều, vì vậy chúng ta nói là ‘hữu phần ý môn’ 
{bhavanga mano-dvãra). 

Mọi cảnh danh pháp phải xuất hiện ở ‘hữu phần ý 
môn’ {bhavanga mano-dvãra) và ý giới (mano-dhãtu). 
Ý thức giới (mano-vinnãna-dhãtù) sẽ biết cảnh này 
khi nó xuất hiện ở ‘hữu phần ý môn’ này. 
Pabhassaramidam, bhikkhave, cittaĩỴi. (A .1.9) 
pabhassarantỉ panậaraĩỴi parisuddham. Cittanti 
bhavangacittam. (AA .1.45) 

pabhassaranti pariyodãtam sabhãvaparisuddha- 
tthena. (AT .1.99) 

Ý vật sinh khởi vào sát-na tâm tái tục ba nhân khi nó được 
cùng hộ trợ và thích hợp bằng 25 duyên sau: 

I. 13 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

II. 4 loại sắc câu sanh duyên (rũpa-sahajãta- 
paccaya) 

III. 4 loại hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) 
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IV. 3 loại săc mạng quyên duyên {rũpa-jĩvitindriya- 
paccaya) 

V. 1 loại dị thời nghiệp duyên (nãnã-kkhanika- 
kamma-paccaya) 

I. 13 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

Bốn danh uẩn hộ trợ ý vật [vừa nêu trên] vào sát-na tâm 

tái tục cùng lúc và thích họp bằng 13 duyên sau: 

1) Câu sanh duyên (sahajãta-paccaya): danh quả tái tục 
hộ trợ ý vật vào sát-na tâm tái tục qua lại lẫn nhau và 
thích hợp bằng câu sanh duyên. 

2) Hỗ tưoTig duyên iannamanũa-paccaya) : danh quả tái 
tục hộ trợ ý vật vào sát-na tâm tái tục qua lại lẫn nhau 
và thích hợp bằng hỗ tuơng duyên. 

3) Y chỉ (nissaya-paccaya): danh quả tái tục hộ trợ ý vật 
vào sát-na tâm tái tục qua lại lẫn nhau và thích hợp 
bằng y chỉ duyên. 

4) Dị thục quả duyên (vipãka-paccaya): danh quả tái tục 
hộ trợ ý vật vào sát-na tâm tái tục qua lại lẫn nhau và 
thích hợp bằng dị thục quả duyên. 

5) Bất tưoTig ưng (vippayutta-paccaya): danh quả tái tục 
hộ trợ ý vật vào sát-na tâm tái tục bằng bất tương ưng 
duyên. 

6) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya): danh quả tái tục hộ 
trợ ý vật vào sát-na tâm tái tục qua lại lẫn nhau và thích 
họp bằng hiện hữu duyên. 

7) Bất ly duyên (avigata-paccaya): danh quả tái tục hộ 
trợ ý vật vào sát-na tâm tái tục qua lại lẫn nhau và thích 
họp bằng bất ly duyên. 
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8) Nhân duyên (hetu-paccaya): ba nhân vô tham 
(alobha), vô sân iadosa) và vô si (amohà), mà phối 
họp với tâm tái tục, hộ trợ ý vật bằng nhân duyên. 

9) Câu sanh nghiệp duyên (sahajãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanã), mà phối hợp với tâm tái tục, hộ trợ ý vật 
bằng câu sanh nghiệp duyên. 

10) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực gồm có xúc (phassa), tư icetanã) và thức 
iyinnãna), mà tương ưng (sampayutta) với tâm tái tục, 
hộ trợ ý vật bằng danh vật thực duyên. 

11) Quyền duyên (indriya-paccaya): tám quyền tương 
ưng là tín quyền (saddhindriya), cần quyền 
iyĩriyindriya), niệm quyền (satindriya), định quyền 
(samãdhindriya), tuệ quyền ipannindriya), mạng 
quyền Ợĩvitindriya), ý quyền {manindriya), và hỷ 
quyền (somanassindriya), mà tương ưng với tâm tái 
tục, hộ trợ ý vật bằng quyền duyên. 

12) Thiền na duyên Ợhãna-paccayà): nếu tâm tái tục 
(patisandhi-citta) ba nhân phối hợp với thọ hỷ 
(somanassa-vedanã) thì có 5 chi thiền Ọhãnanga) là 
tầm (vừakka), tứ {vicãrà), hỷ (pĩti), thọ hỷ 
(somanassa-vedanã), và nhất hành (ekaggatã); nếu nó 
phối hợp với thọ xả (upekkhã-vedanã) thì có 4 chi 
thiền Ọhãnanga) là tầm (vừakka), tứ (vicãra), thọ xả 
(upekkhã-vedanã) và nhất hành (ekaggatã). Những chi 
thiền Ợhãnaúga) này hộ trợ ý vật bằng thiền na duyên. 

13) Đạo duyên (magga-paccaya): năm chi đạo 
(magganga) tương ưng gồm có trí ipannã), tầm 
iyitakka), cần {vĩriya), niệm {sati), và nhất hành 
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(ekaggata) - mà phôi hợp với tâm tái tục, hộ trợ ý vật 
băng đạo duyên. 


II. 4 loại săc câu sanh duyên {rupa-sahajata-paccaya) 
‘Bốn giới’ trong bọn ý vật mười pháp do nghiệp trợ 
sanh (kammaja hadayavatthudasaka kalãpa) hộ trợ ý 
vật trong cùng bọn (kalãpa) vào sát-na tâm tái tục 
bằng bốn duyên sau: 

1) Sắc câu sanh duyên {rũpa-sahajãta-paccaya)\ ‘bốn 
giới’, trong bọn ý vật mười pháp do nghiệp trợ sanh, 
hộ trợ ‘ý vật’ trong cùng bọn ikalãpa) vào sát-na tâm 
tái tục bằng câu sanh duyên. 

2) Y chỉ duyên (nissaya-paccayà): ‘bốn giới’, trong bọn 
ý vật mười pháp do nghiệp trợ sanh, hộ trợ ‘ý vật’ 
trong cùng bọn (kalãpa) vào sát-na tâm tái tục bằng y 
chỉ duyên. 

3) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya): ‘bốn giới’, trong 
bọn ý vật mười pháp do nghiệp trợ sanh, hộ trợ ‘ý vật’ 
trong cùng bọn (kaỉãpa) vào sát-na tâm tái tục bằng 
hiện hữu duyên. 

4) Bất ly duyên (avigata-paccaya): ‘bốn giới’, trong bọn 
ý vật mười pháp do nghiệp trợ sanh, hộ trợ ‘ý vật’ 
trong cùng bọn (kalãpa) vào sát-na tâm tái tục bằng 
bất ly duyên. 

III. 4 loại hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) 

Danh uẩn hữu phần (bhavanga) thứ nhất kế tiếp 

(pacchãjãta) ủng hộ ý vật ấy bằng: 

1) Hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) 

2) Bất tưoTig ưng duyên (vippayutta-paccaya) 
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3) Hiện hữu duyên {atthi-paccaya) 

4) Bât ly duyên (avigata-paccaya) 


IV. 3 loại sắc mạng quyền duyên (rũpa-jĩvitindriya- 
paccaya) 

Mạng quyền giới trong một ‘bọn do nghiệp trợ sanh’ 
(kammaja kalãpa) vào sát-na tâm tái tục ủng hộ, giúp giữ 
gìn ý vật Ợiadaya-vatthu) (hadaya-pasãda-dhatu) trong 
cùng bọn (kalãpa) bằng: 

1) Sắc mạng quyền duyên {rũpa-jĩvitindrỉya-paccaya) 

2) Sắc mạng quyền hiện hữu duyên (rũpa- 
jĩvitindriyatthi-paccaya) 

3) Sắc mạng quyền bất ly duyên {rũpa-jĩvitindrỉya- 
avigata-paccaya) 

V. 1 loại dị thời nghiệp duyên (nãnã-kkhanika- 
kamma-paccaya) 

Nghiệp khác thời cung cấp những duyên trợ cho sự sanh 
của ý vật bằng dị thời nghiệp duyên (nãnã-kkhanika- 
kamma-paccaya). 

Đe thiền sinh thấy rõ dị thời nghiệp duyên của vị ấy, là 
duyên trợ cho các sắc nghiệp (kammaja rũpa) vào sát-na 
tâm tái tục, truớc tiên vị ấy phái quan sát thấy rõ riêng 
nghiệp đại thiện ba nhân bậc cao, là nhân cho cả hai danh 
và sắc tái tục ba nhân bậc cao của vị ấy ở sát-na tâm tái tục 
của kiếp sống. Sự nhớ đặng này được hoàn thành qua việc 
quan sát về những kiếp sống trước bằng phương pháp thứ 
năm của ‘pháp liên quan tương si nh ’. 

1) Dị thòi nghiệp duyên {nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 
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Nghiệp (kamma) này là nhân trợ sanh các săc nghiệp 
(kammaja rũpa) vào sát-na tâm tái tục. Tất cả các 
duyên khác chỉ là các nhân ủng hộ. Đây là một trong 
bốn loại nghiệp đại thiện ba nhân bậc cao {ti-hetuka- 
ukkattha-kusala-kamma). Nó trợ các sắc nghiệp 
(kammaja rũpa) vào sát-na tâm tái tục bằng dị thời 
nghiệp duyên (nãnã-kkhanika-kamma-paccaya). 

Cả thảy có 25 duyên này, là những duyên phải hộ trợ cùng 
lúc, qua lại lẫn nhau và họp thời ở sát-na tâm tái tục cho ý 
vật sanh. 


Bôn Loai Danh Uân Tái Tuc Ba Nhân 

(Ti-hetuka-patisandhi-nãmakkhandha) 

34 hành [tâm (citta) và sở hữu tâm (cetasika)] gồm có bốn 
danh uẩn cũng cùng sanh vào sát-na tâm tái tục ba nhân. 
Chúng sinh khởi ở cùng sát-na như sắc uấn. 

Đối với nhân loại, những hành này là: 

- 1 tâm tái tục (patỉsandhỉ-cỉtta) đại quả câu hành với thọ 
hỷ, tương ưng với trí quyền. 

- 7 sở hữu biến hành tất cả tâm. 

- 6 sở hữu biệt cảnh. 

- 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. 

- 1 trí quyền. 

34 hành này được xếp thành bốn danh uẩn như: 

- Thọ hỷ (somanassa-vedanã) là thọ uấn làm cảnh của 
thủ - thọ thủ uấn {vedanu'pãdãnakkhandha). 

- Tưởng (saMã) là tưởng uẩn làm cảnh của thủ - tưởng 
thủ uấn {sannu'pãdãnakkhandha). 
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- Tât cả 31 SỞ hữu tâm còn lại là hành uân làm cảnh của 

• 

thủ - hành thủ uẩn {sankhãru'pãdãnakkhandha). 

- Tâm tái tục là thức uẩn là cảnh của thủ - thức thủ uẩn 
(ỵinnãnu 'pãdãnakkhandha). 

Bốn loại danh uẩn tái tục ba nhân này sinh khởi khi đồng 
thời được hộ trợ hợp thời bởi 27 loại pháp duyên 
ipaccaya-dhamma) sau: 

I. 13 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya). 

II. 6 loại sắc câu sanh duyên (rũpa-sahajãta- 
paccaya). 

III. 1 loại cảnh duyên (ãmmmana-paccaya). 

IV. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya). 

V. 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãnã-kkhanika- 
kamma-paccaya). 

Cả thảy có 27. 

I. 13 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

Bốn loại danh uẩn sanh khi được hộ trợ qua lại hợp thời 
bởi uẩn khác qua các duyên sau: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưoTig duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Dị thục quả duyên (vipãka-paccaya) 

5) Tưoiig ưng duyên (sampayutta-paccaya) 

6) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

7) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 
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8) Nhân duyên Ợietu-paccaya): ba nhân tương ưng là vô 
tham ialobha), vô sân {adosa), và vô si (amoha) hộ trợ 
các danh uẩn tương ưng bằng nhân duyên (hetu- 
paccaya). 

9) Câu sanh nghiệp duyên {sahạịãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanã) tương ưng hộ trợ các danh uẩn tương ưng 
bằng câu sanh nghiệp duyên (sahajãta-kamma- 
paccaya). 

10) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc iphassa), tư (cetanã), 
và thức (yinnãna) hộ trợ các danh uẩn tương ưng bằng 
danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya). 

11) Quyền duyên (indriya-paccaya): tám quyền tương 
ưng là tín quyền (saddhindriya), cần quyền 
(vĩriyindriya), niệm quyền (satindriyà), định quyền 
{samãdhindriyà), tuệ quyền (pannindriyà), mạng 
quyền Ợĩvitindriyà), ý quyền (manindriya), và thọ hỷ 
quyền (somanass-indriya) hộ trợ các danh uẩn tương 
ưng bằng quyền duyên {indriya-paccaya). 

12) Thiền na duyên Ọhãna-paccaya): năm chi thiền 
tương ưng là tầm (vừakka), tứ (yicãra), hỷ (pĩti), lạc 
(sukhà), và nhất hành (ekaggatã) hộ trợ các danh uẩn 
bằng thiền na duyên Ợhãna-paccaya). 

Trong trường hợp này, nếu trạng thái tâm tái tục 
ipatisandhi-citta) tương ưng với thọ hỷ (somanassa- 
vedanã) thì có năm chi thiền Ợhãnaúgà) tương ưng là 
tầm (vừakka), tứ (vicãra), hỷ (pĩti), lạc (sukha), nhất 
hành (ekaggatã). Tuy nhiên, nếu nó tương ưng với thọ 
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xả (upekkhãvedanã) thì chỉ có bôn chi thiên 
Ọhãnanga) tương ưng là tầm (vừakka), tứ (yicãra), 
nhất hành (ekaggatã) và thọ xả (upekkhã-vedanã), do 
hỷ (pĩti) bị loại trừ. 

[Xin xem Phụ lục-C cho một sự giải thích về việc 
dùng thiền-jhãna trong ngữ cảnh này]. 

13) Đạo duyên {magga-paccaya): năm chi đạo tương ưng 
là trí (paMã), tầm (vitakka), cần (vĩriya), niệm (sati), 
và nhất hành iekaggatã) hộ trợ các uẩn tương ưng 
bằng đạo duyên (magga-paccaya). 

Nếu một sát-na tâm tái tục ba nhân tương ưng thọ hỷ 
(somanassa-vedanđ) thì có 34 hành tương ưng. Đó là: 1 
thứ tâm đại quả, 7 sở hữu biến hành, 6 sở hữu biệt cảnh, 
19 sở hữu tịnh hảo và 1 trí quyền. 

Nếu một sát-na tâm tái tục ba nhân tương ưng thọ xả 
(upekkhã-vedanã) thì sẽ có 33 hành tương ưng, do hỷ (pĩti) 
bị loại trừ. 

Nếu một sát-na tâm tái tục hai nhân tương ưng thọ hỷ 
{somanassa-vedanã) thì sẽ có 33 hành tương ưng, do trí 
quyền ipannindriya) bị loại trừ. 

Nếu một sát-na tâm tái tục hai nhân tương ưng thọ xả 
(upekkhã-vedanã) thì sẽ có 32 hành tương ưng, do hỷ (pĩtí) 
và trí quyền (pannindriya) bị loại trừ. 

II. 6 loại sắc câu sanh duyên (rũpa-sahajãta-paccaya) 

Ý vật, mà đồng sanh với sát-na tâm tái tục, hộ trợ các danh 
uẩn tái tục bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 
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2) Hỗ tương duyên (annamanna-paccayà) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Bất tương ưng duyên (vippayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

6) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

III. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Một trong ba điềm/ tướng, mà xuất hiện làm cảnh của tâm 
vào sát-na đổng lực cận tử, trợ giúp các danh uẩn tái tục 
bằng cảnh duyên {ãrammana paccaya). Ba cảnh này là: 
cảnh nghiệp (kamma), cảnh điềm nghiệp/ nghiệp tướng 
(kamma-nimitta), hay cảnh điềm sanh/ thú tướng (gati- 
nimitta). Thiền sinh phải xác định loại điềm hay tướng đã 
hiện diện ở sát-na cận tử và nếu nó là một kamma-nỉmỉtta, 
loại chính xác của nó. 

IV. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Bốn danh uẩn sanh trước (purẹịãta), mà là tâm tử {cuti- 
citta) của kiếp sống trước, trợ giúp các danh uẩn tái tục 
sanh ngay trong kiếp sống này bằng: 

1) Vô gián duyên {anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên {natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (yỉgata-paccaya) 

Theo lời dạy của Đức Phật, không có sát-na tâm 
icittakkhana) xen giữa tâm tử icuti-citta) của kiếp sống 
quá khứ gần đây nhất và tâm tái tục (patisandhi-citta) của 
kiếp sống hiện tại. 
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Vì lý do này, tâm tử icuti-citta) quá khứ là một vô gián 
duyên (anantara-paccaya) trợ cho tâm tái tục ipaịisandhi- 
citta) của kiếp sống hiện tại, dù là chúng ở khác kiếp sống. 

V. 2 loại dị thời nghiệp duyên {nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

Một trong những nghiệp ba nhân bậc cao (ti-hetuka- 
ukkatha-kamma) quá khứ trợ các danh uẩn tái tục bằng: 

1) Dị thòi nghiệp duyên (nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya). 

2) Thường cận y duyên ipakatũpanissaya-paccaya). 
[Trong trường hợp này, bậc cao nghĩa là cao quí, cao 
thượng hay phẩm chất cao]. 

Cả thảy có 27 duyên này, mà phải hộ trợ cùng lúc, qua lại 
lẫn nhau và hợp thời ở sát-na tâm tái tục cho sự sanh của 
bốn loai danh uẩn tái tuc ba nhân. 


Giải thích thêm dựa vào thòi gian: 

Có bốn loại sắc [các sẳc do nghiệp sanh (kanimaja), tâm 
sanh ịcittaja), quí tiết sanh (utuja), vật thực sanh 
(ãhãraja)] ở tiểu sát-na sanh hay giai đoạn sanh của mỗi 
sát-na tâm {cittakkhana). Nhưng vào giai đoạn trụ và giai 
đoạn diệt, chỉ có ba loại sắc [các sắc do nghiệp sanh 
ịkammaja), quí tiết sanh (utuja), và vật thực sanh 
(ãhãmja)]. Trừ ngũ song thức (dvipanca vihhãna) và tâm 
tái tục ipatisandhi-citta), tất cả các thứ tâm (citta) có sức 
mạnh trợ sanh các sắc tâm {cittaja rũpa). Nhưng chúng chỉ 
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có thê trợ sanh trong thời gian tiêu sát-na sanh vì chỉ ở tiêu 
sát-na này, sức mạnh của tâm rất mạnh. 

Tiếp theo là một vài ví dụ về sự khác nhau về sự có mặt 
và vắng mặt: 

- Mặc dù sắc pháp và danh pháp có thể sanh cùng lúc, 
nhưng thọ mạng của chúng không giống nhau. Một sát- 
na tâm icittakkhana) diệt vào tiểu sát-na diệt của nó, 
nhưng sắc mà sanh cùng lúc với sát-na tâm không diệt. 
Thọ mạng của sắc ấy chưa kết thúc. Nó kéo dài đủ 17 
sát-na tâm và sẽ tồn tại đến tiểu sát-na diệt của sát-na 
tâm thứ mười bảy. Vì lý do này, một số trường hợp bạn 
sẽ thấy những thuật ngữ như hiện hữu duyên {atthi- 
paccaya), ly khứ duyên {vigato?^-paccaya), vô hữu 
duyên inatthi-paccaya) và bất ly duyên (avigata- 
paccaya). Hiện hữu duyên nghĩa là khi pháp bị trợ sinh 
khởi thì pháp (nhân) năng duyên vẫn tồn tại do bởi 
lượng thời gian thọ mạng của chúng. Đôi khi pháp (quả) 
sở duyên có thể sanh khi pháp (nhân) duyên đã diệt rồi 
và vắng mặt. Đây được gọi là vô hữu duyên (natthi- 
paccaya). 

- Nhãn thức thường sanh nương vào nhãn xứ hay nhãn 
vật, là sắc sanh cùng lúc ở một sát-na tâm hữu phần quá 
khứ thứ nhất ipathama-atĩta-bhavanga-cittakkhana). 
Vì nó sanh sớm hơn, nhãn vật đó là một tiền sanh 
duyên (purejãta-paccayà) đối với sự sanh của nhãn 
thức. Dù nó đã sanh trước nhãn thức, khi nhãn thức sanh 


Vigata = Ití = ly khứ; 

ly = dời xa, chia lìa, dời khỏi, xa cách, lìa tan, chia li, chia lìa, chia cách ... 
khứ = (Tính) Đã qua; (Động) Từ bỏ, rời bỏ, vứt bỏ, bỏ mất. 
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nó vẫn còn tồn tại vì thọ mạng của nhãn vật chưa kết 
thúc. Cho nên, đó là hiện hữu duyên (atthi-paccayà) 
cũng như bất ly duyên (avigata-paccaya) cho sự sanh 
của nhãn thức. 

- Vì trình tự cố định của lộ trình tâm (citta-vĩthi), nếu tâm 
hướng/khai ngũ môn vẫn tồn tại thì nhãn thức không thế 
sanh vì hai thứ tâm khác nhau không thế sanh cùng 
trong khoảng thời gian một sát-na tâm icittakkhana) 
đon lẻ. Chỉ khi tâm khai ngũ môn diệt, nhãn thức mới 
có thể sanh. Trong trường hợp này, đó là sự vắng mặt 
của tâm khai ngũ môn, là một vô hữu duyên inatthi- 
paccaya), một ly khứ duyên (vigata-paccaya), một vô 
gián duyên (anantam-paccaya), một đẳng vô gián 
duyên (samanantam-paccaya), và trợ giúp cho sự sanh 
của nhãn thức. 

- Trong một lộ trình tâm (citta-vĩthi), sát-na tâm 
(cittakkhana) nhãn thức sinh khởi sau tâm khai ngũ 
môn. Neu sát-na tâm nhãn thức không sanh thì các sắc 
nghiệp (kammaja rũpa) ở sát-na tâm khai ngũ môn 
không thể sanh. Cho nên, sự sanh của sát-na nhãn thức 
làm một hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) cho sự 
sanh của sắc nghiệp (kammaja rũpa) vào sát-na tâm 
khai ngũ môn. 

- Có một luật cố nhiên rằng “bắt đầu từ sát-na tâm 
icittakkhana) thứ mười bảy trước sát-na tâm tử, sắc 
nghiệp (kammaja rũpà) không sanh. Sát-na tâm tử và 
mười sáu sát-na tâm trước, tất cả sanh đều nương vào ý 
vật, là sắc đã sanh cùng với sát-na tâm thứ mười bảy 
trước tâm tử. Cho nên, sự sanh của sát-na tâm tử là một 
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hậu sanh duyên ịpacchajata-paccaya) cho sự sanh của 

sắc ý vật đó. 

Bất tương ưng duyên (vippayutta-paccayà): tuy nó sanh 
nưong vào nhãn vật, nhưng nhãn thức không tương ưng 
(sampayutta) với nhãn vật. Chúng bất tương ưng lẫn nhau 
vì chúng không đáp ứng bốn ý nghĩa kết họp, tương ưng 
[Xem phụ lục A về cách liên quan tương ưng (sampayutta) 
đang được dùng]. 

1. Chúng phải đồng sanh cùng lúc. 

2. Chúng phải đồng diệt cùng lúc. 

3. Chúng phải có cùng vật. 

4. Chúng phải bắt cùng cảnh. 

Trong trường hợp này, nhãn thức và nhãn vật không tương 
ưng {sampayutta) vì chúng không sanh và diệt cùng lúc. 
Trong trường hợp này, nhãn thức và nhãn xứ/ vật không 
tương ưng vì chúng không sanh và diệt cùng lúc. Hơn nữa, 
nhãn thức sanh nương vào nhãn vật hay nhãn thanh triệt 
(cakkhupasãdà), nhưng mà nhãn thanh triệt sanh nương 
vào bốn giới trong bọn (kalãpà) của nó. Nhãn thức lấy các 
màu làm cảnh, nhưng nhãn thanh triệt không bắt lấy cảnh 
nào vì nó là sắc mà sắc không bắt cảnh. Vì lý do này, nhãn 
vật là một bất tương ưng duyên (vippayutta-paccaya) 
cho sự sanh của nhãn thức. 
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Sát-Na Tâm Hữu Phần (Bhavaiiga Cittakkhana) 

Của Kiếp Sống Hiện Tại 

Chỉ sau khi thiền sinh đã hoàn thành việc quan sát thấy 
biết rõ tất cả các duyên (paccaya) ở sát-na tâm tái tục trong 
kiếp sống hiện tại của vị ấy, vị ấy nên tiếp tục quan sát các 
duyên qua năm uẩn ở một sát-na tâm hữu phần {bhavanga 
cittakkhana) của kiếp sống hiện tại. 

Năm Uẩn Hữu Phần 

Sắc Uẩn Hữu Phần 

Thông thường có bốn loại sắc sanh cùng lúc ở tiểu sát-na 
sanh (uppãdakkhanà) của sát-na tâm hữu phần 
(bhavanga). Chúng là: 

1. Sắc tâm {cittaja rũpa). 

2. Sắc nghiệp (kammạịa rũpa). 

3. Sắc quý tiết iutuja rũpa). 

4. Sắc vật thực (ãhãra rũpa). 

Có ba loại sắc sanh vào tiểu sát-na trụ {thiti-kkhanà) và 
tiểu sát-na diệt (bhanga-kkhana) của sát-na tâm 
{cittakkhana) hữu phần. Chúng là: 

1. Sắc nghiệp {kammaja rũpa). 

2. Sắc quý tiết {utuja rũpa). 

3. Sắc vật thực (ãhãra rũpa). 

[để giải thích về sự khác nhau này, xin xem phần ghi chú 
“Giải thích thêm dựa vào thời gian” ở trang trước]. 
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sắc uẩn có thể được chia thành ba nhóm dựa vào các 
duyên trợ cho sự sanh, duy trì sự trụ và diệt ở một sát-na 
tâm (cittakkhaụa). 

Sự phân tích và hiểu biết của chúng ta sẽ được dựa trên 
những nhóm này. Chúng là: 

1 Sắc tâm {cittaja rũpa). 

2 Sắc nghiệp {kammaja rũpa). 

3 Sắc quý tiết {utuja rũpa) và sắc vật thực (ãhãra rũpa) 

Sắc do tâm trợ sanh (cittaia-rũpa) 

ở hữu phần (bhavanm) 

Các sắc do tâm hữu phần {bhavanga cittaja-rũpa) trợ sanh 
khi được hộ trợ cùng lúc và họp thời bởi 24 pháp duyên 
ipaccaya-dhamma) sau đây: 

I. 12 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya). 

II. 5 loại sắc câu sanh duyên (rũpa-sahajãta-paccaya). 

III. 4 loại danh hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) 

IV. 3 loại sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya). 

24 cả thảy 

I. 12 danh câu sanh duyên {nãma-sahạịãta-paccaya) 

Bốn loại danh uẩn hữu phần ba nhân {tihetuka bhavanga) 
hộ trợ các sắc tâm (cittaja-rũpà) hữu phần bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya). 

2) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya). 

3) Dị thục quả duyên (yipãka-paccaya). 

4) Bất tương ưng duyên (vippayutta-paccayà). 

5) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya). 

6) Bất ly duyên (avigata-paccaya). 
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7) Nhân duyên Ợietu-paccaya): ba nhân tương ưng - vô 
tham ialobha), vô sân {adosa), và vô si (amohà) là các 
nhân tương ưng với tâm hữu phần (bhavanga) hộ trợ 
các sắc tâm (cừtaja-rũpà) hữu phần bằng nhân duyên 
(hetu-paccaya). 

8) Câu sanh nghiệp duyên {sahajãta-kamma-paccaya)\ 
tư icetanã) tương ưng hộ trợ các sắc tâm (cittaja-rũpa) 
ấy bằng câu sanh nghiệp duyên (sahajãtakamma- 
paccaya). 

9) Danh vật thực duyên inãma-ãhãra-paccaya): ba chi 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cetanã), 
và thức iỵinnãna) hộ trợ các sắc tâm (cừtaja-rũpà) 
hữu phần bằng danh vật thực duyên (nãma-ãhãra- 
paccaya). 

10) Quyền duyên (indriya-paccaya): tám quyền tương 
ưng là tín quyền {saddhindriya), cần quyền 
iyĩriyindriya), niệm quyền (satindriya), định quyền 
(samãdhindriya), trí quyền (pannindriya), mạng 
quyền Ợĩvitindriya), tâm/ ý quyền imanindriya), và 
thọ hỷ quyền (somanassindrìya) hộ trợ các sắc tâm 
(cittaja-rũpà) hữu phần bằng quyền duyên (indriya- 
paccaya). 

11) Thiền na duyên Ọhãna-paccaya): năm chi thiền 
tương ưng là tầm (vừakka), tứ iỵicãra), hỷ ipĩti), lạc 
(sukhà), và nhất hành (ekaggatã) hộ trợ các sắc tâm 
(cittaja-rũpà) hữu phần bằng thiền na duyên Ợhãna- 
paccaya). 
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[Xin lưu ý: nêu trạng thái tâm hữu phân tương ưng với 
thọ hỷ (somanassa-vedanã) thì có năm chi thiền tương 
ưng, tuy nhiên, nếu tương ưng với thọ xả 
iupekkhãvedanã) thì chỉ có bốn chi thiền tương ưng là 
tầm iyitakka), tứ iỵicãra), nhất hành (ekaggatã), và 
thọ xả (upekkhã-vedanã). Cũng xin xem Phụ lục c - 
“hệ thống nhóm năm thiền” để được hiểu thêm]. 

12) Đạo duyên (magga-paccaya): năm chi đạo tương ưng 
là trí ipannã), tầm (vừakka), cần {vĩriya), niệm (sati), 
và nhất hành (ekaggatã) hộ trợ các sắc tâm {cittaja- 
rũpa) hữu phần bằng đạo duyên (magga-paccaya). 


II. 5 loại săc câu sanh duyên {rupa-sahajata-paccaya) 

Bốn giới bên trong cùng bọn (kaỉãpa) hộ trợ các sắc khác 
cùng lúc và hợp thời bằng cách: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya). 

2) Hỗ tưoTig duyên (annamanna-paccaya). 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya). 

4) Hiện hữu duyên (atthi-paccayà). 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya). 

III. 4 loại hậu sanh duyên ipacchãjãta-paccaya) 

Bốn danh uẩn quả sanh sau ipacchãjãta) ủng hộ các sắc 
tâm (cittaja-rũpà) hữu phần bằng: 

1) Hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya). 

2) Bất tưoTig ưng duyên iyippayutta-paccaya). 

3) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya). 

4) Bất ly duyên (avigata-paccaya). 
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IV. 3 loại săc vật thực duyên {rupa-ahara-paccaya) 

Bốn loại vật thực hộ trợ các sắc trong bốn loại bọn 
(kalãpa) 

[bọn do nghiệp trợ sanh (kammaja kaỉãpa), bọn do tâm 
trợ sanh (cittaja kaỉãpa), bọn do quí tiết trợ sanh (utuja 
kaỉãpa), và bọn do vật thực trợ sanh (ãhãraja kaỉãpa)] 
bằng: 

1) Sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya) 

2) Sắc vật thực hiện hữu duyên (rũpa-ãhãra-atthi- 
paccaya) 

3) Sắc vật thực bất ly duyên (rũpa-ãhãra-avigata- 
paccaya) 

[Xin lưu ý: sắc vật thực trong một bọn ikalãpa) không thể 
là nhân hộ trợ các sắc trong cùng kalãpa đó, tuy nhiên nó 
có thể là nhân hộ trợ cho các kalãpa khác dù chúng là cùng 
loại hay khác loại]. 

[Xin xem phần giải thích ở Phụ lục c - “bốn loại vật thực 

n^ội ] ^ 

Tất cả các sắc tâm (cittaja-rũpa) hữu phần trên sinh khởi 
khi được hộ trợ cùng lúc và họp thời bởi 24 pháp duyên 
ịpaccaya-dhamma) này. 

sẳc do nshiệp trợ sanh (kammaịa-rũpa) 

ở hữu phần (bhavahsa) 

Các sắc do nghiệp trợ sanh (kammaja-rũpa), là sanh cùng 
nhau ở tiểu sát-na sanh, tiểu sát-na trụ, và tiểu sát-na diệt 
của một tâm hữu phần, sanh nương vào sự hộ trợ cùng lúc 
và hợp thời bởi 16 loại pháp năng duyên ipaccaya- 
dhamma) sau đây: 
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I. 5 loại săc câu sanh duyên (rũpa-sahajãta-paccaỵa) 

II. 4 loại hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) 

III. 3 loại sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccayà) 

IV. 3 loại sắc quyền duyên (rũpindriya-paccaya) 

V. 1 loại dị thời nghiệp duyên {nãnã-kkhanika- 
kamma-paccaya) 

16 cả thảy 

I. 5 loại sắc câu sanh duyên (rũpa-sahạịãta-paccayà) 
Bốn giới trong mỗi ‘bọn do nghiệp trợ sanh’ (kammạịa 
kalãpa) hộ trợ lẫn nhau bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưong duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

II. 4 loại hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) 

Các danh uẩn quả iyipãka) (danh uẩn ở sát-na tâm 
icittakkhana) hữu phần (bhavanga) sanh sau hay danh uẩn 
tử) sanh sau (pacchãjãta) HAY các danh uẩn tố (danh uẩn 
khai ngũ môn hay danh uấn khai ý môn) là các duyên ủng 
hộ cho các sắc nghiệp (kammaja rũpa), là các sắc cùng 
sanh ở tiểu sát-na sanh, tiểu sát-na trụ, và tiểu sát-na diệt 
của sát-na tâm hữu phần (bhavanga) sanh trước bằng: 

1) Hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) 

2) Bất tưoTig ưng duyên {yippayutta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

4) Bất ly duyên (avỉgata-paccaya) 
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III. 3 loại săc vật thực duyên (rupa-ahara-paccaya) 

Vật thực của bốn loại sắc [vật thực của sắc nghiệp 
(kammaja rũpa), vật thực của sắc tâm (cittaja rũpa), vật 
thực của sắc quí tiết (utuja rũpa), và vật thực của sắc vật 
thực (ãhãraja rũpa j] là các duyên hộ trợ của sắc nghiệp 
(kammaja rũpa) bằng: 

1) Sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya) 

2) Sắc vật thực hiện hữu duyên (rũpa-ãhãra-atthi- 
paccaya) 

3) Sắc vật thực bất ly duyên (rũpa-ãhãra-avigata- 
paccaya) 

[Xin xem phụ lục c - “Bốn loại vật thực nội”] 


IV. 3 loại sắc mạng quyền duyên (rũpa-jĩvitindriya- 
paccaya) 

Mạng quyền của ‘bọn do nghiệp trợ sanh’ {kammaja 
kalãpa) là duyên ủng hộ các sắc của cùng ‘bọn do nghiệp 
trợ sanh’ (kammaja kalãpa) bằng: 

1) Sắc mạng quyền duyên {rũpa-jĩvitindriya-paccaya) 

2) Sắc mạng quyền hiện hữu duyên {rũpa- 
jĩvitindriyatthi-paccaya) 

3) Sắc mạng quyền bất ly duyên {rũpa-jĩvitindriya- 
avigata-paccaya) 

V. 1 loại dị thòi nghiệp duyên (nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

Một trong tám loại nghiệp thiện quá khứ (atĩtã 
kusalakamma) hay một trong mười hai loại nghiệp bất 
thiện (akusala kamma) là duyên trợ các sắc nghiệp 
{kammaja rũpa) bằng: 
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1) Dị thòi nghiệp duyên {nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

Cả thảy có 16 duyên, là các duyên hộ trợ cho bốn loại danh 
uẩn hữu phần ba nhân. 

sẳc do quí tiết và sẳc do vât thưc trơ sanh 

(utuịa-rũpa và ãhãraịa-rũpa) 

ở hữu phần (bhavansa) 

‘Sắc do quí tiết trợ sanh’ và ‘sắc do vật thực trợ sanh’ sinh 
khởi ở tiểu sát-na sanh, tiểu sát-na trụ, và tiểu sát-na diệt 
của một tâm hữu phần (bhavanga). Chúng sinh khởi 
nương vào sự hộ trợ cùng lúc và họp thời bởi 12 loại pháp 
năng duyên (paccaya-dhamma) sau đây: 

I. 5 loại sắc câu sanh duyên {rũpa-sahajãta-paccaya) 

II. 4 loại hậu sanh duyên {pacchãjãta-paccaya) 

III. 3 loại sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya) 

12 cả thảy 

I. 5 loại sắc câu sanh duyên {rũpa-sahạịãta-paccaya) 
Bốn giới trong mỗi ‘bọn do nghiệp trợ sanh’ (kammạịa 
kalãpa) sanh nương vào sự hộ trợ lẫn nhau trong những 
cách sau: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưong duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (atthi-paccayà) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 
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II. 4 loại hậu sanh duyên ipacchậịãta-paccaya) 

Các danh uấn quả (vipãka) sanh sau ịpacchãjãta) [các 
danh uân ở sát-na tâm hữu phần (bhavanga) khác hay các 
danh uẩn tử\ HAY các danh uẩn tố (các danh uẩn khai ngũ 
môn hay các danh uẩn khai ý môn) là các duyên ủng hộ 
cho ‘các sắc do quí tiết trợ sanh’ và ‘các sắc do vật thực 
trợ sanh’ mà sanh cùng ở tiểu sát-na sanh, tiểu sát-na trụ, 
và tiểu sát-na diệt của sát-na tâm hữu phần (bhavanga) 
sanh trước bằng: 

1) Hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) 

2) Bất tưong ưng duyên iyỉppayutta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

4) Bất ly duyên {avigata-paccaya) 

III. 3 loại sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya) 

Sắc vật thực nội của bốn loại sắc (sẳc vật thực do nghiệp 
trợ sanh, sắc vật thực do tâm trợ sanh, sắc vật thực do quí 
tiết trợ sanh, và sắc vật thực do vật thực trợ sanh) là duyên 
hộ trợ các sắc nghiệp (kammaja rũpa) bằng: 

1) Sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya) 

2) Sắc vật thực hiện hữu duyên (rũpa-ãhãra-atthi- 
paccaya) 

3) Sắc vật thực bất ly duyên (rũpa-ãhãra-avigata- 
paccaya) 

[Trong trường họp này, ‘sắc vật thực’ của một ‘bọn do quí 
tiết trợ sanh’ (utuja kalãpa) hay ‘bọn do vật thực trợ sanh’ 
(ãhãraja kalãpa), khi nó được hộ trợ bởi ‘sắc vật thực’ của 
‘bọn vật thực’ và ‘lửa tiêu hóa’, có thế trợ sanh các ‘bọn 

• • • '9 • 

do vật thực trợ sanh’ (ãhãraja kalãpa) khác cho đến 10 
đến 12 thế hệ. Vật thực của một số ‘bọn do vật thực trợ 
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sanh’ (ãhãraja kalãpa) này lân nữa hộ trợ các săc vật thực 
khác của các bọn do nghiệp trợ sanh, do tâm trợ sanh, do 
quí tiết trợ sanh, và do vật thực trợ sanh. Theo cách này, 
thân có thể duy trì sức mạnh của nó]. 

[Ngoài ra, xin xem Phụ lục c - “Bốn loại vật thực nội”] 

Các Danh uẩn Hữu Phần (Bhavaủga) 

Bốn loại danh uẩn hữu phần (bhavanga) ba nhân sanh 
nương vào sự hộ trợ cùng lúc và họp thời bởi 26 loại pháp 
năng duyên (paccaya-dhamma) sau đây: 

I. 13 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

II. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantam-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

V. 2 loại dị thời nghiệp duyên {nãnã-kkhanika- 
kamma-paccaya) 

Cả thảy 26 

I. 13 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

Bốn loại danh uẩn hữu phần (bhavaúga) ba nhân (trừ 3 
ngăn trừ phần và 2 vô lượng phần) sanh nương vào sự hộ 
trợ lẫn nhau theo những cách sau: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya). 

2) Hỗ tưoTig duyên (annamanna-paccaya). 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya). 

4) Dị thục quả duyên (vipãka-paccaya). 

5) Tưong ưng duyên (sampayutta-paccaya). 

6) Hiện hữu duyên (atthỉ-paccaya). 
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7) Bât ly duyên (avigata-paccaya). 

8) Nhân duyên (hetu-paccaya): ba nhân tương ưng là vô 
tham (alobha), vô sân iadosa), và vô si iamoha) hộ trợ 
các danh uẩn bằng nhân duyên Ợietu-paccaya). 

9) Câu sanh nghiệp duyên {sahạịãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanã) tương ưng hộ trợ các danh uẩn bằng câu 
sanh nghiệp duyên {sahajãtakamma-paccaya). 

10) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccayà): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cetanã), 
và thức iyinnãna) hộ trợ các danh uẩn bằng danh vật 
thực duyên (nãma-ãhãm-paccaya). 

11) Quyền duyên {indriya-paccaya)'. tám quyền tương 
ưng là tín quyền {saddhindriya), cần quyền 
(yĩriyindriya), niệm quyền (satindriya), định quyền 
(samãdhindriya), trí quyền ịpannindriya), mạng 
quyền Ợĩvitindriyà), ý quyền (manindriya), và thọ hỷ 
quyền (somanass-indriya) hộ trợ các danh uẩn bằng 
quyền duyên {indriya-paccaya). 

12) Thiền na duyên Ợhãna-paccaya): nếu pháp hữu phần 
tương ưng với thọ hỷ {somanassa-vedanã) thì có năm 
chi thiền tương ưng là tầm iyitakka), tứ iyicãra), hỷ 
ipĩti), lạc (sukha), và nhất hành (ekaggatã). Neu nó 
tương ưng với thọ xả (upekkhã-vedanã) thì chỉ có bốn 
chi thiền tương ưng là tầm (vừakka), tứ (yicãra), nhất 
hành (ekaggatã) và thọ xả (upekkhã-vedanã). 

Những chi thiền này hộ trợ các danh uấn bằng thiền 
na duyên Ọhãna-paccaya). 
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[Xin xem Phụ lục c - “ứng dụng của Vô tỷ pháp 
(Abhidhamma) về “tâm thiền-jhãna” cho sự giải thích 
thêm]. 

13) Đạo duyên (ỵnagga-paccaya): năm chi đạo tương ưng 
là trí ipannã), tầm (vừakka), cần {vĩriya), niệm {sati), 
và nhất hành (ekaggatã) hộ trợ các danh uẩn bằng đạo 
duyên (magga-paccaya). 

II. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Một trong ba điềm/ tướng xuất hiện làm cảnh của tâm ở 
sát-na đổng lực cận tử, hộ trợ các danh uẩn hữu phần 
(bhavanga) bằng cảnh duyên (ãmmmanapaccaya). 

Ba điềm/ tướng này: nghiệp ikamma), điềm nghiệp 
(kamma-nimitta), hay điềm sinh/ thú tướng {gati-nimitta). 
Thiền sinh phải xác định loại điềm/ tướng đã hiện diện ở 
sát-na cận tử và nếu đó là điềm nghiệp (kamma-nimừtà), 
loại chính xác của nó. 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Có năm loại vô gián cho sát-na tâm hữu phần (bhavangà). 
1) Sau các danh uẩn tái tục ipatisandhi), các danh uẩn hữu 
phần (bhavanga) sanh. Sát-na tâm hữu phần (bhavanga 
cittakkhana) này là sát-na tâm hữu phần thứ nhất 
(pathama bhavanga) trong một kiếp sống. Sát-na tâm 
sanh trước đối với hữu phần này là sát-na tâm tái tục. 
Các danh uẩn tái tục sanh trước này là vô gián duyên 
(anantam-paccaya) cho sát-na tâm hữu phần thứ nhất 
(pathama bhavanga) sanh sau. 
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2) Một sô hữu phân (bhavanga) sanh sau hữu phân 
(bhavaủga) khác. Trong truờng họp này các danh uẩn 
hữu phần là vô gián duyên (anantam-paccayà) cho các 
danh uẩn hữu phần sanh sau. 

3) Một số hữu phần (bhavanga) sanh sau một sát-na tâm 
đoán định (votthabbana cittakkhana). Các danh uẩn 
đoán định sanh truớc là vô gián duyên {anantara- 
paccaya) cho các danh uẩn hữu phần sanh sau. 

4) Một số hữu phần (bhavanga) sanh sau một sát-na tâm 
đổng lực (javana cittakkhana). Các danh uẩn đổng lực 
(javana) sanh truớc là vô gián duyên {anantara- 
paccaya) cho các danh uẩn hữu phần sanh sau [Thông 
thuờng, đổng lực dục giới sanh bảy lần trong một tiến 
trình danh pháp. Neu có hữu phần ibhavanga) sau đổng 
lực thứ bảy thì đổng lực thứ bảy đó là vô gián duyên 
(anantara-paccaya) cho các hữu phần sanh sau. Đôi 
khi, đống lực dục giới sanh năm lần trong tiến trình 
danh pháp cận tử, tiến trình danh pháp đổng lực phản 
khán (lộ phản khán - paccavakkhana vĩthi), v.v... Trong 
truờng họp này, đổng lực thứ năm là vô gián duyên 
(anantara-paccaya) cho các hữu phần sanh sau. Sau 
một lộ nhập thiền (jhãna) có vô số đổng lực thiền 
Ợhãna). Đổng lực thiền cuối là một vô gián duyên 
(anantara-paccaya) cho các hữu phần sanh sau]. 

5) Một số hữu phần (bhavanga) sanh sau sát-na tâm na 
cảnh {tadãrammana cittakkhana). Các danh uấn na 
cảnh là vô gián duyên (anantara-paccayà) cho các 
danh uẩn hữu phần sanh sau. 
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Năm loại danh uân sanh trước đã đê cập trên trợ giúp các 
danh uẩn hữu phần (bhavaủga) sanh sau bằng: 

1) Vô gián duyên {anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên inatthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vigata-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

Ý vật, mà sanh cùng với sát-na tâm icittakkhana) trước, là 
duyên hộ trợ cho các danh uẩn hữu phần (bhavanga) đang 
sanh sau. Sát-na tâm sanh trước ấy có thể là một trong các 
sát-na tâm sau đây: 

- Thức tái tục (patisandhi-vinnãna) 

- Một tâm hữu phần tương tợ sanh trước 

- Thức đoán định {votthabbana-vinnãna) 

- Thức đống lực ijavana-vinnãna) 

- Thức na cảnh {tadãrammana-vinnãna) 

- Ý vật mà sanh cùng lúc với sát-na tâm thứ 17 trước tâm 
tử và ý vật sanh trước (purejãta) mà sanh cùng với một 
trong các danh uẩn đã đề cập trên, hộ trợ các danh uẩn 
hữu phần ibhavaủga) sanh sau bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya). 

2) Tiền sanh duyên ịpurejãta-paccaya). 

3) Bất tưong ưng duyên {vippayutta-paccaya). 

4) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya). 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya). 
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V. 2 loại dị thời nghiệp duyên {nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

Một nghiệp quá khứ ba nhân bậc cao {tihetuka-ukkattha- 
kamma) trợ giúp các danh uẩn hữu phần (bhavanga) bằng: 

1) Dị thòi nghiệp duyên {nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên ipakatũpanissaya-paccaya). 

() 

Sát-na Tâm Tử (Cuti-Cittakkhana) 

Năm Uẩn ở Tâm Tử 

sẳc Uẩn ớ Tâm Tử (Cuti-Citta) Ba Nhân 

Các sắc uẩn ở sát-na tâm tử (cuti-cittakkhana) thì giống 
nhu các sắc truớc ở “sát-na tâm hữu phần {bhavaủga 
cittakkhana) của kiếp sống hiện tại”. 

Các Danh uẩn ớ Tâm Tử (Cuti-Citta) Ba Nhân 

Bốn loại danh uẩn tâm tử (cuti-citta) dục giới ba nhân sanh 
khi đuợc hộ trợ cùng lúc và họp thời bằng 26 pháp năng 
duyên ipaccaya-dhamma) sau đây: 

I. 13 loại câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

II. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

V. 2 loại dị thời nghiệp duyên {nãnã-kkhanika- 
kamma-paccaya) 

Cả thảy 26 
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I. 13 loại câu sanh duyên (sahajãta-paccaya) 

Bốn loại danh uẩn tâm tử icuti-citta) dục giới hộ trợ lẫn 

nhau bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưoTig duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Dị thục quả duyên (vipãka-paccaya) 

5) Tưong ưng duyên (sampayutta-paccayà) 

6) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

7) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

8) Nhân duyên (hetu-paccayà): ba nhân tương ưng là vô 
tham (alobha), vô sân iadosa), và vô si iamoha) hộ trợ 
các danh uẩn bằng nhân duyên (hetu-paccaya). 

9) Câu sanh nghiệp duyên {sahajãta-kamma-paccaya)\ 
tư (cetanã) tưoưg ưng với tâm tử (cuti-citta) hộ trợ các 
danh uẩn bằng câu sanh nghiệp duyên (sahajãta- 
kamma-paccaya). 

10) Vật thực duyên (ãhãra-paccaya): ba danh vật thực 
tương ưng là xúc (phassà), tư (cetanã), và thức 
iyinnãna), hộ trợ các danh uẩn bằng vật thực duyên 
(ãhãra-paccaya). 

11) Quyền duyên {ỉndrỉya-paccaya): tám quyền tương 
ưng là tín quyền {saddhindriya), cần quyền 
iyĩriyindriya), niệm quyền (satindriya), định quyền 
{samãdhindriya), trí quyền (pannindriya), mạng 
quyền Ụĩvitindriya), tâm/ ý quyền {manindriya), và 
thọ hỷ quyền (somanass-indriyà) hộ trợ các danh uẩn 
bằng quyền duyên {indriya-paccaya). 
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12) Thiền na duyên Ọhãna-paccaỵa): năm chi thiền 
tương ưng hay bốn chi thiền tương ưng hộ trợ các danh 
uẩn bằng thiền na duyên Ợhãna-paccayà). 

[Xin lưu ý: nếu tâm tử {cuti-citta) tương ưng với thọ 
hỷ (somanassa-vedanã) thì có năm chi thiền tương 
ưng là tầm (vừakka), tứ (vicãra), hỷ (pĩti), lạc (sukha), 
và nhất hành (ekaggatã), tuy nhiên, nếu nó tương ưng 
với thọ xả (upekkhã-vedanã) thì chỉ có bốn chi thiền 
là tầm iyitakka), tứ iỵicãra), nhất hành (ekaggatã) và 
thọ xả (upekkhã-vedanã)]. 

13) Đạo duyên (magga-paccaya): năm chi đạo tương ưng 
hộ trợ các danh uẩn bằng đạo duyên (magga- 
paccaya). 

II. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Một trong ba điềm/tướng xuất hiện làm cảnh của tâm ở 
sát-na đổng lực cận tử, hộ trợ các danh uẩn của tâm tử 
{cuti-città) bằng cảnh duyên (ãrammana-paccaya). Ba 
cảnh này là nghiệp (kamma), điềm nghiệp (kamma- 
nimitta), hay điềm sinh/ thú tướng {gati-nimitta). Thiền 
sinh phải xác định loại điềm hay tướng nào đã hiện diện ở 
sát-na cận tử và nếu đó là một điềm nghiệp (kamma- 
nimitta), loại chính xác của nó. 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Bốn danh uẩn sanh trước trợ giúp các danh uẩn tâm tử 
{cuti-citta) bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 
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3) Cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên iyigata-paccaya) 

Các danh uẩn này có thể là một trong ba loại sát-na tâm 
icittakkhaụa) sanh trước là: 

- Các danh nấn ở đống lực cận tử {maranã-sanna-javana) 
thứ năm nếu tâm tử icuti-citta) sanh sau đổng lực cận 
tử (maranã-sanna-javana). 

- Các danh uẩn ở sát-na tâm na cảnh thứ hai (dutiya- 
tadãrammana) nếu tâm tử {cuti-citta) sanh sau sát-na 
tâm na cảnh thứ hai. 

- Các danh uẩn ở sát-na tâm hữu phần sanh trước nếu tâm 
tử icuti-citta) sanh sau sát-na tâm hữu phần sanh trước. 

Đôi khi, tâm tử icuti-citta) sanh sau đổng lực cận tử 
{maranã-sanna-javana) thứ năm hay sát-na tâm na cảnh 
thứ hai {dutiya-tadãrammana cittakkhaụa) hay sát-na tâm 
hữu phần (bhavanga) sanh trước. 

Cho nên bất cứ uẩn nào trong các danh uẩn đó là các duyên 
trợ giúp cho các danh uẩn tâm tử sanh. 

IV. 5 loại vật duyên (yatthu-paccaya) 

Ý vật, mà sanh cùng ở sát-na tâm icittakkhaụa) thứ 17 
trước tâm tử, hộ trợ các danh uẩn tâm tử icuti-citta) bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ipurejãta-paccaya) 

3) Bất tưong ưng duyên iyippayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

[Xin xem Phụ lục c - “Thời điểm của danh và sắc”] 
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V. 2 dị thòi nghiệp duyên (nãnã-kkhanika-paccaya) 
Nghiệp thiện ba nhân bậc cao quá khứ trợ giúp bốn danh 
uẩn ở sát-na tâm icittakkhaụa) tử bằng: 

1) Dị thòi nghiệp duyên {nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên ipakatũpanissaya-paccaya) 

Cả thảy có 26 duyên. Bốn danh uẩn ở sát-na tâm tử sanh 
khi được hộ trợ bởi 26 duyên này. 
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QUAN SÁT THÂY BIÊT RÕ CÁC DUYÊN 

(PACCAYA) 

LỘ NGŨ MÔN (PANCA-DVÃRA-VĨTHI) 

[Xin xem biểu đồ “lộ ngũ môn” trang 450 cho tiến trình 
này]. 

Sát Na Tâm Khai Ngũ Môn {Panca-dvãrã'vajjanaỹ^ 

Sắc Uẩn ớ Sát-na Tâm (Cittakkhana) Khai Ngũ Môn 

Sắc uẩn có thể đuợc chia thành bốn nhóm: 

- Sắc tâm {cittaja rũpa) / sắc do tâm trợ sanh. 

- Sắc nghiệp (kammaja rũpa) / sắc do nghiệp trợ sanh. 

- Sắc quí tiết {utuja rũpa) / sắc do quí tiết trợ sanh. 

- Sắc vật thực (ãhãraja rũpa) / sắc do vật thực trợ sanh. 

sẳc tâm (cittaia rũpa) 

Tâm khai ngũ môn có thể trợ các sắc tâm {cittaja rũpa) 
sanh cùng lúc ở tiểu sát-na sanh nuơng vào 21 duyên sau 
đây: 

I. 9 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

II. 5 loại sắc câu sanh duyên {rũpa-sahajãta-paccaya) 

III. 4 loại hậu sanh duyên (pacchajãta-paccaya) 

IV. 3 loại sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya) 

21 cả thảy 


2L..-H-K-Nhãn-T-Th-Đ-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-... 
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I. 9 loại danh câu sanh duyên {nãma-sahajãta- 
paccaya) 

Tâm khai ngũ môn tương ưng (sampayutta) với 10 sở hữu 
tâm: xúc iphassa), thọ xả (upekkhã-vedanã), tưởng 
isannã), tư icetanã), nhất hành (ekaggatã), mạng quyền 
ịjĩvitindriya), tác ý (manasikara), tầm (vừakka), tứ 
{vicãra), và thắng giải {adhimokkha). 

Chúng tạo thành bốn danh uẩn theo cách này: 

- Tâm khai ngũ môn là ‘thủ uẩn về thức’ (yinnãna- 
kkhanda). 

- Thọ xả (upekkhã-vedanã) là ‘thủ uẩn về thọ’ (yedanã- 
kkhanda). 

- Tưởng isannã) là ‘thủ uẩn về tưởng’ (sannã-kkhanda). 

- Tám sở hữu tâm còn lại làm nên ‘thủ uẩn về hành’ 
(sankhãmkkhanda). 

Các danh uẩn này, riêng và chung, hộ trợ các sắc tâm 
{cittaja rũpa) bằng các duyên sau: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccayà) 

2) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

3) Bất tưong ưng duyên iyỉppayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

6) Câu sanh nghiệp duyên {sahajãta-kamma-paccaya)\ 
tư tương ưng hộ trợ các sắc tâm (cittaja rũpa) bằng 
câu sanh nghiệp duyên {sahajãta-kammapaccaya). 

1) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc iphassa), tư (cetanã), 
và thức iyinnãna), hộ trợ các sắc tâm (cittaja rũpa) 
bằng danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya). 
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8) Quyền duyên {indriya-paccaya) : ba quyền tương ưng 
là mạng quyền (jĩvitỉndrỉya), tâm hay ý quyền 
(manindriya), thọ xả quyền iupekkhindriya), hộ trợ 
các sắc tâm {cittaja rũpa) bằng quyền duyên (indriya- 
paccaya). 

9) Thiền na duyên Ợhãna-paccaya) : bốn chi thiền tương 
ưng là tầm (vitakka), tứ {vicãra), thọ xả (upekkhã- 
vedanã), và nhất hành (ekaggatã) hộ trợ các sắc tâm 
{cittaja rũpa) bằng thiền na duyên Ợhãna-paccaya). 


II. 5 loại săc câu sanh duyên {rupa-sahajata-paccaya) 
Bốn giới (đại chủng - mahã-bhũta) trong mồi ‘bọn do tâm 
trợ sanh’ (cittaja kalãpa) hộ trợ các sắc tâm {cittaja rũpa) 
bên trong cùng bọn (kalãpa) đó bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưoTig duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên iạtthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

III. 4 loại hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) 

Mỗi sát-na tâm icittakkhana) sanh sau là một trong hai tập 
họp (thiện và bất thiện) của ngũ song thức {dvi-panca- 
vinnãna). Mồi sát-na của những sát-na tâm này có bốn 
danh uẩn. Các danh uẩn này là một hậu sanh duyên cho sự 
sanh của sắc uẩn hiện diện vào lúc sát-na tâm khai ngũ 
môn. Cho nên, những danh uấn này là duyên ủng hộ cho 
các sắc tâm {cittaja rũpa) mà sanh cùng lúc ở tiểu sát-na 
sanh của tâm khai ngũ môn bằng: 

1) Hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) 
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2) Bất tương ưng duyên {vippayutta-paccaya). 

3) Hiện hữu duyên (atthỉ-paccaya). 

4) Bất ly duyên (avigata-paccaya). 


IV. 3 loại săc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya) 

Vật thực của bốn loại sắc [vật thực của sắc nghiệp 
(kammaja rũpa), vật thực của sắc tâm (cittaja rũpa), vật 
thực của sắc quí tiết (utuja rũpa), và vật thực của sắc vật 
thực (ãhãraja rũpa)] hộ trợ các sắc tâm {cittaja rũpa). Sự 
hộ trợ của vật thực và các sắc tâm (cittaja rũpa) được hộ 
trợ không trong cùng bọn (kaỉãpa). Chúng ở các bọn 
(kalãpa) nhác nhau. Những vật thực này hộ trợ các sắc tâm 
{cittaja rũpa) bằng: 

1) Sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya). 

2) Sắc vật thực hiện hữu duyên (rũpa-ãhãratthi- 
paccaya). 

3) Sắc vật thực bất ly duyên (rũpa-ãhãra-avigata- 
paccaya). 

[Xin xem Phụ lục c - “Bốn loại sắc vật thực nội”] 

Cả thảy có 21 duyên mà là duyên hộ trợ cho các sắc tâm 
{cittaja rũpa) này. Nương vào các duyên này, các sắc tâm 
{cittaja rũpa) sinh khởi ở sát-na tâm khai ngũ môn. 

Sắc nshiêp (kammaia-rũpa) 

Các sắc nghiệp (kammaja-rũpa) mà sanh cùng ở tiểu sát- 
na sanh, tiểu sát-na trụ, và tiểu sát-na diệt của tâm khai ngũ 
môn, sanh nương vào sự hộ trợ bởi 16 duyên sau: 

I. 5 loại sắc câu sanh duyên (rũpa-sahaỹãta-paccaya) 

II. 4 loại hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) 
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III. 3 loại săc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaỵa) 

IV. 3 loại sắc quyền duyên (rũpindriya-paccaya) 

V. 1 dị thời nghiệp duyên {nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

16 cả thảy 

I. 5 loại sắc câu sanh duyên (rũpa-sahajãta-paccaya) 
Các sắc nghiệp (kammaja rũpa) sinh khởi khi mồi, hay tất 
cả bốn giới trong cùng ‘bọn do nghiệp trợ sanh’ {kammaja 
kalãpa) hộ trợ bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya). 

2) Hỗ tưoTig duyên (annamanna-paccaya). 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya). 

4) Hiện hữu duyên (atthi-paccayà). 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya). 

II. 4 loại hậu sanh duyên ipacchãjãta-paccaya) 

Sát-na tâm sanh sau (pacchãjãta cittakkhana) là một trong 
hai tập họp (thiện hay bất thiện) của ngũ song thức idvi- 
panca-vinnãna). Mỗi trong những sát-na tâm này có bốn 
danh uẩn. Các danh uẩn này là một hậu sanh duyên cho sự 
sanh của các sắc uẩn ở sát-na tâm sanh trước (purejãta), 
đó là sát-na tâm khai ngũ môn. Cho nên, các danh uẩn ấy 
là một duyên ủng hộ cho các sắc nghiệp (kammaja rũpa) 
mà sanh cùng lúc với tâm khai ngũ môn bằng: 

1) Hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya). 

2) Bất tương ưng duyên (vippayutta-paccaya). 

3) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya). 

4) Bất ly duyên {avigata-paccaya). 
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III. 3 loại săc vật thực duyên (rupa-ahara-paccaya) 

Vật thực nội của bốn loại bọn (kaỉãpa) hộ trợ các sắc 
nghiệp (kammaja rũpa) này bằng: 

1) Sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya). 

2) Sắc vật thực hiện hữu duyên (rũpa-ãhãratthi- 
paccaya). 

3) Sắc vật thực bất ly duyên (rũpa-ãhãra-avigata- 
paccaya). 


IV. 3 sắc quyền duyên (rũpindriya-paccaya) 

Trong mỗi bọn do nghiệp trợ sanh (kammaja kalãpa), có 
mạng quyền giới Ợĩvitỉndriya dhãtu) là sắc ủng hộ, giúp 
giữ gìn sắc câu sanh bên trong cùng bọn {kalãpa) bằng: 

1) Sắc mạng quyền duyên {rũpa-jĩvitindriya-paccaya). 

2) Sắc mạng quyền hiện hữu duyên {rũpa- 
jĩvitindriyatthi-paccaya). 

3) Sắc mạng quyền bất ly duyên (rũpa-jĩvitindriya- 
avigata-paccayà ). 

V. 1 dị thòi nghiệp duyên {nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

Nghiệp {kamma) thiện hay bất thiện quá khứ trợ sanh các 
‘bọn do nghiệp trợ sanh’ {kammaja kalãpa) này bằng dị 
thời nghiệp duyên (nãnã-kkhanika-kamma-paccaya). 

Cả thảy có 16 duyên là các duyên hộ trợ cho ‘sắc uẩn do 
nghiệp trợ sanh’ (kammạịa rũpakkhandha). 
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Săc QUÍ tỉêt và sãc vật thực 

(utuia-rũpa và ãhãraia-rũpa) 

Sắc uẩn mà sanh vào tiểu sát-na sanh, tiểu sát-na trụ, và 
tiếu sát-na diệt của tâm khai ngũ môn, sanh nương vào sự 
hộ trợ bởi 12 duyên sau: 

I. 5 loại sắc câu sanh duyên (rũpa-sahajãta-paccaya) 

II. 4 loại hậu sanh duyên (pacchãịãta-paccaya) 

III. 3 loại sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya) 

12 cả thảy 

I. 5 loại sắc câu sanh duyên (rũpa-sahạịãta-paccayà) 
Bốn giới (đại chủng - mahã-bhũta) trong mồi bọn của 
những ‘bọn do quí tiết trợ sanh’ (utuja kalãpa) và những 
‘bọn do vật thực trợ sanh’ (ãhãraja kalãpa) này hộ trợ lẫn 
nhau bên trong một bọn (kalãpa) bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưong duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

II. 4 loại hậu sanh duyên ipacchặịãta-paccaya) 

Sát-na tâm {cittakkhaụa) sanh sau (pacchãjãta) là một 
trong hai tập hợp (thiện hay bất thiện) của ngũ song thức 
(dvi-panca-vinnãna). Mỗi sát-na của những sát-na tâm này 
có bốn danh uấn. Các danh uấn này là một hậu sanh duyên 
cho sự sanh của sắc uẩn ở sát-na sanh trước (purejãta), đó 
là sát-na tâm khai ngũ môn. Cho nên, các danh uẩn ấy là 
một duyên ủng hộ cho các sắc nghiệp (kammaja rũpa) mà 
sanh cùng lúc với tâm khai ngũ môn bằng: 
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1) Hậu sanh duyên {pacchãjãta-paccaya) 

2) Bất tương ưng duyên (vippayutta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

4) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 


III. 3 loại săc vật thực duyên (rupa-ahara-paccaya) 

Sắc vật thực của bốn loại bọn ikalãpa) [các bọn do nghiệp 
trợ sanh (kammaja), do tâm trợ sanh (cittaja), do quí tiết 
trợ sanh (utuja), và do vật thực trợ sanh (ãhãraja)] hộ trợ 
các sắc quí tiết (utuja) và sắc vật thực (ãhãraja) bằng: 

1) Sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya) 

2) Sắc vật thực hiện hữu duyên (rũpa-ãhãratthi- 
paccaya) 

3) Sắc vật thực bất ly duyên (rũpa-ãhãra-avigata- 
paccaya) 

Cả thảy có 12 duyên, là các duyên hộ trợ cho các sắc quí 
tiết (utuja) và sắc vật thực (ãhãraja). Nương vào các 
duyên này, các sắc tâm {cỉttaja rũpa) sanh vào lúc sát-na 
tâm (cittakkhana) khai ngũ môn. 

Các Danh uẩn ớ Sát-na Tâm Khai Ngũ Môn 

Bốn danh uẩn sanh nương vào sự hộ trợ bởi 25 duyên sau: 

I. 10 loại câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

II. 4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

V. 1 loại cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

25 cả thảy 
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I. 10 loại câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

Các danh uẩn này hộ trợ lẫn nhau cả riêng từng cái một và 

chung bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưong duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Tưoiig ưng duyên {sampayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

6) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

1) Câu sanh nghiệp duyên (sahajãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanã) tương ưng hộ trợ các danh uẩn này bằng 
câu sanh nghiệp duyên (sahajãta-kammapaccaya). 

8) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccayà): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc iphassa), tư (cetanã), 
và thức (yinnãna) hộ trợ các danh uẩn này bằng danh 
vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya). 

9) Quyền duyên (indriya-paccaya ): ba quyền tương ưng 
là mạng quyền Ợĩvitindrỉya), tâm hay ý quyền 
(manindriya) và xả quyền (upekkhindriyà) hộ trợ các 
danh uẩn này bằng quyền duyên iindriya-paccaya). 

10) Thiền na duyên Ợhãna-paccaya): bốn chi thiền 
Ọhãnanga) tương ưng là tầm (vitakka), tứ (ỵicãra), thọ 
xả (upekkhã-vedanã) và nhất hành (ekaggatã) hộ trợ 
các danh uẩn này bằng thiền na duyên Ợhãna- 
paccaya). 
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II. 4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Cảnh (ãrammana) sắc màu, cũng như cảnh thinh, khí, vị, 
và xúc, trong phạm vi tương ứng của chúng, trợ các danh 
uẩn này bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ịpurejãta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

4) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Các danh uẩn hữu phần sanh trước (purejãta) trợ giúp 
chúng bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (yigata-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên (vatthu-paccayà) 

Ý vật Ọiadaya vatthu) [trang 116] mà sanh cùng lúc với 
sát-na tâm hữu phần {bhavanga cittakkhana) sanh trước 
trợ các danh uẩn này bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ipurejãta-paccaya) 

3) Bất tưong ưng duyên (vippayutta-paccayà) 

4) Hiện hữu duyên (atthỉ-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 
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V. 1 loại cận y duyên iụpanissaya-paccaya) 

89 thứ tâm (citta), 52 thứ sở hữu tâm (cetasika), 28 thứ sắc 
(rũpà), và cả một số chế định, tất cả đều rất mạnh và mạnh 
mẽ, trợ giúp các danh uẩn này bằng thường cận y duyên 
ipakatũpanissaya-paccaya). 

Các danh uẩn ở sát-na tâm (cittakkhana) khai ngũ môn có 
thế sanh khi đuợc sự hộ trợ hợp thời bởi 25 duyên này. 

() 

Sát-Na Tâm Nhãn Thức 
{Cakkhu-Vỉũnãna Cỉttakkhanàỷ^ 

Các sẳc Uẩn ớ Sát-na Tâm Nhãn Thức 

Các sắc uẩn ở sát-na tâm nhãn thức có ba là: 

- Sắc nghiệp {kammaja rũpa) 

- Sắc quí tiết {utuja rũpa) 

- Sắc vật thực {ãhãraja rũpa) 

[Xin luu ý: sát-na tâm icittakkhana) nhãn thức sinh khởi 
do nuong vào nhãn vật. Việc này không nhu các sát-na 
tâm khác trong lộ tâm (citta-vĩthi), là những tâm sanh 
nuong vào ý vật. Trong tiến trình danh pháp, các thức chỉ 
là các sát-na tâm nuong vào các sắc thanh triệt, cho nên 
chúng rất yếu. Chúng không có đủ sức mạnh trợ sanh các 
sắc tâm (cừtaja rũpà). Đó chỉ là thức, ngoại trừ các sát-na 
tâm tái tục là tâm sanh nuơng vào ý vật, có thể trợ sanh 
các sắc tâm {cittaja rũpa)]. 


...-H-K-Nhãn-T-Th-Đ-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-... 
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Săc nshiệp (kammaia-rupa) 

Cắc sắc nghiệp (kammaja rũpa) sanh cùng ở tiểu sát-na 
sanh, tiểu sát-na trụ, và tiểu sát-na diệt của nhãn thức, 
chúng sinh khởi do nương vào sự hộ trợ bởi 16 duyên sau: 

I. 5 loại sắc câu sanh duyên {rũpa-sahạịãta-paccaya) 

II. 4 loại hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) 

III. 3 loại sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya) 

IV. 3 loại sắc quyền duyên (rũpindriya-paccaya) 

V. 1 loại dị thời nghiệp duyên {nãnã-kkhanika- 
kamma-paccaya) 

16 cả thảy 

I. 5 loại sắc câu sanh duyên (rũpa-sahạịãta-paccayà) 
Các sắc nghiệp (kammaja rũpa) sanh khi mỗi giới hay tất 
cả bốn giới trong cùng ‘bọn do nghiệp trợ sanh’ {kammaja 
kalãpa) hộ trợ chúng bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưong duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (atthi-paccayà) 

5) Bất ly duyên {avigata-paccaya) 

II. 4 loại hậu sanh duyên ipacchãjãta-paccaya) 

Sát-na tâm (cittakkhana) sanh sau (pacchãjãta) là tâm tiếp 
thâu (sampaticchana-cừtà). Sát-na tâm sanh sau này có 
bốn danh uấn. Các danh uấn này là một hậu sanh duyên 
trợ cho sự sanh của các sắc uẩn ở sát-na tâm sanh trước 
(purejãta), đó là sát-na tâm nhãn thức. Cho nên, các danh 
uẩn sanh sau (pacchãjãta) này là một duyên ủng hộ cho 
các sắc nghiệp (kammaja rũpa) mà sanh vào tiểu sát-na 
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sanh, tiêu sát-na trụ, và tiêu sát-na diệt của nhãn thức, 
bằng: 

1) Hậu sanh duyên ipacchãjãta-paccaya) 

2) Bất tương ưng duyên ịyippayutta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (atthi-paccayà) 

4) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 


III. 3 loại săc vật thực duyên (rupa-aham-paccaya) 

‘Vật thực nội’ của bốn loại bọn (kalãpa) [do nghiệp trợ 
sanh (kammaja), do tâm trợ sanh (cỉttaja), do quí tiết trợ 
sanh (utuja), do vật thực trợ sanh (ãhãraỹa)] hộ trợ các sắc 
nghiệp (kammaja rũpa) này bằng: 

1) Sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya) 

2) Sắc vật thực hiện hữu duyên (rũpa-ãhãratthi- 
paccaya) 

3) Sắc vật thực bất ly duyên (rũpa-ãhãra-avigata- 
paccaya) 


IV. 3 loại sắc quyền duyên (rũpindriya-paccaya) 

Trong mỗi bọn do nghiệp trợ sanh (kammaja kalãpa), có 
mạng quyền ủng hộ, giúp giữ gìn cho các sắc đồng sanh 
trong mỗi bọn của các bọn do nghiệp trợ sanh (kammaja 
kalãpa) bằng 

1) Sắc mạng quyền duyên (rũpa-Jĩvitidrinya-paccaya) 

2) Sắc mạng quyền hiện hữu duyên (rũpa- 
jĩvitindriyatthi-paccaya) 

3) Sắc mạng quyền bất ly duyên {rũpa-ãhãra-avigata- 
paccaya) 
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V. 1 loại dị thòi nghiệp duyên (nãnãkkhanik-kamma- 
pacccaya) 

Một nghiệp thiện hay bất thiện quá khứ trợ sanh các ‘bọn 
sắc nghiệp’ {kammaja kalãpa) này bằng dị thời nghiệp 
duyên (nãnãkkhanik-kamma-pacccaya). 

Cả thảy có 16 duyên (paccaya), là các duyên hộ trợ cho 
các sắc nghiệp (kammaja rũpa) này. Nương vào các duyên 
này, các sắc nghiệp {kammạịa rũpa) sanh vào sát-na tâm 
nhãn thức {cakkhu-vinnãna cittakkhana). 

Sắc quí tiết và sắc vât thưc (utuia-rũpa và ãhãraìa-rupa) 

Các bọn do quí tiết trợ sanh {utuja kalãpa) và các bọn do 
vật thực trợ sanh (ãhãraja kalãpa) mà sanh ở tiểu sát-na 
sanh, tiểu sát-na trụ, và tiểu sát-na diệt của tâm khai ngũ 
môn, sanh nương vào sự đang được hộ trợ bởi 12 duyên 
sau: 

I. 5 loại sắc câu sanh duyên {rũpa-sahạịãta-paccaya) 

II. 4 loại hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) 

III. 3 loại sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccayà) 

12 cả thảy 

I. 5 loại sắc câu sanh duyên (sahaỳãta-paccaya) 

Bốn giới (đại chủng - mahã-bhũta) trong mồi bọn của các 
bọn do quí tiết trợ sanh {utụịa kalãpa) và các bọn do vật 
thực trợ sanh (ãhãraja kalãpa) hộ trợ qua lại lẫn nhau và 
họp thời bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưong duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên iạtthi-paccaya) 
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5) Bât ly duyên (avigata-paccaya) 

II. 4 loại hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) 

Sát-na tâm sanh sau (pacchãjãta cittakkhana) là tâm tiếp 
thâu (sampaticchana-citta). Sát-na tâm sanh sau này có 
bốn danh uẩn. Các danh uẩn này là một hậu sanh duyên 
cho sự sanh của các sắc uẩn ở sát-na tâm sanh trước 
(purejãta), đó là sát-na tâm nhãn thức. Cho nên, các danh 
uẩn ấy là một duyên ủng hộ cho các sắc do quí tiết trợ sanh 
(utuja) và do vật thực trợ sanh (ãhãraja) mà sanh vào tiểu 
sát-na sanh, tiểu sát-na trụ, và tiểu sát-na diệt của nhãn 
thức, bằng: 

1) Hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) 

2) Bất tưong ưng duyên iyippayutta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

4) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

[Xin lưu ý: nếu sát-na tâm nhãn thức (cakkhuviMãna 
cittakkhana) không sanh thì sát-na tâm tiếp thâu 
(sampaticchana cittakkhana) cũng không thế sanh. Neu 
sát-na tâm tiếp thâu không sanh thì các sắc [do quí tiết trợ 
sanh (utuja) và do vật thực trợ sanh (ãhãraja)] ở sát-na 
tâm nhãn thức cũng không có khả năng sanh. Theo cách 
này, sát-na tâm tiếp thâu là hậu sanh duyên cho sự sanh 
của các sắc quí tiết (utuja) và các sắc vật thực (ãhãraja) 
vào sát-na tâm nhãn thức. 

Khi tâm khai ngũ môn (pahcadvãrãvajjana-citta) phá vỡ 
sự liên tục của hữu phần (bhavanga) thì tiến trình danh 
pháp lộ nhãn môn không thể ngưng vào sát-na tâm nhãn 
thức icakkhu-vinũãna) hay vào sát-na tâm tiếp thâu 
(sampaticchana) hay vào sát-na tâm thẩm tấn (santĩrana). 
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Ngay cả khi cảnh (ãrammanà) săc màu không rõ lăm, nó 
phải tiếp tục cho sự sanh của sát-na tâm đoán định 
(votthapana) (abhi-tha-1-309). 

Nen cảnh sắc màu là rõ thì tiến trình danh pháp sẽ tiếp tục 
đến sự sanh của sát-na tâm đổng lực (javana) thứ bảy. Neu 
cảnh sắc màu là rất rõ thì tiến trình danh pháp lộ nhãn môn 
sẽ tiếp tục đến sự sanh của sát-na tâm na cảnh thứ hai 
{dutiya-tadãrammana). Đây là luật cố nhiên]. 


III. 3 loại săc vật thực duyên (rupa-ahara-paccaya) 

Vật thực [của bon loại bọn (kaỉãpa): các bọn do nghiệp 
trợ sanh (kammaja), do tâm trợ sanh (cittaja), do quí tiết 
trợ sanh (utuja), do vật thực trợ sanh (ãhãraja)] hộ trợ các 
‘sắc quí tiết’ {utuja rũpa) và các ‘sắc vật thực’ {ãhãraja 
rũpa) mà sanh cùng vào tiểu sát-na sanh, tiểu sát-na trụ và 
tiểu sát-na diệt của sát-na tâm nhãn thức bằng: 

1) Sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya) 

2) Sắc vật thực hiện hữu duyên (rũpa-ãhãratthi- 
paccaya) 

3) Sắc vật thực bất ly duyên (rũpa-ãhãra-avigata- 
paccaya) 

Cả thảy có 12 duyên. Các sắc quí tiết và các sắc vật thực 
đó sanh do đang được hộ trợ bởi 12 duyên này. 

Các Danh uẩn ớ Sát-Na Tâm Nhãn Thức 

Bốn danh uẩn ở sát-na tâm nhãn thức (cakkhuvihhãna 
cittakkhana) sanh nương vào sự đang được hộ trợ bởi 28 
duyên sau: 

I. 10 loại câu sanh duyên (sahaỳãta-paccaya) 

II. 4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 
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III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaỵa) 

IV. 6 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

V. 2 loại nghiệp duyên (kamma-paccaya) 

VI. 1 loại thường cận y duyên (pakatũpanissaya- 
paccaya) 

28 cả thảy 

I. 10 loại câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

Các danh uẩn này hộ trợ lẫn nhau cả riêng từng pháp một 

và chung bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưoTig duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Quả duyên (vipãka-paccaya) 

5) Tưong ưng duyên {sampayutta-paccayà) 

6) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

1) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

8) Câu sanh nghiệp duyên (sahajãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanã) tương ưng hộ trợ các danh uẩn này bằng 
câu sanh nghiệp duyên {sahajãta-kammapaccaya). 

9) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccayà): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư icetanã), 
và thức (yinnãna) hộ trợ các danh uẩn này bằng danh 
vật thực duyên (nãma-ãhãm-paccaya). 

10) Quyền duyên (indriya-paccaya): ba quyền (indriya) 
tương ưng là mạng quyền Ợĩvitindriyà), tâm/ ý quyền 
(manỉndrỉya), và xả quyền quyền iụpekkhindriya) hộ 
trợ các danh uẩn này bằng quyền duyên {indriya- 
paccaya). 
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II. 4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Cảnh (ãrammana) sắc màu, cũng như các cảnh thinh, khí, 
vị, và xúc ở nơi tương ứng của chúng, hộ trợ các danh uẩn 
bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ịpurejãta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

4) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Các danh uẩn khai ngũ môn sanh trước (purejãta), là uẩn 
đã diệt rồi, trợ cho các danh uẩn bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (yigata-paccaya) 

IV. 6 loại vật duyên (vatthu-paccayà) 

Nhãn vật mà sanh cùng với sát-na tâm hữu phần quá khứ 
thứ nhất ipathama-atĩta-bhavanga cittakkhana) trước tiến 
trình lộ nhãn môn hộ trợ các danh uấn bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ipurejãta-paccaya) 

3) Quyền duyên (indriya-paccaya) 

4) Bất tưong ưng duyên iyỉppayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

6) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

V. 2 loại nghiệp duyên (kamma-paccaya) 
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Nghiệp duyên, mà là một trong những nghiệp thiện hay 
bất thiện quá khứ, trợ giúp các danh uẩn sanh bằng: 

1) Dị thòi nghiệp duyên (nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên (pakatũpanissaya-paccaya) 

VI. 1 loại cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

89 thứ tâm (citta), 52 thứ sở hữu tâm (cetasika), 28 thứ sắc 
(rũpà), và cả một số chế định, tất cả rất mạnh và mạnh mẽ, 
trợ giúp các danh uẩn sanh bằng thường cận y duyên 
ipakatũpanissaya-paccaya). 

Cả thảy có 28 duyên. Các danh uẩn ở sát-na tâm nhãn thức 
(cakkhu-vinnãna cittakkhana) có thế sanh khi dựa vào sự 
hộ trợ hợp thời bởi 28 duyên này. 

[Xin lưu ý: có hai loại nhãn thức: nhãn thức quả thiện 
{kusalavipãka- cakkhu-vinnãnã) và nhãn thức quả bất 
thiện (akusala-vipãka-cakkhu-viMãnã). Vì sự tương tự, 
cả hai cùng được giải thích ở đây. ‘Nhãn thức quả thiện’ 
lấy một cảnh sắc màu đáng vui, khả hỷ (ittha- 
rũpã'rammana) làm cảnh, trong khi ‘nhãn thức quả bất 
thiện’ lấy một cảnh sắc màu không đáng vui, bất khả hỷ 
{anittha-rũpã'rammana) làm cảnh]. 

() 
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Sát-na Tâm Tiếp Thâu 
(Sampatìcchana CỉttakkhanaÝ ^ 

Các danh uẩn vào sát-na tâm tiếp thâu có thể được chia 
thành bốn nhóm: 

- Sắc tâm {cittaja rũpa) 

- Sắc nghiệp (kammạịa rũpa) 

- Sắc quí tiết {utuja rũpa) 

- Sắc vật thực {ãhãrạịa rũpa) 

Các sẳc Uẩn ớ Sát-Na Tâm Tiếp Thâu 

sẳc tâm (cittaia-rũpa) 

Các sắc tâm {cỉttaja rũpa) mà sanh cùng lúc với sát-na tâm 
tiếp thâu nương vào 22 duyên sau: 

I. 10 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

II. 5 loại sắc câu sanh duyên {rũpa-sahajãtã-paccaya) 

III. 4 loại hậu sanh duyên ipacchãjãta-paccaya) 

IV. 3 loại sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya) 

22 cả thảy 

I. 10 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

Tâm tiếp thâu (sampaticchanà) tương ưng với mười sở 
hữu tâm (cetasika): xúc, thọ xả, tưởng, tư, nhất hành, 
mạng quyền, tác ý, tầm, tứ, và thắng giải. 

Cả thảy có bốn danh uẩn hộ trợ các sắc tâm {cittaja rũpa) 
bằng: 
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1) Câu sanh duyên {sahạịãta-paccaya) 

2) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

3) Quả duyên {vipãka-paccaya) 

4) Bất tương ưng duyên ịyippayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (atthi-paccayà) 

6) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

1) Câu sanh nghiệp duyên (sahajãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanã) hộ trợ các sắc tâm {cittaja rũpa) bằng câu 
sanh nghiệp duyên (sahajãta-kammapaccaya). 

8) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccayà): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc iphassa), tư (cetanã), 
và thức iỵinnãna) hộ trợ các sắc tâm bằng danh vật 
thực duyên (nãma-ãhãm-paccaya). 

9) Quyền duyên (indriya-paccaya): ba quyền tương ưng 
là mạng quyền Ọĩvitindriyà), tâm/ ý quyền 
(manindriya), và thọ xả quyền iụpekkhindriya), hộ trợ 
các sắc tâm bằng quyền duyên (indriya-paccaya). 

10) Thiền na duyên Ợhãna-paccaya): bốn chi thiền tương 
ưng là tầm (vừakka), tứ (vicãra), thọ xả (upekkhã- 
vedanã), và nhất hành (ekaggatã) hộ trợ các sắc tâm 
bằng thiền na duyên Ợhãna-paccayà). 

II. 5 loại sắc câu sanh duyên (rũpa-sahạịãta-paccaya) 

Các sắc tâm icittaja rũpa) này sanh khi bốn giới trong một 

bọn do tâm trợ sanh {cittạịa kalãpa) hộ trợ chúng lần lượt 

và hợp thời bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 
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4) Hiện hữu duyên {atthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

III. 4 loại hậu sanh duyên ipacchãjãta-paccaya) 

Sát-na tâm sanh sau (pacchãjãta cittakkhana) là tâm thẩm 
tấn (santĩrana-cừtà). Sát-na tâm sanh sau này có bốn danh 
uẩn. Các danh uẩn này là một hậu sanh duyên cho sự sanh 
và trụ của các sắc uẩn ở sát-na tâm sanh trước (purejãtà), 
là sát-na tâm tiếp thâu. Cho nên, các danh uẩn ấy là một 
duyên ủng hộ cho các sắc tâm {cỉttaja rũpa) sanh ở tiểu 
sát-na sanh, tiểu sát-na trụ và tiểu sát-na diệt của ‘tâm tiếp 
thâu’ bằng: 

1) Hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) 

2) Bất tưong ưng duyên iyippayutta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

4) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 


IV. 3 loại săc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya) 

Vật thực của bốn loại bọn (kalãpà): các bọn do nghiệp trợ 
sanh {kammaja), do tâm trợ sanh (cittaja), do quí tiết trợ 
sanh (utuja), do vật thực trợ sanh (ãhãrajà), trợ các sắc 
tâm {cittaja rũpa) mà sanh cùng vào tiểu sát-na sanh, tiểu 
sát-na trụ và tiểu sát-na diệt của sát-na ‘tâm tiếp thâu’ 
bằng: 

1) Sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãm-paccaya) 

2) Sắc vật thực hiện hữu duyên (rũpa-ãhãratthi- 
paccaya) 

3) Sắc vật thực bất ly duyên (rũpa-ãhãra-avigata- 
paccaya) 
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Cả thảy có 22 duyên. Các săc tâm {cittaja rũpa) này sanh 
vào lúc sát-na ‘tâm tiếp thâu’ khi 22 duyên này hộ trợ 
chúng. 

Các sẳc do nshiệp (kammaịa), QUÍ tiết (utuịa), vạt thưc 

(ãhãraia) trơ sanh 

Đối với các sắc do nghiệp trợ sanh {kammaja), do quí tiết 
trợ sanh (utuja), do vật thực trợ sanh (ãhãrajà), quan sát 
thấy biết rõ chúng dựa vào phương pháp đã nêu đối với 
sát-na tâm khai ngũ môn. [trang 151] 

Các Danh uẩn ớ Sát-na Tâm Tiếp Thâu 

Bốn danh uẩn ở sát-na tâm tiếp thâu (sampaticchana 
cittakkhana) sanh nương vào sự đang được hộ trợ bởi 28 
duyên sau: 

I. 11 loại câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

II. 4 loại cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên (vatthu-paccaya) 

V. 2 loại nghiệp duyên (kamma-paccaya) 

VI. 1 loại thường cận y duyên (pakatũpanissaya- 
paccaya) 

28 cả thảy 

I. 11 loại câu sanh duyên (sahajata-paccaya) 

Các danh uẩn này hộ trợ nhau cả riêng từng pháp và chung 
bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưoTig duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 
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4) Quả duyên iyipãka-paccaya) 

5) Tương ưng duyên (sampayutta-paccaya) 

6) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

I) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

8) Câu sanh nghiệp duyên {sahajãta-kamma-paccaya)\ 
tư (cetanã) tương ưng hộ trợ các danh uẩn này bằng 
câu sanh nghiệp duyên (sahajãta-kammapaccaya). 

9) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc iphassa), tư icetanã), 
và thức (yinnãna) hộ trợ các danh uẩn này bằng danh 
vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya). 

10) Quyền duyên {indriya-paccaya): ba quyền tương ưng 
là mạng quyền Ọĩvitindriya), tâm/ ý quyền 
(manindriya), và xả quyền (upekkhindriyà) hộ trợ các 
danh uẩn này bằng quyền duyên {indriya-paccaya). 

II) Thiền na duyên Ợhãna-paccaya): bốn chi thiền tương 
ưng là tầm (vừakka), tứ (vicãra), thọ xả (upekkhã- 
vedanã), và nhất hành (ekaggatã) hộ trợ các danh uẩn 
này bằng thiền na duyên Ợhãna-paccayà). 

II. 4 loại cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

Cảnh (ãrammana) sắc màu, cũng như các cảnh thinh, khí, 

vị, xúc ở những nơi tương ứng của chúng, trợ các danh uẩn 

bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ịpurejãta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (atthi-paccayà) 

4) Bất ly duyên (avỉgata-paccaya) 
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III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Các danh uẩn sanh trước (purejãta) ở sát-na tâm nhãn 
thức, mà đã diệt rồi, trợ giúp các danh uẩn sanh bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên {vigata-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

Ý vật, là sắc sanh cùng với sát-na tâm icittakkhaụa) nhãn 
thức sanh trước, trợ các danh uẩn bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ịpurejãta-paccaya = vatthu- 
purejãta-paccaya) 

3) Bất tưong ưng duyên iyippayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (atthi-paccayà) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

V. 2 loại nghiệp duyên (kamma-paccaya) 

Nghiệp duyên, là một trong những nghiệp (kamma) thiện 
hay bất thiện quá khứ, trợ giúp các danh uẩn sanh bằng: 

1) Dị thòi nghiệp duyên {nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên (pakatũpanissaya-paccaya) 

VI. 1 loại cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

89 thứ tâm (citta), 52 thứ sở hữu tâm (cetasika), 28 thứ sắc 
(rũpa), và cả một số chế định, tất cả đều rất mạnh và mạnh 
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mẽ, trợ giúp các danh uẩn sanh bằng thường cận y duyên 
ipakatũpanissaya-paccaya). 

Các danh uẩn ở sát-na tâm tiếp thâu có thể sanh khi được 
hộ trợ hợp thời bởi 28 duyên này. 

() 

Sát-na Tâm Thẩm Tấn {SantĩraụaÝ^ 


Các Săc Uân ơ Sát-na Tâm Thâm Tân 

r 9 ^ r 

Săc uân ở sát-na tâm thâm tân {santĩrana cittakkhana) có 

•? r 

thê được chia thành bôn nhóm: 

r 

- Săc tâm {cittaja rũpa) 

ĩ 

- Săc nghiệp (kammạịa rũpa) 

r r 

- Săc quí tiêt {cittaja rũpa) 

ĩ 

- Săc vật thực {ãhãrạịa rũpa) 


Săc tâm (cỉttaia-rupa) 

Các sắc tâm {cittaja rũpa) mà sanh cùng lúc với tâm thẩm 
tấn do nương vào 22 duyên: 

I. 10 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

II. 5 loại sắc câu sanh duyên {rũpa-sahajãtã- 
paccaya) 

III. 4 loại hậu sanh duyên {pacchặịãta-paccaya) 

IV. 3 loại sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya) 
22 cả thảy 


” ...-H-K-Nhãn-T-Th-Đ-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-... 








THẤYBĨÊT RÕ DUYÊN TRỢ (Discerning Patthãna Conditions) 177 

[Xin xem phụ lục B - “Ba thứ tâm thẩm tấn”] 

I. 10 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

Bốn danh uẩn hộ trợ các sắc tâm {cittaja rũpa) bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

3) Quả duyên (vipãka-paccaya) 

4) Bất tưoTig ưng duyên iyippayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

6) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

1) Câu sanh nghiệp duyên (sahajãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanã) tương ưng hộ trợ các sắc tâm {cittaja rũpa) 
bằng câu sanh nghiệp duyên (sahajãta- 
kammapaccaya). 

8) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc iphassà), tư (cetanã), 
và thức iỵinnãna) hộ trợ các sắc tâm {cittaja rũpa) 
bằng danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccayà). 

9) Quyền duyên {indriya-paccaya): ba quyền tương ưng 
là mạng quyền Ọĩvitindriyà), tâm/ ý quyền 
(manindriya), và thọ hỷ/ xả quyền 
{somanassindriya/upekkhindriya), hộ trợ các sắc tâm 
{cittaja rũpa) bằng quyền duyên {indriya-paccaya). 

10) Thiền na duyên Ợhãna-paccayà): nếu tâm câu hành 
với thọ hỷ (samanassa-vedanã) có năm chi thiền 
tương ưng là tầm (vitakkà), tứ (ỵicãra), hỷ (pĩti), lạc 
(sukhà) và nhất hành (ekaggatã)', 
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r 

Nêu nó câu hành với một thọ xả (upekkhã-vedanã) hay 

? 

thọ phi khô phi lạc (adukkham-asukhã-vedanã) thì hỷ 

r r y 

ipĩti) đang văng mặt, nên có bôn chi thiên tương ưng 
là tâm (vitakka), tứ (vicãra), thọ xả (upekkhã-vedanã), 

ĩ 

và nhât hành {ekaggatãỴị. 

Các chi thiên này hộ trợ các săc tâm (cittaja rũpa) 
\ \ 

băng thiên na duyên Ợhãna-paccaya). 


II. 5 loại săc câu sanh duyên {rupa-sahajata-paccaya) 
Bốn giới (đại chủng - mahã-bhũta) trong mỗi bọn do tâm 
trợ sanh {cừtaja kalãpa) hộ trợ các sắc tâm {cittaja rũpa) 
bên trong cùng bọn ấy bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưong duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

III. 4 loại hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) 

Sát-na tâm sanh sau (pacchãjãta cittakkhana) là tâm đoán 
định (votthabbana-cừtà). Sát-na tâm sanh sau này có bốn 
danh uẩn. Các danh uẩn này là một hậu sanh duyên cho sự 
sanh và trụ của các sắc uẩn ở sát-na tâm sanh trước 
ipurejãta), đó là sát-na tâm thẩm tấn. Cho nên, các danh 
uẩn ấy là một duyên ủng hộ cho các sắc tâm mà sanh ở 
tiểu sát-na sanh, tiểu sát-na trụ và tiểu sát-na diệt của sát- 
na tâm thẩm tấn bằng: 

1) Hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) 

2) Bất tưoTig ưng duyên {vippayutta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 



THẤYBĨÊT RÕ DUYÊN TRỢ (Discerning Patthãna Conditions) 179 


_ r 

4) Bât ly duyên (avigata-paccaya) 


IV. 3 loại săc vật thực duyên (rũpa-ãhãm-paccaya) 

Vật thực của bốn loại sắc [vật thực của sắc nghiệp 
(kammaja rũpa), vật thực của sắc tâm (cittaja rũpa), vật 
thực của sắc quí tiết (utuja rũpa), vật thực của sắc vật thực 
(ãhãraja rũpa)] hộ trợ các sắc tâm {cittaja rũpa). Sự hộ 
trợ của vật thực và hộ trợ của các sắc tâm (cittaja rũpa) thì 
không trong cùng bọn ikalãpa). Chúng trong các bọn 
khác. Những vật thực này hộ trợ các sắc tâm icittaja rũpa) 
bằng: 

1) Sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya) 

2) Sắc vật thực hiện hữu duyên (rũpa-ãhãratthi- 
paccaya) 

3) Sắc vật thực bất ly duyên (rũpa-ãhãra-avigata- 
paccaya) 

Cả thảy có 22 duyên, là các duyên hộ trợ cho các sắc tâm 
{cittaja rũpa). Nương vào các duyên này, các sắc tâm 
{cittaja rũpa) sanh vào sát-na tâm thẩm tấn (santĩrana 
cittakkhana). 

Các sẳc do nshiệp (kammaịa), quí tiết (utuịa), vạt thưc 

(ãhãraịa) trợ sanh 

Đối với các sắc do nghiệp trợ sanh, do quí tiết trợ sanh và 
do vật thực trợ sanh, quan sát thấy biết rõ chúng dựa vào 
phương pháp đã nêu đối với sát-na tâm khai ngũ môn. 
[trang 151] 
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Các Danh Uân ơ Sát-na Tâm Thâm Tân 

Bốn danh uẩn sanh nương vào sự đang được hộ trợ bởi 28 
duyên sau: 

I. 11 loại câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

II. 4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantam-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

V. 2 loại nghiệp duyên (kamma-paccayà) 

VI. 1 loại thường cận y duyên (pakatũ'panissaya- 
paccaya) 

28 cả thảy 

I. 11 loại câu sanh duyên {sahạịata-paccaya) 

Bốn danh uấn hộ trợ lẫn nhau (một uấn hộ trợ ba uấn còn 
lại, một uấn còn lại hộ trợ một uấn và hai uấn hộ trợ hai 
uẩn còn lại) bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưong duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Quả duyên (vipãka-paccaya) 

5) Tưong ưng duyên (sampayutta-paccaya) 

6) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

1) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

8) Câu sanh nghiệp duyên {sahajãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanã) tương ưng hộ trợ các danh uẩn này bằng 
câu sanh nghiệp duyên {sahajãta-kammapaccaya). 

9) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc iphassa), tư icetanã), 
và thức iỵinnãna) hộ trợ các danh uẩn này bằng danh 
vật thực duyên (nãma-ãhãm-paccaya). 
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10) Quyền duyên (indriya-paccaya): ba quyền tương ưng 
là mạng quyền Ụĩvitỉndrỉya), tâm/ ý quyền 
{manindriya), và thọ hỷ/ xả quyền 
(somanassindriya/upekkhindriya) hộ trợ các danh uấn 
này bằng quyền duyên (indriyapaccayà). 

11) Thiền na duyên Ọhãna-paccaya): nếu tâm câu hành 
với thọ hỷ (samanassa-vedanã) thì có năm chi thiền 
tương ưng là tầm (vừakka), tứ iỵicãra), hỷ ipĩti), lạc 
(sukhà) và nhất hành (ekaggatã) ; nếu tâm câu hành xả 
(upekkhã-vedanã) hay phi khố phi lạc thọ (adukkham- 
asukhã-vedanã) thì hỷ ipĩti) vắng mặt, cho nên có bốn 
chi thiền tương ưng ụà tầm (vitakka), tứ (vỉcãra), thọ 
xả (upekkhã-vedanã), và nhất hành (ekaggatã)]. Các 
chi thiền này hộ trợ các sắc tâm {cittaja rũpa) bằng 
thiền na duyên Ọhãna-paccaya). 

II. 4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Cảnh (ãrammana) sắc màu, cũng như các cảnh thinh, khí, 

vị, và xúc ở những nơi tương ứng của chúng hộ trợ các 

danh uẩn bằng: 

1) Cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ịpurejãta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

4) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Các danh uẩn ở tâm tiếp thâu sanh trước là các uẩn đã diệt 

rồi, trợ giúp chúng bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 



182 


Biên soan: PAAUK TAWYA SAYADAW 


3) Cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên iyigata-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên (yatthu-paccaya) 

Ý vật, mà sanh cùng lúc với sát-na tâm tiếp thâu sanh trước 
hộ trợ các danh uẩn bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (purejãta-paccaya = vatthu- 
purejãta-paccaya) 

3) Bất tưong ưng duyên iyỉppayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên {avigata-paccaya) 

V. 2 loại nghiệp duyên (kamma-paccaya) 

Nghiệp duyên, là một trong những nghiệp (kamma) thiện 
hay bất thiện quá khứ, trợ giúp các danh uẩn sanh bằng: 

1) Dị thòi nghiệp duyên (nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên ipakatũpanissaya-paccaya) 

VI. 1 loại cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

89 thứ tâm (citta), 52 thứ sở hữu tâm (cetasika), 28 thứ sắc 
(rũpa), và cả một số chế định, tất cả đều rất mạnh và mạnh 
mẽ, trợ giúp các danh uẩn sanh bằng thường cận y duyên 
ipakatũpanissaya-paccaya). 

Các danh uẩn ở sát-na tâm thẩm tấn có thể sanh khi hộ trợ 
họp thời bằng 28 duyên này. 

() 
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Sát-na Tâm Đoán Định (Votthabbana CỉttakkhaụaÝ^ 

Tâm đoán định tưong ưng với 11 sở hữu tâm: xúc, thọ xả, 
tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải 
và cần. 

Tâm này luôn là tố (kiriya). 

Các Sắc Uẩn ớ Sát-na Tâm Đoán Đinh 

Các sắc ở sát-na tâm đoán định iyotthapana cittakkhana) 
có thế được chia thành bốn nhóm: 

- Sắc tâm {cittaja rũpa) 

- Sắc nghiệp (kammạịa rũpa) 

- Sắc quí tiết {utuja rũpa) 

- Sắc vật thực {ãhãraja rũpa) 

sẳc tâm (cittaia-rũya) 

Các sắc tâm {cittaja rũpa) mà sanh cùng lúc với tâm đoán 
định do nưong vào 21 duyên sau: 

I. 9 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

II. 5 loại sắc câu sanh duyên {rũpa-sahajãtã-paccaya) 

III. 4 loại hậu sanh duyên {pacchãjãta-paccaya) 

IV. 3 loại sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya) 

21 Cả thảy 

I. 9 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 


2^..-H-K-Nhãn-T-Th-Đ-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-... 
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Tâm đoán định tưong ưng với 11 sở hữu tâm: xúc, thọ xả, 
tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải 
và cần. Tâm này luôn là tố (kiriỵa). Kể cả tâm đó có 12 
hành ở sát-na tâm icittakkhana) ấy. 

Các hành này là bốn danh uẩn. Các hành này hộ trợ các 
sắc tâm {cittaja rũpa) bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên iyippayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

6) Câu sanh nghiệp duyên (sahajãta-kamma-paccaya): 
‘Tư (cetanã) tương ưng’ hộ trợ các sắc tâm (cỉttaja 
rũpa) bằng câu sanh nghiệp duyên (sahajãta- 
kamma-paccaya). 

1) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccayà): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc iphassa), tư (cetanã), 
và thức iỵinnãna) hộ trợ các sắc tâm {cittaja rũpà) 
bằng danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya). 

8) Quyền duyên (indriya-paccaya): năm quyền tương 
ưng là mạng quyền Ợĩvitindriya), tâm/ ý quyền 
(manindriya), thọ xả quyền {upekkhindriya), cần 
quyền (vĩriyindriya) và định quyền (samãdhindriya) 
hộ trợ các sắc tâm {cittạịa rũpa) bằng quyền duyên 
{indriya-paccaya). 

9) Thiền na duyên Ụhãna-paccaya): bốn chi thiền tương 
ưng là tầm (vitakka), tứ {vicãra), thọ xả (upekkhã- 
vedanã), và nhất hành (ekaggatã) hộ trợ các sắc tâm 
{cittaja rũpa) bằng thiền na duyên Ọhãna-paccaya). 
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II. 5 loại săc câu sanh duyên {rupa-sahajata-paccaya) 
Bốn giới (đại chủng - mahã-bhũta) trong mỗi ‘bọn do tâm 
trợ sanh’ {cittaja kalãpa) hộ trợ các các sắc tâm (cừtaja 
rũpa) bên trong cùng bọn ấy bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưoTig duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

III. 4 loại hậu sanh duyên ịpacchãjãta-paccaya) 

Sát-na tâm icittakkhana) sanh sau ipacchặịãta) là tâm 
đổng lực thứ nhất ipathama-javana-citta). Sát-na tâm sanh 
sau này có bốn danh uẩn. Các danh uẩn này là một hậu 
sanh duyên cho sự sanh và trụ của các sắc uẩn ở sát-na tâm 
sanh trước (purejãta), đó là sát-na tâm đoán định 
iyotthapana cittakkhana). Cho nên, các danh uẩn ấy là 
duyên ủng hộ các sắc tâm {cittaja rũpa) mà sanh vào tiểu 
sát-na sanh, tiểu sát-na trụ và tiểu sát-na diệt của sát-na 
tâm đoán định bằng: 

1) Hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) 

2) Bất tưong ưng duyên iyỉppayutta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

4) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 


IV. 3 loại săc vật thực duyên (mpa-ahara-paccaya) 

Vật thực của bôn loại săc {vật thực của săc nghiệp 

r 

(kammaja rũpa), vật thực của sãc tâm (cittaja rũpa), vật 

r í n ■!, 

thực của săc quí tiêt (utuaja rũpa), và vật thực của săc vật 
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thực (ãhãraja rũpa)] hộ trợ các săc tâm (cittaja rũpa). Sự 
trợ của vật thực và các sắc tâm {cittạịa rũpa) được trợ thì 
không cùng bọn ikalãpa). Chúng ở những bọn (kalãpa) 
khác. Những vật thực này trợ các sắc tâm icittaja rũpa) 
bằng: 

1) Sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya) 

2) Sắc vật thực hiện hữu duyên (rũpa-ãhãratthi- 
paccaya) 

3) Sắc vật thực bất ly duyên (rũpa-ãhãra-avigata- 
paccaya) 

Các sắc tâm (cittaja rũpa) vào sát-na tâm đoán định có thể 
sanh khi được sự hộ trợ hợp thời bởi 21 duyên này: 

Các sắc nshiệp (kammaịa), QUÍ tiết (utuià) và vật thực 

(ãhãraia) 

Đối với các sắc do nghiệp trợ sanh {kammaja), do quí tiết 
trợ sanh (utuja) và do vật thực trợ sanh (ãhãrajà), quan sát 
thấy biết rõ chúng dựa vào phương pháp đã nêu ở sát-na 
tâm khai ngũ môn. [trang 151] 

Các Danh uẩn ớ Sát-Na Tâm Đoán Đinh 

Bốn danh uẩn sanh do sự hộ trợ từ 25 duyên sau: 

I. 10 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

II. 4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên (vatthu-paccaya) 

V. 1 loại thường cận y duyên (pakatũpanissaya- 
paccaya) 
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25 cả thảy 

I. 10 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

Bốn danh nấn này hộ trợ lẫn nhau cả riêng và chung bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưong duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Tưong ưng duyên {sampayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

6) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

1) Câu sanh nghiệp duyên {sahajãta-kamma-paccaya)\ 
tư (cetanã) hộ trợ các danh uẩn này bằng câu sanh 
nghiệp duyên {sahajãta-kammapaccaya). 

8) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccayà): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cetanã), 
và thức iỵinnãna) hộ trợ các danh uẩn này bằng danh 
vật thực duyên (nãma-ãhãm-paccaya). 

9) Quyền duyên (indriya-paccaya): năm quyền tương 
ưng là mạng quyền Ợĩvitindriya), tâm/ ý quyền 
{manindriya), thọ xả quyền {upekkhindriya), cần 
quyền {vĩriyindriya) và định quyền (samãdhindriya) 
hộ trợ các danh uẩn này bằng quyền duyên {indriya- 
paccaya). 

10) Thiền na duyên Ợhãna-paccaya): bốn chi thiền tương 
ưng là tầm (vitakka), tứ (vicãra), thọ xả (upekkhã- 
vedanã), và nhất hành (ekaggatã) hộ trợ các danh uẩn 
này bằng thiền na duyên Ợhãna-paccayà). 
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II. 4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Cảnh (ãrammana) sắc màu, cũng như các cảnh thinh, khí, 
vị, và xúc ở những nơi tương ứng của chúng, hộ trợ các 
danh uẩn bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ịpurejãta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

4) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên {anantara-paccaya) 

Các danh uẩn sanh trước (purejãtà) ở sát-na tâm thẩm tấn 
{santirana cỉttakkhana) mà đã diệt rồi, trợ giúp chúng 
bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên iyigata-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên (vatthu-paccayà) 

Ý vật, mà sanh cùng với sát-na tâm thẩm tấn sanh trước, 
hộ trợ các danh uẩn bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (purejãta-paccaya = vatthu- 
purejãta-paccaya) 

3) Bất tưong ưng duyên iyippayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 
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V. 1 loại cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

89 thứ tâm icitta), 52 thứ sở hữu tâm (cetasika), 28 thứ sắc 
(rũpà), và cả một số chế định, tất cả đều rất mạnh và mạnh 
mẽ, trợ giúp các danh uẩn sanh bằng thường cận y duyên 
ipakatũpanissaya-paccaya). 

Các danh uẩn ở sát-na tâm đoán định (votthabbana 
cittakkhana) có thể sanh khi đuợc sự hộ trợ họp thời bởi 
25 duyên này. 

() 

Tâm Đổng Lực Ựavana-cittaÝ^ Đại Thiện Thứ Nhất 

Các Sắc Uẩn ớ Đồng Lục Thiện Thứ Nhất 

Sắc uẩn ở đổng lực thiện (kusala javana) thứ nhất có thể 
đuợc chia thành bốn nhóm: 

- Sắc tâm {cittaja rũpa) 

- Sắc nghiệp (kammạịa rũpa) 

- Sắc quí tiết {utuja rũpa) 

- Sắc vật thực {ãhãraja rũpa) 

sẳc tâm (cittaìa-rũpa) 

Các sắc tâm {cittaja rũpa) ở tâm đổng lực đại thiện thứ 
nhất sanh nuong vào 24 duyên này: 

I. 12 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

II. 5 loại sắc câu sanh duyên (rũpa-sahaja-paccaya) 

III. 4 loại hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) 

IV. 3 loại sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccayà) 


...-H-K-Nhãn-T-Th-Đ-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-... 
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24 cả thảy 

I. 12 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

Tâm đổng lực đại thiện thứ nhất và 33 loại sở hữu tâm 

tương ưng (sampayutta) hộ trợ các sắc tâm bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

3) Bất tưoTig ưng duyên iyippayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

6) Nhân duyên (hetu-paccaya): sát-na tâm đại thiện đôi 
khi tương ưng với ba nhân là vô tham, vô sân và vô si; 
và đôi khi nó tương ưng với hai nhân: vô tham và vô 
sân. Ba hoặc hai nhân này là nhân duyên 
Ọietupaccaya) cho sự sanh của các sắc tâm {cittaja 
rũpa) vào tiểu sát-na sanh của tâm đại thiện thứ nhất. 

7) Trưởng duyên (adhipati-paccaya): nếu tâm đại thiện 
thứ nhất là một tâm hai nhân thì ba chi trưởng 
(adhipati) [dục (chanda), cần (vĩriya), tâm (citta)] 
được tương ưng với tâm. 

Nếu tâm đại thiện thứ nhất là một tâm ba nhân thì bốn 
chi trưởng [dục (chanda), cần (vĩriya), tâm (citta), 
thẩm/ trí (vimamsa j] được tương ưng với tâm. 

Một trong những chi trưởng này hộ trợ các sắc tâm 
{cittaja rũpa) bằng trưởng duyên (adhipati-paccaya). 

8) Câu sanh nghiệp duyên (sahajãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanđ) hộ trợ các sắc tâm (cittaja rũpa) bằng câu 
sanh nghiệp duyên {sahajãta-kammapaccaya). 
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9) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cetanã), 
và thức iỵinnãna) hộ trợ các sắc tâm {cittaja rũpa) 
bằng danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya). 

10) Quyền duyên (indriya-paccaya): Đối với các các sắc 
tâm {cittaja rũpa) hai nhân thì bảy quyền tương ưng 
(trừ trí) hộ trợ các sắc tâm {cittaja rũpa) bằng quyền 
duyên (Ạndriya-paccaya). Đối với các các sắc tâm 
{cittạịa rũpa) ba nhân thì tám quyền tương ưng hộ trợ 
các sắc tâm icittaja rũpa) bằng quyền duyên {indriya- 
paccaya). 

11) Thiền na duyên Ợhãna-paccaya): nếu các sắc tâm 
(cittaja rũpà) bị trợ tạo bởi một tâm đại thiện thứ nhất 
câu hành với thọ hỷ thì có năm chi thiền tương ưng là 
tầm (vừakka), tứ (vicãra), hỷ (pĩti), lạc (sukha), và 
nhất hành (ekaggatã). 

Nếu chúng bị trợ tạo bởi một tâm đại thiện thứ nhất 
câu hành xả thì có bốn chi thiền tương ưng là tầm 
iyitakka), tứ iyicãra), thọ xả (upekkhã), và nhất hành 
(ekaggatã). 

Các chi thiền này hộ trợ các sắc tâm {cittaja rũpa) 
bằng thiền na duyên Ợhãna-paccaya). 

12) Đạo duyên (magga-paccaya): nếu các sắc tâm {cỉttaja 
rũpa) bị trợ tạo bởi tâm đại thiện hai nhân thì có bốn 
chi Đạo tương ưng [tầm, cần, niệm và nhất hành, trừ 
ngăn trừ phần và trí (paMã)]. 
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Nếu các sắc tâm {cittaja rũpa) bị trợ tạo bởi tâm đại 
thiện ba nhân thì có năm chi Đạo tương ưng [tầm, cần, 
niệm và nhất hành và trí ipannã), trừ ngăn trừ phần]. 

Các chi Đạo này hộ trợ các sắc tâm {cittaja rũpa) bằng 
đạo duyên (magga-paccaya). 


II. 5 loại săc câu sanh duyên {rupa-sahajata-paccaya) 
Bốn giới (đại chủng - mahã-bhũta) trong mỗi ‘bọn do tâm 
trợ sanh’ {cittaja kalãpa) hộ trợ các sắc tâm icittaja rũpa) 
bên trong cùng bọn ấy lần lượt và hợp thời bằng: 

1) Sắc câu sanh duyên {rũpa-sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưong duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

III. 4 loại hậu sanh duyên ipacchặịãta-paccaya) 

Sát-na tâm sanh sau (pacchãjãta cittakkhana) là tâm đống 
lực thứ hai {second javana-citta). Sát-na tâm sanh sau này 
có bốn danh uẩn. Các danh uẩn này là một hậu sanh duyên 
cho sự sanh và trụ của các sắc uẩn ở sát-na tâm sanh trước 
(purẹịãta), đó là tâm đổng lực đại thiện thứ nhất. Cho nên, 
các danh uẩn ấy là một duyên ủng hộ cho các sắc tâm 
{cittaja rũpa) mà sanh ở tiểu sát-na sanh, tiểu sát-na trụ và 
tiểu sát-na diệt của tâm đổng lực đại thiện thứ nhất bằng: 

1) Hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) 

2) Bất tưong ưng duyên iyippayutta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

4) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 
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IV. 3 loại săc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya) 

Vật thực của bốn loại bọn ikalãpa) hộ trợ các sắc tâm 
(cittạịa rũpa) bằng: 

1) Sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya) 

2) Sắc vật thực hiện hữu duyên (rũpa-ãhãratthi- 
paccaya) 

3) Sắc vật thực bất ly duyên (rũpa-ãhãra-avigata- 
paccaya) 

Cả thảy có 21 duyên, là các duyên hộ trợ cho các sắc tâm 
{cittaja rũpa) này. Nương vào các duyên này, các sắc tâm 
{cittaja rũpa) sinh khởi vào lúc tâm đổng lực đại thiện thứ 
nhất 

Các sẳc nshiệp (kammaịa), sẳc QUÍ tiết (utuịa) và sẳc vật 

thưc (ãhãraịa) 

Đối với các sắc do nghiệp trợ sanh ikammaja), do quí tiết 
trợ sanh (utujà) và do vật thực trợ sanh (ãhãrajà) mà sanh 
cùng ở tiểu sát-na sanh, tiểu sát-na trụ, và tiểu sát-na diệt 
của sát-na tâm đại thiện thứ nhất, quan sát thấy biết rõ 
chúng dựa vào phương pháp đã nêu ở sát-na tâm khai ngũ 
môn. [trang 151] 

Các Danh uẩn ổ Đồng Lực Thiện Thứ Nhất 

Bốn danh uẩn ở sát-na tâm đổng lực đại thiện thứ nhất 
trong tiến trình danh pháp lộ ngũ môn ipanca-dvãra-vĩthi) 
sinh khởi do sự hộ trợ bởi 28 duyên sau: 

I. 13 loại câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

II. 4 loại cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 
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IV. 5 loại vật duyên {vatthu-paccaya) 

V. 1 loại thường cận y duyên ipakatũpanissaya- 
paccaya) 

28 cả thảy 

1.13 loại câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

Các sở hữu tâm icetasika) trong ở các danh uẩn là 1 tâm 
và 33 sở hữu tâm tương ưng. 

Tất cả chúng đều hộ trợ lẫn nhau lần lượt và hợp thời bằng: 

1) Danh câu sanh duyên {nãma-sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưong duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Tưong ưng duyên (sampayutta-paccayà) 

5) Hiện hữu duyên (atthi-paccayà) 

6) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

1) Nhân duyên Ợietu-paccaya): nếu đó là đổng lực hai 
nhân thì có hai nhân tương ưng là vô tham và vô sân. 
Neu đó là đổng lực ba nhân thì có ba nhân tương ưng 
là vô tham, vô sân và vô si. Các nhân này hộ trợ các 
danh uẩn bằng nhân duyên Ợietu-paccaya). 

8) Trưởng duyên (adhipati-paccaya): nếu tâm đại thiện 
thứ nhất là tâm hai nhân thì có ba chi trưởng [dục 
(chanda), cần (vĩriya), tâm (citta j] tương ưng với tâm 
ấy. 

Nếu tâm đại thiện thứ nhất là tâm ba nhân thì có bốn 
chi trưởng [dục ịchanda), cần (vĩriya), tâm ịcitta), 
thẩm/ trí (vimamsa)] tương ưng với tâm ấy. 

Một trong những chi trưởng đó hộ trợ các danh uẩn 
bằng trưửng duyên iadhipati-paccaya). 
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9) Câu sanh nghiệp duyên (sahajãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanã) tương ưng hộ trợ các danh uẩn bằng câu 
sanh nghiệp duyên {sahajãta-kammapaccaya). 

10) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc iphassa), tư (cetanã), 
và thức iyinnãna) hộ trợ các danh uẩn bằng danh vật 
thực duyên (nãma-ãhãm-paccaya). 

11) Quyền duyên (indriya-paccaya): nếu đổng lực đại 
thiện thứ nhất là thiện ba nhân câu hành với thọ hỷ thì 
có tám quyền tương ưng (sampayutta) với nó. 

Chúng là tín quyền {saddhỉndrỉya), cần quyền 
(yĩriyỉndrỉya), niệm quyền (satindriya), định quyền 
(samãdhindriya), trí quyền ipannindriya), mạng 
quyền Ợĩvừindriya), tâm/ ý quyền (manindriya), và 
thọ hỷ quyền {somanassindriya). Neu nó câu hành xả 
thì thọ quyền sẽ trở thành một xả quyền 
{upekkhindriya). 

Nếu đổng lực đại thiện thứ nhất là thiện hai nhân câu 
hành với thọ hỷ hay thọ xả thì trí quyền không tương 
ưng với nó. Cho nên, chỉ có bảy quyền. 

Các quyền này là duyên hộ trợ các danh uẩn bằng 
quyền duyên {indriya-paccayà). 

12) Thiền na duyên Ọhãna-paccaya): nếu sắc tâm {cittaja 
rũpa) bị trợ bởi một tâm đại thiện thứ nhất câu hành 
với thọ hỷ thì có năm chi thiền tương ưng là tầm 
(vitakka), tứ (yicãra), hỷ (pĩti), lạc (sukha), và nhất 
hành (ekaggatã). 
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Nêu chúng bị trợ bởi một tâm đại thiện thứ nhât câu 
hành xả thì có bốn chi thiền tương ưng là tầm 
iyitakka), tứ (yicãra), thọ xả (upekkhã), và nhất hành 
(ekaggatã). 

Các chi thiền này hộ trợ các sắc tâm {cittaja rũpa) 
bằng thiền na duyên Ợhãna-paccaya). 

13) Đạo duyên (magga-paccaỵa): nếu các sắc tâm {cỉttaja 
rũpa) bị trợ tạo bởi một tâm đại thiện hai nhân thì có 
bốn chi đạo tương ưng (tầm, cần, niệm và nhất hành, 
[trừ ngăn trừ phần và trí]). 

Nếu các sắc tâm {cỉttaja rũpa) bị trợ tạo bởi tâm đại 
thiện ba nhân thì có năm chi đạo tương ưng (tầm, cần, 
niệm, nhất hành và trí, [trừ ngăn trừ phần]). 

Các chi đạo này hộ trợ các sắc tâm {cittaja rũpa) bằng 
đạo duyên (magga-paccaya). 

II. 4 loại cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

Cảnh (ãrammana) sắc màu, cũng như các cảnh thinh, khí, 
vị, và xúc ở những nơi tương ứng của chúng, hộ trợ các 
danh uẩn bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ipurejãta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (atthi-paccayà) 

4) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 
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Các danh uẩn sanh trước (purẹịãta) ở sát-na tâm đoán định 
(votthabbana-viMãna cittakkhana) mà đã diệt rồi trợ giúp 
các danh uẩn sanh bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên {vigata-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên (yatthu-paccaya) 

Ý vật [trang 116] mà sanh cùng lúc với sát-na tâm đoán 
định (votthabbana-vinnãna cittakkhana) sanh trước hộ trợ 
các danh uẩn bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Vật tiền sanh duyên {vatthu-purejãta-paccaya) 

3) Bất tưong ưng duyên ivỉppayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (atthi-paccayà) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 


V. 1 loại cận y duyên iupanissaya-paccaya) 

89 thứ tâm {cỉtta), 52 thứ sở hữu tâm {cetasỉka), 28 thứ sắc 
(rũpà), và cả một số chế định, tất cả đều rất mạnh và mạnh 
mẽ, trợ giúp các danh uẩn sanh bằng thường cận y duyên 
ipakatũpanissaya-paccaya). 


Cả thảy có 28 duyên hộ trợ cho các danh uân ở sát-na tâm 
đông lực đại thiện thứ nhât. Nương vào các duyên này, các 

9 ’ 

danh uân sẽ sanh. 
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Tâm Đổng Lực Ựavana-Cỉttàỹ^ Đại Thiện Thứ Hai 

Các Sắc Uẩn ớ Đồng Lưc Thiên Thứ Hai 

Quan sát thấy biết rõ sắc uẩn của đổng lực đại thiện thứ 
hai dựa vào phương pháp đã trình bày trên đối với sát-na 
tâm đổng lực đại thiện thứ nhất, [trang 189] 

Các Danh uẩn ổ Đồng Lực Thiện Thứ Hai 

Bốn danh uẩn ở sát-na tâm (cittakkhana) đại thiện thứ hai 
[của tiến trình danh pháp lộ ngũ môn (panca-dvãra-vĩthi)] 
sanh nương vào sự đang được hộ trợ bởi 29 duyên sau: 

I. 13 loại câu sanh duyên {sahạịãta-paccaya) 

II. 4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

III. 6 loại vô gián duyên (anantam-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

V. 1 loại thường cận y duyên ipakatữpanisaya- 
paccaya) 

29 cả thảy 

1.13 loại câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

Các sở hữu tâm (cetasika) trong các danh uẩn là 1 tâm và 
33 sở hữu tâm tương ưng. Tất cả chúng đều hộ trợ lẫn nhau 
lần lượt và hợp thời bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưong duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Tưoiig ưng duyên {sampayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (atthỉ-paccaya) 


^°...-H-K-Nhãn-T-Th-Đ-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-... 
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6) Bât ly duyên (avigata-paccaya) 

I) Nhân duyên Ợietu-paccayaỴ. nếu đó là một đổng lực 
hai nhân thì có hai nhân tương ưng là vô tham và vô 
sân. Neu đó là đổng lực ba nhân thì có ba nhân tương 
ưng là vô tham và vô sân và vô si. Các nhân này hộ trợ 
các danh uẩn bằng nhân duyên Ợietu-paccaya). 

8) Trưởng duyên (adhipati-paccaya): nếu tâm đổng lực 
đại thiện thứ hai là hai nhân thì ba chi trưởng [dục 
(chanda), cần (vĩriya), tâm (citta j] tương ưng với tâm 
ấy. 

Nếu tâm đại thiện thứ nhất là ba nhân thì bốn chi 
trưởng [dục (chanda), cần (vĩriya), tâm (citta) thẩm/trí 
(vimamsa)] tương ưng với tâm ấy. 

Một trong những chi trưởng này hộ trợ các danh uẩn 
bằng trưởng duyên (adhipati-paccayà). 

9) Câu sanh nghiệp duyên {sahajãta-kamma-paccaya): 
tư icetanã) tương ưng hộ trợ các danh uẩn bằng câu 
sanh nghiệp duyên {sahajãtakamma-paccaya). 

10) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cetanã), 
và thức (yinnãna) hộ trợ các danh uẩn bằng danh vật 
thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya). 

II) Quyền duyên (ỉndrỉya-paccaya): nếu đổng lực đại 
thiện thứ hai là một tâm thiện ba nhân câu hành với 
thọ hỷ thì có tám quyền tương ưng {sampayutta) với 
tâm ấy. Chúng là tín quyền {saddhindriya), cần quyền 
(yĩriyỉndriya), niệm quyền (satindriya), định quyền 
(samãdhindriya), trí quyền ipaũnindriya), mạng 
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quyên Ợĩvitindriya), tâm hay ý quyên {manindriya), và 
thọ hỷ quyền (somanassindriya). Neu nó câu hành xả 
thì thọ quyền sẽ trở thành một xả quyền 
{upekkhindriya). 

Nếu đổng lực đại thiện thứ hai là thiện hai nhân câu 
hành với thọ hỷ hay thọ xả thì trí quyền không tương 
ưng với tâm này. Cho nên, chỉ có bảy quyền. 

Những quyền này là một duyên hộ trợ các danh uẩn 
bằng quyền duyên (Ạndriya-paccaya). 

12) Thiền na duyên Ọhãna-paccaya): nếu các sắc tâm 
(cittaja rũpa) bị trợ bởi một tâm đại thiện thứ hai câu 
hành với thọ hỷ thì có năm chi thiền tương ưng là tầm 
(vitakka), tứ (yicãra), hỷ (pĩti), lạc (sukha), và nhất 
hành (ekaggatã). 

Nếu chúng bị trợ tạo bởi một tâm đại thiện thứ hai câu 
hành xả thì có bốn chi thiền tương ưng là tầm 
iyitakka), tứ {vicãra), thọ xả (upekkhã), và nhất hành 
(ekaggatã). 

Các chi thiền này hộ trợ các sắc tâm {cittaja rũpa) 
bằng thiền na duyên Ợhãna-paccayà). 

13) Đạo duyên (magga-paccayà): nếu các sắc tâm {cittaja 
rũpa) bị trợ bởi một tâm đại thiện hai nhân thì có bốn 
chi đạo tương ưng (tầm, cần, niệm và nhất hành, trừ 
ngăn trừ phần và trí). 

Nếu các sắc tâm {cittạịa rũpa) bị trợ bởi một tâm đại 
thiện ba nhân thì có năm chi đạo tương ưng (tầm, cần, 
niệm, nhất hành và trí, trừ ngăn trừ phần). 
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Những chi đạo này hộ trợ các sắc tâm bằng đạo duyên 
(magga-paccaya). 

II. 4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Cảnh (ãrammana) sắc màu, cũng như các cảnh thinh, khí, 
vị, xúc ở những nơi tương ứng của chúng, hộ trợ các danh 
uẩn bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Cảnh tiền sanh duyên {ãrammana-purejãta- 
paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (atthi-paccayà) 

4) Bất ly duyên {avigata-paccaya) 

III. 6 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Các danh uẩn sanh trước (purejãta) ở đổng lực đại thiện 
thứ nhất, mà đã diệt rồi, trợ giúp các danh uẩn sanh bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

4) Trùng dụng duyên (ãsevana-paccaya) 

[Xin lưu ý: nếu đó là đổng lực thứ nhất, sẽ không có 
‘trùng dụng duyên’ (ãsevana-paccayà). Xin xem giải 
thích ở Phụ lục c - “trùng dụng duyên”]. 

5) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

6) Ly khứ duyên (vigata-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

Ý vật [trang 116] mà sanh cùng lúc với sát-na tâm 
{cittakkhana) đổng lực thứ nhất sanh trước, hộ trợ các 
danh uẩn bằng: 
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[Xin xem Phụ lục c - “Lộ trình tâm - citta-vĩthr] 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ipurejãta-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên iyippayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (atthi-paccayà) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

V. 1 loại cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

87 thứ tâm {cỉtta), 52 thứ sở hữu tâm (cetasika), 28 thứ sắc 
(rũpà), và cả một số chế định, tất cả đều rất mạnh và mạnh 
mẽ, trợ giúp các danh uẩn sanh bằng thường cận y duyên 
ipakatũpanissaya-paccaya). 

Cả thảy có 29 duyên. Các danh uẩn ở sát-na tâm đổng lực 
đại thiện thứ nhất có thế sanh khi đuợc sự hộ trợ hợp thời 
bởi 29 duyên này. 

Những gì vừa đuợc trình bày nên hiểu tuơng tự đối với các 
danh uẩn của đổng lực (javana) thứ ba, thứ tu, thứ năm, 


Sát-Na Tâm Đổng Lực Bất Thiện 
(Akusala Javana Cỉttakkhanàỹ^ 

Cả thảy có 12 thứ tâm bất thiện và có tổng số 27 sở hữu 
tâm tuơng ung đã tìm thấy trong những thứ đổng lực bất 
thiện khác nhau. 


...-H-K-Nhãn-T-Th-Đ-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-... 
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Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cân nhăc những loại 
đổng lực bất thiện khác nhau cùng một lúc cho dễ hiểu. 

Các Sắc Uẩn Ổ Đồng Lục Bất Thiện 

Quan sát thấy biết rõ sắc uẩn của một đổng lực bất thiện 
dựa vào phưong pháp đã trình bày trên về phần sát-na tâm 
icittakkhana) đổng lực đại thiện thứ nhất, [trang 189] 

Các Danh uẩn ớ Đồng Luc Bất Thiên 

Bốn danh uẩn ở sát-na tâm {cittakkhaụa) đổng lực bất 
thiện thứ nhất [trong tiến trình danh pháp lộ ngũ môn 
(pahca-dvãra-vĩthi)] sinh khởi do nưong vào sự đang được 
hộ trợ bởi 28 duyên sau: 

I. 13 loại câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

II. 4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

V. 1 loại thường cận y duyên (pakatũpanissaya- 
paccaya) 

28 cả thảy 

I. 13 loại câu sanh duyên (sahajãta-paccaya) 

Các danh uẩn này, mà bao gồm 1 tâm và 27 sở hữu tâm 
tưong ưng, hộ trợ lẫn nhau cả riêng từng pháp một và 
chung bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưoTig duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Tưoiig ưng duyên (sampayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 
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6) Bât ly duyên (aviagata-paccaya) 

7) Nhân duyên Ợietu-paccayaỴ. nếu đó là một đổng lực 
căn tham thì có hai nhân tương ưng là tham iỊobha) và 
si (moha). 

Neu đó là một đống lực căn sân thì cũng có hai nhân 
tương ưng là sân (dosà) và si imoha). 

Neu đó là một đống lực căn si thì chỉ có một nhân 
tương ưng là si {moha). 

Một hay hai nhân tương ưng này hộ trợ bốn danh uấn 
đổng lực bất thiện bằng nhân duyên Ợietu-paccaya). 

8) Trưởng duyên {adhipati-paccaya): nếu đó là đổng 
lực căn tham hay căn sân với trưởng thì một trong ba 
chi trưởng này [dục (chanda), cần ịvĩriya), hay tâm 
(citta)], hộ trợ bốn danh uẩn bằng trưởng duyên 
(adhipati-paccaya). 

9) Câu sanh nghiệp duyên {sahajãta-kamma-paccaya): 
tư icetanã) tương ưng hộ trợ bốn danh uẩn bằng câu 
sanh nghiệp duyên (sahajãta-kammapaccaya). 

10) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc iphassa), tư (cetanã), 
và thức iyinnãna) hộ trợ bốn danh uẩn bằng danh vật 
thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya). 

11) Quyền duyên (indriya-paccaya): nếu đó là đổng lực 
tương ưng căn tham, hay căn sân, hay si điệu cử thì có 
năm danh quyền duyên là mạng quyền Ợĩvitindriya), 
tâm hay ý quyền (manindriya), thọ hỷ quyền 
(somanassindriya) [hay xả quyền (upekkhindriya) hay 
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ưu quyên ịdomanassỉndrỉya)], cân quyên 
{vĩriyindriya), và định quyền (samãdhindriya). 

Nếu đó là một đổng lực tương ưng hoài nghi thì có bốn 
quyền (duyên) tương ưng là mạng quyền (jĩvitindriya), 
tâm hay ý quyền {manindriya), xả quyền 
{upekkhindriya) và cần quyền ịyĩriyindriya). 

Các loại danh uẩn bất thiện khác nhau được hộ trợ bởi 
các loại quyền khác nhau bằng quyền duyên {indriya- 
paccaya.) 

12) Thiền na duyên Ọhãna-paccaya): nếu đó là một đổng 
lực câu hành với thọ hỷ thì có năm chi thiền tương ưng 
là tầm (vitakka), tứ {vicãra), hỷ (pĩti), lạc (sukha) và 
nhất hành (ekaggatã). 

Nếu đó là một đổng lực câu hành xả thì có bốn chi 
thiền tương ưng là tầm iyitakka), tứ iyicãra), thọ xả 
(upekkhã-vedanã), và nhất hành (ekaggatã). 

Các chi thiền này hộ trợ bốn danh uẩn bằng thiền na 
duyên Ọhãna-paccaya). 

13) Đạo duyên (magga-paccaya): nếu đó là một đổng lực 
tương ưng với tà kiến thì có bốn chi đạo tương ưng là 
tầm (vừakkà), tứ iyicãra), nhất hành (ekaggatã) và tà 
kiến (micchã-ditthi). 

Nếu đó là một đổng lực tương ưng với hoài nghi thì có 
hai chi đạo tương ưng là tầm iyitakka) và tứ (yicãra). 

Các chi đạo này hộ trợ bốn danh uẩn bằng đạo duyên 
(magga-paccaya). 



206 


Biên soan: PAAUK TAWYA SAYADAW 


[Vì sự giải thích vê tà kiên (micchã-ditthi) như một chi 
đạo, xin xem Phụ lục-C “về việc dùng cụm từ ‘tâm 
đạo’ cừa. Abhidhamma”]. 

II. 4 loại cảnh duyên {ãrammana-paccaya) 

Cảnh (ãrammana) sắc màu, cũng như các cảnh thinh, khí, 
vị, xúc ở những nơi tương ứng của chúng, hộ trợ các danh 
uẩn bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ịpurejãta-paccaya) 

3 Hiện hữu duyên (atthi-paccayà) 

4) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Các danh uẩn sanh trước ở sát-na tâm đoán định 
{votthabbana-vinnãna cittakkhanà), là pháp đã diệt rồi, trợ 
giúp các danh uẩn sanh bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên {vigata-paccaya) 

[Xin lưu ý: nếu đó là đổng lực thứ hai cho đến đổng lực 
thứ bảy, trùng dụng duyên (ãsevana-paccaya) sẽ được 
cộng vào cho nên đó sẽ là 6 loại vô gián duyên. Xin xem 
Phụ lục c - “trùng dụng duyên” để được giải thích]. 
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IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

Ý vật, mà đã sanh cùng lúc với sát-na tâm icittakkhaụa) 
đoán định {voịthabbana-vinnãna) sanh trước, hộ trợ các 
danh uẩn bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ipurejãta-paccaya) 

3) Bất tưoTig ưng duyên (vippayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

V. 1 loại cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

89 thứ tâm {cỉtta), 52 thứ sở hữu tâm (cetasika), 28 thứ sắc 
(rũpa), và cả một số chế định, tất cả đều rất mạnh và mạnh 
mẽ, trợ giúp các danh uẩn sanh bằng thường cận y duyên 
(pakatũpanissaya-paccaya). 

Cả thảy có 28 duyên. Các danh uẩn ở sát-na tâm 
(cittakkhana) đống lực bất thiện thứ nhất sinh khởi khi 28 
duyên này hộ trợ chúng 

Một lưu ý: về những loại đổng lực bất thiện khác nhau. 

Cả thảy có 12 thứ tâm bất thiện và có 27 sở hữu tâm tương 
ưng đã tìm thấy trong những loại đống lực bất thiện khác 
nhau. 

Trong trường họp này, chúng tôi đã cân nhắc những loại 
đổng lực bất thiện khác nhau cùng một lúc để dễ hiểu, tuy 
nhiên, mười hai thứ tâm đống lực bất thiện thì khác nhau 
và tất cả 27 loại sở hữu tâm (cetasika) không sanh cùng 
lúc ở bất cứ một sát-na tâm đổng lực nào. 27 thứ sở hữu 
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tâm là: 7 biên hành, 6 biệt cảnh và 14 thứ sở hữu tâm bât 
thiện. Cả thảy có 20 hành (sankhãra) ở mỗi sát-na tâm. 

Bạn nên cố gắng hiểu rõ các loại sát-na tâm đổng lực bất 
thiện khác nhau cũng nhu các loại sở hữu tâm tuơng ung 
khác nhau đã nhận thấy ở mỗi tâm trong chúng. Xin kiếm 
tra sự phối hợp khác nhau của các sở hữu tâm tuơng ung 
ở các sát-na tâm đổng lực khác nhau theo biểu đồ danh 
nghiệp xứ (nãma-kammatthãnà). Bạn phải quan sát thấy 
biết rõ các loại sát-na tâm đổng lực khác nhau và các sở 
hữu tâm tuơng ung đã nhận thấy ở mồi tâm theo các biếu 
đồ danh pháp đó. [Xin xem biểu đồ phụ lục - D] 

Ví dụ: nếu đó là 1 tâm đổng lực căn tham câu hành với thọ 
hỷ (somanassa-sahagãta) và vô dẫn {asankhãrikà), có 1 
thứ tâm đống lực căn tham và 19 loại sở hữu tâm tuơng 
ung ở sát-na tâm. Điều đó nên đuợc hiểu tuơng tự đối với 
các tâm khác. 

() 

Sát-Na Tâm Na Cảnh Hữu Nhân^^ 
(Sahetuka- Tadãrammaụa Cỉttakkhana) 

Trong tiến trình danh pháp lộ ngũ môn, nếu cảnh 
{ãrammana) là rất rõ ở ý môn và một trong năm môn sắc, 
thì sau các đổng lực, các danh uẩn na cảnh itadãrammana) 
có thể sanh hai lần. Nếu cảnh không thật rõ, mà chỉ là rõ 
một ít thì các danh uấn hai na cảnh {tadãrammana) sẽ 
không sanh. Trong những truờng hợp này có thể có một 


...-H-K-Nhãn-T-Th-Đ-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-... 
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sát-na tâm {cỉttakkhana) na cảnh hoặc không. Nêu đó là 
một cảnh khả hỷ (itthãrammana) thì các sát-na tâm na 
cảnh là các sát-na tâm quả thiện. Neu đó là một cảnh bất 
khả hỷ (Ạtthãrammana) thì các sát-na tâm na cảnh là các 
sát-na tâm quả bất thiện. 

Cả thảy có 11 thứ tâm na cảnh. Đó là: 

- 8 thứ tâm đại quả thiện (mahãvipãka-citta), 

- 2 thứ tâm quả thiện vô nhân {ahetuka-kusala-vipãka- 
citta): tâm thẩm tấn câu hành với thọ hỷ (somanassa- 
santĩrana) tâm thẩm tấn câu hành xả (upekkhã- 
santĩrana), 

- 1 thứ tâm thẩm tấn quả bất thiện vô nhân câu hành xả 
(akusala-vipãka-upekkhã-santĩmna). 

[Xin xem phụ lục - B - Các loại tâm] 

Các danh uẩn của tám thứ tâm đại quả (mahãvipãka-città) 
sẽ đuợc trình bày truớc. Sự giải thích về việc này có thể 
đuợc tìm thấy trong Phụ lục-C. 

Các Sắc Uẩn Ổ Sát-Na Tâm Na Cảnh Hữu Nhân 

Có thể có hai sát-na tâm {cittakkhana) na cảnh sau tiến 
trình danh pháp lộ ngũ môn hay lộ ý môn. Bây giờ chúng 
ta sẽ thảo luận sát-na tâm na cảnh thứ nhất. 

sẳc tâm (cittaìa rũpa) 
ớ sát-na tâm na cảnh hữu nhân thứ nhất 

Tâm na cảnh thứ nhất có thể trợ sanh các sắc tâm (cittaja 
rũpa) mà sanh ở tiểu sát-na trụ của tâm ấy do đang đuợc 
hộ trợ bởi 24 duyên sau: 
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I. 12 loại danh câu sanh duyên {nãma-sahajãta- 
paccaya) 

II. 5 loại sắc câu sanh duyên {rũpa-sahajãta-paccaya) 

III. 4 loại hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) 

IV. 3 loại sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya) 

24 cả thảy 

I. 12 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

Tâm na cảnh thứ nhất và 33, hay 32, hay 32, hay 31 sở hữu 
tâm tương ưng hộ trợ các sắc tâm icittaja rũpa) bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

3) Quả duyên (vipãka-paccaya) 

4) Bất tưoTig ưng duyên (yippayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

6) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

7) Nhân duyên Ọietu-paccaya): Đối với các sắc tâm na 
cảnh ba nhân có ba nhân tương ưng là vô tham 
(alobha), vô sân iadosa), và vô si (amohà). 

Đối với các sắc tâm na cảnh hai nhân có hai nhân 
tương ưng là vô tham ialobha) và vô sân iadosa). 

Ba hay hai nhân tương ưng này hộ trợ các sắc tâm na 
cảnh hữu nhân bằng nhân duyên Ợietu-paccaya). 

8) Câu sanh nghiệp duyên {sahajãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanã) tương ưng hộ trợ sắc tâm (cừtaja rũpa) na 
cảnh hữu nhân bằng câu sanh nghiệp duyên 
{sahajãta-kamma-paccaya). 
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9) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cetanã), 
và thức (yinnãna) hộ trợ sắc tâm {cỉttaja rũpa) na cảnh 
hữu nhân bằng danh vật thực duyên (nãma- 
ãhãrapaccaya). 

10) Quyền duyên (indriya-paccaya): Đối với các sắc tâm 
{cittạịa rũpa) na cảnh hai nhân, bảy quyền tương ưng 
(trừ trí) hộ trợ sắc tâm (cittạịa rũpa) na cảnh hữu nhân 
bằng quyền duyên (indriya-paccaya). Đối với các sắc 
tâm {cittaja rũpa) na cảnh ba nhân, tám quyền tương 
ưng (trừ trí) hộ trợ chúng bằng quyền duyên {indriya- 
paccaya). 

11) Thiền na duyên Ợhãna-paccaya): nếu các sắc tâm 
{cittạịa rũpa) bị trợ bỏi một tâm na cảnh câu hành với 
thọ hỷ thì có năm chi thiền tương ưng là tầm (vừakka), 
tứ iỵicãra), hỷ ipĩti), lạc (sukha), và nhất hành 
{ekaggatãỳ, 

Nếu các sắc tâm {cỉttaja rũpa) bị trợ bởi một tâm na 
cảnh câu hành xả thì có bốn chi thiền tương ưng là tầm 
(vừakka), tứ (vicãra), thọ xả (upekkhã-vedanã), và 
nhất hành iekaggatã ); 

Các chi thiền này hộ trợ các sắc tâm {cittaja rũpa) na 
cảnh hữu nhân bằng thiền na duyên Ợhãna-paccaya). 

12) Đạo duyên {magga-paccaya): Đối với các sắc tâm na 
cảnh hai nhân thì có bốn chi Đạo tương ưng là tầm, 
cần, niệm và nhất hành (không trí); Đối với các sắc 
tâm na cảnh ba nhân thì có bốn chi Đạo tương ưng là 
tầm, cần, niệm, nhất hành và trí; Các chi đạo này hộ 
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trợ các săc tâm (cittạịa rupa) na cảnh hữu nhân băng 
đạo duyên (magga-paccaya). 

Các nhóm duyên II, III, IV 

Các nhóm duyên II, III, và IV ở sát-na này thì tuơng tự với 
các nhóm đó về sắc tâm đã đề cập truớc ở lộ ngũ môn 
(pancadvãra vĩthi). [trang 151] Sự khác biệt duy nhất là 
hậu sanh duyên (số III) đối với tâm na cảnh hữu nhân thứ 
nhất là các danh uẩn na cảnh hai nhân {dutiya-sahetuka- 
tadãrammana-nãmakkhandhà). 

Các sắc nghiệp (kammaià), sắc quí tiết (utuịa) và sắc vât 

thục (ãhãraịa) ở sát-na tâm na cảnh hữu nhân thứ nhất 

Nó nên đuợc hiểu tuơng tự [trang 151] cho việc quan sát 
thấy biết rõ các duyên cho các sắc nghiệp {kammạịa), sắc 
quí tiết (utujà) và sắc vật thực (ãhãraja) mà sanh ở sát-na 
tâm na cảnh hữu nhân thứ nhất. Hậu sanh duyên cho các 
sắc tâm (cittạịa rũpa) bị trợ bởi tâm na cảnh hữu nhân thứ 
nhất là các danh uấn tâm na cảnh thứ hai. Hậu sanh duyên 
cho tâm na cảnh hữu nhân thứ hai là các danh uấn hữu 
phần mà sanh sau nó. 

Bốn Danh uẩn ớ Sát-Na Tâm Na Cảnh Hữu Nhân 

Thứ Nhất 

Có thể có 33, hay 32, hay 32, hay 31 sở hữu tâm (cetasika) 
tuơng ung với tâm na cảnh. 

Sát-na tâm (cittakkhana) na cảnh hữu nhân thứ nhất sẽ là 
một trong tám tâm đại quả (mahãvipãka-cừtà), và 33, 32, 
32, 31 sở hữu tâm tuơng ung sanh nuơng vào sự hộ trợ bởi 
30 duyên sau: 







THẤYBĨÊT RÕ DUYÊN TRỢ (Discerning Patthãna Conditions) 213 


I. 13 loại câu sanh duyên {sahạịãta-paccaya) 

II. 4 loại cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

V. 2 loại dị thời nghiệp duyên {nãnã-kkhanika- 
kamma-paccaya) 

VI. 1 loại thường cận y duyên (pakatũpanissaya- 
paccaya) 

30 cả thảy 

I. 13 loại câu sanh duyên (sahajãta-paccaya) 

Các danh uấn này [một trong tám tâm đại quả 
(mahãvipãka-città) và 33/32/32/31 sở hữu tâm tương ưng 
của nó] hộ trợ lẫn nhau bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưong duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Quả duyên {vipãka-paccaya) 

5) Tưong ưng duyên (sampayutta-paccaya) 

6) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

1) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

8) Nhân duyên (hetu-paccayà): nếu đó là sát-na tâm 
{cỉttakkhana) na cảnh hai nhân thì có hai nhân tương 
ưng là vô tham ialobha) và vô sân iadosa). 

Nếu đó là sát-na tâm na cảnh ba nhân thì có ba nhân 
tương ưng là vô tham ialobha), vô sân iadosa), và vô 
si (amoha). 

Các nhân này hộ trợ các danh uẩn tương ưng bằng 
nhân duyên Ọietu-paccaya). 



214 


Biên soan: PAAUK TAWYA SAYADAW 


9) Câu sanh nghiệp duyên (sahajãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanã) tương ưng hộ trợ các danh uẩn bằng câu 
sanh nghiệp duyên {sahạịãta-kammapaccaya). 

10) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccayà): ba 
danh vật thực là xúc iphassa), tư (cetanã), và thức 
(vinnãna) hộ trợ các danh uẩn tương ưng bằng danh 
vật thực duyên (nãma-ãhãm-paccaya). 

11) Quyền duyên {ỉndriya-paccaya): nếu đó là một sát-na 
tâm icittakkhana) na cảnh ba nhân thứ nhất thì có tám 
quyền tương ưng (sampayutta) với nó là tín quyền 
{saddhindriya), cần quyền {vĩriyindriya), niệm quyền 
(satindriya), định quyền (samãdhindriya), trí quyền 
(pannindriya), mạng quyền Ợĩvitindriya), và tâm/ ý 
quyền (manindriyà). Neu nó câu hành với thọ hỷ thì 
thọ quyền sẽ là một hỷ quyền isomanassindriya). Neu 
nó câu hành xả thì thọ quyền sẽ là một xả quyền 
(upekkhindriya). 

Nếu nó là một sát-na tâm na cảnh hai nhân thứ nhất thì 
có bảy quyền [trừ trí quyền] tương ưng (sampayutta) 
với nó. Những quyền này sẽ gồm hỷ quyền 
(somanassindriya) hoặc xả quyền (upekkhindriya). 

Các quyền này là các duyên hộ trợ các danh uẩn bằng 
quyền duyên {indriya-paccaya). 

12) Thiền na duyên Ợhãna-paccaya): nếu đó là một sát- 
na tâm icittakkhana) na cảnh câu hành với thọ hỷ thì 
có năm chi thiền tương ưng là tầm (vitakka), tứ 
iyicãra), hỷ ipĩti), lạc (sukha), và nhất hành 
(ekaggatã). 
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Nêu đó là một sát-na tâm na cảnh câu hành xả thì có 
bốn chi thiền tuơng ung là tầm (vitakka), tứ {vicãra), 
thọ xả (upekkhã-vedanã), và nhất hành (ekaggatđ). 

Các chi thiền này hộ trợ các danh uẩn tuơng ung bằng 
thiền na duyên Ọhãna-paccaya). 

13) Đạo duyên (magga-paccaỵa): nếu đó là sát-na tâm 
{cỉttakkhana) na cảnh hai nhân thì bốn chi đạo tuoug 
ung (trừ ba ngăn trừ và trí) hộ trợ các danh uẩn tuơng 
ung bằng đạo duyên {magga-paccaya)\ Neu đó là sát- 
na tâm na cảnh ba nhân thì năm chi đạo tuong ung (trừ 
ba ngăn trừ) hộ trợ các danh uẩn tuong ung bằng đạo 
duyên {magga-paccaya). 

II. 4 loại cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

Cảnh (ãrammana) sắc màu, cũng nhu các cảnh thinh, khí, 

vị, xúc ở các noi tuong ứng của chúng, hộ trợ các danh 

uẩn bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ịpurejãta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

4) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Các danh uẩn đổng lực thứ bảy sanh truớc mà đã diệt rồi 

trợ giúp các danh uẩn tuong ung sanh bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 



216 


Biên soan: PAAUK TAWYA SAYADAW 


5) Ly khứ duyên iyigata-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

Ý vật, mà đã sanh cùng lúc với sát-na tâm đổng lực thứ 
bảy sanh trước, hộ trợ các danh uẩn tưong ưng bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ipurejãta-paccaya) 

3) Bất tưong ưng duyên iyỉppayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

V. 2 loại nghiệp duyên ikamma-paccaya) 

Một loại nghiệp đại thiện (mahã-kusala-kammà) quá khứ 
trợ giúp các danh uẩn tương ưng sanh bằng: 

1) Dị thòi nghiệp duyên (nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên ipakatũpanissaya-paccaya) 

VI. 1 loại cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

89 thứ tâm {cỉtta), 52 thứ sở hữu tâm (cetasika), 28 thứ sắc 
{rũpa), và cả một số chế định, tất cả đều rất mạnh và mạnh 
mẽ, trợ giúp các danh uẩn sanh bằng thường cận y duyên 
ịpakatũpanissaya-paccaya). 

Cả thảy có 30 duyên hộ trợ các danh uẩn vào sát-na tâm 
na cảnh hữu nhân thứ nhất. Nương vào các duyên này, các 
danh uẩn sẽ sanh. 

() 
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Sát-na Tâm Na Cảnh Vô Nhân^^ 

{Ahetuka- Tadãrammaụa) 

Các sẳc Uẩn ớ Sát-na Tâm Na Cảnh Vô Nhân 

Sắc tâm (cittaịa rũpa) 

Đôi khi, sau đổng lực (javana) thứ bảy, hai sát-na tâm 
icittakkhana) na cảnh vô nhân sẽ sanh nếu cảnh 
(ãrammana) là thấp kém, hay không quá cao thượng, hay 
là một cảnh trung bình, sắc tâm {cittaja rũpa) bị trợ bởi 
thứ tâm na cảnh như vậy, sanh khi được hộ trợ bởi 22 
duyên sau: 

I. 10 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

II. 5 loại sắc câu sanh duyên {rũpa-sahạịãta-paccaya) 

III. 4 loại hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccayà) 

IV. 3 loại sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya) 

22 cả thảy 

I. 10 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

Tâm na cảnh thứ nhất và các sở hữu tâm tưoug ưng hộ trợ 
các sắc tâm {cittaja rũpa) bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

3) Quả duyên (vipãka-paccaya) 

4) Bất tưoTig ưng duyên iyippayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 


...-H-K-Nhãn-T-Th-Đ-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-... 
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6) Bât ly duyên (avigata-paccaya) 

7) Câu sanh nghiệp duyên {sahajãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanã) tương ưng hộ trợ các sắc tâm bằng câu 
sanh nghiệp duyên {sahajãta-kamma-paccaya). 

8) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc iphassa), tư (cetanã), 
và thức iỵinnãna) hộ trợ các sắc tâm bằng danh vật 
thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya). 

9) Quyền duyên (indríya-paccaya): ba quyền tương ưng 
là mạng quyền (jĩvit’indriya), tâm hay ý quyền 
(man 'indriya), hỷ quyền/xả quyền (somanass'indriya/ 
upekkhĩndriya) hộ trợ các sắc tâm bằng quyền duyên 
(indriya-paccaya). 

10) Thiền na duyên Ợhãna-paccaya): nếu các sắc tâm bị 
trợ tạo bởi một tâm na cảnh câu hành với thọ hỷ thì có 
năm chi thiền tương ưng là tầm (vitakka), tứ (vicãra), 
hỷ (pĩti), lạc (sukha) và nhất hành (ekaggatã). 

Nếu chúng bị trợ bởi một tâm na cảnh câu hành xả thì 
có bốn chi thiền tương ưng là tầm (vitakka), tứ 
(vicãra), thọ xả (upekkhãvedanã), và nhất hành 
(ekaggatã). 

Các chi thiền khác nhau này hộ trợ các sắc tâm bằng 
thiền na duyên (Jhãna-paccaya) 


II. 5 loại săc câu sanh duyên (rupa-sahajata-paccaya) 

III. 4 loại hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccaya) 

IV. 3 loại sắc vật thực duyên (rũpa-ãhãra-paccaya) 
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Các nhóm duyên II, III, IV trên 

Các nhóm duyên II, III, và IV ở sát-na này thì tương tự với 
các nhóm đó về các sắc tâm đã đề cập trước ở lộ ngũ môn 
(pancadvãra vĩthi). [trang 151] Điều khác biệt duy nhất là 
hậu sanh duyên đó (số III) đối với tâm na cảnh vô nhân 
thứ nhất là các danh uẩn hữu nhân thứ hai {dutiya- 
sahetuka-tadãrammana-nãmakkhandha). 

Các sắc nshiêp (kammaia), sắc quí tiết (utuia) và sắc vât 

thực (ãhãraìa) ở sát-na tâm na cảnh vô nhân thứ nhất 

Điều này nên được hiểu tương tự [trang 151] với việc quan 
sát thấy biết rõ về các duyên cho các sắc nghiệp 
ikammaja), sắc quí tiết (utuja) và sắc vật thực (ãhãrajà) 

mà sanh vào sát-na tâm na cảnh vô nhân thứ nhất. Hậu 

• 

sanh duyên cho các sắc tâm bị trợ bởi tâm na cảnh vô nhân 
thứ nhất là các danh uấn na cảnh thứ hai. Hậu sanh duyên 
cho các sắc tâm bị trợ bởi tâm na cảnh vô nhân thứ hai là 
các danh uẩn hữu phần mà sanh sau tâm na cảnh thứ hai 
ấy. 


Bốn Danh uẩn ớ Sát-Na Tâm Na Cảnh Vô Nhân 

Các câu sanh duyên trợ cho bốn danh uẩn ở sát-na tâm 
(cỉttakkhana) na cảnh vô nhân giống như các duyên đã đề 
cập đó cho bốn danh uẩn ở sát-na tâm thẩm tấn. (trang 176) 

Cảnh của lộ ngũ môn v.v... 

Cảnh của lộ nhĩ môn là thinh (sadda). 

Cảnh của lộ tỷ môn là khí (gandha). 

Cảnh của lộ thiệt môn là vị (rasa). 






220 


Biên soan: PAAUK TAWYA SAYADAW 


Cảnh của lộ thân môn là xúc (photthabba). 

Cảnh duyên thì tương tự với các duyên đã đề cập ấy cho 
bốn danh uấn ở sát-na tâm na cảnh hữu nhân. Mỗi cảnh hộ 
trợ các danh uẩn khác nhau bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ipurejãta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

4) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

Vật của thức v.v... 

Lại nữa, bốn danh uẩn ở sát-na tâm (cittakkhana) nhãn 
thức sanh nương vào nhãn vật/ xứ; bốn danh uẩn ở sát-na 
tâm nhĩ thức sanh nương vào nhĩ vật; bốn danh uấn ở sát- 
na tâm tỷ thức sanh nương vào tỷ vật; bốn danh uẩn ở sát- 
na tâm thiệt thức sanh nương vào thiệt vật; bốn danh uẩn 
ở sát-na tâm thân thức sanh nương vào thân vật; Mồi vật 
trợ cho sự sanh của các danh uẩn của riêng nó bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ịpurejãta-paccaya) 

3) Quyền duyên (indriya-paccaya) 

4) Bất tương ưng duyên iyippayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

6) Bất ly duyên {avigata-paccaya) 

Bản kê trên chỉ khác giữa các danh uẩn ở sát-na tâm na 
cảnh vô nhân và ở lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn v.v... Các 
duyên khác thì giống nhau. 

Bây giờ chúng tôi muốn thảo luận về các uẩn lộ ý môn 
sanh sau lộ nhãn môn v.v... 



THẤYBĨÊT RÕ DUYÊN TRỢ (Discerning Patthãna Conditions) 221 


QUAN SÁT THÂY BIÊT RÕ CÁC DUYÊN 

(PACCAYA) 

LỘ Ý MÔN (MANO-DVÃRA-VĨTHI) 

ở lộ ý môn này có ba loại tâm: 

- Tâm khai ý môn {mano-dvãrãvajjana-citta) 

- Tâm đống lực (javana-citta) 

- Tâm na cảnh {tadãrammana-citta) 

ở lộ ý môn này cũng có 10 sát-na tâm {cittakkhana) : 

- 1 sát-na tâm khai ý môn, 

- 7 sát-na tâm đổng lực, 

- 2 sát-na tâm na cảnh. 

Sát-Na Tâm Khai Ý Môn Duc 

(Manodvãrãvaịịana) 

Các sẳc Uẩn ớ sát-na Tâm Khai Ỷ Môn Duc Giới 

Sắc uẩn ở sát-na tâm (cittakkhana) khai ý môn nên được 
quan sát thấy biết rõ dựa vào phương pháp đã đề cập trước 
ở sát-na tâm khai ngũ môn (pancadvãrãvajjana). [trang 
151] 

Bốn Danh uẩn ớ sát-na Tâm Khai Ỷ Môn Dưc Giới 

Bốn danh uẩn này sanh do sự hộ trợ bởi 22, hay 25, hay 
27 duyên sau: 


^L..-H-K-Nhãn-T-Th-Đ-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-... 
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I. 10 loại danh câu sanh duyên {sahạịãta-paccaya) 

II. 1/4/6 loại cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

V. 1 loại cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

22 hay 25 hay 27 cả thảy 

I. 10 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

Các danh uẩn này tất cả hộ trợ lẫn nhau theo thứ tự và hợp 

thời bằng các duyên sau: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưong duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Tưong ưng duyên {sampayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya). 

6) Bất ly duyên (avigata-paccaya). 

1) Câu sanh nghiệp duyên (sahajãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanã) tương ưng hộ trợ các danh uẩn bằng câu 
sanh nghiệp duyên {sahajãta-kammapaccaya). 

8) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccayà): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư icetanã), 
và thức iyinnãna) hộ trợ các danh uẩn bằng danh vật 
thực duyên (nãma-ãhãm-paccaya). 

9) Quyền duyên (indriya-paccaya): năm quyền tương 
ưng [là mạng quyền (jĩvitindriya), tâm hay ý quyền 
(manindriya), thọ xả quyền (upekkhindriya), cần 
quyền (vĩriyỉndrỉya) và định quyền (samãdhindriya)] 
hộ trợ các danh uẩn bằng quyền duyên (indriya- 
paccaya). 
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10) Thiên na duyên Ọhãna-paccaya): bôn chi thiên tương 
ưng [là tầm (vitakka), tứ (vicãra), thọ xả (upekkhã- 
vedanã), và nhất hành (ekaggatã)] hộ trợ các danh uấn 
bằng thiền na duyên Ợhãna-paccaya). 

II. 1 hay 4 hay 6 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 
Bốn danh uẩn, vào sát-na tâm icittakkhaụa) khai ý môn, 
sanh nương vào sự đang được trợ bởi cảnh của chúng theo 
một trong ba cách sau: 

— (Khả năng dạng thứ nhất) 

1 loại cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

Neu một tâm khai ý môn chú ý hời hợt đến một trong sáu 
loại cảnh sau là 89 thứ tâm (citta), 52 thứ sở hữu tâm 
(cetasika), 18 sắc thành tựu (nipphanna rũpa) quá khứ và 
vị lai [mà không phải hiện tại], 10 loại sắc phi thành tựu 
(anipphanna rũpa) quá khứ, hiện tại và vị lai, Nibbãna, và 
chế định ipannatti) thì cảnh ấy sẽ hộ trợ bốn danh uấn ở 
sát-na tâm khai ý môn bằng: 

1) Cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

HOẶC - (Khả năng dạng thứ hai) 

4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Neu các danh uấn tâm khai ý môn chú ý hời hợt đến 1 
trong 18 sắc thành tựu (nipphanna rũpa) hiện tại thì cảnh 
đó sẽ trợ bốn danh uẩn bằng: 

1) Cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ipurẹiãta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

4) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

HOẶC - (Khả năng dạng thứ ba) 

6 loại cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 
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Nêu các danh uân khai ý môn sanh lúc cận tử, chúng sẽ 
sanh nương vào một ý vật mà đã sanh cùng lúc với sát-na 
tâm thứ mười bảy trước tâm tử ấy. Ý vật đó trợ bốn danh 
uẩn bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

3) Tiền sanh duyên ịpurejãta-paccaya) 

4) Bất tương ưng duyên iyỉppayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

6) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantam-paccaya) 

Một trong mười chín thứ tâm hữu phần (bhavangà) sanh 
trước, mà đã vừa diệt, trợ các danh uẩn khai ý môn bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vigata-paccaya) 

[Xin lưu ý: 19 thứ hữu phần-bhavaúga đã đề cập trên là: 

- 8 thứ tâm đại quả thiện (kusala-mahãvipãka-citta) 

- 1 thứ tâm thẩm tấn câu hành xả quả thiện vô nhân 
{ahetuka-kusala-vipãka-upekkhã-santĩrana-citta) 

- 1 thứ tâm thẩm tấn câu hành xả quả bất thiện vô nhân 
{ahetuka-Akusala-vipãka-upekkhã-santĩrana-citta) 

- 5 thứ tâm quả sắc giới {rũpãvacara-vỉpãka-citta) 

- 4 thứ tâm quả vô sắc giới (arũpãvacara-vipãka-città)] 
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IV. 5 loại vật duyên (yatthu-paccaya) 

Một ý vật mà sanh cùng với sát-na tâm hữu phần 
(bhavanga) sanh trước, mà đã diệt rồi, hộ trợ các danh uẩn 
khai ý môn bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ipurejãta-paccaya) 

3) Bất tưoTig ưng duyên (vippayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

V. 1 loại cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

89 thứ tâm {cỉtta), 52 thứ sở hữu tâm (cetasika), 28 thứ sắc 
(rũpa), và cả một số chế định, tất cả đều rất mạnh và mạnh 
mẽ, trợ giúp các danh uấn khai ý môn bằng thường cận y 
duyên ipakatũ'panissayapaccaya). 

Cả thảy có 22, hay 25, hay 27 duyên hộ trợ cho các danh 
uẩn ở sát-na tâm (cittakkhana) khai ý môn. Nương vào các 
duyên này, các danh uẩn sẽ sanh. 

() 
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Đổng Lực Ý Môn Đại Thiện Tương ưng Trí^^ 

Đổng Lực Ý Môn Đại Thiện Tương ưng Trí 

Thir Nhất 

Các Sắc Uẩn ớ Sát-Na Tâm 
Đồng Lực Ỷ Môn iManodvãrika) Đại Thiện Thứ Nhất 

Sắc uẩn ở sát-na tâm (cittakkhaụa) khai ý môn nên được 
quan sát dựa vào các phương pháp đã đề cập trước ở sát- 
na tâm khai ngũ môn (pancadvãrãvajjanà). [trang 151] 

Các Danh uẩn ớ Sát-Na Tâm 
Đồng Lực Ỷ Môn (Manodvãrika) Đại Thiện Thứ Nhất 

Lộ ý môn đổng lực đại thiện tương ưng trí sanh lấy một 
cảnh từ một trong các nhóm sau: 

- 87 tâm (cừtà) [trừ tâm Đạo ứng cúng {Arahatta- 
Magga) và Quả ứng cúng {Arahatta-Phala}] 

- 52 sở hữu tâm icetasika) 

- 28 sắc (rũpa) 

- Nibbãna 

- Chế định (pannatti) 

Tiến trình danh pháp ‘đổng lực đại thiện tương ưng trí’ thứ 
nhất sanh nương vào sự hộ trợ cùng lúc từ 25, hay 27, hay 
28, hay 30 duyên. 

I. 13 loại câu sanh duyên {sahạịãta-paccaya) 

II. 1 hay 4 hay 6 hay 3 loại cảnh duyên (ãrammana- 
paccaya) 


...-H-K-Nhãn-T-Th-Đ-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-... 
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III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaỵa) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

V. 1 loại cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

25 hay 27 hay 28 hay 30 cả thảy 

I. 13 loại câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

Tâm đổng lực đại thiện thứ nhất {câu hành hỷ và tương 
ưng trĩ) và 3 3 sở hữu tâm tương ưng của nó [trừ ba ngăn 
trừ (virati), và hai vô lượng (appamanna) của bi {karunã) 
và tùy hỷ (muditã)], sanh nương vào sự ủng hộ bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưoTig duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Tưong ưng duyên {sampayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên {atthi-paccaya) 

6) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

1) Nhân duyên (hetu-paccaya): ba nhân tương ưng [là 
vô tham ịalobha), vô sân (adosa) và vồ si (amoha)] hộ 
trợ các danh uẩn đổng lực thứ nhất này bằng nhân 
duyên (hetu-paccaya). 

8) Trưởng duyên {adhipati-paccaya): một trong những 
sở hữu tâm trưởng tương ưng [tò dục (chanda), cần 
(vĩriya), tâm ịcitta), hay tham/trí (vimaỉnsa)], hộ trợ 
các danh uẩn đổng lực thứ nhất này bằng trưởng 
duyên {adhipati-paccaya). 

9) Nghiệp duyên {kamma-paccaya): tư {cetanã) tương 
ưng hộ trợ các danh uẩn đổng lực thứ nhất này bằng 
câu sanh nghiệp duyên {sahajãta-kammapaccaya). 
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10) Vật thực duyên (ãhãra-paccaya): ba danh vật thực 
tương ưng là xúc (phassa), tư (cetanã), và thức 
(yinnãna) hộ trợ các danh uẩn đổng lực thứ nhất này 
bằng danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya). 

11) Quyền duyên {ỉndrỉya-paccaya): tám quyền tương 
ưng \Ịà tín quyền (saddhindriya), cần quyền 
(vĩriyindriya), niệm quyền (satindriya), định quyền 
(samãdhindriya), trí quyền ịpannindriya), mạng 
quyền Ợĩvitindriya), tâm hay ý quyền (manindriya), và 
thọ hỷ quyền (somanassindrỉya)] hộ trợ các danh uấn 
đổng lực thứ nhất này bằng quyền duyên (indriya- 
paccaya). 

12) Thiền na duyên Ợhãna-paccaya): nếu đó là một đổng 
lực câu hành với thọ hỷ thì có năm chi thiền tương ưng 
là tầm (vitakka), tứ (yicãra), hỷ (pĩti), lạc (sukha), và 
nhất hành (ekaggatã). 

Nếu đó là một đổng lực câu hành xả thì có bốn chi 
thiền tương ưng là tầm iyitakka), tứ iyicãra), xả 
(upekkhã), và nhất hành (ekaggatã). 

Các chi thiền này hộ trợ các danh uẩn đổng lực thứ 
nhất này bằng thiền na duyên Ợhãna-paccaya). 

13) Đạo duyên (magga-paccaya): nếu đó là đổng lực hai 
nhân thì có bốn chi đạo tương ưng (tầm, cần, niệm và 
nhất hành, [trừ ngăn trừ phần và trí]). 

Nếu đó là đổng lực ba nhân thì có năm chi đạo tương 
ưng (tầm, cần, niệm, nhất hành và trí, [trừ ngăn trừ 
phần]). 
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Các chi đạo này hộ trợ các danh nân đông lực thứ nhât 
này bằng đạo duyên (magga-paccaya). 

II. 1 hay 4 hay 6 hay 3 loại cảnh duyên {ãrammana- 
paccaya) 

Bốn danh uẩn ở sát-na tâm (cittakkhana) đổng lực thứ nhất 
sanh nương vào sự đang được hộ trợ bởi cảnh (ãrammana) 
của chúng theo một trong bốn cách sau: 

— (Khả năng dạng thứ nhất) 

1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Neu các danh uấn đống lực thứ nhất chú ý hời hợt đến một 
trong các loại cảnh sau: 

87 thứ tâm (cừta) trừ Đạo và Quả ứng cúng {Arahatta- 
Magga và Arahatta-Phala), 52 loại sở hữu tâm tương ưng 
(cetasika), 18 loại sắc thành tựu (nipphanna rũpa) quá khứ 
và vị lai, 10 loại sắc phi thành tựu (anipphanna rũpa) quá 
khứ, hiện tại và vị lai và chế định (như biến xứ - kasina 
v.v... thì một trong những cảnh ấy hộ trợ chúng bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

HAY - (Khả năng dạng thứ hai) 

4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Neu các danh uẩn đổng lực thứ nhất chú ý hời hợt đến một 
trong 18 sắc thành tựu hiện tại thì cảnh sẽ hộ trợ bốn danh 
uẩn bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ịpurejãta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

4) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

HAY - (Khả năng dạng thứ ba) 
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6 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Neu các danh uẩn đổng lực thứ nhất sanh gần lúc cận tử, 
chúng sẽ sanh nương vào một ý vật mà đã sanh cùng lúc 
với sát-na tâm (cittakkhana) thứ mười bảy trước tâm tử 
icuti-citta) đó. Ý vật đó hộ trợ bốn danh uẩn bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

3) Tiền sanh duyên ipurẹiãta-paccaya) 

4) Bất tưoTig ưng duyên iyippayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

6) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

HAY - (Khả năng dạng thứ tư) 

3 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Neu các danh uẩn đổng lực thứ nhất chú ý hời hợt và sâu 
sắc đến một trong các cảnh này: 20 danh uấn tâm thiện 
[trừ tâm thiện Đạo ứng cúng (Arahatta-magga-kusala- 
citta)], ba danh uẩn Quả thấp (Nhập lưu, Nhất lai, Bất lai), 
hay Nibbãna thì một trong những cảnh đó trợ giúp các 
danh uẩn thiện bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya), 

2) Trưởng duyên (adhipati-paccaya) 

3) Cận y duyên {upanissaya-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Các danh uẩn khai ý môn sanh trước (purejãta), mà đã diệt 
rồi, trợ các danh uẩn ‘đổng lực đại thiện tương ưng trí’ thứ 
nhất bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 
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3) Cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên iyigata-paccaya) 

[Lưu ý: nếu đó là đổng lực thứ hai đến thứ bảy thì sẽ được 
cộng thêm trùng dụng duyên (ãsevana-paccayà), như vậy 
sẽ có 6 loại vô gián duyên. 

Xin xem Phụ lục c - “trùng dụng duyên” cho sự giải 
thích]. 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

Ý vật mà sanh cùng với sát-na tâm {cittakkhana) khai ý 
môn {manodvãrãvajjana- citta-kkhana) sanh trước, mà đã 
diệt rồi, hộ trợ các danh uẩn thiện bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ipurejãta-paccaya) 

3) Bất tưoTig ưng duyên ịyippayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

V. 1 loại cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

89 thứ tâm {cỉtta), 52 thứ sở hữu tâm (cetasika), 28 thứ sắc 
(rũpà), và cả một số chế định, tất cả đều rất mạnh và mạnh 
mẽ, trợ giúp các danh uấn thiện sanh bằng thường cận y 
duyên ipakatũpanissaya-paccaya). 

Cả thảy có 25, hay 28, hay 30, hay 27 duyên hộ trợ cho 
các danh uẩn ở sát-na tâm {cittakkhaụa) đổng lực đại thiện 
tương ưng trí. Nương vào các duyên này, các danh uẩn sẽ 
sanh. 

() 
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Đổng Lực Ý Môn Đại Thiện Bất Tương ưng Trí^^ 

Các Sắc Uẩn ớ ‘Đồng Lực Ỷ Môn (Manodvãrika) 

Đai Thiên Bất Tương ưng Trí’ Thứ Nhất 

Sắc uẩn ở sát-na tâm {cittakkhana) khai ý môn nên được 
quan sát thấy biết rõ dựa vào các phương pháp đã đề cập 
trước ở sát-na tâm khai ngũ môn (pancadvãrãvajjanà). 
[trang 151] 

Danh uẩn ớ ‘Đồng Lực Ỷ Môn (Manodvãrika) 

Đai Thiên Bất Tương ưng Trí’ Thứ Nhất 

Đôi khi, trong một tiến trình danh pháp lộ ý môn, bảy đổng 
lực (javana) không tương ưng với trí quyền (nãna- 
vippayutta). Khi điều này xảy ra, cảnh của đổng lực là từ 
một trong những nhóm sau: 

- 81 thứ tâm hiệp thế iỊokiya-citta) 

- 52 thứ sở hữu tâm (cetasika) 

- 28 thứ sắc iỵũpa) 

- Các loại chế định ipannatti) khác như ấn tướng hơi thở 
vào hơi thở ra (ãnãpãna nimitta) v.v... 

Khi một động lực thứ nhất bất tương ưng với trí quyền 
(nãna-vippayutta) xảy ra, các danh uẩn lấy một trong bốn 
dạng. Mặc dù có bốn dạng khả năng sẽ luôn có hoặc 31, 
hay 32 hành tương ưng. Cả bốn thứ tâm bất tương ưng với 
trí quyền, cho nên, trí luôn vắng mặt. Sự dao động ban đầu 
là giữa 6 sở hữu tâm biệt cảnh. Neu tâm đại thiện câu hành 
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với thọ hỷ (somanassa) thì hỷ (piti) cũng sẽ hiện diện. Nêu 

nó câu hành xả (upekkhã) thì hỷ (pĩti) sẽ không hiện diện. 

Các dạng là: 

- 32 sở hữu tâm tương ưng - Những sở hữu tâm này là 7 
sở hữu tâm biến hành, 6 biệt cảnh và 19 tịnh hảo. 

‘Tâm đổng lực đại thiện’ thứ nhất câu hành với thọ hỷ 
{somanassa-sahagãta) do đó hỷ (pĩti) tương ưng với 
tâm đổng lực ấy, nhưng nó không tương ưng với trí 
(Mnavippayutta), hữu dẫn. 

- 32 sở hữu tâm tương ưng - Những sở hữu tâm này là 7 
sở hữu tâm biến hành, 6 biệt cảnh và 19 tịnh hảo. 

‘Tâm đổng lực đại thiện’ thứ nhất này câu hành với thọ 
hỷ (somanassa-sahagãta) do đó hỷ (pĩti) tương ưng với 
nó, nhưng nó không tương ưng với trí (nãna- 
vippayutta), và vô dẫn. 

- 31 sở hữu tâm tương ưng - Những sở hữu tâm này là 7 
sở hữu tâm biến hành, 5 biệt cảnh [trừ hỷ (pĩti)], 19 tịnh 
hảo. ‘Tâm đống lực đại thiện’ thứ nhất này câu hành xả 
(upekkhã-sahagãta) do đó hỷ (pĩti) không tương ưng 
với nó, nó không tương ưng với trí inãna-vippayutta), 
và hữu dẫn. 

- 31 sở hữu tâm tương ưng là 7 sở hữu tâm biến hành, 5 
biệt cảnh trừ hỷ ipĩti), và 19 tịnh hảo. 

‘Tâm đổng lực đại thiện’ thứ nhất này câu hành xả 
(upekkhã-sahagãta) do đó hỷ (pĩti) không tương ưng 
với nó, nó không tương ưng với trí {nãna-vippayutta), 
và nó vô dẫn. 
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‘Tâm đông lực đại thiện’ thứ nhât này, bât tương ưng 
trí, sanh nương vào sự hộ trợ cùng lúc từ 25, hay 28, 
hay 30, hay 27 duyên sau: 

I. 13 loại câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

II. 1 hay 4 hay 6 hay 3 loại cảnh duyên (ãrammana- 
paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantam-paccayà) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

V. 1 loại cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

25 hay 28 hay 30 hay 27 cả thảy 

I. 13 loại câu sanh duyên (sahajãta-paccaya) 

‘Tâm đổng lực đại thiện’ thứ nhất bất tương ưng trí, câu 
hành với thọ hỷ và 32 sở hữu tâm tương ưng [trừ tuệ 
quyền, ba ngăn trừ iyirati), và hai vô lượng {appamanna) 
- bi ikarunã) và tùy hỷ (muditã)], sanh nương vào sự đang 
được hộ trợ lần lượt và hợp thời bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưoTig duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Tưong ưng duyên (sampayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (atthi-paccayà) 

6) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

1) Nhân duyên (hetu-paccaya): Hai nhân tương ưng là 
vô tham ialobha) và vô sân iadosa) hộ trợ các danh 
uấn ở ‘đống lực đại thiện bất tương ưng trí’ thứ nhất 
bằng nhân duyên (hetu-paccaya). 

8) Trưởng duyên (adhipati-paccaya): một trong những 
danh trưởng tương ưng [dục (chanda), cần (vĩrỉya), 
hay tâm (citta)] hộ trợ các danh uẩn ở ‘đổng lực đại 
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thiện bât tương ưng trí’ thứ nhât băng trưởng duyên 
(adhipati-paccaya). 

9) Nghiệp duyên (kamma-paccayà): tư (cetanã) tương 
ưng hộ trợ các danh uẩn ở ‘đổng lực đại thiện bất 
tương ưng trí’ thứ nhất bằng câu sanh nghiệp duyên 
(sahajãta-kamma-paccaya). 

10) Vật thực duyên (ãhãra-paccaya): ba danh vật thực 
tương ưng [ỉà xúc (phassa), tư (cetanã), và thức 
(viãnãna)] hộ trợ các danh uẩn ở ‘đổng lực đại thiện 
bất tương ưng trí’ thứ nhất bằng danh vật thực duyên 
(nãma-ãhãm-paccaya). 

11) Quyền duyên {indrỉya-paccaya)'. Bảy quyền tương 
ưng \Ịà tín quyền (saddhindriya), cần quyền 
(vĩriyỉndrỉya), niệm quyền (satindriya), định quyền 
(samãdhindriya), mạng quyền (ịĩvitindriya), tâm hay ý 
quyền ịmanindriya), và thọ hỷ/thọ xả quyền 
(somanassindriya/upekkhindriya)] hộ trợ các danh 
uấn ở ‘đống lực đại thiện bất tương ưng trí’ thứ nhất 
bằng quyền duyên iindriya-paccaya). 

12) Thiền na duyên Ọhãna-paccaya): nếu đó là một đổng 
lực câu hành với thọ hỷ thì có năm chi thiền 
Ọhãnahga) tương ưng là tầm (vitakka), tứ (vicãra), hỷ 
(pĩti), lạc (sukha), và nhất hành (ekaggatã); 

Nếu đó là một đổng lực câu hành xả thì có bốn chi 
thiền tương ưng là tầm (vitakka), tứ iyicãra), thọ xả 
(upekkhã-vedanã), và nhất hành (ekaggatã). 



236 


Biên soan: PAAUK TAWYA SAYADAW 


Các chi thiên này hộ trợ các danh nân ở ‘đông lực đại 
thiện bất tương ưng trí’ thứ nhất bằng thiền na duyên 
Ọhãna-paccaya). 

13) Đạo duyên (magga-paccaya): Do đó là một đổng lực 
hai nhân, bốn chi Đạo tương ưng [tầm, cần, niệm và 
nhất hành (trừ trí quyền và ba ngăn trừy\ hộ trợ các 
danh uẩn ở ‘đổng lực đại thiện bất tương ưng trí’ thứ 
nhất bằng đạo duyên (magga-paccaya). 

II. 1 hay 4 hay 6 hay 3 loại cảnh duyên (ãrammana- 
paccaya) 

Bốn danh uấn ở tâm đống lực bất tương ưng trí sanh nương 
vào sự đang được hộ trợ bởi cảnh (ãrammana) của chúng 
theo một trong bốn cách sau: 

(Khả năng dạng thứ nhất) 

1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Neu các danh uẩn đổng lực thứ nhất chú ý hời hợt đến một 
trong những loại cảnh sau là 81 thứ tâm hiệp thế (lokiya- 
citta), 52 thứ sở hữu tâm (cetasika) tương ưng, 18 thứ sắc 
thành tựu (nipphanna rũpa) quá khứ và vị lai, 10 thứ sắc 
phi thành tựu (anipphanna rũpa) quá khứ, hiện tại và vị 
lai và chế định thì một trong những cảnh ấy hộ trợ chúng 
bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

HAY - (Khả năng dạng thứ hai) 

4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Neu các danh uẩn đổng lực thứ nhất chú ý hời hợt đến một 
trong 18 sắc thành tựu hiện tại thì cảnh sẽ hộ trợ bốn danh 
uẩn bằng: 
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1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ipurẹiãta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

4) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

HAY - (Khả năng dạng thứ ba) 

6 loại cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

Nen các danh uẩn đổng lực thứ nhất sanh nương vào ý vật 
mà đã sanh cùng lúc với sát-na tâm thứ mười bảy trước 
tâm tử {cuti-citta) đó. Ý vật đó hộ trợ bốn danh uẩn bằng: 

1) Cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

2) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

3) Tiền sanh duyên ipurẹiãta-paccaya) 

4) Bất tưong ưng duyên iyỉppayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

6) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

HAY - (Khả năng dạng thứ tư) 

3 loại cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

Neu các danh uẩn đổng lực thứ nhất chú ý hời hợt và sâu 
sắc đến một trong những cảnh này; 20 danh uấn tâm thiện 
[trừ tâm thiện đạo Arahatta (Arahatta-magga-kusaỉa- 
citta)], ba danh uẩn quả thấp (danh uẩn Quả Nhập lưu, 
nhất lai, bất lai), hay Nibbãna thì một trong những cảnh 
ấy trợ giúp các danh uẩn thiện bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya), 

2) Trưởng duyên (adhipati-paccaya), 

3) Cận y duyên (upanissaya-paccaya). 
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III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Các danh uẩn khai ý môn sanh trước (purejãta), mà đã diệt 
rồi, trợ giúp các danh uẩn ‘đổng lực đại thiện bất tương 
ưng trí’ thứ nhất bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên iyigata-paccaya) 

[Xin lưu ý: nếu đó là đổng lực thứ hai cho đến thứ bảy sẽ 
được cộng trùng dụng duyên (ãsevana-paccayà), như vậy 
sẽ có 6 loại vô gián duyên. 

Xin xem Phụ lục c - “trùng dụng duyên” cho sự giải 
thích]. 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

Ý vật mà sanh cùng với sát-na tâm {cittakkhana) khai ý 
môn (manodvãrãvạpana-cừtakkhana) sanh trước, mà đã 
diệt rồi, hộ trợ các danh uấn thiện bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ipurejãta-paccaya) 

3) Bất tưong ưng duyên iyỉppayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (atthi-paccayà) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

V. 1 loại cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

81 thứ tâm icitta), 52 thứ sở hữu tâm (cetasika), 28 thứ sắc 
{rũpa), và cả một số chế định, tất cả đều rất mạnh và mạnh 
mẽ, trợ giúp các danh uẩn bằng thường cận y duyên 
ipakatũpanissaya-paccaya). 
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Cả thảy có 25, hay 28, hay 30, hay 27 duyên hộ trợ cho 
các danh uẩn vào sát-na tâm đổng lực đại thiện tương ưng 
trí. Nương vào các duyên này, các danh uẩn sẽ sanh. 

() 

Sát-na Tâm Na Cảnh Hữu Nhân 

(Sahetuka-Tadãrammana) 

Sát-na Tâm Na Cảnh Hữu Nhân Thứ Nhất^^ 

Bốn Danh uẩn Na Cảnh Hữu Nhân Trong Lộ Ỷ Môn 

(Sahetuka Tadãrammana Nãmakkhandha) 

Sát-na tâm {cittakkhana) na cảnh hữu nhân thứ nhất [một 
trong tám tâm đại quả (mahãvipãka-citta)] và 31, hay 32, 
hay 32, hay 33 sở hữu tâm tương ưng của nó sanh nương 
vào sự đang được hộ trợ lần lượt và hợp thời bằng 30 
duyên sau: 

I. 13 loại câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

II. 4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên (vatthu-paccaya) 

V. 2 loại dị thời nghiệp duyên {nãnã-kkhanika- 
kamma-paccaya) 

VI. 1 loại thường cận y duyên (pakatũpanissaya- 
paccaya) 

30 cả thảy 
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[Xin xem Phụ lục - c cho sự giải thích vê tám tâm đại 
quả (mahãvipãkacừta)]. 

I. 13 loại câu sanh duyên (sahajãta-paccaya) 

Các danh nấn ở sát-na ‘tâm na cảnh hữu nhân’ thứ nhất và 
32 sở hữu tâm tuơng ưng, sanh nương vào sự đang được 
hộ trợ lần lượt và họp thời bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưoTig duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Quả duyên (vipãka-paccaya) 

5) Tưong ưng duyên (sampayutta-paccayà) 

6) Hiện hữu duyên (atthi-paccayà) 

1) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

8) Nhân duyên iỷietu-paccaya): nếu đó là sát-na tâm 
{cittakkhaụa) na cảnh hai nhân, có hai nhân tương ưng 
là vô tham (alobha) và vô sân iadosa). 

Nếu đó là sát-na tâm na cảnh ba nhân, có ba nhân 
tương ưng là vô tham ialobha), vô sân iadosa) và vô 
si (amoha). 

Các nhân này hộ trợ các danh uẩn tương ưng bằng 
nhân duyên (hetu-paccaya). 

9) Câu sanh nghiệp duyên {sahajãta-kamma-paccaya)\ 
tư (cetanã) tương ưng hộ trợ các danh uẩn bằng câu 
sanh nghiệp duyên {sahajãta-kammapaccaya). 

10) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng [tò xúc (phassa), tư(cetanã), 
và thức (vinnãna )] hộ trợ các danh uẩn bằng danh vật 
thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya). 
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11) Quyền duyên {indriya-paccaya): nếu đó là một sát-na 
‘tâm na cảnh ba nhân’ thứ nhất thì có tám quyền tuơng 
ung (sampayutta) với nó. Chúng là tín quyền 
{saddhindriya), cần quyền iyĩriyindriya), niệm quyền 
(satindriya), định quyền (samãdhindriyà), trí quyền 
ipannindriya), mạng quyền Ợĩvitindriyà), và tâm hay 
ý quyền imanindriya). Neu nó câu hành với thọ hỷ thì 
thọ quyền sẽ là một hỷ quyền (somanassindriya). Neu 
nó câu hành xả thì thọ quyền sẽ trở thành một xả quyền 
{upekkhindriya ). 

Nếu nó là một sát-na ‘tâm na cảnh hai nhân’ thứ nhất 
thì có bảy quyền {trừ trí quyền] tuơng ung với nó. 
Những quyền này sẽ bao gồm hoặc hỷ quyền 
{somanassindriya) hay xả quyền {upekkhindriya). 

Các quyền này là các duyên hộ trợ các danh uẩn bằng 
quyền duyên {indriya-paccaya). 

12) Thiền na duyên Ọhãna-paccaya): nếu đó là một sát- 
na tâm {cỉttakkhana) na cảnh câu hành với một thọ hỷ 
thì có năm chi thiền Ợhãnaúgà) tuơng ung là tầm 
(vitakka), tứ (yicãra), hỷ (pĩti), lạc (sukha), và nhất 
hành {ekaggatã)\ 

Nếu đó là một sát-na tâm na cảnh câu hành với một 
thọ xả thì có bốn chi thiền Ợhãnaúga) tuơng ung là 
tầm (vitakka), tứ (ỵicãra), thọ xả (upekkhã-vedanã), 
và nhất hành (ekaggatã). 

Các chi thiền (jhãnanga) này hộ trợ các danh uẩn bằng 
thiền na duyên Ọhãna-paccaya). 
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13) Đạo duyên (magga-paccaya): Đôi với một sát-na tâm 
na cảnh hai nhân, có bốn chi Đạo tương ưng là tầm, 
cần, niệm và nhất hành [trừ 3 ngăn trừ và trí] 

Đối với một sát-na tâm na cảnh ba nhân, có năm chi 
Đạo tưong ưng là tầm, cần, niệm, nhất hành và trí (trừ 
3 ngăn trừ) 

Các chi đạo này hộ trợ các danh uẩn bằng đạo duyên 
(maggapaccaya). 

II. 4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Cảnh (ãrammana) sắc màu, cũng như các cảnh thinh, khí, 
vị, xúc ở những nơi tương ứng của chúng, hộ trợ các danh 
uẩn bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ịpurejãta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

4) Bất ly duyên {avigata-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Các danh uẩn đổng lực thứ bảy sanh trước, mà đã diệt rồi, 
trợ giúp các danh uẩn sanh bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vigata-paccaya) 
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IV. 5 loại vật duyên (yatthu-paccaya) 

Ý vật, mà đã sanh cùng lúc với sát-na tâm đổng lực thứ 
bảy sanh trước, hộ trợ các danh uẩn bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (purejãta-paccaya) 

3) Bất tưoTig ưng duyên ịyippayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

V. 2 loại nghiệp duyên ikamma-paccaya) 

Một loại nghiệp đại thiện quá khứ (mahã-kusala-kamma) 
trợ giúp các danh uẩn bằng: 

1) Dị thòi nghiệp duyên {nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên ipakatũpanissaya-paccaya) 

VI. 1 loại cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

89 thứ tâm {cỉtta), 52 thứ sở hữu tâm (cetasika), 28 thứ sắc 
{rũpa), và cả một số chế định, tất cả đều rất mạnh và mạnh 
mẽ, trợ các danh uẩn bằng thường cận y duyên 
(pakatũpanissaya-paccaya). 

Cả thảy có 30 duyên hộ trợ cho các danh uẩn ở sát-na tâm 
na cảnh hữu nhân thứ nhất. Nương vào các duyên này, các 
danh uẩn sẽ sanh. 

() 
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Sát-na Tâm Na Cảnh Hữu Nhân Thứ Hai^* 

Quan sát thấy biết rõ các duyên (paccaỵà) trợ cho các danh 
uẩn na cảnh thứ hai thì hầu như giống như các danh uẩn ở 
na cảnh thứ nhất. Chỉ khác là ở vô gián duyên {anantara- 
paccaya). Vô gián duyên của các danh uẩn na cảnh thứ 
nhất là các danh uẩn đổng lực thứ bảy, nhưng vô gián 
duyên của các danh uẩn na cảnh thứ hai là các danh uẩn 
na cảnh thứ nhất. Đây là sự khác nhau duy nhất. 

{Câu sanh duyên cho bốn danh uấn ở sát-na tâm 
(cittakkhaụa) na cảnh hữu nhân thứ hai thì tưomg tự theo 
một so cách các duyên đã đề cập đó cho bốn danh uân ở 
sát-na tâm thấm tẩn (santĩrana). (trang 176) Cảnh duyên 
v.v... thì cũng tương tự với các duyên đã đề cập đó về bốn 
danh uấn ở sát-na tâm na cảnh hữu nhân, trang 208] 

[Xin xem Phụ lục - c cho sự giải thích về tám tâm đại 
quả (mahãvipãkacitta)] 

Các Danh uẩn ớ Sát-Na Tâm Na Cảnh Vô Nhân 

(Ahetuka-Tadãrammana Nãmakkhandha) 

Có 3 thứ tâm na cảnh vô nhân: 

(1) Tâm na cảnh quả thiện vô nhân câu hành hỷ (ahetuka- 
kusala-vipãka-somanassa-santĩrana), 

(2) Tâm na cảnh quả thiện vô nhân câu hành xả (ahetuka- 
kusala-vipãka-upekkhã-santĩrana) 

(3) Tâm na cảnh quả bất thiện vô nhân câu hành xả 
(ahetuka-akusala-vipãka-upekkhã-santĩrana) 


^^..-H-K-Nhãn-T-Th-Đ-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-... 
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Ba thứ tâm quả na cảnh này xảy ra do các duyên khác 
nhau, nhưng chúng tôi sẽ trình bày chúng cùng nhau. 
Chúng không thể được quan sát cùng nhau do chúng 
không sanh cùng nhau ở một sát-na tâm đơn lẻ. Chúng chỉ 
sanh từng loại một. Trong khi quan sát thấy biết rõ các 
duyên, bạn nên kiểm tra thứ tâm na cảnh nào sanh. 

Bốn Danh uẩn 

Bốn danh uẩn ở sát-na ‘tâm na cảnh vô nhân’ thứ nhất sanh 
nương vào sự đang được hộ trợ theo thứ tự và hợp thời 
bằng 28 duyên sau: 

I. 11 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

II. 4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantam-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

V. 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãnã-kkhanika- 
kamma-paccaya) 

VI. 1 loại thường cận y duyên ipakatũpanissaya- 
paccaya) 

28 cả thảy. 

1.11 loại câu sanh duyên {sahajata-paccaya) 

Các danh uẩn này hộ trợ lẫn nhau theo thứ tự và hợp thời 
(một uẩn hộ trợ ba uẩn còn lại, ba uẩn này hộ trợ một uẩn, 
và mỗi hai uấn hộ trợ hai uấn) bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưoTig duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên {nissaya-paccaya) 

4) Quả duyên (vipãka-paccaya) 
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5) Tương ưng duyên (sampayutta-paccaya) 

6) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

I) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

8) Câu sanh nghiệp duyên (sahajãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanã) tương ưng hộ trợ các danh uẩn bằng câu 
sanh nghiệp duyên (sahajãta-kammapaccaya). 

9) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccayà): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc iphassa), tư (cetanã), 
và thức {vinnãna) hộ trợ các danh uẩn bằng danh vật 
thực duyên (nãma-ãhãm-paccaya). 

10) Quyền duyên (indriya-paccaya): ba quyền tương ưng 
[mạng quyền Ợĩvitindrỉya), tâm hay ý quyền 
(manindriya), và thọ hỷ/xả quyền (somanassindriya/ 
upekkhindriya)] là các duyên hộ trợ các danh uẩn bằng 
quyền duyên {indriya-paccaya). 

II) Thiền na duyên Ợhãna-paccaya): nếu đó là một sát- 
na tâm icittakkhana) na cảnh vô nhân câu hành với thọ 
hỷ thì có năm chi thiền tương ưng là tầm iyitakka), tứ 
iyicãra), hỷ ipĩti), lạc (sukha), và nhất hành 
(ekaggatã). 

Nếu đó là một sát-na tâm na cảnh vô nhân câu hành xả 
thì có bốn chi thiền tương ưng là tầm (vitakka), tứ 
(vicãra), thọ xả (upekkhã-vedanã), và nhất hành 
(ekaggatã). 

Các chi thiền này hộ trợ sát-na tâm na cảnh vô nhân 
bằng thiền na duyên Ợhãna-paccaya). 
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II. 4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Cảnh (ãrammana) sắc màu, cũng như các cảnh thinh, khí, 
vị, xúc ở những nơi tương ứng của chúng, hộ trợ các danh 
uẩn bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ịpurejãta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

4) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantam-paccaya) 

Các danh uẩn đổng lực thứ bảy sanh trước (purejãta), mà 
đã diệt rồi, trợ giúp các danh uẩn ở sát-na tâm na cảnh vô 
nhân bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên iyigata-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên (vatthu-paccayà) 

Ý vật, mà đã sanh cùng lúc với sát-na tâm đổng lực thứ 
bảy sanh trước, hộ trợ các danh uấn ở sát-na tâm na cảnh 
vô nhân bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (purejãta-paccaya) 

3) Bất tưong ưng duyên iyỉppayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 
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V. 2 loại nghiệp duyên ikamma-paccaya) 

Một loại nghiệp đại thiện (mahã-kusala-kamma) quá khứ 
trợ giúp các danh uẩn ở sát-na tâm na cảnh vô nhân bằng: 

1) Dị thòi nghiệp duyên (nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên ipakatũpanissaya-paccaya) 

[Xin lưu ý: nếu tâm na cảnh vô nhân này là một tâm quả 
bất thiện thì trong nghiệp duyên, nghiệp (kamma) là 
nghiệp bất thiện, không phải nghiệp thiện. Đây là sự khác 
nhau duy nhất. Nó nên được hiểu tương tự đối với tất cả 
các duyên]. 

VI. 1 loại cận y duyên {upanissaya-paccaya) 

89 thứ tâm (citta), 52 thứ sở hữu tâm {cetasỉka), 28 thứ sắc 
(rũpa), và cả một số chế định, tất cả đều rất mạnh và mạnh 
mẽ, trợ giúp các danh uẩn bằng thường cận y duyên 
ipakatũpanissaya-paccaya). 

Cả thảy có 28 duyên hộ trợ cho các danh uẩn ở sát-na tâm 
na cảnh vô nhân. Nương vào các duyên này, các danh uẩn 
sẽ sanh. 

() 


Đổng Lực Cận Tử {maranasanna-javanaỹ^ 

ở sát-na cận tử, nếu tiến trình danh pháp lộ cận tử là lộ ý 
môn dục giới, nó phải là một trong ba thứ tâm lộ: 


39 


...-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-Ử-H-... 

...-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-Ử-H-H-... 

...-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-H-Ử-... 
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- Tâm khai ý môn (mano-dvãrãvajjana) 

- Một trong 29 thứ tâm đổng lực (javana) dục giới 

- Tâm na cảnh (tadãrammana) 

Có ba trường hợp có thể xảy ra khi nó có thể sanh: 

- Đôi khi tâm tử icuti-citta) sanh sau sát-na tâm 
{cittakkhana) na cảnh thứ hai, 

- Đôi khi tâm tử {cuti-citta) sanh sau một đổng lực. Trong 
trường họp này thường chỉ có năm đổng lực dục giới. 

- Đôi khi tâm tử {cuti-citta) sanh sau một sát-na tâm hữu 
phần ibhavaủga) mà một mình sanh sau một sát-na tâm 
đổng lực hay sau sát-na tâm na cảnh thứ hai. 

Trong tất cả các sát-na tâm này, tâm tử (cuti-citta) sanh 
nương vào ý vật mà đã sanh cùng lúc với sát-na tâm thứ 
17 trước tâm tử. Ý vật ấy hộ trợ tất cả các danh uẩn này 
bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (purejãta-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên iyippayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

() 

Đổng Lực Bất Thiện (Akusala-javana) 

Đôi khi, do tác ý không như lý (ayonisomanasikãra), có 
thể có sự sanh của các đổng lực bất thiện trong tiến trình 
danh pháp lộ ý môn. Các đổng lực này có thể là đổng lực 
căn tham (lobha-mũla-javanà) hay đổng lực căn sân 
{dosamũla-javana) hay đống lực căn si (moha-mũỉa- 
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javana). Chúng tôi muôn giải thích các duyên của các 
danh nấn đống lực căn tham trong lộ ý môn ấy. 

Bốn Danh uẩn Đồng Lưc Căn Tham 

(Lobha-Mũỉa-Javana-Nãmakkhandha) 

Bốn danh uẩn, ở sát-na tâm (cittakkhana) ‘đổng lực căn 
tham’ thứ nhất, sanh nương vào sự đang được hộ trợ bởi 
các duyên trong một hay hai dạng có thể. Thứ nhất có 26, 
hay 29, hay 31 duyên (paccaya) trợ sanh. Thứ hai có 28, 
hay 31, hay 33 duyên (paccaya) trợ sanh. 

Dạng một - 26, hay 29, hay 31 duyên (paccaya) trợ 

I. 13 loại câu sanh duyên {sahạịãta-paccaya) 

II. 1/4/6 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

III. 6 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

V. 1 loại thường cận y duyên ipakatũpanissaya- 
paccaya) 

26 hay 29 hay 31 cả thảy 

Dạng hai - 28 hay 31 hay 33 duyên (paccayà) trợ 

I. 13 loại câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

II. 3/6/8 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

III. 6 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

V. 1 loại thường cận y duyên ipakatũpanissaya- 
paccaya) 

28 hay 31 hay 33 cả thảy 
1.13 loại câu sanh duyên (sahạiãta-paccaya) 
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Các danh uân ở sát-na tâm (cittakkhana) đông lực căn 

tham hộ trợ lẫn nhau theo thứ tự và hợp thời bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Tương ưng duyên {sampayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

6) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

I) Nhân duyên Ợietu-paccaya): Hai nhân tưong ưng là 
tham iỊobha) và si (moha) hộ trợ các danh uẩn đổng 
lực căn tham thứ nhất bằng nhân duyên (hetu- 
paccaya). 

8) Trưởng duyên (adhipati-paccaya): một trong ba chi 
trưởng này là dục, cần, hay tâm hộ trợ các danh uẩn 
đống lực căn tham thứ nhất bằng trưởng duyên 
(adhipati-paccaya). 

9) Câu sanh nghiệp duyên {sahajãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanđ) tương ưng hộ trợ các danh uẩn đổng lực 
căn tham thứ nhất bằng câu sanh nghiệp duyên 
(sahajãta-kamma-paccaya). 

10) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccayà): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc iphassa), tư (cetanã), 
và thức (yinnãna) hộ trợ các danh uẩn đổng lực căn 
tham thứ nhất bằng danh vật thực duyên 
(nãmaãhãra -paccayà). 

II) Quyền duyên {ỉndriya-paccaya)'. năm danh quyền 
tương ưng {là mạng quyền Ợĩvitindrỉya), tâm hay ý 
quyền (manindriya), thọ hỷ quyền (somanassindrỉya)/ 
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xả quyên (upekkhindriya)/ sâu/ưu quyên (domanass- 
indriya), cần quyền (vĩriyindriya) và định quyền 
(samãdhindriya)] hộ trợ các danh uẩn đổng lực căn 
tham thứ nhất bằng quyền duyên (Ạndriya-paccaya). 

12) Thiền na duyên Ợhãna-paccayà): nếu đó là một đổng 
lực câu hành với thọ hỷ, có năm chi thiền tuơng ung 
là tầm (vitakka), tứ (vicãra), hỷ (pĩti), lạc (sukha), và 
nhất hành (ekaggatã). 

Nếu đó là một đổng lực câu hành xả, có bốn chi thiền 
tuơng ung là tầm (vitakkà), tứ iyicãra), thọ xả 
(upekkhã-vedanã), và nhất hành (ekaggatđ). 

Các chi thiền này hộ trợ các danh uẩn đổng lực căn 
tham thứ nhất bằng thiền na duyên Ợhãna-paccayà). 

13) Đạo duyên {magga-paccaya): nếu đó là một động lực 
tuơng ung với tà kiến thì có bốn chi đạo tuơng ung là 
tầm iyitakka), tứ iỵicãra), nhất hành (ekaggatã) và tà 
kiến (micchã-ditthi). 

Nếu nó bất tuơng ung với tà kiến thì có ba chi đạo 
tuong ung là tầm (vitakkà), tứ iyicãra) và nhất hành 
(ekaggatã). 

Các chi đạo này hộ trợ các danh uẩn đổng lực căn tham 
thứ nhất bằng đạo duyên (magga-paccaya). 

(Xin xem Phụ lục-C “Việc sử dụng cụm từ tâm đạo 
của Abhidhamma” để giải thích về tà kiến (micchã- 
ditthi) là một chi đạo.) 

[Trong truờng hợp này, chúng tôi xếp 8 loại đổng lực 
căn tham cùng nhau cho dễ hiếu. Tuy nhiên, 8 thứ tâm 
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đổng lực căn tham này có 19, hay 20, hay 21, hay 22 
sở hữu tâm (cetasika) tương ưng và các loại khác 
không sanh cùng lúc, riêng ở một sát-na tâm 
icittakkhana) đổng lực. Bạn cần phải cố gắng hiểu các 
loại sát-na tâm đổng lực bất thiện khác nhau cũng như 
số lượng và các thứ sở hữu tâm tương ưng khác nhau 
ở mỗi sát-na tâm đổng lực. 

Tám thứ tâm ‘đổng lực căn tham’ đều có một tập hợp 
cơ bản 20 sở hữu tâm tương ưng. 20 thứ sở hữu tâm 
này là: 7 biến hành tất cả tâm, 6 biệt cảnh, 4 bất thiện 
biến hành [si (moha), vô tàm (ahirika), vô úy 
(anottappa) và điệu cử (udddhacca)], và 3 sở hữu 
tham phần [tham (lobha), tà kiến (micchaditịhi) và ngã 
mạn (mãna)]. Các đổng lực này có thể cùng với hỷ 
(pĩti) hoặc không, và chúng có thể là hữu dẫn hay vô 
dẫn - nghĩa là cùng vói hôn thùy (thina-middha) hoặc 
không. 

Số lượng hoặc 19, 20, 21, hay 22 sở hữu tâm này [Xin 
xem biểu đồ thứ nhất trong Phụ lục - D cho sự giải 
thích đầy đủ]. 

Xin kiểm tra sự phối hợp của các sở hữu tâm khác 
nhau ở các sát-na đổng lực căn tham khác nhau theo 
biểu đồ danh nghiệp xứ (nãma-kãmãtthãna). Bạn phải 
quan sát thấy biết rõ các thứ tâm đổng lực căn tham và 
các sở hữu tâm tương ưng khác nhau ở mỗi sát-na tâm 
theo biểu đồ các danh pháp này. 

Ví dụ, nếu đó là một tâm đổng lực căn tham câu hành 
hỷ (somanassasahagãta) và vô dẫn (asaúkhãrika), có 
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1 thứ tâm đông lực căn tham và 19 thứ sở hữu tâm 
tương ưng ở sát-na tâm đổng lực ấy. Cả thảy có 20 
hành ở mỗi sát-na tâm (trừ hôn trầm và thùy miên). 
Chúng là bốn danh uẩn. Nó cần phải hiểu tương tự cho 
các tâm còn lại]. 

II. Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Bốn danh uẩn, ở một sát-na tâm {cittakkhana) đổng lực 
căn tham, sanh nương vào sự đang được hộ trợ bởi cảnh 
(ãmmmana) của chúng (ỉà một trong sáu loại cảnh: cảnh 
sắc, thinh, khí, vị, xúc và cảnh pháp — dhamma) theo một 
trong các cách sau: 

Dạng Một -1/4/6 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Khả năng Một -1 loại cảnh duyên: 

Nếu các danh uẩn đổng lực căn tham chú ý hời hợt đến 
một trong các loại cảnh sau: 

- 81 thứ tâm hiệp thế iỊokiya-citta) 

- 52 thứ sở hữu tâm (cetasikà) 

- 18 loại sắc thành tựu (nipphanna-rũpà) quá khứ và vị 
lai [không phải hiện tại] 

- 10 loại sắc phi thành tựu (anipphanna-rũpà) quá khứ, 
hiện tại và vị lai 

- Các loại chế định (pahhatti) khác nhau 
thì cảnh hộ trợ chúng bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Khả năng Hai - 4 loại cảnh duyên: 
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Nêu các danh uân đông lực căn tham chú ý hời hợt đên 
một trong 18 sắc thành tựu, mà là sáu loại cảnh (các cảnh 
sắc màu, thinh, khí, vị, xúc và cảnh pháp dhammà) thì 
cảnh sẽ hộ trợ bốn danh uấn bằng: 

(1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya), 

(2) Tiền sanh duyên (purejãta-paccaya), 

(3) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya), 

(4) Bất ly duyên (avigata-paccaya). 

Khả năng Ba - 6 loại cảnh duyên: 

Đôi khi các danh uẩn đổng lực căn tham này chú ý hời hợt 
đến ý vật mà sanh cùng với sát-na tâm (cittakkhana) thứ 
mười bảy trước tâm tử. Ý vật đó hộ trợ bốn danh uẩn bằng: 

(1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya), 

(2) Tiền sanh duyên ịpurejãta-paccaya), 

(3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya), 

(4) Bất tưoTig ưng duyên {vipayutta-paccaya), 

(5) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya), 

(6) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 


Dang Hai - 3/6/8 loại cảnh duyên (ãrammana-paccayà) 

Khả năng Một - 3 loại cảnh duyên: 

Nếu các danh uẩn đổng lực căn tham chú ý một cách đặc 
biệt và sâu sắc đến một trong những loại cảnh sau: 

- 2 thứ tâm căn sân {dosamũla-città), 

- 2 thứ tâm căn si (moha-mũỉa-cừta), 

- 1 loại thân thức câu hành khổ {dukkha-sahagata-kãya- 
vinnãna), 

- 76 thứ tâm hiệp thế iỊokiya-citta) còn lại, 
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- 47 thứ sở hữu tâm (cetasika) trừ sân (dosà), tật 
(macchariỵa), lận (issa), hối (kukkucca) và hoài nghi 
(ỵicikicchã), 

- 18 loại sắc thành tựu (nipphanna-rũpà) quá khứ và vị 
lai 

Thì cảnh trợ giúp các danh uẩn đổng lực căn tham bằng: 

(1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya), 

(2) Trưởng duyên iadhipati-paccaya), 

(3) Thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

Khả năng Hai - 6 loại Cảnh duyên: 

Nếu các danh uẩn đổng lực căn tham chú ý một cách đặc 
biệt và sâu sắc đến 1 trong 18 sắc thành tựu mà là sáu loại 
cảnh (cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc và cảnh pháp - 
dhamma) thì cảnh sẽ trợ giúp bốn danh uẩn bằng: 

(1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya), 

(2) Trưởng duyên {adhipati-paccaya), 

(3) Thường cận y duyên (upanissaya-paccaya), 

(4) Tiền sanh duyên (purejãta-paccaya), 

(5) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya), 

(6) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

Khả năng Ba - 8 loại Cảnh duyên: 

Đôi khi các danh uẩn đổng lực căn tham này chú ý đến ý 
vật mà sanh cùng với sát-na tâm (cittakkhaụa) thứ muời 
bảy truớc tâm tử icuti-citta) một cách đặc biệt và sâu sắc. 
Ý vật đó trợ giúp bốn danh uẩn bằng: 

(1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya), 

(2) Trưởng duyên (adhipati-paccaya), 
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(3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya), 

(4) Thường cận y duyên {upanissaya-paccaya), 

(5) Tiền sanh duyên ipurejãta-paccaya), 

(6) Bất tương ưng duyên (vipayutta-paccaya), 

(7) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya), 

(8) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Các danh uẩn khai ý môn sanh trước (purejãta), mà đã diệt 
rồi, trợ giúp các danh uấn ở sát-na tâm đống lực căn tham 
thứ nhất bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

4) Trùng dụng duyên (ãsevana-paccaya) 

5) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

6) Ly khứ duyên (vigata-paccaya) 

[Xin lưu ý: nếu đó là đổng lực thứ nhất, sẽ không có trùng 
dụng duyên (ãsevana-paccayà). Xin xem Phụ lục c - 
“trùng dụng duyên” cho sự giải thích]. 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

Ý vật mà đã sanh cùng lúc với sát-na tâm {cittakkhana) 
khai ý môn (manodvãrãvajjana) sanh trước hộ trợ các 
danh uấn ở sát-na ‘tâm đống lực căn tham’ thứ nhất bằng: 

1) Y chỉ duyên {nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ipurẹiãta-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên iyippayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 
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5) Bât ly duyên (avigata-paccaya) 

[Xin lưu ý: nếu đổng lực cận tử là một đổng lực căn tham 
thì đống lực sanh nương vào ý vật mà đã sanh cùng với 
sát-na tâm thứ mười bảy trước tâm tử. Ý vật này hộ trợ các 
danh uẩn đổng lực căn tham này bằng cùng năm duyên đã 
nêu trên. 

V. 1 loại thường cận y duyên (upanissaỵa-paccaya) 

81 thứ tâm (cừta), 52 thứ sở hữu tâm (cetasika), 28 thứ sắc 
(rũpa), và còn một số chế định, tất cả đều rất mạnh và 
mạnh mẽ, trợ giúp các danh uấn sanh bằng thường cận y 
duyên ipakatũpanissaya-paccaya). 

[Làm sao người có thể có tham hướng về các chế định? 
Đây là một ví dụ. Trong khi tu tiến thiền hơi thở vào hơi 
thở ra (ãnãpãna), nếu ấn tướng (nimitta) của thiền sinh là 
mờ, sáng chói, và dạ quang thì một sự dính mắc vào trạng 
thái đó có thể sanh ở tâm của thiền sinh. Sự dính mắc này 
là một loại đổng lực căn tham. Ân tướng (nỉmỉtta) là một 
loại chế định, là pháp trợ giúp cho các danh uẩn đổng lực 
bất thiện bằng thường cận y duyên (pakatũpanissaya- 
paccaya)]. 

Cả thảy có 26, hay 29, hay 31 loại duyên hay khác 28, hay 
31, hay 33 loại duyên hộ trợ cho các danh uẩn ở sát-na tâm 
đổng lực căn tham. Nương vào các duyên này, các danh 
uẩn sẽ sanh. 
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Bôn Danh Uân ơ Các Đông Lưc Căn Sân Và Căn Si 

(Dosamũla & Moha-Mũỉa-Javana-Nãmakkhandha) 

Đôi khi trong một tiến trình danh pháp lộ ý môn, một đổng 
lực căn sân hay một đống lực căn si sinh khởi do tác ý 
không như lý (ayonisomanasikãra). Bây giờ chúng tôi 
muốn thảo luận các duyên của các danh uẩn đổng lực đó. 

Các danh uẩn đổng lực căn sân hay các danh uẩn đổng lực 
căn si sinh khởi do nương vào sự đang được hộ trợ lần lượt 
và họp thời bằng 28 duyên sau: 

I. 13 loại câu sanh duyên (sahạiãta-paccaya) 

II. 4 loại cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

IV 5 loại vật duyên (yatthu-paccaya) 

V. 1 loại thường cận y duyên ipakatũpanissaya- 
paccaya) 

28 cả thảy 

Chúng ta đã thảo luận 28 loại duyên khác nhau trong khi 
giải thích bốn danh uấn bất thiện trong lộ ngũ môn. Nó nên 
được hiểu tương tự về bốn danh uẩn ở sát-na tâm đổng lực 
căn sân và sát-na tâm đổng lực căn si trong tiến trình danh 
pháp lộ ý môn này. 
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QUAN SÁT THÂY BIÊT RÕ CÁC DUYÊN 

(PACCAYA) 

ở ĐÔNG Lực TÂM TỐ (KIRIYA CITTA)40 

Các Danh uẩn Đồng Lực Tiếu Sinh 

ịHasituppãdaiavana-Nãmakkhandha) 

Bây giờ chúng tôi muốn thảo luận về các đổng lực tố. Trên 
thực tế, các đổng lực tố này chỉ thuộc chư Thánh ứng cúng 
(Arahant). Một ngày nào đó, khi bạn trở thành một bậc 
Arahant, khi ấy bạn có thể quan sát các duyên này. Trước 
tiên, chúng ta sẽ thảo luận các danh uẩn đổng lực tố tiếu 
sinh {hasituppãda-kiriya-javana-nãmakkhandha) trong lộ 
ngũ môn và trong lộ ý môn. 

Một ngày nọ, vào thời Đức Phật Buddha, tôn giả Mahã 
Moggallãna rời khỏi đỉnh núi kền kền {gijjha-kũta- 
pabbata) để khất thực trong Rạịagaha. Khi ấy, tôn giả 
Mahã Moggallãna đã và đang tu tập thiên nhãn thông 
(dibba-cakkhu-abhinnãnà). Ngài đã chú ý đến bầu trời và 
thấy bộ xương của những ngạ quỉ Peta. Sau đó, Ngài nghĩ, 
“Chúng ta rất rất may mắn. Chúng ta đã được thoát khỏi 
những dạng khố như vậy.” Rồi Ngài mỉm cười. Trong 
trường hợp này, cảnh là một cảnh hạ liệt, là một loại ‘cảnh 
duyên’. Nó là nền tảng cho sự sanh của một sát-na tâm 
icittakkhana) tiếu sinh (hasituppãda-città) trong tiến trình 
danh pháp của tôn giả Mahã Moggallãna. 

Khá giống như vậy, khi chư Thánh ứng cúng (Ạrahant) 
thấy những loại cảnh hạ liệt như vậy, tâm tiếu sinh này có 
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thể sanh trong lộ ngũ môn và lộ ý môn. Bây giờ, chúng ta 
sẽ thảo luận về các duyên, nương vào các duyên ấy các 
danh uẩn đổng lực tiếu sinh sanh trong lộ ngũ môn. Đó là 
lộ ngũ môn mà chú ý đến các cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc, 
và cảnh pháp (dhamma) của một thứ hạ liệt như là bộ 
xương Peta. 

Các sở hữu tâm (cetasika) ở bốn danh uẩn ở sát-na tâm 
icittakkhaụa) đổng lực tố tiếu sinh là: 

(1) 1 thứ tâm đổng lực tố tiếu sinh, 

(2) 7 thứ sở hữu biến hành tất cả tâm, 

(3) 5 thứ sở hữu biệt cảnh [trừ dục (chanda)], 

Cả thảy có 13 hành. Chúng làm nên bốn danh uẩn. 

Các danh uẩn của đổng lực tố tiếu sinh thứ nhất sanh 
nương vào sự hộ trợ cùng lúc và hợp thời bởi 25 duyên 
sau: 

I. 10 loại câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

II. 4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên {anantara-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

V. 1 loại thường cận y duyên ipakatũpanissaya- 
paccaya) 

25 cả thảy 

1.10 loại câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

Các danh uẩn của đổng lực tố tiếu sinh thứ nhất sanh do 
sự hộ trợ lẫn nhau theo thứ tự và hợp thời bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưoTig duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 
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4) Tương ưng duyên (sampayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

6) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

1) Câu sanh nghiệp duyên ikamma-paccaya)'. tư 
(cetanã) tương ưng hộ trợ các danh uẩn bằng câu sanh 
nghiệp duyên {sahạịãta-kammapaccaya). 

8) Vật thực duyên (ãhãra-paccaya): ba danh vật thực 
tương ưng là xúc iphassa), tư (cetanã), và thức 
iyinnãna) hộ trợ các danh uẩn đổng lực tố tiếu sinh thứ 
nhất bằng danh vật thực duyên (nãma-ãhãra- 
paccaya). 

9) Quyền duyên {ỉndriya-paccaya): năm danh quyền 
tương ưng là cần quyền (vĩriyindriya), định quyền 
(samãdhindriya), mạng quyền Ợĩvitindriya), tâm hay 
ý quyền (manindriya), và thọ hỷ/xả quyền (somanass- 
indriyaỉ upekkhindriyà), hộ trợ các danh uẩn đổng lực 
tố tiếu sinh thứ nhất bằng quyền duyên (indriya- 
paccaya) 

10) Thiền na duyên Ợhãna-paccaya): Đây là một đổng 
lực câu hành với thọ hỷ. Cho nên, có năm chi thiền 
tương ưng là tầm iyitakka), tứ iỵicãra), hỷ ipĩti), lạc 
(sukhà), và nhất hành (ekaggatđ). Các chi thiền này hộ 
trợ các danh uẩn đổng lực tố tiếu sinh thứ nhất bằng 
thiền na duyên Ọhãnapaccaya). 

II. 4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Các cảnh hạ liệt, như là một bộ xương Peta, hộ trợ các 

danh uẩn đổng lực tố tiếu sinh thứ nhất bằng: 
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1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ipurejãta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

4) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Các danh uẩn ở sát-na tâm đoán định iyotthabbana- 
vinnãna cittakkhana) sanh trước (purejãta), mà đã diệt rồi, 
trợ giúp các danh uẩn đổng lực tố tiếu sinh thứ nhất bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vigata-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên (vatthu-paccayà) 

Ý vật, mà đã sanh cùng lúc với sát-na tâm {cittakkhana) 
đoán định (votthabbana-vinnãna) sanh trước hộ trợ các 
danh uẩn đổng lực tố tiếu sinh thứ nhất bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên {vatthu-purejãta-paccaya) 

3) Bất tưong ưng duyên iyippayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên iạtthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

V. 1 loại thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

87 thứ tâm (citta) [trừ tâm Đạo và Quả ửng cúng - 
Arahant], 52 thứ sở hữu tâm (cetasikà), 28 thứ sắc (rũpa), 
và còn một số chế định [như là tợ tướng hơi thở (ãnãpãna 
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patibhãganimitta) v.v... trong khi tu tập thiên hơi thở vào 
hơi thở ra\, tất cả đều rất mạnh và mạnh mẽ, trợ giúp các 
danh uẩn bằng thường cận y duyên (pakatũpanissaya- 
paccaya). 

Cả thảy có 25 duyên hộ trợ cho các danh uẩn của đổng lực 
tố tiếu sinh. Nương vào các duyên này, các danh uẩn sẽ 
sanh. 

Các Danh uẩn Đồng Lực Tiếu Sinh Trong Lộ Ỷ Môn '^^ 

{Hasituppãda-Iavana-Nãmakkhandhà) 

Bốn danh uẩn của đổng lực tố tiếu sinh thứ nhất sanh trong 
một lộ ý môn do chúng được hộ trợ cùng lúc và hợp thời 
bằng 22, hay 25, hay 27 duyên sau: 

I. 10 loại câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

II. 1/4/6 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

V. 1 loại thường cận y duyên ipakatũpanissaya- 
paccaya) 

22/25/27 cả thảy 

1.10 loại câu sanh duyên (sahajãta-paccaya) 

Các danh uẩn của đổng lực tố tiếu sinh thứ nhất hộ trợ lẫn 
nhau theo thứ tự và hợp thời (một uấn hộ trợ ba uấn còn 
lại, ba uân này hộ trợ một uân, và môi hai uân hộ trợ hai 
uẩn còn lại) bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 


...-K-C-C-C-C-C-C-C-... 
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2) Hỗ tương duyên (annamanna-paccayà) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Tương ưng duyên (sampayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

6) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

1) Câu sanh nghiệp duyên {kamma-paccaya): tư 
(cetanã) tương ưng hộ trợ các danh uẩn bằng câu sanh 
nghiệp duyên {sahajãta-kammapaccaya).. 

8) Vật thực duyên (ãhãra-paccaya): ba danh vật thực 
tương ưng là xúc (phassa), tư (cetanã), và thức 
iyinnãna) hộ trợ các danh uẩn bằng danh vật thực 
duyên (nãma-ãhãm-paccaya). 

9) Quyền duyên {ỉndrỉya-paccaya)'. năm danh quyền 
tương ưng là cần quyền iỵĩriyindriya), định quyền 
isamãdhỉndriya), mạng quyền Ọĩvitindriya), tâm hay 
ý quyền {manindriya), và thọ hỷ/xả quyền 
(somanassindriya/upekkhindriya) hộ trợ các danh uấn 
bằng quyền duyên (Ạndriya-paccaya) 

10) Thiền na duyên Ụhãna-paccaya): Đó là một đổng lực 
câu hành với thọ hỷ, cho nên có năm chi thiền tương 
ưng là tầm (vừakka), tứ (vicãra), hỷ (pĩti), lạc (sukha), 
và nhất hành (ekaggatã). Các chi thiền này hộ trợ các 
danh uẩn bằng thiền na duyên Ợhãna-paccayà). 

II. 1/4/6 loại cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

Bốn danh uẩn ở sát-na tâm {cittakkhana) đổng lực thứ nhất 

sanh nương vào sự đang được hộ trợ bởi cảnh (ãrammana) 

của chúng theo một trong ba cách sau: 



266 


Biên soan: PAAUK TAWYA SAYADAW 


1 loại cảnh duyên: 

Đôi khi, chư Thánh ứng cúng (Arahant) quan sát theo chư 
pháp hành là vô thường (anicca), khổ (dukkha) và vô ngã 
(anatta). Khi ấy, tuệ quán iỵipassanã) của các Ngài là 1 
thứ tâm đại tố. Trong khi quan sát các cảnh này, đôi khi 
các Ngài có thể chú ý đến 1 trong 6 loại cảnh dục giới 
(kãmavacam-ãmmmana-dhamma): các cảnh sắc màu, 
thinh, khí, vị, xúc và cảnh pháp (dhammà), từ một trong 
các phạm trù này: 

- 54 thứ tâm dục giới (kãmavacam-cừta), 

- 52 thứ sở hữu tâm (cetasika) tưong ưng, 

- 18 thứ sắc thành tựu (nipphanna-rũpa) quá khứ và vị 
lai, 

- 10 thứ sắc phi thành tựu (anipphanna-rũpà) quá khứ, 
hiện tại và vị lai. 

Trong khi chú ý đến một trong các cảnh này một cách hời 
hợt, bốn danh uấn đống lực tố tiếu sinh sinh khởi trong lộ 
ý môn của các Ngài. Cảnh này hộ trợ các danh uẩn đổng 
lực tố tiếu sinh bằng cảnh duyên (ãrammana-paccayà). 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Đôi khi các danh uấn đống lực tố tiếu sinh có thế chú ý 
một cách hời hợt đến một trong 18 thứ sắc thành tựu hiện 
tai . Các sắc này là sáu loại cảnh: các cảnh sắc màu, thinh, 
khí, vị, xúc và các cảnh pháp (dhammà). Cảnh sẽ hộ trợ 
bốn danh uẩn bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ipurejãta-paccaya) 
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3) Hiện hữu duyên {atthi-paccaya) 

4) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

6 loại cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

Đôi khi chư Thánh ứng cúng (Arahant) có thế chú ý đến 
ý vật mà sanh cùng với sát-na tâm (cittakkhana) thứ mười 
bảy trước tâm tử, là tâm diệt lần cuối [tử-hoàn toàn 
(Parinibbãna-cuti)]. Ý vật đó hộ trợ bốn danh uẩn bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

3) Tiền sanh duyên ipurejãta-paccaya) 

4) Bất tưoTig ưng duyên iyipayyutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

6) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Các danh uẩn hướng/khai ý môn (mano-dvãrãvajjana) 
sanh trước (purejãta), mà đã diệt rồi, trợ giúp các danh uẩn 
đổng lực tố tiếu sinh bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên {upanissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vigata-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

Ý vật, mà sanh cùng với sát-na tâm (cỉttakkhana) khai ý 
môn (mano-dvãrãvajjana) sanh trước, hộ trợ các danh uẩn 
đổng lực tố tiếu sinh bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 



268 


Biên soan: PAAUK TAWYA SAYADAW 


2) Tiên sanh duyên {vatthu-purejãta-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên iyỉppayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

V. 1 loại thường cận y duyên iupanissaya-paccaya) 

89 thứ tâm (cừta), 52 thứ sở hữu tâm (cetasika), 28 thứ sắc 
(rũpà), và cả một số chế định [như là tợ tướng hơi thở 
(ãnãpãna patibhãganimitta) trong khi tu tập thiền 
ãnãpãna], tất cả đều rất mạnh và mạnh mẽ, trợ giúp các 
danh uẩn bằng thường cận y duyên (pakatũpanissaya- 
paccaya). 

Cả thảy có 22, hay 25, hay 27 duyên hộ trợ cho các danh 
uẩn vào sát-na tâm đổng lực tố tiếu sinh. Nuông vào các 
duyên này, các danh uẩn sẽ sanh. 

Các Danh uẩn Đồng Luc Đai Tố 
(Mahã-Kiriyaìavana- Nãmakkhandha) 

Bốn danh uẩn của đổng lực đại tố thứ nhất sanh ở một lộ 
ý môn do chúng đuợc hộ trợ cùng lúc và hợp thời bằng 25, 
28, 30, hay 27 duyên sau. 

I. 13 loại câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

II. 1/4/6/3 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

V. 1 loại thuờng cận y duyên (pakatũpanissaya- 
paccaya) 

isnmmi cả thảy 
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1.13 loại câu sanh duyên {sahajata-paccaya) 

Các danh uẩn của đổng lực đại tố thứ nhất sanh do chúng 

hộ trợ lẫn nhau theo thứ tự và họp thời (một uấn hộ trợ ba 

uấn còn lại, ba uấn này hộ trợ một uấn, và mồi hai uấn hộ 

trợ hai uẩn còn lại) bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưong duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Tưong ưng duyên (sampayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên iạtthi-paccaya) 

6) Bất ly duyên (avỉgata-paccaya) 

1) Nhân duyên (hetu-paccaya): nếu tâm đổng lực đại tố 
này tương ưng với trí thì có ba nhân tương ưng là vô 
tham ialobha), vô sân iadosa) và vô si (amohà). Neu 
nó bất tương ưng với trí, có hai nhân tương ưng là vô 
tham (alobha) và vô sân iadosa). Các nhân này hộ trợ 
bốn danh uẩn bằng nhân duyên (hetu-paccayà). 

8) Trưởng duyên {adhipati-paccayay. nếu tâm đổng lực 
đại tố này tương ưng với trí thì có bốn chi trưởng: dục, 
cần, tâm và thấm/ trí. Neu nó là bất tương ưng trí thì 
có ba chi trưởng: dục, cần và tâm. Một trong những 
chi trưởng này hộ trợ bốn danh uấn bằng trưởng 
duyên (adhipati-paccaya). 

9) Câu sanh nghiệp duyên (kamma-paccayà): tư 
(cetanã) tương ưng hộ trợ bốn danh uẩn bằng câu 
sanh nghiệp duyên (sahajãta-kammapaccaya). 

10) Vật thực duyên (ãhãra-paccaya): ba danh vật thực 
tương ưng là xúc (phassa), tư (cetanã), và thức 
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(viMana) hộ trợ bốn danh uẩn bằng danh vật thực 
duyên (nãma-ãhãm-paccaya). 

11) Quyền duyên {indrỉya-paccaya)'. nếu đổng lực tương 
ưng với trí thì có sáu danh quyền tương ưng là cần 
quyền iyĩriyindriya), định quyền isamãdhindriya), 
mạng quyền Ụĩvitindriya), tâm hay ý quyền 
(manindriya), thọ hỷ/xả quyền {somanassindriya 
/upekkhindriya), và trí quyền ipannindriya). 

Nếu nó là bất tương ưng trí thì có năm danh quyền 
tương ưng là cần quyền (vĩriyindriyà), định quyền 
(samãdhindriya), mạng quyền Ợĩvitindriya), tâm hay 
ý quyền (manindriyà) và thọ hỷ/xả quyền (somanass- 
indriya/upekkhindriya). 

Các danh quyền này hộ trợ bốn danh uẩn bằng quyền 
duyên (indriya-paccaya) 

12) Thiền na duyên Ợhãna-paccaya): nếu đổng lực câu 
hành với thọ hỷ thì có năm chi thiền tương ưng là tầm 
(vừakka), tứ (yicãra), hỷ (pĩti), lạc (sukha), và nhất 
hành (ekaggatã). 

Nếu nó câu hành xả, có bốn chi thiền tương ưng là tầm 
(vitakka), tứ {vicãra), thọ xả (upekkhã-vedanã), và 
nhất hành (ekaggatã). 

Các chi thiền này hộ trợ bốn danh uẩn bằng thiền na 
duyên Ọhãna-paccaya). 

13) Đạo duyên (magga-paccaya): nếu đổng lực tương ưng 
với trí thì có năm chi đạo tương ưng là chánh kiến, 
chánh tầm, chánh cần, chánh niệm và chảnh định. 
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Nêu nó bât tương ưng trí thì có bôn chi Đạo tương ưng 
là chánh tầm, chánh cần, chánh niệm và chánh định. 

Các chi đạo này hộ trợ bốn danh uẩn bằng đạo duyên 
(magga-paccaya). 

II. 1/4/6/3 loại cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

1 loại cảnh duyên: 

Đôi khi, chư Thánh ứng cúng {Arahant) chú ý đến chư 
pháp hành không kỹ lưỡng. Khi ấy, danh pháp của các ngài 
là 1 thứ tâm đại tố. 

Chư pháp hành mà các ngài có thể chú ý đến là: 

(1) 89 thứ tâm (citta), 

(2) 52 loại sở hữu tâm (cetasikà) tương ưng, 

(3) 18 loại sắc thành tựu (nipphanna-rũpa) quá khứ và vị 
lai, 

(4) 10 loại sắc phi thành tựu (anipphanna-rũpa) quá khứ, 
hiện tại và vị lai, 

(5) Một số chế định như là biến xứ (kasinà) đất v.v... 

Nói cách khác, những cảnh này là sáu loại cảnh: các cảnh 
sắc màu, thinh, khí, vị, xúc và các cảnh pháp (dhamma). 
Trong khi chú ý đến một trong các cảnh này một cách hời 
hợt, một loại các danh uấn đống lực tố sanh trong lộ ý môn 
của bậc Arahant. Một trong các cảnh này hộ trợ bốn danh 
uấn bằng cảnh duyên (ãrammana-paccaya). 

1) Cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

HOẶC - (Khả năng dạng thứ hai) 
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4 loại cảnh duyên: 

Nếu các danh uẩn tâm đổng lực đại tố chú ý hời hợt đến 1 
trong 18 sắc thành tựu hiên tai thì cảnh sẽ hộ trợ bốn danh 
uẩn bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ipurẹiãta-paccaya) 

2) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

4) Bất ly duyên (avỉgata-paccaya) 

HOẶC - (Khả năng dạng thứ ba) 

6 loại cảnh duyên (ãrammaụa-paccaya) 

Một số chư Thánh ứng cúng (Arahant) có thể chú ý đến ý 
vật mà đã sanh cùng với sát-na tâm (cittakkhana) thứ 17 
trước tâm tử, là tâm diệt lần cuối [tử-hoàn toàn Nibbãna 
(Parinibbãna-cuti)]. Ý vật đó hộ trợ bốn danh uẩn bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

3) Tiền sanh duyên ipurejãta-paccaya) 

4) Bất tưoTig ưng duyên iyipayyutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

6) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

HOẶC - (Khả năng dạng thứ tư) 

3 loại cảnh duyên (ãrammaụa-paccaya) 

Đôi khi chư Thánh ứng cúng (Arahant) chú ý một cách 
đặc biệt tôn trọng và sâu sắc đến các cảnh Đạo Arahant, 
Quả Arahant và Nibbãna bằng các danh uẩn đổng lực đại 
tố. Khi ấy, một trong các cảnh này trợ giúp các danh uẩn 
bằng: 
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1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Trưởng duyên (adhipati-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Các danh uẩn hướng/ khai ý môn sanh trước (purejãta), 
mà đã diệt rồi, trợ giúp các danh uẩn đổng lực đại tố thứ 
nhất bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên {upanissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vigata-paccaya) 

[Nếu đó là đổng lực đại tố thứ hai thì các danh uẩn đổng 
lực đại tố thứ nhất sanh trước là nền tảng cho vô gián 
duyên. Nó nên được hiếu tương tự cho mỗi những danh 
uẩn đổng lực đại tố sanh sau]. 

IV. 5 loại vật duyên (yatthu-paccaya) 

Ý vật, mà sanh cùng lúc với sát-na tâm (cittakkhana) 
hướng/ khai ý môn (mano-dvãrãvajjanà) sanh trước hộ trợ 
các danh uẩn bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên {vatthu-purejãta-paccaya) 

3) Bất tưoTig ưng duyên iyippayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

V. 1 loại thường cận y duyên (upanừsaya-paccaya) 
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89 thứ tâm {cỉtta), 52 thứ sở hữu tâm (cetasika), 28 thứ săc 
{rũpa), và cả một số chế định [như là tợ tướng hơi thở 
(ãnãpãna patibhãga) trong khỉ tu tập thiền ãnãpãna], tất 
cả đều rất mạnh và mạnh mẽ, trợ giúp các danh uẩn bằng 
thường cận y duyên ipakatũpanissaya-paccaya). 

Cả thảy có 25, hay 28, hay 30, hay 27 duyên hộ trợ cho 
các danh uẩn ở tại sát na tâm đổng lực đại tố. Nuơng vào 
các duyên này, các danh uẩn sẽ sanh. 

Các Danh uẩn Đồng Luc An Chỉ Thiên 

ịKusaỉa-Appanã-Javana-NãmakkhandhaY ^ 

Có nhiều loại sát-na tâm (cittakkhana) an chỉ thiện khác 
nhau, mà bây giờ chúng tôi sẽ trình bày. 

Trong tiến trình lộ an chỉ, có hai loại định: 

1. Cận định (upacãra-samãdhi) 

2. An chỉ định (appanã-samãdhi) 

Trong một lộ nhập thiền Ợhãna-samãpatti-vĩthi), có bốn 
loại sát-na tâm cận định và có một loại sát-na tâm an chỉ 
định. 

Bốn loại cận định là: 

• • • 

1. Chuẩn bị (parikamma) 

2. Cận hành (upacãra) 

3. Thuận thứ (annuỉoma) 

4. Chuyển tánh/tộc {gotrabhũìý^ 


appanã = Sih - an chỉ; - căn bản định; - chuyên chú; full 

absorption - hoàn toàn chuyên chú. 

Gotrabhũ: flỉẾ. 14^®= chủng tính (chủng, giống, loại); chuyển tánh, chuyển tộc. 
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Cả bôn loại này được quy vào cận định (upacara- 
samãdhi). 

An chỉ định (appanã-samãdhi) sanh sau khi bốn loại cận 
định này đã kết thức. Có rất nhiều ngàn triệu sát-na đổng 
lực an chỉ {appanã-javana) này trong một lộ nhập thiền 
Ọhãna-samãpatti-vĩthi). 

Mỗi trong bốn loại sát-na cận định thành ra hai. Một cận 
định câu hành với thọ hỷ, cận định thứ hai là câu hành xả. 

Bốn loại sát-na cận định là các tâm dục giói. Các sát-na 
cận định của một người phàm (puthujjana), một bậc Nhập 
lưu {Sotãpanna), một bậc Nhất lai (Sakadãgãmí) và một 
bậc Bất lai (Anãgãmi) là các tâm đại thiện dục giới tương 
ưng trí. Tương phản với điều này, các sát-na tâm cận định 
của chư Thánh ứng cúng iẠmhant) là các tâm đại tố dục 
giới tương ưng trí. Đối với chư Arahant, các sát-na tâm 
cận định này là tố, đối với những người khác thì chúng là 
thiện. 

An chỉ định (appanã-samãdhi) thì hoặc là thiền (jhãna) 
sắc hay một thiền vô sắc. Thêm một lần nữa, đối với chư 
Arahant các thiền Ợhãna) này là tố, đối với những người 
khác chúng là thiện. 

Các thiền (jhãna) sắc và các thiền vô sắc là hiệp thế. Cũng 
có các thiền siêu thế. Các thiền này là các sát-na tâm bốn 
Đạo và bốn Quả. Cả thảy có 26 thứ đổng lực an chỉ 
iappanã-javana) theo cách tóm tắt. Theo cách rộng hơn, 
có 18+40 = 58. ớ mồi Đạo và Quả, có năm thứ tâm căn cứ 
vào sơ thiền v.v... Ví dụ, khi quan sát chư pháp thiền 
Ợhãna-dhammà) thứ nhất là vô thường ianicca) hay khổ 



276 


Biên soan: PAAUK TAWYA SAYADAW 


(dukkha) hay vô ngã (anattà), nêu một thiên sinh thây rõ 
Nibbãna thì Đạo và Quả của vị ấy tưong ưng với năm chi 
thiền {jhãnanga)\ chúng là các tâm Đạo và Quả sơ thiền 
và vân vân. Cho nên, cả thảy có hai mươi thứ tâm Đạo và 
hai mươi thứ tâm Quả cùng với các thiền Ợhãna) sắc và 
vô sắc. 

Sau cận định câu hành hỷ, có 32 thứ đổng lực an chỉ 
(appanã-javana) câu hành với thọ hỷ. Các đổng lực này 
là: 

- 4 thứ đổng lực sắc sơ, nhị, tam, tứ câu hành hỷ, 

- 16 thứ đổng lực Thánh đạo câu hành hỷ, 

- 12 thứ đổng lực Quả thấp câu hành hỷ. 

32 cả thảy. 

4 loại thiền sắc (rũpa jhãna) câu hành hỷ 

Bốn loại thiền sắc (rũpa jhãnà) câu hành hỷ là các đổng 
lực an chỉ iappanã) sơ, nhị, tam, tứ thiền sắc câu hành hỷ. 
sự phân loại này là theo hệ thống nhóm năm ipancaka) 
thiền của Vô tỷ pháp (Abhidhammà), trong đó có năm 
thiền Ọhãna). [Hệ thong nhóm năm này được dùng do một 
số thiền sinh, khi đi từ sơ đến nhị thiền không loại trừ hai 
chi thiền (jhãnahga): tầm (vitakka) và tứ ịvicãra) cùng 
lúc. Họ loại trừ từng chi thiền một. Nhưng theo phưong 
pháp Suttanta, hai chi thiền tầm (vitakka) và tứ (vicãra) 
này bị loại trừ cùng lúc. Cho nên, có bốn thiền sắc theo 
Suttanta. Nhưng theo phương pháp Abhidhamma, sơ thiền 
được chia thành hai thiền riêng. Do thiền sinh loại trừ hai 
chi thiền tầm (vitakka) và tứ ịvicãra) này từng chi một. 
Cho nên, có hệ thong nhóm năm thiền sắc]. Bốn thiền 
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trước câu hành với lạc (sukha), là pháp văng mặt ở ngũ 
thiền sắc. Thay vào đó, ngũ thiền sắc câu hành xả. Bốn 
thiền vô sắc cũng câu hành xả. Đôi khi, các thiền vô sắc 
này cũng được gọi là ngũ thiền theo hệ thống nhóm năm 
thiền (pancaka-naya), tuy nhiên, theo hệ thống nhóm bốn 
thiền, chúng còn được gọi là tứ thiền. Tóm lại, có bốn loại 
thiền câu hành với thọ hỷ và một loại câu hành xả, đó là 
ngũ thiền hay tứ thiền. Cận định và các thiền Ợhãnà) của 
một người phàm (puthujjana), một Nhập lưu (sotãpanna), 
một Nhất lai (sakadãgãmí) và một Bất lai ianãgãmi) là 
thiện; trong khi cận định và các thiền của chư Thánh ứng 
cúng Arahant là tố (kiriya). 

Cả thảy có mười loại thiền (jhãna) sắc, nhưng các đổng 
lực tố chỉ xảy ra với chư Thánh Arahant. Bạn (là một 
người phàm) không thể quan sát các đổng lực tố này. Cho 
nên, ở đây, chúng tôi chỉ phác thảo bốn loại thiền sắc giới 
(rũpãvacara) hay đống lực đáo đại {mahaggata-javana) 
câu hành với thọ hỷ. 


16 loại đông lực Thánh đạo câu hành với thọ hỷ 

Có 4 loại đổng lực Đạo: 

1. Đống lực đạo Nhập lưu {sotãpatti-magga-javana), 

2. Đống lực đạo Nhất lai {sakadãgãmi-magga-javana), 

3. Đống lực đạo Bất lai {anãgãmi-magga-javana) và 

4. Đổng lực đạo ứng cúng {Arahatta-magga-javana). 

Một số thiền sinh trong lúc tu tập quán (vipassanã), nhất 
là khi họ đạt đến tuệ hành xả (saúkhãru-pekkhã-nãna), làm 
nổi bật chư pháp thiền thứ nhất. Họ quan sát chư pháp so 
thiền là vô thường {anicca), khổ (dukkha) và vô ngã 
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(anatta). ơ cuôi pháp quán đã chín mùi của họ, ở đó sẽ 
sanh tuệ Đạo và Quả thấy rõ Nibbãna là cảnh của tuệ ấy. 
Trong truờng hợp này, tuệ Đạo và Quả của các Ngài cũng 
câu hành với thọ hỷ {somanassa-vedanã). Nó nên đuợc 
hiểu tuơng tự đối với sự quan sát về chu pháp (dhammà) 
sơ, nhị, tam và tứ thiền Ợhãnà) theo hệ thống nhóm năm 
thiền ịjhãna). Cả thảy có bốn loại đạo tuệ thiền câu hành 
với thọ hỷ. Cả thảy, có 16 thứ đổng lực Thánh đạo câu 
hành với thọ hỷ. 

12 loại đổng lực Quả thấp câu hành với thọ hỷ 

Theo cách này, cũng có bốn loại đổng lực Quả câu hành 
với thọ hỷ ở mỗi loại Quả tuệ thấp (Quả tuệ Nhập luu, Quả 
tuệ Nhất lai, Quả tuệ Bất lai). Cho nên, cả thảy có 12 loại 
đổng lực Quả thấp câu hành với thọ hỷ. 

Nhu vậy, cả thảy có 32 loại đổng lực đáo đại câu hành hỷ. 


12 loại đông lực đáo đại câu hành xả 

Thêm vào 32 thứ đổng lực đáo đại câu hành hỷ, có muời 
hai thứ câu hành xả. 

Một số thiền sinh, trong khi tu tập quán (vipassanã), nhất 
là khi họ đạt đến ‘tuệ hành xả’ (saúkhãru-pekkhã-nãnà), 
làm nối bật/nhấn mạnh chu pháp thiền Ợhãna dhamma) 
thứ năm. Họ quan sát chu pháp thiền {jhãna dhamma) thứ 
năm là vô thuờng ianicca), khổ idukkha) và vô ngã 
ianatta). Vào cuối tuệ quán thuần thục của họ, ở đó sẽ sanh 
tuệ Quả mà thấy rõ Nibbãna là cảnh của nó. Trong truờng 
họp này, tuệ Đạo và Quả cũng câu hành xả (upekkhã- 
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vedanã). Cho nên, có 4 loại đông lực Đạo câu hành xả và 
3 loại đổng lực Quả thấp câu hành xả. Ngũ thiền sắc giới 
thì luôn câu hành xả theo hệ thống nhóm năm thiền 
Ợhãnà). Cũng vậy, bốn loại thiền vô sắc thì cũng luôn câu 
hành xả. 

Cả thảy có: 

- 5 loại đống lực đáo đại {mahaggata-javana), 

- 4 loại đổng lực Đạo {magga-javana), 

- 3 loại đổng lực Quả thấp (phala-javanà) 

12 cả thảy. 

Các Đồng Lực Tố Khác Nhau (Kỉrỉya-Javanà) 

Đôi khi chư Thánh ứng cúng (Arahant) nhập vào thiền 
chứng Ợhãna-samãpatti) và nhập thiền Quả ứng cúng 
(Arahatta-phaỉa-samãpatti). Khi ấy, cận định (upacãra- 
samãdhi) của các Ngài luôn là tố {tâm đại tố dục giới 
[kãmavacara-mahã-kiriya-citta]). Các thiền của họ cũng 
là tố {các tâm tố sắc giới và vô sắc giới [rũpãvacara- 
arũpãvacara-kiriya-citta]). Sơ, nhị, tam và tứ thiền luôn 
câu hành với thọ hỷ, nhưng ngũ thiền và bốn loại thiền vô 
sắc giới thì câu hành xả. Cho nên, sau cận định tố câu hành 
với thọ hỷ tương ưng trí, có 8 thứ đổng lực tố đáo đại 
{appanã-javana). Chúng là: 

- 4 loại đổng lực an chỉ tố đáo đại câu hành hỷ 
{somanassasahãgata - mahaggata - kiriya - appanã- 
javana) 

- 4 loại đổng lực an chỉ Quả ứng cúng câu hành hỷ 
{somanassasahãgata-Arahatta-phala-appanã-javana) 

8 cả thảy. 
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Nếu tuệ này tương ưng cận định tố câu hành xả thì sau cận 
định đó có sáu loại đổng lực tố đáo đại. Chúng là: 

- 5 loại đổng lực tố đáo đại câu hành xả (upekkhã- 
sahãgata-mahaggata-ki riya -ịavana ) 

- 1 loại đổng lực Quả ứng cúng câu hành xả (upekkhã- 
sahãgata-Arahatta-phala-javana) 

6 cả thảy 

2 loại đồng lực thiện đáo đại 

• ^7 • • • 

Bây giờ chúng tôi muốn thảo luận các duyên đối với đổng 
lực thiện. Có 18 loại tiến trình danh pháp lộ đổng lực thiện 
đáo đại. 

- 9 loại lộ thiền đáo đại của người mới bắt đầu 
{mahaggata-ãdikkammika-jhãna-vĩthi) 

- 9 loại lộ nhập thiền đáo đại (mahaggata-jhãna- 
samãpatti-vĩthi). 

18 cả thảy 

[Trong tiến trình danh pháp của người đang đạt đến thiền 
Ợhãnà) lần đầu chỉ có một sát-na tâm thiền đáo đại. Nhưng 
trong một lộ nhập thiền có rất nhiều ngàn triệu đổng lực 
đáo đại. Đây là sự khác biệt duy nhất giữa chúng]. 

Bốn Danh uẩn ớ Đồng Luc Thiên Đáo Đai 

Bốn danh uẩn của đổng lực thiện đáo đại sanh nương vào 
sự đang được hộ trợ qua lại lẫn nhau và họp thời bằng 26 
loại duyên: 

I. 13 loại câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

II. 1 loại cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

III. 6 loại vô gián duyên (anantam-paccaya) 
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IV. 5 loại vật duyên {vatthu-paccaya) 

V. 1 loại thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

26 cả thảy 

1.13 loại câu sanh duyên (sahạiãta-paccaya) 

Các danh uẩn của đổng lực thiện đáo đại hộ trợ qua lại lẫn 

nhau và hợp thời (một uẩn hộ trợ ba uẩn còn lại, ba uẩn 

này hộ trợ một uấn và mỗi hai uấn hộ trợ hai uấn còn lại) 

bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưoTig duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Tưong ưng duyên {sampayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

6) Bất ly duyên {avigata-paccaya) 

1) Nhân duyên (hetu-paccayà): ba sở hữu tâm nhân 
tương ưng [là vô tham (alobha), vô sân (adosa) và vổ 
si (amoha)] hộ trợ các danh uẩn bằng nhân duyên 
Ọietu-paccaya). 

8) Trưởng duyên {adhipati-paccaya)'. một trong bốn sở 
hữu tâm trưởng tương ưng [là dục (chanda), cần 
ịvĩriya), tâm ịcitta), hay thấm/trí (vimamsa)] hộ trợ 
các danh uẩn bằng trưởng duyên iadhipati-paccaya). 

9) Câu sanh nghiệp duyên (sahaỹãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanã) hộ trợ các danh uẩn tương ưng bằng câu 
sanh nghiệp duyên {sahajãta-kammapaccaya). 

10) Vật thực duyên (ãhãra-paccaya): ba danh vật thực 
tương ưng là xúc iphassa), tư (cetanã), và thức 
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(vinnana) hộ trợ các danh uân băng danh vật thực 
duyên (nãma-ãhãm-paccaya). 

11) Quyền duyên (indriỵa-paccaya): tám danh quyền 
tương ưng [ỉà tín quyền (saddhindriya), cần quyền 
(vĩriyindriya), niệm quyền (satindriya), định quyền 
(samãdhindriya), trí quyền (paũnindriya), mạng 
quyền Ợĩvitindriya), tâm hay ý quyền (manindriya), và 
thọ hỷ/thọ xả quyền (somanassindriya 
/upekkhindriya)] hộ trợ các danh uẩn bằng quyền 
duyên (indriya-paccaya). 

12) Thiền na duyên Ọhãna-paccaya): nếu đó là sơ thiền 
trong hệ thống nhóm năm (paũcaka) thiền Ợhãna) của 
Vô tỷ pháp (Abhidhamma) thì có năm chi thiền tương 
ưng là tầm (vitakka), tứ (vicãra), hỷ (pĩti), lạc (sukha), 
và nhất hành {ekaggatã)\ 

Nếu đó là nhị thiền thì có bốn chi thiền tương ưng là 
tứ iỵicãra), hỷ ipĩti), lạc (sukha), và nhất hành 
(ekaggatã). 

Nếu đó là tam thiền thì có ba chi thiền tương ưng là hỷ 
(pĩti), lạc (sukha), và nhất hành (ekaggatã); 

Nếu đó là tứ thiền, có hai chi thiền tương ưng là lạc 
(sukha), và nhất hành {ekaggatã)\ 

Nếu đó là một ngũ thiền (bao gồm ngũ thiền sắc và 
bốn thiền vô sắc) thì có hai chi thiền tương ưng là thọ 
xả (upekkhã-vedanã), và nhất hành (ekaggatã). 



THẤYBĨÊT RÕ DUYÊN TRỢ (Discerning Patthãna Conditions) 283 


Các chi thiên này hộ trợ các danh nân đông lực tương 
ưng của chính nó bằng thiền na duyên Ợhãna- 
paccaya). 

13) Đạo duyên (magga-paccaya): nếu đó là sơ thiền 
Ợhãnà) thì có năm chi đạo tương ưng là trí, tầm, cần, 
niệm và nhất hành; nếu đó là một trong tám loại thiền 
còn lại (nhị, tam, tứ, và ngũ thiền sắc và bốn thiền vô 
sắc) thì có bốn chi đạo tương ưng là trí, cần, niệm và 
nhất hành; các chi đạo này hộ trợ các danh uẩn đổng 
lực tương ưng của chính chúng bằng đạo duyên 
(magga-paccaya). 

II. 1 loại cảnh duyên (ãrammaụa-paccaya) 

Có một dãy các cảnh khác nhau tương ưng với mỗi thiền 
khác nhau cũng như với các sát-na tâm (cittakkhaụa) khác 
nhau. Cho nên, chúng tôi sẽ trình bày chúng trong bốn 
nhóm khác nhau, A suốt đến D. 

[Xin xem Phụ lục c - “hệ thống nhóm năm thiền ỢhãnaỴ’ 
cho sự giải thích về số thiền dùng trong phần này]. 

(A) Nhóm sơ thiền Ụhãna) 

Nếu các danh uẩn đổng lực thiện sắc giới là các danh uẩn 
sơ thiền, chúng sẽ được hộ trợ bằng 1 trong 25 đề mục 
thiền chỉ (samatha) sau, đó là chế định (pahhãttỉ), bằng 
cảnh duyên (ãrammana-paccaya). 

A.l) 10 loại biến xứ (kasiụa) 

A.2) 10 loại bất mỹ/ bất tịnh (asubha) 
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A.3) Niệm về 32 phần của là ghê tởm (kãyagatã- 
sati) 

A.4) Tợ tướng hơi thở (ãnãpãna) mà là cảnh của ‘niệm 
hơi thở vào hơi thở ra’ (ãnãpãna-satĩ) 

A.5) Tất cả chúng sanh là cảnh của thiền lòng từ (mettã- 
jhãna-ãrammana) 

A.6) Tất cả chúng sanh là cảnh của thiền lòng bi (karunã- 
jhãna-ãrammana) 

A. 7) Tất cả chúng sanh là cảnh của thiền tùy hỷ {muditã- 

jhãna-ãrammana) 

25 cả thảy. 

Một trong các cảnh này hộ trợ các danh uẩn sơ thiền bằng 
cảnh duyên (ãrammana-paccaya). 

(B) Nhóm nhị, tam, tứ thiền (jhãna) 

Nếu các danh uẩn đổng lực này là các danh uẩn của nhị, 
tam, hay tứ thiền Ợhãna) (mà là các thiền sắc giới.) thì Một 
trong 14 đề mục thiền chỉ tịnh sau hộ trợ các danh uấn 
đổng lực đó bằng cảnh duyên (ãrammana-paccayà). 

Mười bốn đề mục thiền chỉ tịnh này là: 

B. l) 10 loại biến xứ 

B.2) Tợ tướng hơi thở (ãnãpãna) mà là cảnh của thiền 
niệm về hơi thở {ãnãpãna-sati) 

B.3) Tất cả chúng sanh hạnh phúc và không hạnh phúc 
đều là cảnh của thiền lòng từ {mettã-jhãna- 
ãrammana) 


32 phần của thân là ghê tởm (kayagata-satl) = 32 thể trược. 
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B.4) Tất cả chúng sanh không hạnh phúc đều là cảnh của 
thiền lòng bi (karunã-Jhãna-ãmmmana) 

B. 5) Tất cả chúng sanh hạnh phúc đều là cảnh của thiền 

tùy hỷ {muditã-jhãna-ãrammana) 

14 cả thảy. 

Một trong những cảnh này hộ trợ các danh uẩn đổng lực 
bằng cảnh duyên (ãrammana-paccaya). 

(C) Nhóm ngũ thiền Ụhãna) sắc 

Các danh uẩn đổng lực này là bốn danh uẩn của ngũ thiền 
sắc theo hệ thống nhóm năm (pancaka-naya), một trong 
mười hai đề mục chỉ (samathà) hộ trợ chúng bằng cảnh 
duyên (ãrammana-paccaya). 

Mười hai đề mục thiền chỉ (samatha) này là: 
c.l) 10 loại biến xứ ikasina) 

C. 2) Tợ tướng hơi thở (ãnãpãna) mà là cảnh của thiền 

niệm hơi thở {ãnãpãna-sati) 

C.3) Tất cả chúng sanh hạnh phúc và không hạnh phúc là 
cảnh của thiền vô lượng (Phạm trú) xả (upekkhã- 
brahma-vihãra jhãna-ãrammana) là ngũ thiền theo 
nhóm năm thiền (paũcaka-naya) 

12 cả thảy. 

Một trong những đề mục thiền chỉ tịnh này hộ trợ các danh 
uấn đống lực bằng cảnh duyên (ãrammana-paccaya). 
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(D) Nhóm các thiền (jhana) vô sắc 

D.l)Nếu thiền (jhãna) là thiền không vô biên xứ 
{ãkãsãnancãyatana-jhãna) thì cảnh không vô biên 
hộ trợ các danh nấn thiền không vô biên xứ bằng 
cảnh duyên (ãrammana-paccaya). 

Thiền sinh thấy cảnh không vô biên này do loại trừ 
một trong chín biến xứ ikasiụa). Chín biến xứ đã liệt 
kê này là từ ‘biến xứ đất’ (pathavĩ-kasỉna) đến ‘biến 
xứ ánh sáng’ (aloka-kasina). Không vô biên này là 
một loại chế định ipannãtti). 

D.2) Nếu thiền Ợhãna) là thiền thức vô biên xứ 
{vinnãnancãyatana-jhãna) thì bốn danh nấn quá khứ 
của thiền không vô biên xứ (ãkãsãnancãyatana- 
jhãna) hộ trợ các danh uẩn thiền thức vô biên xứ bằng 
cảnh duyên (ãmmmana-paccaya). 

Thiền thức vô biên xứ {vỉnnãnancãyatana-jhãna) 
chú ý đến thức iyinnãna) đó chính là không vô biên 
xứ {ãkãsãnancãyatana-jhãna), tâm thiền không vô 
biên xứ {ãkãsãnancãyatana-jhãna-vinnãna) sanh 
cùng với các sở hữu tâm tương ưng của nó. Vì lý do 
này, bốn danh uẩn quá khứ của thiền không vô biên 
xứ {ãkãsãnancãyatana-jhãna) là cảnh của thiền thức 
vô biên xứ {vinnãnancãyatana-jhãna). 

D.3) Nếu thiền Ợhãna) là thiền vô sở hữu xứ 
(ãkmcannãyatana-Jhãna) thì cảnh của thiền là sự 
vắng mặt của thiền không vô biên xứ 
(ãkãsãnancãyatana-Jhãna) mà được gọi là không có 
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chi cả và còn được gọi là vô sở hữu"^^. Đây là một 
loại chế định (abhãva-pannatti). Đe mục vô sở hữu 
hộ trợ các danh uấn thiền vô sở hữu xứ bằng cảnh 
duyên (ãrammana-paccaya). 

D.4) Nếu thiền (jhãna) là thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ 
{nevasannã-nãsannãyatana-jhãna) thì đề mục của 
thiền là thiền vô sắc thứ ba, thiền vô sở hữu xứ 
(ãkmcannãyatana-Jhãna). Vì lý do này, bốn danh 
uẩn quá khứ của thiền vô sở hữu xứ 
{ãkincannãyatana-jhãna) là đề mục của thiền phi 
tưởng phi phi tưởng xứ {nevasannã-nãsannãyatana- 
jhãna). Cảnh vô sở hữu xứ hộ trợ các danh uẩn thiền 
phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng cảnh duyên 
(ãrammana-paccaya). 

III. 6 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Trong trường hợp này, có bốn nhóm. Chúng tôi muốn thảo 
luận chúng từng pháp một. 

(A) Nhóm mỗi sát-na tâm {cỉttakkhaụa) sơ thiền ử các 
thiền thứ nhất đến thứ tư 

Trong một lộ nhập thiền Ợhãna samãpatti vĩthi) có các sát- 
na tâm thiền khác nhau. 

Trong số các sát-na ấy, chúng tôi muốn thảo luận riêng 
sát-na tâm thiền thứ nhất trong bất cứ thiền hỷ 


Akincanna = vô sờ hữu; nothingness: (danh từ) tình trạng không 

tồn tại; tình trạng không là cái gì; hư vô, hư không. 
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(somanassa-jhana) nào từ sơ thiên đên tứ thiên theo 
phương pháp hệ thống nhóm năm ipancaka). 

Nếu ngay sát-na tâm ‘đổng lực thiền tố sắc’ thứ nhất câu 
hành với thọ hỷ (somanassa vedanã) thì các uẩn sanh 
trước là ‘chuyển tộc’ (gotrabhũ) câu hành với thọ hỷ 
(somanassa vedanã). Các uẩn sanh trước này trợ giúp sát- 
na đầu tiên của ‘các danh uẩn thiền tố sắc’ bằng: 

A.l) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

A.2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

A.3) Thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

A.4) Trùng dụng duyên {ãsevana-paccaya) 

A.5) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

A. 6) Ly khứ duyên (vigata-paccaya) 

(B) Nhóm các sát-na thiền sanh sau ở bốn thiền trước 

Nếu sát-na thiền là một sát-na tâm sanh sau sát-na tâm 
ngay trước và câu hành với thọ hỷ (somanassa vedanã) thì 
sát-na tâm sanh trước là một sát-na tâm tương tự với thiền 
ấy, cũng câu hành với thọ hỷ. 

Nếu sát-na tâm thiền sanh trước là nhị thiền thì sát-na tâm 
sanh sau cũng là nhị thiền. Neu sát-na tâm thiền sanh trước 
là tam thiền thì sát-na tâm sanh sau cũng là tam thiền, 

v.v... 

Các danh uẩn thiền sanh trước trợ giúp các danh uẩn thiền 
sanh sau bằng: 

B. l) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

B.2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

B.3) Thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

B.4) Trùng dụng duyên (ãsevana-paccaya) 
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B.5) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

B. 6) Ly khứ duyên (vigata-paccaya) 

(C) Nhóm các thiền câu hành vói xả; sát-na tâm 
(cittakkhana) thứ nhất 

Trong nhóm này, có năm loại thiền (jhãna) là ngũ thiền 
sắc và bốn loại thiền vô sắc đều câu hành xả (upekkhã- 
vedanã). Trong các tiến trình danh pháp thiền này có hàng 
triệu và hàng triệu đổng lực thiền an chỉ (appanã-jhãna- 
javana) liên tiếp. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc trình bày 
mỗi sát-na tâm thiền đầu tiên trong mỗi lộ thiền. 

Các danh uẩn sanh trước là các danh uẩn chuyển tánh/tộc 
igotrabhũ). Các danh uẩn sanh sau là các danh uẩn ở ngay 
sát-na tâm thiền đầu tiên trong mỗi lộ thiền. 

Các danh uẩn sanh trước trợ giúp các danh uẩn ở ngay sát- 
na tâm thiền đầu tiên sanh sau bằng: 
c.l) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

C. 2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

C.3) Thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

CA) Trùng dụng duyên (ãsevana-paccaya) 

C.5) Vô hữu duyên (natthi-paccayà) 

C.6) Ly khứ duyên (vigata-paccaya) 

(D) Nhóm các thiền ịjhãna) câu hành vói xả (upekkhã); 
thêm các đọt sát-na tâm {cỉttakkhana) tuôn ra 

Trong một tiến trình danh pháp lộ thiền Ợhãna), mỗi tâm 
thiền sanh trước là vô gián duyên cho tâm thiền sanh sau. 
Chúng tôi đang trình bày hoàn cảnh nơi sát-na tâm thiền 
sanh trước và sát-na tâm thiền sanh sau trong cùng một lộ 
thiền, không phải ở khác lộ. 
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Nêu sát-na tâm thiên sanh trước là ngũ thiên săc thì sát-na 
tâm sanh sau cũng là ngũ thiền sắc. Neu sát-na tâm thiền 
sanh trước là thiền không vô biên thì sát-na tâm sanh sau 
cũng là thiền không vô biên, v.v... 

Các danh uẩn ở mỗi sát-na tâm thiền sanh trước trợ giúp 
các danh uẩn ở sát-na tâm thiền sanh sau bằng: 

D.l) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

D.2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

D.3) Thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

D.4) Trùng dụng duyên (ãsevana-paccaya) 

D.5) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

D.6) Ly khứ duyên (vigata-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

Trong trường hợp này, có 4 nhóm. Chúng tôi muốn thảo 
luận chúng lần lượt từng pháp. 

(A) Nhóm riêng sát-na tâm (cittakkhana) thiền thứ 
nhất trong sơ thiền cho đến tứ thiền 

Nhóm này trình bày các danh uẩn ở ngay sát-na tâm đầu 
tiên ừong các đổng lực sơ, nhị, tam, và tứ thiền Ợhãnà) mà 
câu hành với thọ hỷ. Các danh uẩn sanh trước ở các sát-na 
tâm thiền này là các danh uẩn ‘chuyển tộc’ (gotrabhũ) mà 
cũng câu hành với thọ hỷ. Ý vật mà sanh cùng với các 
danh uấn ‘chuyến tộc’ sanh trước hộ trợ các danh uấn sanh 
sau ở ngay sát-na tâm thiền đầu tiên bằng: 

A.l) Y chỉ duyên {nissaya-paccaya) 

A.2) Tiền sanh duyên ipurejãta-paccaya) 

A.3) Bất tương ưng duyên (vippayutta-paccaya) 
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A.4) Hiện hữu duyên {atthi-paccaya) 

A. 5) Bất ly duyên {avigata-paccaya) 

(B) Nhóm các sát-na tâm icittakkhana) thiền sanh sau 
ở bốn thiền đầu tiên 

Sau mỗi sát-na tâm đầu tiên, các danh uẩn ở tất cả các sát- 
na tâm thiền sanh sau sanh nương vào ý vật mà đã sanh 
cùng với sát-na tâm thiền sanh trước. Đây là đúng đối với 
sơ, nhị, tam, và tứ thiền tất cả đều câu hành với thọ hỷ. 

Ý vật này sanh cùng lúc với các danh uẩn thiền sanh trước, 
mà đã diệt rồi, hộ trợ các danh uẩn thiền sanh sau bằng: 

B. l) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

B.2) Tiền sanh duyên (purejãta-paccaya) 

B.3) Bất tương ưng duyên {vippayutta-paccaya) 

B.4) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

B.5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

(C) Nhóm các thiền (jhãna) câu hành xả (upekkhã); sát- 
na tâm (cittakkhaụa) đầu tiên 

Trong nhóm này, có năm loại thiền (jhãna) là một ngũ 
thiền sắc và bốn loại thiền vô sắc, tất cả đều câu hành xả 
(upekhã-vedanđ). Trong lộ thiền Ợhãnà) này có hàng triệu 
và hàng triệu đổng lực thiền an chỉ (appanã-jhãna-javanà) 
liên tiếp. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc trình bày riêng 
sát-na tâm thiền đầu tiên trong mỗi lộ thiền. Sát-na tâm 
đầu tiên này sanh nương vào ý vật mà sanh cùng với sát- 
na tâm sanh trước. Cho nên, ngay sát-na tâm đầu tiên của 
tất cả các thiền này nương vào ý vật mà sanh cùng với sát- 
na tâm ‘chuyển tộc’ igotrabhũ) sanh trước. Ý vật ấy trợ 
các danh uẩn của đổng lực thiền đầu tiên bằng: 
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c.l) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

C.2) Tiền sanh duyên ipurẹiãta-paccaya) 

C.3) Bất tương ưng duyên iyippayutta-paccaya) 

C.4) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

C. 5) Bất ly duyên {avigata-paccaya) 

(D) Nhóm các thiền câu hành xả; thêm vào các sát-na 
tâm nối tiếp liên tục 

Trong một lộ thiền Ọhãna), mỗi tâm thiền sanh sau sanh 
nương vào ý vật mà đã sanh cùng với sát-na tâm 
icittakkhana) thiền sanh trước. Chúng tôi đang trình bày 
trường hợp nơi thiền sanh trước và thiền sanh sau là trong 
cùng lộ thiền, không phải trong lộ khác. Ý vật đó trợ các 
danh uẩn sanh sau bằng: 

D. l) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

D.2) Tiền sanh duyên (purejãta-paccaya) 

D.3) Bất tương ưng duyên (vippayutta-paccayà) 

DA) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

D.5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

V 1 loại Thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

87 thứ tâm (città) [trừ tâm Đạo và Quả Arahant 
iẬrahattamagga và Arahatta-phala)], 52 thứ sở hữu tâm 
(cetasika), 28 thứ sắc (rũpa), và cả một số chế định, tất cả 
đều rất mạnh và mạnh mẽ, trợ giúp các danh uẩn sanh bằng 
thường cận y duyên ịpakatũpanissaya-paccaya). 

Cả thảy có 26 duyên trợ cho các danh uẩn thiền thiện này. 
Nương vào các duyên này, các danh uẩn sẽ sanh. 

() 
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Các Đổng Lực Thiền Tố Đáo Đại 
{Mahaggata-Kỉrỉya-Jhãnajavana) 

Nếu bạn cố gắng hết sức để đạt đến Arahant, một ngày nào 
đó bạn có thể trở thành một bậc Arahant ngay trong kiếp 
sống này hay trong một kiếp vị lai. Khi ấy, bạn có thể quan 
sát thấy biết rõ các duyên của các danh uẩn đổng lực thiền 
tố. Bây giờ, chúng tôi sẽ trình bày chúng. 

Các danh uẩn của 9 loại đổng lực thiền tố đáo đại sanh 
nương vào sự trợ bởi 26 duyên sau: 

I. 13 loại câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

II. 1 loại cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

III. 6 loại vô gián duyên (anantam-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

V. 1 loại thường cận y duyên (upanissaỵa-paccaỵa) 

26 cả thảy 

1.13 loại câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

Các danh uẩn của 9 loại đổng lực tố đáo đại sanh do chúng 
hộ trợ lẫn nhau lần lượt và hợp thời (một uấn trợ ba uấn 
còn lại, ba uân này trợ một uân, và môi hai uân trợ hai 
uấn còn lại) bằng: 

1) Câu sanh duyên (sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưong duyên (anũamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Tưoiig ưng duyên (sampayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

6) Bất ly duyên (avỉgata-paccaya) 
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7) Nhân duyên Ợietu-paccaya): ba sở hữu tâm nhân 
tương ưng là vô tham (alobha), vô sân (adosà) và vô 
si (amoha) trợ các danh uẩn bằng nhân duyên iỷietu- 
paccaya). 

8) Trưởng duyên {adhipati-paccaya): một trong các sở 
hữu tâm trưởng tương ưng là dục (chanda), cần 
(vĩriya), tâm icitta), hay thẩm hay trí (vimamsa) trợ 
các danh uẩn bằng trưởng duyên iadhipati-paccaya). 

9) Câu sanh nghiệp duyên {sahạịãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanã) tương ưng hộ trợ các danh uẩn bằng câu 
sanh nghiệp duyên {sahajãtakamma-paccaya). 

10) Vật thực duyên (ãhãra-paccaya): ba danh vật thực 
tương ưng là xúc (phassa), tư (cetanã), và thức 
iyinnãna) trợ các danh uẩn bằng danh vật thực duyên 
(nãma-ãhãm-paccaya). 

11) Quyền duyên {indriya-paccaya)'. tám danh quyền 
tương ưng là tín quyền {saddhindriya), cần quyền 
iyĩriyindriya), niệm quyền (satindriya), định quyền 
(samãdhindriya), trí quyền ipannindriya), mạng 
quyền Ợĩvitindriya), tâm hay ý quyền (manindriya), và 
thọ hỷ/xả quyền {somanassindriyalupekkhindriya), trợ 
các danh uẩn bằng quyền duyên (indriya-paccayà). 

12) Thiền na duyên Ọhãna-paccaya): nếu đó là sơ thiền 
Ợhãna) theo hệ thống nhóm năm ipancaka) thiền của 
Abhidhamma thì có năm chi thiền tương ưng là tầm 
(vừakka), tứ (vicãra), hỷ (pĩti), lạc (sukha), và nhất 
hành (ekaggatã)', 



THẤYBĨÊT RÕ DUYÊN TRỢ (Discerning Patthãna Conditions) 295 


Nêu đó là nhị thiên (jhãna), có bôn chi thiên tưong 
ưng là tứ iỵicãra), hỷ ipĩti), lạc (sukhà), và nhất hành 
(ekaggatã). 

Nếu đó là tam thiền (jhãna) thì có ba chi thiền tưong 
ưng là hỷ ipĩti), lạc (sukha), và nhất hành {ekaggatã)\ 

Nếu đó là tứ thiền Ọhãna) thì có hai chi thiền tưong 
ưng là lạc (sukhà), và nhất hành {ekaggatã)\ 

Nếu đó là một trong các ngũ thiền (bao gồm ngũ thiền 
sắc và bốn thiền vô sắc) thì có hai chi thiền tưong ưng 
là thọ xả (upekkhã-vedanã), và nhất hành (ekaggatã). 

Các chi thiền này trợ các danh uẩn đổng lực tưong ưng 
của chính nó bằng thiền na duyên Ợhãna-paccayà). 

13) Đạo duyên {magga-paccayay. nếu đó là sơ thiền thì 
có năm chi đạo tương ưng là trí, tầm, cần, niệm và nhất 
hành; 

Nếu đó là một trong tám thiền còn lại (nhị, tam, tứ, 
ngũ thiền sắc và 4 thiền vô sắc) thì có bốn chi đạo 
tương ưng là trí, cần, niệm, và nhất hành; 

Các chi đạo này trợ các danh uẩn đổng lực tương ưng 
của chính nó bằng đạo duyên (magga-paccayà). 

II. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Có một dãy các cảnh khác nhau tương ưng với các thiền 
khác nhau cũng như với các sát-na tâm icittakkhaụa) khác 
nhau. 
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Cho nên, chúng tôi sẽ trình bày chúng trong bôn nhóm 
khác, A suốt đến B 

[Xin xem Phụ lục c - “hệ thống nhóm năm thiền” cho sự 
giải thích về số lượng thiền được dùng ở đây]. 

(A) Nhóm sơ thiền ijhãna) 

Nếu các danh uẩn đổng lực thiện sắc giới là các danh uẩn 
sơ thiền thì chúng sẽ được trợ bằng một trong 25 đề mục 
thiền ‘chỉ tịnh’ (samatha) sau, mà là chế định ipaũnãtti), 
bằng cảnh duyên (ãrammana-paccaya). 

A.l) 10 loại ‘biến xứ’ (kasina) 

A.2) 10 loại bất mỹ/ bất tịnh (asubha) 

A.3) Niệm về 32 phần của thân là ghê tởm (kãyagatã-sati) 
A.4) Tợ tướng hơi thở (ãnãpãna patibhãga) là đề mục của 
thiền niệm hơi thở (ãnãpãna-sati) 

A.5) Tất cả chúng sanh ở đề mục thiền lòng từ (mettã- 
jhãna-ãrammana) 

A.6) Tất cả chúng sanh ở đề mục thiền lòng bi {karunã- 
jhãna-ãrammana) 

A.7) Tất cả chúng sanh ở đề mục thiền tùy hỷ (muditã- 
jhãna-ãrammana) 

25 cả thảy. 

Một trong những đề mục này trợ các danh uẩn thiền bằng 
cảnh duyên (ãrammana-paccaya). 

(B) Nhóm nhị, tam, tứ thiền 

Nếu các danh uẩn đổng lực thiền này là các danh uẩn của 
nhị, tam, tứ thiền [là thiền sắc giới theo hệ thống nhóm 
năm (paỉỉcaka-nayà)] thì một trong 14 đề mục thiền chỉ 
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tịnh sau trợ các danh nân đông lực đó băng cảnh duyên 
(ãrammana-paccaya). 

Mười bốn đề mục thiền chỉ tịnh này là: 

B.l) 10 loại biến xứ (^ữíỉna), 

B.2) Tợ tướng hơi thở (ãnãpãnapatibhãga) là đề mục của 
thiền niệm hơi thở (ãnãpãna-sati) 

B.3) Tất cả chúng sanh hạnh phúc và không hạnh phúc là 
cảnh của thiền lòng từ {mettã-jhãna-ãrammana) 

B.4) Tất cả chúng sanh không hạnh phúc là đề mục của 
thiền lòng bi (karunã-Jhãna-ãmmmana) 

B. 5) Tất cả chúng sanh hạnh phúc là đề mục của thiền tùy 

hỷ (muditã-Jhãna-ãmmmana) 

14 cả thảy. 

Một trong các đề mục này trợ các danh uẩn đổng lực thiền 
đó bằng cảnh duyên (ãmmmana-paccaya). 

(C) Nhóm ngũ thiền (jhãna) sắc giói 

Nếu các danh uẩn đổng lực này là bốn danh uẩn của ngũ 
thiền sắc giới theo hệ thống nhóm năm (pancaka-naya), 
một trong 12 đề mục chỉ (samatha) sau trợ chúng bằng 
cảnh duyên (ãrammana-paccaya). 

Mười hai đề mục thiền chỉ {samatha) này là: 
c.l) 10 loại biến xứ (^ữ^ỉna) 

C. 2) Tợ tướng hơi thở (ãnãpãnapatibhãga) là đề mục của 

thiền niệm về hơi thở (ãnãpãna-sati) 

C.3) Tất cả chúng sanh hạnh phúc và không hạnh phúc là 
đề mục của thiền phạm trú xả (upekkhã-bmhma- 
vihãra jhãna-ãrammana) là ngũ thiền theo hệ thống 
nhóm năm (pancaka-naya) 
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12 cả thảy. 

Một trong các đề mục thiền chỉ (samatha) này trợ các danh 
uẩn đổng lực thiền đó bằng cảnh duyên (ãrammana- 
paccaya). 

(D) Nhóm thiền (jhãna) vô sắc 

D.l) Nếu thiền Ợhãna) là thiền không vô biên xứ 
{ãkãsãnancãyatana-jhãna) thì cảnh không vô biên 
trợ các danh uấn thiền không vô biên xứ bằng cảnh 
duyên (ãmmmana-paccaya). 

[thiền sinh thấy cảnh không vô biên này bởi loại trừ 
một trong chín biến xứ ikasiụa). Chín biến xứ này là 
từ biến xứ đất ipathavĩ-kasina) đến biến xứ ánh sáng 
(aloka-kasinà). Không vô biên này là một loại chế 
định (pannãtti)]. 

D.2) Nếu thiền Ợhãna) là thiền thức vô biên xứ 
{vinnãnancãyatana-jhãna) thì bốn danh uấn quá khứ 
của thiền không vô biên xứ {ãkãsãnancãyatana- 
jhãna) trợ các danh uẩn thiền thức vô biên xứ bằng 
cảnh duyên (ãrammana-paccaya). 

[Thiền tố thức vô biên xứ {vinnãnancãyatana-kiriya- 
jhãna) chú ý đến thức (vinnãna) của thiền tố không 
vô biên xứ {ãkãsãnancãyatana-kiriya-jhãna). Nhưng 
tâm thiền tố không vô biên xứ (ãkãsãnancãyatana- 
kiriya-jhãna-vinnãna) không thế sanh một mình mà 
không có các sở hữu tâm tưong ưng. Vì lý do này, 
bốn danh uẩn quá khứ của thiền tố không vô biên xứ 
(ãkãsãnancãyatana-kiriya-Jhãna) là cảnh của thiền 
tố thức vô biên xứ {vinnãnancãyatana-kiriya-jhãna). 
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Thỉnh thoảng, chư Thánh Arahant cũng hành và trú 
trong thiền Ợhãna) để hưởng hạnh phúc của thiền quả 
hiện tại/ hiện pháp lạc trú (dittha-dhamma-sukha- 
vihãra). Khi ấy, cảnh của thiền tố thức vô biên xứ là 
một trong hai thứ tâm thiền không vô biên xứ quá 
khứ. Nó có thể hoặc là các danh uẩn thiền thiện 
không vô biên xứ hay các danh uấn thiền tố không 
vô biên xứ. Trước khi đạt đến dòng Arahant, họ có 
thể tu tập dựa vào thiền không vô biên xứ mà là thiện 
ngay trong kiếp sống này hay một trong những kiếp 
sống trước. Neu chư Arahant tu tập đạt đến thiền tố 
thức vô biên xứ lấy tâm thiền thiện không vô biên 
quá khứ làm cảnh, các Ngài có thể đạt đến thiền tố 
thức vô biên xứ. Lại nữa, nếu các Ngài tu tập thiền 
sau khi trở thành chư Thánh Arahant thì tâm thiền tố 
không vô biên xứ vừa qua cũng có thể là cảnh của 
thiền tố thức vô biên xứ của các Ngài]. 

D.3) Nếu thiền Ợhãna) là thiền vô sở hữu xứ 
(ãkmcannãyatana-Jhãna), đề mục của thiền là không 
có thiền không vô biên xứ (ãkãsãnancãyatana- 
jhãna) mà được gọi là không có cái chi và còn được 
gọi vô sở hữu. Đây là một loại chế định (abhãva- 
pannatti). 

Đồ mục vô sở hữu ấy trợ các danh uẩn thiền vô sở 
hữu xứ bằng cảnh duyên (ãmmmana-paccaya). 

D.4) Nếu thiền (jhãna) là thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ 
{nevasannã-nãsannãyatana-jhãna) thì cảnh của 
thiền là tâm thiền vô sắc thứ ba, thiền vô sở hữu xứ 
(ãkmcannãyatana-jhãna). Cảnh vô sở hữu xứ này trợ 
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các danh uân thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ băng 
cảnh duyên (ãmmmana-paccaya). 

III. 6 loại vô gián duyên {anantara-paccaya) 

Trong trường hợp này, có bốn nhóm. Chúng tôi muốn thảo 
luận lần lượt từng pháp. 

(A) Nhóm riêng sát-na tâm (cittakkhana) thiền đầu tiên 
trong sơ thiền đến tứ thiền 

Trong một lộ nhập thiền (jhãna samãpatti vĩthi) có vài sát- 
na tâm thiền. Nằm trong số đó, chúng tôi muốn thảo luận 
riêng sát-na tâm thiền đầu tiên ở bất cứ thiền hỷ 
{somanassa-jhãna) nào từ sơ thiền đến tứ thiền theo hệ 
thống nhóm năm ipancaka). 

Nếu thiền là sát-na tâm đổng lực thiền thiện đáo đại sắc 
giới ngay đầu tiên câu hành với thọ hỷ {somanassa 
vedanã) thì các danh uẩn sanh trước là các danh uẩn 
chuyển tộc (gotrabhũ) câu hành với thọ hỷ (somanassa 
vedanã). Các danh uẩn sanh trước này trợ giúp các danh 
uẩn thiền tố sắc giới ở sát-na tâm sanh sau đầu tiên bằng: 
A.l) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

A.2) Đắng vô gián duyên {samanantara-paccaya) 

A.3) Thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

A.4) Trùng dụng duyên (ãsevana-paccaya) 

A.5) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

A.6) Ly khứ duyên (vigata-paccaya) 

(B) Nhóm các sát-na tâm {cìttakkhana) thiền sanh sau 
ử bốn thiền trước 
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Nếu sát-na tâm đổng lực Ợavana) thiền thiện đáo đại sắc 
giới là một sát-na tâm đến ngay sau sát-na tâm trước và 
câu hành với thọ hỷ (somanassa vedanã) thì sát-na tâm 
sanh trước là một sát-na tâm tưong tự từ cùng một loại 
thiền, cũng câu hành với thọ hỷ (somanassa vedanã) 

Nếu sát-na tâm thiền sanh trước là nhị thiền thì sát-na tâm 
thiền sanh sau cũng là nhị thiền. Neu sát-na tâm thiền sanh 
trước là tam thiền thì sát-na tâm thiền sanh sau cũng là tam 
thiền v.v... 

Các danh uẩn thiền sanh trước trợ giúp các danh uẩn thiền 
sanh sau bằng: 

B.l) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

B.2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

B.3) Thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

B.4) Trùng dụng duyên (ãsevana-paccaya) 

B.5) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

B.6) Ly khứ duyên ịvỉgata-paccaya) 

(C) Nhóm các thiền Ợhãna) câu hành xả (upekkhã); sát- 
na tâm (cittakkhaụa) đầu tiên 

Trong nhóm này, có năm loại thiền Ợhãnà) đáo đại là một 
ngũ thiền sắc giới và bốn loại thiền vô sắc, tất cả đều câu 
hành xả iupekkhã-vedanã). Các lộ thiền này có hàng triệu 
và hàng triệu đổng lực thiền an chỉ (appanã-jhãna-javana) 
liên tiếp. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc trình bày riêng 
sát-na tâm thiền đầu tiên trong mỗi lộ thiền. 

Các danh uẩn sanh trước là các danh uẩn chuyển tộc 
igotrabhũ). Các danh uẩn sanh sau là các danh uẩn ngay ở 
sát-na tâm thiền đầu tiên trong mỗi lộ thiền. 
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Các danh uân sanh trước trợ giúp các danh nân ngay ở sát- 

na tâm thiền đầu tiên bằng: 

c.l) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

C.2) Đắng vô gián duyên {samanantara-paccaya) 

C.3) Thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

C.4) Trùng dụng duyên (ãsevana-paccaya) 

C.5) Vô hữu duyên {natthi-paccaya) 

C. 6) Ly khứ duyên (vigata-paccaya) 

(D) Nhóm các thiền Ợhãna) câu hành xả (upekkhã); 
thêm vào đọt các sát-na tâm icìttakkhana) 

Trong một lộ thiền tố đáo đại, mỗi tâm thiền sanh trước là 
vô gián duyên cho tâm thiền sanh sau. Chúng tôi đang 
trình bày vị trí nơi sát-na tâm thiền sanh trước và sát-na 
tâm thiền sanh sau là trong cùng một lộ thiền, không phải 
trong khác lộ. 

Nếu sát-na tâm thiền sanh trước là ngũ thiền sắc giới thì 
sát-na tâm thiền sanh sau cũng là ngũ thiền sắc giới. Neu 
sát-na tâm thiền sanh trước là thiền không vô biên thì sát- 
na tâm thiền sanh sau cũng là thiền không vô biên, v.v... 

Các danh uẩn ở mỗi sát-na tâm thiền sanh trước trợ giúp 
các danh uẩn ở sát-na tâm thiền sanh sau bằng: 

D. l) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

D.2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

D.3) Thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

DA) Trùng dụng duyên (ãsevana-paccaya) 

D.5) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

D.6) Ly khứ duyên iyigata-paccaya) 
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IV. 5 loại vật duyên (vatthu-paccayà) 

Trong trường hợp này, có 4 nhóm. Chúng tôi muốn thảo 
luận chúng lần lượt. 

(A) Nhóm ngay sát-na tâm thiền (jhãna cittakkhaụa) 
đầu tiên trong sơ thiền đến tứ thiền 

Nhóm này trình bày các danh uẩn ở ngay sát-na tâm đầu 
tiên trong đổng lực sơ, nhị, tam, tứ thiền tố đáo đại, câu 
hành với thọ hỷ. Các danh uấn sanh trước của sát-na tâm 
thiền này là các danh uẩn chuyển tộc igotrabhũ) cũng câu 
hành với thọ hỷ. Ý vật sanh cùng với các danh uẩn chuyển 
tộc sanh trước trợ các danh uấn sanh sau ở ngay sát-na tâm 
thiền đầu tiên bằng: 

A.l) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

A.2) Tiền sanh duyên ipurejãta-paccaya) 

A.3) Bất tương ưng duyên {vippayutta-paccaya) 

A.4) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

A. 5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

(B) Nhóm các sát-na tâm icìttakkhana) thiền sanh sau 
trong bốn thiền trước 

Sau sát-na tâm đầu tiên, các danh uẩn của tất cả các sát-na 
tâm thiền sanh sau sinh khởi do nương vào ý vật mà đã 
sanh cùng với sát-na tâm thiền sanh trước. Diều này đúng 
đối với sơ, nhị, tam, tứ thiền tất cả câu hành với thọ hỷ. 

Ý vật này sanh cùng với các danh uẩn thiền sanh trước, mà 
đã diệt rồi, trợ các danh uẩn thiền tố đáo đại sanh sau bằng: 

B. l) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

B.2) Tiền sanh duyên (purejãta-paccaya) 

B.3) Bất tương ưng duyên (vippayutta-paccayà) 
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B.4) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

B. 5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

(C) Nhóm các thiền Ợhãna) câu hành xả (upekkhã); sát- 
na tâm (cừtakkhana) đầu tiên 

Trong nhóm này, có năm loại thiền tố đáo đại: ngũ thiền 
sắc giới và bốn loại thiền vô sắc, là những thiền đều câu 
hành xả (upekhã-vedanã). Trong các lộ thiền này có hàng 
triệu và hàng triệu đổng lực thiền liên tiếp (appanã-jhãna- 
javana). Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc trình bày riêng 
sát-na tâm thiền đầu tiên trong mỗi lộ thiền. Sát-na tâm 
đầu tiên này sanh nưong vào ý vật mà đã sanh cùng với 
sát-na tâm sanh trước. Cho nên, ngay sát-na tâm đầu tiên 
của tất cả các thiền này sanh nưong vào ý vật mà sanh cùng 
vói sát-na tâm chuyển tộc (gotrabhũ) sanh trước. Ý vật ấy 
trợ các danh uẩn ở đổng lực thiền đầu tiên bằng: 
c.l) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

C. 2) Tiền sanh duyên (purejãta-paccaya) 

C.3) Bất tương ưng duyên (vippayutta-paccayà) 

C.4) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

C. 5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

(D) Nhóm các thiền ịjhãna) câu hành xả (upekkhã); 
thêm vào đọt các sát-na tâm icìttakkhana) 

Trong lộ thiền tố đáo đại này, mỗi tâm thiền sanh sau sinh 
khởi do nưong vào ý vật mà đã sanh cùng với sát-na tâm 
thiền sanh trước. Chúng tôi đang ừình bày vị trí hay nơi 
thiền sanh trước và thiền sanh sau là trong cùng một lộ 
thiền, không phải ở khác lộ. Ý vật đó trợ các danh uẩn sanh 
sau bằng: 

D. l) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 
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D.2) Tiên sanh duyên (purejãta-paccaya) 

D.3) Bất tương ưng duyên (vippayutta-paccayà) 
D.4) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

D.5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 


V. 1 loại thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

89 thứ tâm (citta), 52 thứ sở hữu tâm (cetasika), 28 thứ sắc 
(rũpà), và cả một số chế định (như là tợ tướng hơi thở 
(ãnãpãna paịibhãga) trong khi tu tập thiền hơi thở 
(ãnãpãna), tất cả đều rất mạnh và mạnh mẽ, trợ giúp các 
danh uẩn bằng thường cận y duyên ipakatũpanissaya- 
paccaya). 

Cả thảy có 26 duyên. Các danh uẩn thiền tố đó có thể sanh 
khi các duyên này trợ chúng. 

Các đồng lực thiền tố đáo đại (mahassata) 

Cả thảy có 26 duyên trợ cho các danh uẩn vào sát-na tâm 
đổng lực thiền tố đáo đại. Nương vào các duyên này các 
danh uẩn sẽ sanh. 



Đống Lực Thánh Đạo {Ariya-Magga-Javana) 

Các Danh uẩn Đồng Luc Thánh Đao 

ịAriya-Massa-Javana-Nãmakkhandha) 

Một ngày nào đó, nếu bạn siêng năng tu tập pháp chỉ 
(samatha) và quán/ minh sát (yipassanã) hay tám chi 
Thánh đạo, bạn có thế trở thành một bậc Thánh ngay trong 
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kiếp sống này hay ở một trong những kiếp vị lai. Khi ấy, 
bạn có thể quan sát thấy biết rõ những duyên này. 

Có 4 loại sát-na tâm (cittakkhana) Thánh đạo và Thánh 
quả. Tóm lại chúng là: 

1) Đạo Nhập lưu (sotapãtti-magga) và Quả Nhập lưu 
(sotapãtti-phaỉa) 

2) Đạo Nhất lai (sakadãgãmi-msLgga) và Quả Nhất lai 
(sakadãgãmi-phaỉa) 

3) Đạo Bất lai (anãgãmi-magga) và Quả Bất lai 
(anãgãmi-phaỉa) 

4) Đạo ứng cúng (Amhatta-magga) và Quả ứng cúng 
(Arahatta-phala) 

Lại nữa, ở mỗi Đạo và Quả, có thêm năm loại: 

1) Đạo Nhập lưu sơ thiền, và Quả Nhập lưu sơ thiền, 

2) Đạo Nhập lưu nhị thiền, và Quả Nhập lưu nhị thiền, 

3) Đạo Nhập lưu tam thiền, và Quả Nhập lưu tam thiền, 

4) Đạo Nhập lưu tứ thiền, và Quả Nhập lưu tứ thiền, 

5) Đạo Nhập lưu ngũ thiền, và Quả Nhập lưu ngũ thiền. 

Cho nên, cả thảy có 40 thứ tâm siêu thế {lokuttam-citta). 
Có tám thứ tâm siêu thế theo cách tóm tắt [bốn bậc X (đạo 
+ quả)] và 40 thứ tâm siêu thế theo cách rộng hơn [bốn bậc 
X năm thiền X (đạo + quả)]. 

Chúng tôi sẽ thảo luận các danh uẩn của hai mươi thứ sát- 
na tâm đạo (bốn bậc X năm thien-jhãna). 
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20 Thứ Đông Lực Thánh Đạo 

Bốn Danh uẩn 

Các sát-na tâm {cittakkhaụa) đạo này sanh nưong vào sự 
được trợ cùng lúc và thích hợp bằng 28 duyên sau: 

I. 13 loại câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

II. 3 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

III. 6 loại vô gián duyên (anantam-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên (vatthu-paccaya) 

V. 1 loại thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

28 cả thảy 

1.13 loại câu sanh duyên (sahajãta-paccaya) 

Các danh uẩn ở tâm Đạo hộ trợ lẫn nhau lần lượt theo thứ 
tự và thích họp bằng cách của: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưong duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Tưong ưng duyên (sampayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

6) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

1) Nhân duyên (hetu-paccaya): ba sở hữu tâm nhân tưong 
ưng là vô tham ialobha), vô sân (adosa) và vô si 
(amohà) trợ các danh uẩn bằng nhân duyên (hetu- 
paccaya). 

8) Trưởng duyên (adhipati-paccayà): một trong những 
sở hữu tâm trưởng phối họp [dục (chanda}, cần (vĩriya), 
tâm ịcitta), hay thấm hay trí (vimamsa)] trợ các danh 
uẩn bằng trưởng duyên (adhipati-paccaya). 
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9) Câu sanh nghiệp duyên (sahajãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanã) tương ưng hộ trợ các danh uẩn bằng câu 
sanh nghiệp duyên {sahạịãta-kamma-paccaya). 

10) Vật thực duyên (ãhãra-paccaya): ba danh vật thực 
tương ưng là xúc iphassa), tư (cetanã), và thức 
(vinnãna) trợ các danh uẩn bằng danh vật thực duyên 
(nãma-ãhãm-paccaya). 

11) Quyền duyên (indriya-paccaya): tám danh quyền 
tương ưng là tín quyền (saddhindriya), cần quyền 
iyĩriyindriya), niệm quyền (satindriyà), định quyền 
(samãdhindriya), trí quyền ịpannindriya), mạng 
quyền Ợĩvitindriya), tâm hay ý quyền (manindriya), và 
thọ hỷ/ xả quyền {somanassindriyalupekkhindriya), 
trợ các danh uẩn bằng quyền duyên (indriya-paccaya). 

12) Thiền na duyên Ọhãna-paccaya): nếu đó là sơ thiền 
theo hệ thống nhóm năm (pancaka) thiền Ợhãna) của 
Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) thì có năm chi thiền tương 
ưng là tầm (vừakka), tứ (ỵicãra), hỷ (pĩti), lạc (sukha), 
và nhất hành {ekaggatã)\ 

Nếu đó là nhị thiền thì có bốn chi thiền tương ưng là 
tứ (vicãrà), hỷ (pĩtí), lạc (sukha), và nhất hành 
(ekaggatã). 

Nếu đó là tam thiền thì có ba chi thiền tương ưng là hỷ 
(pĩti), lạc (sukha), và nhất hành (ekaggatã); 

Nếu đó là tứ thiền thì có hai chi thiền tương ưng là lạc 
(sukhà), và nhất hành (ekaggatã); 
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Nêu đó là một trong những ngũ thiên (gôm ngũ thiên 
sẳc giới và bốn loại thiền vô sắc) thì có hai chi thiền 
tương ưng là thọ xả (upekkhã-vedanã), và định/ nhất 
hành (ekaggatã). 

Các chi thiền Ợhãnaúgà) này trợ các danh uẩn đổng 
lực tương ưng bằng thiền na duyên Ợhãna-paccayà). 

13) Đạo duyên (magga-paccaya): nếu đó là sơ thiền 
Ợhãna) thì có tám chi đạo tương ưng là Chánh kiến 
(sammã-ditthỉ), chánh tư duy (sammã-sankappa), 
chánh ngữ (sammã-vãcã), chánh nghiệp (sammã- 
kammanta), chánh mạng (sammã-ãjĩva), chánh cần 
(sammã-vãyãma), chánh niệm (sammã-sati) và chánh 
định (sammã-samãdhi)', 

Nếu đó là nhị, tam, tứ hay ngũ thiền sắc hay một trong 
bốn loại thiền vô sắc thì có bảy chi đạo tương ưng là 
Chánh kiến (sammã-ditthi), chánh ngữ (sammã-vãcã), 
chánh nghiệp (sammã-kammanta), chánh mạng 
(sammã-ãjĩva), chánh cần (sammã-vãyãma), chánh 
niệm (sammã-sati) và chánh định (sammã-samãdhí)', 

Các chi đạo này trợ các danh uẩn đổng lực đạo tương 
ưng bằng đạo duyên (magga-paccaya). 

II. 3 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Tất cả các sát-na Đạo và Quả siêu thế lấy Nibbãna làm 

cảnh. Cho nên, cảnh Nibbãna trợ giúp bốn danh uấn tương 

ưng bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammaụa-paccaya) 

2) Trưởng duyên (adhipatỉ-paccaya) 
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3) Thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

III. 6 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Các danh uẩn sanh trước trợ mười sáu thứ tâm đạo câu 
hành với thọ hỷ (bốn bậc Thánh đạo X bốn thiền jhãna) 
hoặc là các danh uẩn thiện chuyển tộc igotmbhũ) hay thiện 
thuần tịnh {ỵodãna)^^ câu hành với thọ hỷ. Các danh uẩn 
sanh trước này trợ giúp một trong mười sáu loại danh uấn 
Thánh đạo sanh sau bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

4) Trùng dụng duyên (ãsevana-paccaya) 

5) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

6) Ly khứ duyên (ỵigata-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

Các danh uẩn sanh trước trợ mười sáu thứ tâm đạo câu 
hành với thọ hỷ (bốn bậc Thánh đạo X bốn jhãna) thì hoặc 
thiện chuyển tộc (gotrabhũ) hay thiện thuần tịnh iyodãna) 
danh uẩn câu hành với thọ hỷ. Ý vật mà sanh cùng với các 
danh uấn sanh trước này trợ một trong mười sáu loại danh 
uẩn Thánh đạo sanh sau bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ipurejãta-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên iyippayutta-paccaya) 


Vodãna = ỈR thanh tịnh; ệí/ặ: thuần tịnh hay dũ tịnh; Dũ - có nghĩa là 
càng. Ví dụ như: Càng đánh càng mạnh (theo Hán Việt Từ Điển của Trần 
Vãn Chánh). Dũ tĩnh - có nghĩa là càng thanh tịnh. 
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4) Hiện hữu duyên {atthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

V. 1 loại thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

Trong trường hợp này, có 4 nhóm. Chúng tôi muốn thảo 
luận về chúng từng pháp một. 

Có hai mươi thứ tâm Thánh đạo. Trong số này, mười sáu 
thứ tâm Thánh đạo câu hành với thọ hỷ và bốn thứ tâm 
Thánh đạo câu hành với một thọ xả. Bốn loại sát-na Đạo 
Nhập lưu câu hành với thọ hỷ là Đạo Nhập lưu sơ thiền, 
Đạo Nhập lưu nhị thiền, Đạo Nhập lưu tam thiền và Đạo 
Nhập lưu tứ thiền. Điều đó được hiểu tương tự đối với Đạo 
Nhất lai, Đạo Bất lai và Đạo ứng cúng. Sự sinh ra bốn lần 
bốn này đối với mười sáu loại câu hành với hỷ thọ. 

Có năm thứ tâm đạo ngũ thiền mà tất cả đều câu hành xả. 
Có 1 thứ tâm đạo ngũ thiền sắc và bốn thứ tâm đạo thiền 
vô sắc. Mặc dù cả thảy có năm loại ngũ thiền, tất cả chúng 
đều nói đến tâm đạo ngũ thiền do sự tương tự của các chi 
thiền (jhãnanga)\ thọ xả (upekkh-vedanã) và định/ nhất 
hành (ekaggatã). về việc đó, chúng tôi nói rằng do bốn 
bậc đây là bốn thứ tâm đạo. 

Đôi khi thiền sinh tu tập vipassanã, nhất là vào giai đoạn 
hành xả tuệ (sankhãrũpekkhã-nãna), nhấn mạnh chư pháp 
ngũ thiền sắc và quan sát chúng là vô thường, khổ và vô 
ngã. Khi ấy, nếu các Ngài thấy rõ Nibbãna làm cảnh cho 
tâm của các Ngài bằng tuệ Đạo Nhập lưu thì tâm Đạo 
Nhập lưu của các Ngài cũng được gọi là tâm Đạo Nhập 
lưu ngũ thiền. 
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Bậc tu tiên có thê trở thành một bậc Nhập lưu trong khi 
quan sát chư pháp ngũ thiền sắc hay một trong bốn loại 
chư pháp thiền vô sắc là vô thường (anicca), khổ (dukkha) 
hay vô ngã ianatta). 

Chư pháp thiền ijhãna dhamma) trong các thiền này thì 
giống nhau dù đó là gì, chỉ có một loại pháp thiền là cảnh 
quá khứ của hành xả tuệ (sankhãrũpekkhã-Mna); đó là 
giai đoạn cuối của quán (yipassanã). 

Sau tuệ đó, tiến trình danh pháp Đạo sanh khởi, lấy 
Nibbãna làm cảnh. Tâm Đạo này là tâm Đạo ngũ thiền vì 
nó cũng tưong ưng với hai chi thiền: thọ xả 
(upekkhãvedanã) và nhất hành (ekaggatđ). Cho nên, có 
bốn thứ tâm đạo câu hành xả cũng như bốn thứ tâm Quả 
câu hành xả. Cả thảy có hai mưoi thứ tâm Đạo và hai mươi 
thứ tâm Quả. (16+4 = 20) 

(A) Nhóm 

Có năm thứ danh uẩn Đạo Nhập lưu. Các danh uẩn này 
sanh nương vào sự trợ giúp bởi 81 thứ tâm hiệp thế, 52 thứ 
sở hữu tâm tương ưng, 28 thứ sắc và một số chế định (như 
là tợ tướng hơi thở (ãnãpãna patibhãga) v.v...), tất cả đều 
rất mạnh và mạnh mẽ, trợ giúp bằng thường cận y duyên 
ipakatũpanissaya-paccaya). 

(B) Nhóm 

Có năm thứ danh uẩn Đạo Nhất lai. Các danh uẩn này sanh 
nương vào sự trợ giúp bởi 81 thứ tâm hiệp thế, tâm Đạo 
Nhập lưu, tâm Quả Nhập lưu, 52 thứ sở hữu tâm tương 
ưng, 28 thứ sắc và một số chế định (như là tợ tướng hơi 
thở (ãnãpãna patibhãga) v.v...), tất cả đều rất mạnh và 
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mạnh mẽ, trợ giúp bằng thường cận y duyên 
ipakatũpanissaya-paccaya). 

(C) Nhóm 

Có năm thứ danh uẩn Đạo Bất lai. Các danh uẩn này sanh 
nương vào sự trợ giúp bởi 81 thứ tâm hiệp thế, tâm Đạo 
Nhập lưu, tâm quả Nhập lưu, tâm Đạo Nhất lai, tâm Quả 
Nhất lai, 52 thứ sở hữu tâm tương ưng, 28 thứ sắc và một 
số chế định (như là tợ tướng hơi thở (ãnãpãna paịibhãga) 
v.v...), tất cả đều rất mạnh và mạnh mẽ, trợ giúp bằng 
thường cận y duyên ipakatũpanissaya-paccaya). 

(D) Nhóm 

Có năm thứ danh uẩn Đạo ứng cúng (Arahant). Các danh 
uẩn này sanh nương vào sự trợ giúp bởi 81 thứ tâm hiệp 
thế, tâm Đạo Nhập lưu, tâm Quả Nhập lưu, tâm Đạo Nhất 
lai, tâm Quả Nhất lai, tâm đạo Bất lai, tâm Quả Bất lai, 52 
thứ sở hữu tâm tương ưng, 28 thứ sắc và một số chế định 
(như là tợ tướng hơi thở (ãnãpãna patibhãga) v.v...), tất 
cả đều rất mạnh và mạnh mẽ, trợ giúp bằng thường cận y 
duyên ipakatũpanissaya-paccaya). 

Cả thảy có 28 duyên trợ giúp cho các danh uẩn của 20 thứ 
đổng lực Thánh đạo. Nương vào các duyên này các danh 
uẩn sẽ sanh. 
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Lộ Đạt Đên Quả {Phala-Samapattỉ- Vĩthỉ) 

Có hai loại ‘lộ đạt đến Quả’. Một trong hai lộ này là ‘Lọ 
Đẳc Đạo Liền Ke Quả' (maggãnantam-phaỉa-samãpatti). 
Sát-na tâm Quả {Phala cittakkhana) này theo ngay sau sát- 
na tâm Đạo sanh trước trong cùng lộ (đắc) Đạo (magga- 
vĩthi). Trong lộ Đạo này, chỉ có hai hoặc ba sát-na tâm 
Quả. Loại lộ đạt đến Quả khác là ‘Lộ Nhập Quả' {Phala- 
samãpatti-vĩthi) tự nhiên. Sau khi trở thành một trong 
những bậc Thánh, một bậc Thánh có thể muốn nhập vào 
Quả đã đắc của chính vị ấy lần nữa để hưởng sự tịnh lạc 
{santi-sukhaý^ của Nibbãna. Loại nhập Quả này là nhập 
Quả tự nhiên. Trong lộ nhập Quả này có hàng triệu và hàng 
triệu sát-na tâm Quả. Qua việc nhập (Quả) này, bậc tu tiến 
có thể hưởng sự tịnh lạc (santi-sukha) của Nibbãna đến 
một giờ, hai giờ, v.v... 

Các Danh uẩn ‘Lô Đắc Đao Liền Kề Qưả’ 

iMa 22 ãnantara-Phala-samãpatti-vĩthĩ) 

Phần giải thích này là về các danh uẩn ở sát-na tâm 
{cittakkhana) Quả đầu tiên của lộ Đạo (maggavĩthi) mà 
Quả ấy theo ngay sau sát-na Đạo. Không có sát-na tâm nào 
xen giữa Đạo và Quả (magga và phalà); nhưng trong lộ 
đắc Đạo có thế có hai hoặc ba sát-na tâm Quả. Danh uấn 
ở sát-na tâm Quả thứ hai và thứ ba này sẽ là giống như 
danh uẩn ở sát-na tâm nhập Quả mà chúng tôi sẽ thảo luận 
sau (trang 322). 


"^^SANTI : [f] sự thanh bình, sự yên tịnh, sự vắng lặng. 
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Trước tiên, chúng tôi sẽ thảo luận vê các danh nân ở sát- 
na tâm Quả liền kề Đạo (ngay sát-na tâm Quả đầu tiên 
trong một lộ Đạo). Chúng sinh khởi do nương vào sự trợ 
từ 29 thứ duyên sau: 

I. 14 loại câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

II. 3 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

III. 6 loại vô gián duyên (anantam-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên (yatthu-paccaya) 

V. 1 loại thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

29 cả thảy 

1.14 loại câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

Các danh uẩn Quả liền kề Đạo sinh khởi do nương vào sự 
hộ trợ qua lại lẫn nhau và thích hợp bằng: 

1) Câu sanh duyên (sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưoTig duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Quả duyên (vipãka-paccaya) 

5) Tưong ưng duyên (sampayutta-paccaya) 

6) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

7) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

8) Nhân duyên (hetu-paccaya): ba sở hữu tâm nhân 
tương ưng là vô tham (alobha), vô sân (adosà) và vô 
si (amohà) trợ các danh uẩn bằng nhân duyên (hetu- 
paccaya). 

9) Trưởng duyên {adhipati-paccaya): một trong các sở 
hữu tâm tương ưng vượt trội là dục ichanda), cần 
(vĩriya), tâm (città), hay thẩm/trí (yimamsa) trợ các 
danh uẩn bằng trưởng duyên (adhipati-paccaya). 
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10) Câu sanh nghiệp duyên (sahajãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanã) tương ưng hộ trợ các danh uẩn bằng câu 
sanh nghiệp duyên {sahajãtakamma-paccaya). 

11) Vật thực duyên (ãhãra-paccaya): ba danh vật thực 
tương ưng là xúc iphassa), tư (cetanã), và thức 
(vinnãnà) trợ các danh uẩn bằng danh vật thực duyên 
(nãma-ãhãm-paccaya). 

12) Quyền duyên (indriya-paccaya): tám danh quyền 
tương ưng là tín quyền (saddhindriya), cần quyền 
iyĩriyindriya), niệm quyền (satindriyà), định quyền 
(samãdhindriya), trí quyền ipannindriya), mạng 
quyền Ợĩvitindriya), tâm hay ý quyền (manindríya), và 
hỷ quyền/ xả quyền {somanassỉndrỉya/ 
upekkhindriya), trợ các danh uẩn bằng quyền duyên 
{indriya-paccaya). 

13) Thiền na duyên Ọhãna-paccaya): nếu đó là sơ thiền 
Ợhãnà), theo hệ thống nhóm năm (pancaka) thiền của 
Vô tỷ pháp (Abhidhamma) thì có năm chi thiền tương 
ưng là tầm (vừakka), tứ (vicãra), hỷ (pĩti), lạc (sukha), 
và định/ nhất hành (ekaggatã)', 

Nếu đó là nhị thiền thì có bốn chi thiền tương ưng là 
tứ (ỵicãra), hỷ (pĩti), lạc (sukha), và nhất hành 
(ekaggatã). 

Nếu đó là tam thiền thì có ba chi thiền tương ưng là hỷ 
(pĩti), lạc (sukha), và nhất hành {ekaggatã)\ 

Nếu đó là tứ thiền thì có hai chi thiền tương ưng là lạc 
(sukhà), và nhất hành (ekaggatã); 
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Nêu đó là một trong những ngũ thiên (gôm ngũ thiên 
sắc và bốn loại thiền vô sắc) thì có hai chi thiền tương 
ưng là thọ xả (upekkhã-vedanã), và nhất hành 
(ekaggatã). 

Các chi thiền này trợ các danh uẩn tương ưng ở đổng 
lực bằng thiền na duyên Ợhãna-paccaya). 

14) Đạo duyên (magga-paccaỵa): nếu đó là Quả sơ thiền 
thì có tám chi Đạo tương ưng là Chánh kiến (sammã- 
ditthi), chánh tư duy {sammã-sankappà), chánh ngữ 
{sammã-vãcã), chánh nghiệp (sammã-kammanta), 
chánh mạng (sammã-ãjĩva), chánh cần {sammã- 
vãyãma), chánh niệm (sammã-sati) và chánh định 
{sammã-samãdhiy, 

Nếu đó là nhị, tam, tứ hay ngũ thiền sắc hay một trong 
bốn loại thiền vô sắc thì có bảy chi Đạo tương ưng là 
chánh kiến (sammã-ditthi), chánh ngữ (sammãvãcã), 
chánh nghiệp (sammã-kammantà), chánh mạng 
(sammã-ãjĩva), chánh cần (sammã-vãyãma), chánh 
niệm (sammã-sati) và chánh định {sammã-samãdhi). 

Các chi này trợ các danh uẩn tương ưng ở đổng lực 
Đạo bằng đạo duyên (magga-paccayà). 

II. 3 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Tất cả các sát-na tâm (cittakkhana) Đạo và Quả siêu thế 

bắt Nibbãna làm cảnh. Cho nên, cảnh Nibbãna trợ giúp 

bốn danh uẩn tương ưng bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Trưởng duyên {adhipati-paccaya) 
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3) Thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

III. 6 loại vô gián duyên (anantam-paccaya) 

Các danh uẩn sanh trước trợ mười sáu thứ tâm Quả câu 
hành với thọ hỷ là các danh uấn ở tâm Đạo câu hành với 
thọ hỷ. Các danh uấn sanh trước này trợ giúp các danh uấn 
ở một trong mười sáu loại Thánh quả sanh sau bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên {upanissaya-paccaya) 

4) Nghiệp duyên (kamma-paccaya) 

5) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

6) Ly khứ duyên (vigata-paccaya) 

[Nghiệp đạo đã đề cập trên thì nghiệp quả liền kề. Không 
có sát-na tâm (cittakkhana) nào xen giữa Đạo và Quả 
(magga và phala). Nhưng trong lộ này, có thể có thêm một 
hay hai sát-na tâm Quả. Các duyên của sát-na tâm Quả thứ 
hai và thứ ba sẽ là cùng các duyên như các danh uẩn ở sát- 
na tâm Quả trong lộ nhập Quả iphala-samãpatti) mà 
chúng tôi sẽ thảo luận sau. (trang 322) Sự giải thích về các 
danh uấn Quả hiện thòi này chỉ là về phần ngay sát-na tâm 
Quả đầu tiên trong một lộ Đạo (maggavĩthi)]. 

IV. 5 loại vật duyên (vatthu-paccaya) 

Các danh uẩn sanh trước trợ mười sáu thứ tâm Quả câu 
hành với thọ hỷ (bốn giai đoạn về Thánh đạo X bốn thiền 
jhãna) [mà là tâm Quả (vipãka-cừta)], là các danh uẩn của 
mười sáu thứ tâm đổng lực Đạo câu hành với thọ hỷ. 
Chúng trợ các danh uẩn sanh sau theo những cách sau: 
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1) Y chỉ duyên (nissaỵa-paccaỵa) 

2) Tiền sanh duyên ipurejãta-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên’ (ỵippayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên {avigata-paccaya) 

V. 1 loại thường cận y duyên iupanissaya-paccaya) 

Vừa có bốn bậc Thánh quả vừa có năm thiền ịjhãna). số 
lượng mỗi nhóm bốn với năm phần. Chúng tôi muốn thảo 
luận chúng từng phần một. 

Cả thảy có hai mươi thứ tâm Thánh quả (5x4). Khi quan 
sát bằng thiền có mười sáu thứ tâm Thánh quả câu hành 
với thọ hỷ và bốn thứ tâm Thánh quả câu hành xả. Khi 
mười sáu phần này được chia thêm chúng ta có bốn thứ 
sát-na Quả Nhập lưu câu hành với thọ hỷ. Đây là những 
Quả Nhập lưu sơ thiền, Quả Nhập lưu nhị thiền, Quả Nhập 
lưu tam thiền và Quả Nhập lưu tứ thiền. Điều đó nên được 
hiểu tương tự đối với Quả nhất lai, Quả bất lai và Quả 
Arahant. số lượng bốn nhân bốn này cho mười sáu thứ câu 
hành với thọ hỷ. 

Có năm thứ tâm Quả ngũ thiền, tất cả những tâm ấy đều 
câu hành xả. Những tâm này là tâm Quả ngũ thiền sắc và 
bốn thứ tâm Quả thiền vô sắc. Năm tâm này đều chỉ cho 
tâm Quả ngũ thiền vì sự tương tự của các chi thiền của 
chúng: thọ xả (upekkh-vedanã) và định/nhất hành 
(ekaggatã). 

Bậc tu tiến có thể trở thành bậc Nhập lưu trong khi quan 
sát chư pháp ngũ thiền sắc hay một trong bốn loại chư 
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pháp thiên vô săc là vô thường (anicca), khô (dukkha) hay 
vô ngã ianatta). 

Trong tất cả loại chư pháp thiền này, chỉ một loại pháp 
thiền là cảnh cuối của hành xả tuệ (saúkhãrũ-pekkhã- 
nãna) là giai đoạn cuối của quán iyipassanã). Sau tuệ ấy, 
lộ Đạo sinh khởi lấy Nibbãna làm cảnh. Kẻ đến tâm Quả 
sanh ngay lập tức là tiến trình danh pháp đầu tiên sau tâm 
Đạo. Tâm Quả ấy tương ưng với một trong năm loại thiền 
Ợhãnà). Cho nên, tâm Quả sẽ tương ưng với số lượng chi 
thiền mà các chi thiền ấy tương ưng với thiền đã sanh. 

A) Nhóm Quả Nhập lưu 

Có 5 thứ danh uẩn Quả Nhập lưu. Các danh uẩn này sanh 
nương vào sự trợ giúp rất mạnh và mạnh mẽ bởi 81 thứ 
tâm hiệp thế, tâm Đạo Nhập lưu, 52 thứ sở hữu tâm tương 
ưng, và 28 thứ sắc, và một số chế định (như là tợ tướng 
hơi thở (ãnãpãna patibhãga) v.v...) bằng thường cận y 
duyên ipakatũpanissaya-paccaya). 

B) Nhóm Quả Nhất lai 

Có 5 thứ danh uẩn Quả Nhất lai. Các danh uẩn này sanh 
nương vào sự trợ giúp rất mạnh và mạnh mẽ bởi 81 thứ 
tâm hiệp thế, tâm Đạo Nhập lưu, tâm Quả Nhập lưu, tâm 
Đạo Nhất lai, 52 thứ sở hữu tâm tương ưng, 28 thứ sắc, và 
một số chế định (như là tợ tướng hơi thở (ãnãpãna 
patibhãga) v.v...) bằng thường cận y duyên (pakatũ- 
panissaya-paccaya). 
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C) Nhóm Quả Bất lai 

Có 5 thứ danh uẩn Quả Bất lai. Các danh uẩn này sanh 
nương vào sự trợ giúp rất mạnh và mạnh mẽ bởi 81 thứ 
tâm hiệp thế, tâm Đạo Nhập lưu, tâm Quả Nhập lưu, tâm 
Đạo Nhất lai, tâm Quả Nhất lai, tâm Đạo Bất lai, 52 thứ sở 
hữu tâm tương ưng, 28 thứ sắc, và một số chế định (như là 
tợ tướng hơi thở (ãnãpãna patibhãga) v.v...) bằng 
thường cận y duyên ipakatũpanissaya-paccaya). 

D) Nhóm Quả ứng cúng Arahant 

Có 5 thứ danh uẩn Quả Arahant. Các danh uẩn này sanh 
nương vào sự trợ giúp rất mạnh và mạnh mẽ bởi 81 thứ 
tâm hiệp thế, tâm Đạo Nhập lưu, tâm Quả Nhập lưu, tâm 
Đạo Nhất lai, tâm Quả Nhất lai, tâm Đạo Bất lai, tâm Quả 
Bất lai, tâm Đạo ứng cúng Arahant, 52 thứ sở hữu tâm 
tương ưng, 28 thứ sắc, và một số chế định (như là tợ tướng 
hơi thở (ãnãpãna patibhãga) v.v...) bằng thường cận y 
duyên ipakatũ'panissayapaccaya). 

Cả thảy có 29 duyên. Bốn danh uẩn của hai mươi loại đổng 
lực Thánh quả sanh nương vào sự trợ bởi các duyên này. 
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Lộ Nhập Quả iPhala-samapattỉ-vithi) 

Sau khi trở thành một trong những bậc Thánh, một bậc 
Thánh có thể muốn nhập vào Quả đã đắc để hưởng tịnh 
lạc (santi-sukha) của Nibbãna. Loại nhập Quả này là nhập 
quả tự nhiên. 

Có 4 loại nhập Quả: 

1) Nhập Quả Nhập lưu (sotãpatti-phaỉa-samãpatti) 

2) Nhập Quả Nhất lai (sakadãgãmi-phaỉa-samãpatti) 

3) Nhập Quả Bất lai (anãgãmi-phala-samãpatti) 

4) Nhập Quả ứng cúng (Arahatta-phala-samãpatti) 

Trong lộ nhập Quả tự nhiên có tâm Đạo, chỉ tâm Quả mà 
sanh sau ba hay bốn loại tuệ thuần tịnh iỵodãna-nãna). 
Cho nên, trong một lộ nhập Quả chỉ có ba loại sát-na tâm 
{cittakkhana). 

1) Tâm khai ý môn {mano-dvãrãvajjana), 

2) 3 hoặc 4 lần tuệ thuần tịnh iyodãna-nãụa), 

3) 1 thứ tâm Quả mà sanh hàng triệu và hàng hiệu lần. 

Tâm tịnh lạc (santi-sukha) là một loại cận định dục giới 
luôn tương ưng với trí. Trước khi đến các sát-na tâm Quả 
Nhập lưu, Nhất lai và Bất lai, các sát-na tâm cận định này 
luôn là một tâm đại thiện tương ưng với trí quyền và câu 
hành với thọ hỷ hay xả. Trước khi đến các sát-na tâm Quả 
Arahant, các sát-na tâm cận định này luôn là một tâm đại 
tố tương ưng với trí quyền và câu hành với thọ hỷ hay thọ 
xả. Bậc Thánh Nhập lưu chỉ có thể nhập vào Quả Nhập 
lưu để hưởng sự hạnh phúc vắng lặng của Nibbãna. Theo 
cùng cách này, bậc Thánh Nhất lai chỉ có thể nhập vào 
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Quả Nhât lai, bậc Thánh Bât lai chỉ có thê nhập vào Quả 
Bất lai, và bậc Thánh Arahant chỉ có thể nhập vào Quả 
Arahant để hưởng sự hạnh phúc vắng lặng của Nibbãna. 
Chư Thánh thấp không thể nhập vào Quả cao hơn do các 
Ngài chưa đạt được các Đạo và Quả cao hơn ấy. Các bậc 
Thánh cao không nhập vào Quả thấp hơn vì các Ngài đã 
vượt qua các giai đoạn này rồi và họ đã thoát khỏi những 
quyến luyến về các Quả thấp hơn. 

Bốn danh uẩn ở mỗi sát-na tâm Quả đạt được sinh khởi do 
nương vào sự trợ bởi 30 duyên sau: 

I. 14 loại câu sanh duyên {sahạịãta-paccaya) 

II. 3 loại cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

V. 2 loại dị thời nghiệp duyên {nãnã-kkhanika- 
kamma-paccaya) 

VI. 1 loại thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

30 cả thảy 

1.14 loại câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

Các danh uẩn quả sanh nương vào sự hộ trợ qua lại lẫn 
nhau và thích họp bởi: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưoTig duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Quả duyên {vipãka-paccaya) 

5) Tưong ưng duyên (sampayutta-paccaya) 

6) Hiện hữu duyên (atthi-paccayà) 

1) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 
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8) Nhân duyên Ợietu-paccaya): ba sở hữu tâm nhân 
tương ưng là vô tham (alobha), vô sân (adosà) và vô 
si (amoha) trợ các danh uẩn bằng nhân duyên iỷietu- 
paccaya). 

9) Trưởng duyên {adhipati-paccaya): một trong những 
sở hữu tâm trưởng tương ưng là dục (chandà), cần 
iyĩriya), tâm (citta), hay thẩm/trí (vimamsa) trợ các 
danh uẩn bằng trưởng duyên iadhipati-paccaya). 

10) Câu sanh nghiệp duyên {sahajãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanã) tương ưng hộ trợ các danh uẩn bằng câu 
sanh nghiệp duyên {sahajãtakamma-paccaya). 

11) Vật thực duyên (ãhãra-paccayà): ba danh vật thực 
tương ưng là xúc (phassa), tư (cetanã), và thức 
iyinnãna) trợ các danh uẩn bằng danh vật thực duyên 
(nãma-ãhãm-paccaya). 

12) Quyền duyên {indriya-paccaya)'. tám danh quyền 

tương ưng là tín quyền {saddhindriya), cần quyền 
iyĩriyindriya), niệm quyền (satindriya), định quyền 
(samãdhindriya), trí quyền ipannindriya), mạng 
quyền Ợĩvitindriya), tâm hay ý quyền (manindriya), và 
thọ hỷ/thọ xả quyền 

(somanassindriya/upekkhindriya), trợ các danh uấn 
bằng quyền duyên {indriya-paccaya). 

13) Thiền na duyên Ọhãna-paccaya): nếu đó là sơ thiền 
Ợhãnà) theo hệ thống nhóm năm ipancaka) thiền của 
Vô tỷ pháp (Ạbhidhamma) thì có năm chi thiền tương 
ưng là tầm (vừakka), tứ (vicãra), hỷ (pĩti), lạc (sukha), 
và nhất hành {ekaggatã)\ 
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Nếu đó là nhị thiền thì có bốn chi thiền tương ưng là 
tứ (ỵicãra), hỷ (pĩti), lạc (sukha), và nhất hành 
(ekaggatã). 

Nếu đó là tam thiền thì có ba chi thiền tương ưng là hỷ 
(pĩti), lạc (sukha), và nhất hành {ekaggatã)\ 

Nếu đó là tứ thiền thì có hai chi thiền tương ưng là lạc 
(sukhà), và nhất hành {ekaggatã)\ 

Nếu đó là một trong những ngũ thiền (gồm ngũ thiền 
sắc và bốn thiền vô sắc) thì có hai chi thiền tương ưng 
là thọ xả (upekkhã-vedanã), và nhất hành (ekaggatã). 

Các chi thiền này trợ các danh uẩn đổng lực tương ưng 
bằng thiền na duyên Ợhãna-paccaya). 

14) Đạo duyên (magga-paccaya): nếu đó là Quả sơ thiền 
Ợhãnà) thì có tám chi Đạo tương ưng là chánh kiến 
(sammã-ditthi), chánh tư duy (sammã-sankappa), 
chánh ngữ (sammã-vãcã), chánh nghiệp {sammã- 
kammanta), chánh mạng {sammã-ãjĩva), chánh cần 
(sammã-vãyãma), chánh niệm (sammã-sati) và chánh 
định {sammã-samãdhí}', 

Nếu đó là một trong tám loại thiền còn lại (nhị, tam, 
tứ, hay ngũ thiền sắc, và 1 trong 4 loại thiền vô sắc) 
thì có bảy chi Đạo tương ưng là chánh kiến (sammã- 
ditthi), chánh ngữ (sammã-vãcã), chánh nghiệp 
(sammã-kammanta), chánh mạng {sammã-ãjĩva), 
chánh cần (sammã-vãyãma), chánh niệm {sammã- 
sati) và chánh định (sammã-samãdhi); 



326 


Biên soan: PAAUK TAWYA SAYADAW 


Các chi Đạo này trợ các danh nân Quả tưong ưng với 
chính nó bằng đạo duyên (magga-paccaya). 

II. 3 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Mỗi tâm Đạo và Quả siêu thế luôn bắt Nibbãna làm cảnh 
của nó. Cho nên, đó là cảnh Nibbãna trợ bốn danh uẩn của 
bốn loại Quả bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Trưởng duyên (adhipati-paccayà) 

3) Thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Các danh uẩn sanh trước trợ mười sáu thứ tâm Quả câu 
hành với thọ hỷ này (bon bậc Thánh đạo X bốn thỉền- 
jhãna) là các danh uẩn Quả sanh trước tương ưng với thọ 
hỷ. Các danh uấn sanh trước này trợ một trong mười sáu 
loại danh uấn Thánh quả sanh sau bằng: 

1) Vô gián duyên (anantam-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (sanianantara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vigata-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên (vatthu-paccaya) 

Các danh uẩn sanh trước trợ mười sáu thứ tâm Quả câu 
hành với thọ hỷ (bốn bậc Thánh đạo X bốn thiền-jhãna) là 
các danh uẩn của mười sáu thứ tâm đổng lực Quả câu hành 
với thọ hỷ. Chúng trợ các danh uẩn sanh sau theo những 
cách sau: 
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1) Y chỉ duyên (nissaỵa-paccaỵa) 

2) Tiền sanh duyên ipurejãta-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (vippayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên {avigata-paccaya) 

V. 2 loại dị thòi nghiệp duyên iupanissaya-paccaya) 

Nghiệp đạo (magga-kamma) trợ các danh uẩn ở tất cả sát- 
na tâm (cittakkhana) Quả trong một lộ đắc Quả bao gồm 
nhập Quả bằng: 

1) Dị thòi nghiệp duyên (nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

[Trong trường hợp nhập Quả, nghiệp Đạo hay tâm Đạo và 
tâm Quả là quả của Đạo không phải là các sát-na tâm 
icittakkhaụa) sanh trước và sanh sau. Trong lộ Đạo, 
khoảng thời gian giữa tâm Đạo và tâm Quả là một hay hai 
cittakkhana. Mặt khác, trong việc nhập Quả, các sát-na 
tâm quả xảy ra sau và có thể là cách xa tính từ sát-na Đạo 
tương ứng của chúng. Tâm Quả cũng sẽ gồm hàng triệu và 
hàng triệu sát-na tâm Quả, mỗi tâm Quả lại còn tách biệt 
xa hơn từ sát-na tâm Đạo. Do tâm Đạo và tâm Quả trong 
những lộ này cách rất xa có hàng triệu và hàng triệu sát- 
na tâm xen giữa nghiệp Đạo và Quả của Đạo]. 

2) Thường cận y duyên (pakatũpanissaya-paccaya) 
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VI. 1 loại thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

Vừa có bốn bậc Thánh quả vừa có năm thiền ịjhãna). số 
lượng mỗi nhóm bốn này có năm phần. Chúng tôi muốn 
thảo luận về chúng từng phần một. 

Cả thảy có hai mươi thứ tâm Thánh quả (5 X 4). Khi xem 
xét theo thiền có mưòi sáu thứ tâm Thánh quả câu hành 
với thọ hỷ và bốn thứ tâm Thánh quả câu hành xả. Khi 
mười sáu thứ này được chia thêm nữa chúng ta có bốn thứ 
sát-na Quả Nhập lưu câu hành với thọ hỷ. Đây là Quả 
Nhập lưu sơ thiền, Quả Nhập lưu nhị thiền, Quả Nhập lưu 
tam thiền và Quả Nhập lưu tứ thiền. Nó nên được hiểu 
tương tự đối với Quả Nhất lai, Quả Bất lai và Quả Arahant. 
Số lượng bốn nhân bốn này để được mười sáu thứ câu 
hành với thọ hỷ. 

Có năm thứ tâm Quả ngũ thiền, tất cả đều câu hành xả. 
Đây là tâm Quả ngũ thiền sắc và bốn thứ tâm Quả thiền yô 
sắc. Năm thứ tâm này tất cả đều nói đến tâm Quả ngũ thiền 
vì sự tương tự về các chi thiền của chúng: thọ xả (upekkh- 
vedanã) và định/ nhất hành {ekaggatã). 

Bậc tu tiến có thể trở thành một bậc Nhập lưu trong khi 
quan sát chư pháp ngũ thiền sắc hay một trong bốn loại 
chư pháp thiền vô sắc là vô thường ianicca), khổ (dukkhà) 
hay vô ngã (anatta). 

Trong số tất cả các loại pháp thiền này, chỉ một loại pháp 
thiền là cảnh cuối của hành xả tuệ (saúkhãrũ-pekkhã- 
nãna) và là giai đoạn cuối của quán iyipassanã). Sau tuệ 
đó, lộ Đạo sinh khởi lấy Nibbãna làm cảnh. Trong lộ đầu 
tiên đó sau tâm Đạo, tâm Quả sinh khởi ngay lập tức. Tâm 
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Quả đó tương ưng với 1 trong 5 loại thiền. Tâm Quả sẽ 
tương ưng với số lượng chi thiền mà tương ưng với một 
trong các thiền đã sanh. Nhập Quả xảy ra sau, cũng tương 
ưng với cùng số lượng chi thiền này. 

A) Nhóm Quả Nhập lưu 

Có 5 loại danh uẩn Quả Nhập lưu. Các danh uẩn này sanh 
nương vào sự trợ giúp rất mạnh và mạnh mẽ bởi 81 thứ 
tâm hiệp thế, tâm Đạo Nhập lưu, 52 thứ sở hữu tâm tương 
ưng, 28 thứ sắc, và một số chế định (như là tợ tướng hơi 
thở (ãnãpãna patibhãga) v.v...) bằng thường cận y 
duyên ipakatũpanissaya-paccaya). 

B) Nhóm Quả Nhất lai 

Có 5 loại danh uẩn Quả Nhất lai. Các danh uẩn này sanh 
nương vào sự trợ giúp rất mạnh và mạnh mẽ bởi 81 thứ 
tâm hiệp thế, tâm Đạo Nhập lưu, tâm Quả Nhập lưu, tâm 
Đạo Nhất lai, 52 thứ sở hữu tâm tương ưng, 28 thứ sắc, và 
một số chế định (như là tợ tướng hơi thở (ãnãpãna 
patibhãga) v.v...) bằng thường cận y duyên 
ipakatũpanissaya-paccaya). 

C) Nhóm Quả Bất lai 

Có 5 loại danh uẩn Quả Bất lai. Các danh uẩn này sanh 
nương vào sự trợ giúp rất mạnh và mạnh mẽ bởi 81 thứ 
tâm hiệp thế, tâm Đạo Nhập lưu, tâm Quả Nhập lưu, tâm 
Đạo Nhất lai, tâm Quả Nhất lai, tâm Đạo Bất lai, 52 thứ sở 
hữu tâm tương ưng, 28 thứ sắc, và một số chế định (như là 
tợ tướng hơi thở (ãnãpãna patibhãga) v.v...) bằng 
thường cận y duyên (pakatũpanissaya-paccaya). 
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D) Nhóm Quả Arahant 

Có 5 loại danh uẩn Quả Arahant. Các danh uẩn này sanh 
nưong vào sự trợ giúp rất mạnh và mạnh mẽ bởi 81 thứ 
tâm hiệp thế, tâm Đạo Nhập lưu, tâm Quả Nhập lưu, tâm 
Đạo Nhất lai, tâm Quả Nhất lai, tâm Đạo Bất lai, tâm Quả 
Bất lai, tâm Đạo Arahant, tâm Quả Arahant, 52 thứ sở hữu 
tâm tương ưng, 28 thứ sắc, và một số chế định (như là tợ 
tướng hơi thở (ãnãpãna paịỉbhãga) v.v...) bằng thường 
cận y duyên ipakatũpanissaya-paccaya). 

Cả thảy có 30 duyên. Bốn danh uẩn của hai mươi thứ đổng 
lực Thánh quả sanh nương vào sự trợ giúp bởi các duyên 
này. 
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QUAN SÁT THÂY BIÊT RÕ CÁC DUYÊN 

(PACCAYA) 

ở NHỮNG KIẾP SỐNG KHÁC 
Suốt Con Đường Luân Hồi isamsãra-magga) 

Chúng tôi đã giải thích các duyên ipaccaya) tận cho đến 
suốt một kiếp sống từ sát-na tâm tái tục (patỉsandhi- 
cittakkhana) đến sát-na tâm tử {cuti cittakkhana). Chúng 
tôi đã thảo luận năm uấn của những loại sát-na tâm theo 
tiến trình lộ và ngoại lộ. Chúng ta đã thảo luận năm uẩn 
của nhiều sát-na tâm (cittakkhana), nhưng chúng ta không 
thể thảo luận từng sát-na tâm trong một kiếp sống. Dựa 
vào sự giải thích, xin tiếp tục quan sát biết rõ các duyên 
của năm uẩn ở mỗi sát-na tâm trong sáu loại lộ, và ba loại 
sát-na tâm ngoại lộ: sát-na tâm tái tục ipatisandhi), sát-na 
tâm hữu phần ibhavanga) và sát-na tâm tử icuti). 

Suốt vòng luân hồi (samsãra), một số thiền sinh đôi khi đã 
từng tái tục vào một trong những cõi khổ và đôi khi tái tục 
ở những cõi cao hơn như cõi nhân loại, những cõi trời 
(devà), và những cõi Phạm thiên (Brahma). Bạn cũng có 
thế có cùng kinh nghiệm. Trong những cõi khác này, bạn 
sẽ có khả năng quan sát biết rõ những duyên khác nhau 
của năm uẩn ở sát-na tâm tái tục, ở một sát-na tâm hữu 
phần (bhavangà), và ở sát-na tâm tử. Bây giờ chúng tôi sẽ 
trình bày năm uấn ấy, từng uấn một. 
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Danh uân Vô Nhân 
(Ahetuka-Nãmakkhandha) 

Tái Tuc Vô Nhân (Ahetuka-Patisandhi) 

Có hai thứ tâm tái tục ipatisandhi-citta) vô nhân {ahetuka- 
patisandhi-citta): 

1) Tâm thẩm tấn câu hành xả quả thiện vô nhân 
{ahetukakusala-vipãka-upekkhã-santĩrana) 

2) Tâm thẩm tấn câu hành xả quả bất thiện vô nhân 
(ahetukaakusaỉa-vipãka-upekkhã-santĩrana) 

Tâm thẩm tấn câu hành xả quả thiện vô nhân (ahetuka- 
kusala-vipãka-upekkhã-santĩrana) là tâm của chúng sanh 
nhân loại sau cũng như một số chư thiên bậc thấp: 

Trong cõi nhân loại có một số chúng sanh thiếu các quyền 
{indriya) như là: 

a) Chúng sanh mù từ lúc tái tục (jaccandha), 

b) Chúng sanh điếc từ lúc tái tục Ụaccabadhirà), 

c) Chúng sanh không có tỷ quyền từ lúc tái tục 
ij accaghãnaka) 

d) Chúng sanh câm từ lúc tái tục Ợaccamũga) 

e) Chúng sanh chậm hiểu và ngu từ lúc tái tục (jaccajaỉa) 
1) Chúng sanh điên từ lúc tái tục Ợaccummattaka) 

g) Người bị thiến (pandakaý^ 

Có 5 loại Người bị thiến ipanậaka). Chúng là: 


PANDAKA : [m] người bộ nấp, hoạn quan 

[This translation may be not accurate.] = [Việc chuyển ngữ này có thể không 
chính xác.] 
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(g.l) Asittakapanặaka: một người nam mà đạt đến sự 

thỏa mãn dâm dục từ việc thực hiện việc hành dâm 

• • • • • 

bằng miệng với người nam khác và từ việc nuốt tinh 
dịch vào bụng, hay vị ấy chỉ khơi dậy dục vọng sau 
khi nuốt tinh dịch của người đàn ông khác. 

(g.2) Ussuyapandaka: một người nhòm lồ khoá, một 
loại đàn ông chỉ thỏa mãn tình dục bằng cách ngắm 
nhìn người khác làm tình, một người đàn ông và một 
người đàn bà hành dâm. 

(g.3) Opakkamikapanặaka: (còn gọi là ỉunapandaka) 
loại đàn ông bị thiến, không có bộ phận sinh dục hoàn 
chỉnh. Không như bốn loại khác đã trình bày bởi 
panậaka Bunmi, những người đàn ông này đạt tới 
duyên của họ sau tái tục và không sanh như pandaka. 

Leonard Zwilling (1992:204) không gọi loại 
panậaka này là người bị thiến mà nói đúng hơn thuật 
ngữ mô tả một người nam mà “đạt đến sự xuất tinh 
qua sự cố gắng một tí hay sự khéo léo”. 

Sự miêu tả về opakkamika của Bunmi là những người 
bị thiến xuất hiện theo sáu loại panậaka mà Zwilling 
nói được nhận biết bởi Yas 'omitra, lunapaụậaka, có 
nghĩa là một người đàn ông mà đã cố ý thiến. 

(g.4) Pakkhapanặaka: người mà trở nên khỏi dục vọng 
tương đương với tuần trăng, hoặc trở nên khởi dục 
vọng trong thời gian hai tuần trăng khuyết (Pali: 
kãỊapakkha) và dừng khởi dục vọng trong khoảng 
thời gian trăng tròn dần (Pali: junhapakkha), hay 
ngược lại, trở nên khởi dục vọng trong giai đoạn 
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trăng tròn dân và dừng khởi dục vọng trong giai đoạn 
trăng khuyết. 

Zwilling viện dẫn nhà chú giải Buddhaghosa xưa nói 
rằng một pakkhapanậaka “trở nên tạm thời bất lực 
trong thời gian mười bốn “ngày tối” của tháng nhưng 
trở lại hùng mạnh trong thời gian mười bốn “ngày 
sáng”, đó là từ lúc (trăng) mới cho đến trăng tròn”. 

(g.5) Napurỵisakapaụdaka (đôi khi cũng chỉ gọi là 
napumsaka) : một người có cơ quan sinh dục không 
rõ ràng, dù nam hay nữ, chỉ có một đường tiểu tiện. 
Định nghĩa khác của một napumsaka bởi Bunmi 
(1986:239) là ‘một [>nam] người không có khả năng 
tham gia vào các hoạt động như một người nam’, ở 
trong, Bunmi thêm rằng napurỵisakapanậaka là 
xương không có bất cứ bộ phận sinh dục như sự trừng 
phạt]. 

h) Những xưong ấy không phải là những bộ phận nam 
cũng không phải nữ {napumsaka hay 
napumsakapandaka) [Ý nghĩa được đề cập trên ở (g.5)] 

i) Người lưỡng tính (Ubhatobyanjanaka) 

[một loại giới tính rõ ràng, giới tính khác không rõ ràng. 
Có hai loại ubhatobyanjanaka: ubhatobyaiyanaka nam 
ipurisa-ubhatobyanjanaka) và ubhatobyanjanaka nữ 
{itthi-ubhatobyanjanaka ). 

Đối với ubhatobyanjanaka nam ipurisa- 
ubhatobyaíyanaka), bộ phận sinh dục nam thì rất rõ 
ràng, nhưng bộ phận sinh dục nữ thì không rõ ràng. Đối 
với ubhatobyanjanaka nữ (itthi-ubhatobyaịyanaka), bộ 
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phận sinh dục nữ thì rât rõ ràng, nhưng bộ phận sinh 
dục nam thì không rõ ràng. Khi họ có luyến ái một 
người nữ, khi ấy bộ phần sinh dục nam rất rõ ràng 
nhưng bộ phận sinh dục nữ không rõ ràng. Lại nữa, khi 
họ có luyến ái một người nam, bộ phần sinh dục nữ rất 
rõ, nhưng bộ phận sinh dục nam không rõ]. 

j) Chúng sanh nói lắp, cà lăm từ lúc tái tục (mamma) 

Tất cả những chúng sanh đã đề cập trên là những chúng 
sanh nhân loại. Tâm tái tục ipatisandhi-citta) của họ là 
1 tâm quả thiện vô nhân câu hành xả, 1 thứ tâm thẩm 
tấn câu hành xả iupekkhã-santĩrana), là quả của một 
loại nghiệp đại thiện hai nhân bậc thấp. Khi họ tích lũy 
một nghiệp đại thiện ở một trong những kiếp quá khứ 
của họ, tâm thiện của họ không tương ưng với trí quyền 
và bị vây quanh bởi những loại danh bất thiện khác nhau 
như tham, sân, si, ghen tị, tật đố, v.v... Vì lý do này, 
nghiệp thiện của họ là nghiệp thiện hai nhân bậc thấp. 
Loại nghiệp thiện như vậy trợ sanh các uẩn tái tục loại 
bậc thấp như vậy. 

Một loại chúng sanh sau không là một chúng sanh nhân 
loại, mà là một loại thiên bậc thấp. 

k) Thiên bậc thấp (vinipãtikãsura) người không có tài sản, 
không có nơi thích họp và không có tìm nơi nương tựa 
từ đại địa thiên (bhummata-deva). 

Tâm thẩm tấn câu hành xả quả bất thiện vô nhân 

{ahetuka-akusala-vipãka-upekkhã-santĩrana) là một tâm 

tái tục ipatisandhi-citta) trong bốn cõi khố (apãya). 
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1) Tâm thâm tân câu hành xả quả thiện vô nhân (ahetuka- 
kusala-vipãka-upekkhã-santĩrana) 

Hay 

2) Tâm thẩm tấn câu hành xả quả bất thiện vô nhân 
(ahetuka akusala-vipãka-upekkhã-santĩrana) 

Hai thứ tâm này là những tâm tái tục, tâm hữu phần 
ibhavaủga) và tâm tử icuti-citta) của tất cả chúng sanh đã 
đề cập trên. Chúng tôi sẽ thảo luận các duyên của chúng 
cùng nhau. 

Sắc uẩn tái tục vô nhân 

Sắc uẩn ở sát-na tâm tái tục vô nhân cần phải được thấy 
biết rõ dựa vào các phương pháp trước đã đề cập ở sát-na 
tâm khai ngũ môn ipancadvãrãvajjana). [trang 151] 

Danh uẩn Tái Tực Vô Nhân 
(Ahetuka-Patisandhi-Nãmakkhandha) 

Hai loại danh uẩn tái tục vô nhân sanh do chúng được trợ 
cùng lúc và thích họp bởi 25 loại duyên sau: 

I. 11 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

II. 6 loại sắc câu sanh duyên {rũpa-sahạịãta-paccaya) 

III. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

IV. 5 loại vô gián duyên (anantam-paccaya) 

V. 2 loại dị thời nghiệp duyên {nãnã-kkhanika- 
kamma-paccaya) 

25 duyên cả thảy. 
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I. 11 loại danh câu sanh duyên {nama-sahajata- 
paccaya) 

Hai loại danh uẩn tái tục vô nhân gồm có 1 tâm, 7 sở hữu 

biến hành, và 3 biệt cảnh [tầm (vitakka), tứ (vicãra) và 

thẳng giải (adhimokkha)], sanh nưong vào sự đang được 

hộ trợ qua lại lẫn nhau và thích hợp bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưoTig duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Quả duyên (vipãka-paccaya) 

5) Tưong ưng duyên (sampayutta-paccayà) 

6) Hiện hữu duyên (atthi-paccayà) 

I) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

8) Câu sanh nghiệp duyên {sahạịãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanã) tương ưng hộ trợ các danh uẩn bằng câu 
sanh nghiệp duyên {sahajãtakamma-paccaya) 

9) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccayà): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc iphassa), tư (cetanã), 
và thức (vinnãna) trợ các danh uẩn bằng danh vật thực 
duyên (nãma-ãhãm-paccaya) 

10) Quyền duyên {indriya-paccaya)'. ba danh quyền 
tương ưng là mạng quyền Ọĩvitindriya), tâm hay ý 
quyền (manindriya), và xả quyền iupekkhindriya) trợ 
các danh uẩn bằng quyền duyên (indriya-paccayà). 

II) Thiền na duyên Ợhãna-paccaya): bốn chi thiền tương 
ưng là tầm (vitakka), tứ (vicãra), xả (upekkhã- 
vedanã), và nhất hành (ekaggatã) trợ các danh uẩn 
bằng thiền na duyên Ợhãna-paccaya). 
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II. 6 loại săc câu sanh duyên {rupa-sahajata-paccaya) 

Ý vật sanh cùng với sát-na tâm tái tục trợ các danh uẩn tái 
tục bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Bất tương ưng duyên iyippayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên iạtthi-paccaya) 

6) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

III. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Một trong ba cảnh: cảnh nghiệp {kamma), cảnh điềm 
nghiệp (kamma-nimittà), và cảnh điềm sanh (gati- 
nimittaý^ xuất hiện vào sát-na đổng lực cận tử (mamnã- 
sanna-javana) trợ các danh uẩn tái tục bằng cảnh duyên 
(ãrammana-paccaya). 

Thiền sinh phải xác định loại cảnh nào đã hiện diện vào 
sát-na cận tử và nếu đó là một cảnh nghiệp (kamma) là loại 
chính xác của nó. 

IV. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Bốn danh uẩn của tâm tử {cuti-citta) của kiếp sống trước 
trợ các danh uẩn tái tục trong kiếp sống hiện tại này bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 


Còn được dịch là: nghiệp (kamma), nghiệp tướng (kamma-nimitta), và thú 
tướng (gati-nimitta). 
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3) Thường cận y duyên (upnissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vigata-paccaya) 

[Theo lời dạy của Đức Phật- Buddha, không có sát-na tâm 
xen vào giữa tâm tử icuti-citta) quá khứ và tâm tái tục 
ipatisandhi-citta) hiện tại. Vì lý do này, tâm tử {cuti-citta) 
quá khứ là một vô gián duyên (anantara-paccayà) cho tâm 
tái tục ipatisandhi-citta) hiện tại mặc dù chúng ở (hai) kiếp 
sống khác nhau]. 

V. 2 loại dị thòi nghiệp duyên {nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

Bốn danh uẩn của tâm thẩm tấn câu hành xả quả bất thiện 
vô nhân (ahetuka-akusaỉa-vipãka-upekkhã-santĩmna) 
sanh nương vào sự đang được trợ bởi 1 trong 11 loại 
nghiệp bất thiện quá khứ bằng: 

1) Dị thòi nghiệp duyên (nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên (pakatũpanissaya-paccaya) 

[Xin lưu ý: có 12 loại nghiệp bất thiện vì có 12 thứ tâm bất 
thiện iakusala-citta). Có hai loại nghiệp căn si là một 
tương ưng điệu cử (uddhacca) và một còn lại tương ưng 
với hoài nghi (vichikicchã). Nghiệp căn si tương ưng điệu 
cử không có sức mạnh trợ cho danh uấn tái tục 
(patisandhinãmakkhandha) sanh, nhưng nó có sức mạnh 
trợ cho những quả xấu trong thời bình nhật (pavatti). Cho 
nên, chỉ có mười một loại nghiệp bất thiện có sức mạnh 
trợ cho danh uẩn tâm tái tục, danh uẩn tâm hữu phần và 
danh uẩn tâm tử icuti-citta) sanh]. 
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Bốn danh uẩn của tâm thẩm tấn câu hành xả quả thiện vô 
nhân (ahetuka-kusaỉa-vipãka-upekkhã-santĩrana) sanh vì 
chúng được trợ bởi một trong bốn loại nghiệp thiện hai 
nhân bậc thấp quá khứ bằng: 

1) Dị thòi nghiệp duyên {nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên ipakatũpanissaya-paccaya) 

Cả thảy có 25 duyên. 2 loại danh uẩn tái tục vô nhân sanh 
vì chúng được trợ bởi 25 duyên này. 

Danh uẩn Hữư Phần Vô Nhân 
(Ahetuka-Bhavansa-Nãmakkhandha) 

Hai loại danh uẩn hữu phần vô nhân (ahetuka bhavaúga 
nãmakkhandha) sanh nương vào sự đang được trợ cùng 
lúc và thích hợp bởi 24 duyên sau: 

I. 11 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

II. 1 loại cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên (vatthu-paccaya) 

V. 2 loại dị thời nghiệp duyên {nãnã-kkhanika- 
paccaya) 

24 cả thảy 

I. 11 loại danh câu sanh duyên iýãmdi-sahajãta- 
paccaya) 

Hai loại danh uẩn hữu phần vô nhân (ahetuka bhavanga 
nãmakkhandha) gồm có 1 thứ tâm icitta), 1 thứ sở hữu 
biến hành (sabbacừta sãdhãrana cetasỉka), và 3 biệt cảnh 
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ipakinnaka cetasỉka) {tâm (vitakka), tứ (vicãra) và thăng 

giải (adhimokkha)] sanh nương vào sự đang được hộ trợ 

qua lại lẫn nhau và thích hợp bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Quả duyên (vipãka-paccaya) 

5) Tương ưng duyên (sampayutta-paccaya) 

6) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

I) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

8) Câu sanh nghiệp duyên {sahajãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanđ) tương ưng hộ trợ các danh uẩn bằng câu 
sanh nghiệp duyên {sahajãtakamma-paccaya) 

9) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccayà): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassà), tư (cetanã), 
và thức (yinnãna) trợ các danh uẩn bằng danh vật thực 
duyên (nãma-ãhãra-paccaya) 

10) Quyền duyên {indriya-paccaya): ba danh quyền 
tương ưng là mạng quyền Ụĩvitindriya), tâm hay ý 
quyền (manindriyà) và xả quyền (upekkhindriya) trợ 
các danh uẩn bằng quyền duyên {indriya-paccaya). 

II) Thiền na duyên Ợhãna-paccaya): bốn chi thiền tương 
ưng là tầm (vitakka), tứ (vicãra), thọ xả (upekkhã- 
vedanã), và nhất hành (ekaggatã) trợ các danh uẩn 
bằng thiền na duyên Ợhãna-paccaya). 
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II. 1 loại cảnh duyên (arammana-paccaya) 

Một trong ba cảnh: cảnh nghiệp (kamma), cảnh điềm 
nghiệp (kamma-nimừta), và cảnh điềm sanh {gati-nimitta) 
xuất hiện ở sát-na đổng lực cận tử {maranã-sanna-javana) 
trợ các danh nấn tái tục {paịisandhi nãmakkhandha) bằng 
cảnh duyên (ãmmmana-paccaya). 

[Thiền sinh phải xác định loại cảnh/ tướng (nimitta) nào 
hiện diện ở sát-na cận tử và nếu đó là một cảnh điềm 
nghiệp (kamma-nimitta), loại chính xác của nó]. 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Có năm loại vô gián cho sát-na tâm hữu phần {bhavanga). 

III.l) Sau các danh uẩn tái tục (patisandhi nãma- 
kkhandha), các danh uẩn hữu phần (bhavaúga 
nãmakkhandha) sanh. Sát-na tâm hữu phần này là sát-na 
tâm hữu phần thứ nhất (pathama-bhavaúga) trong một 
kiếp sống. Sát-na tâm sanh trước đối với hữu phần 
(bhavanga) này là sát-na tâm tái tục (patisandhi). Các 
danh uấn tái tục ịpatisandhi nãmakkhandha) sanh trước 
này là vô gián duyên (anantam-paccaya) cho sát-na tâm 
hữu phần (bhavanga citta) đầu tiên sanh sau. 

III. 2) Một số hữu phần (bhavanga) sanh sau hữu phần 
tương tự. Trong trường hợp này các danh uẩn hữu phần 
{bhavanga nãmakkhandha) sanh trước là vô gián duyên 
(anantam-paccayà) cho các danh uẩn hữu phần sanh sau. 

III.3) Một số hữu phần {bhavanga) sanh sau một sát-na 
tâm đoán định (votthabbana-vinnãnà). Các danh uẩn đoán 
định (votthabbana nãmakkhandha) sanh trước là vô gián 
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duyên (anantara-paccaỵa) cho các danh nân hữu phân 
(bhavanga nãmakkhandha) sanh sau. 

III. 4) Một số hữu phần (bhavanga) sanh sau một sát-na 
tâm đổng lực (javana). Các danh uẩn đổng lực (javana 
nãmakkhandha) sanh trước là vô gián duyên (anantam- 
paccaya) cho các danh uấn hữu phần {bhavanga 
nãmakkhandha) sanh sau. 

[Thông thường, đổng lực dục giới (kãmãvacara javana) 
sanh bảy lần trong một lộ/ tiến trình danh pháp. Neu có 
hữu phần sau đổng lực thứ bảy thì đổng lực thứ bảy đó là 
vô gián duyên (anantara-paccayà) cho hữu phần 
(bhavanga) sanh sau. 

Đôi khi, các đống lực dục giới (kãmãvacara javana) sanh 
năm lần trong lộ cận tử, lộ đống lực phản khán 
ipaccavakkhana-vĩthi) v.v... Trong trường hợp này, đổng 
lực (javana) thứ năm là vô gián duyên (anantara-paccaya) 
cho hữu phần ibhavaủga) sanh sau. Sau một lộ nhập thiền, 
có vô số đổng lực thiền {jhãna javana). Đổng lực thiền 
cuối là vô gián duyên (anantam-paccayà) cho hữu phần 
sanh sau]. 

III. 5) Một số hữu phần (bhavaúga) sanh sau sát-na tâm na 
cảnh (tadãrammana). Các danh uẩn na cảnh sanh trước là 
vô gián duyên (anantam-paccayà) cho các danh uẩn hữu 
phần (bhavanga nãmakkhandha) sanh sau. 

Năm loại danh uẩn (nãmakkhandha) sanh trước đã đề cập 
trên trợ giúp các danh uẩn hữu phần {bhavaủga 
nãmakkhandha) sanh sau bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 
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2) Đẳng vô gián duyên (samanantara-paccayà) 

3) Thường cận y duyên (upanissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vigata-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

IV. 1) Ý vật mà sanh cùng lúc với sát-na tâm tái tục vô 
nhân iahetuka-patisandhi) sanh trước là vật duyên 
(vatthu-paccaya) cho danh nấn hữu phần (bhavanga 
nãmakkhandha) sanh sau. 

IV.2) Ý vật mà sanh cùng lúc với sát-na tâm hữu phần 
(bhavangà) sanh trước là vật duyên iyatthu-paccaya) cho 
danh uẩn hữu phần {bhavanga nãmakkhandha) sanh sau. 

IV.3) Ý vật mà sanh cùng lúc với sát-na tâm đoán định 
(votthabbanavinnãna) sanh trước là vật duyên {vatthu- 
paccaya) cho danh uẩn hữu phần {bhavanga 
nãmakkhandha) sanh sau. 

IV.4) Ý vật mà sanh cùng lúc với sát-na tâm đổng lực 
{ịavanà) sanh trước là vật duyên (vatthu-paccayà) cho 
danh uấn hữu phần (bhavanga nãmakkhandha) sanh sau. 

IV.5) Ý vật mà sanh cùng lúc với sát-na tâm na cảnh 
(tadãrammana) sanh trước là vật duyên (vatthu-paccaya) 
cho danh uẩn hữu phần {bhavanga nãmakkhandha) sanh 
sau. 

IV.6) Đôi khi, đối với một số chúng sanh vào lúc cận tử 
có nhiều nhiều sát-na tâm hữu phần {bhavanga citta). 
Thông thường, những chúng sanh như vậy ngất đi vào lúc 
cận tử. Khi ấy, sắc ý vật mà sanh cùng với sát-na tâm thứ 
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mười bảy sanh trước là vật duyên (vatthuPaccaya) cho 
danh uấn hữu phần (bhavanga nãmakkhandha) sanh sau. 

Có sáu loại ý vật. Sáu loại ý vật đã đề cập mà sanh cùng 
với các danh uấn sanh trước trợ danh uấn hữu phần 
(bhavanga nãmakkhandha) sanh sau bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ipurejãta-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên iyippayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên iạtthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên {avigata-paccaya) 

V. 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

Các danh uẩn hữu phần (bhavaúga nãmakkhandha) của 
chúng sanh ở các cõi khổ là bốn danh uẩn của một tâm 
thấm tấn câu hành xả quả bất thiện vô nhân (ahetuka- 
akusala-vipãka-upekkhã-santĩrana). Các danh uấn hữu 
phần này sanh nương vào sự đang được trợ bởi một trong 
mười một loại nghiệp bất thiện quá khứ bằng: 

1) Dị thòi nghiệp duyên {nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên ipakatũpanissaya-paccaya) 

Các danh uẩn hữu phần {bhavanga nãmakkhandha) của 
chúng sanh nhân loại bậc thấp và chư thiên bậc thấp, như 
đã đề cập trên [trang 322], là các danh uẩn của tâm thẩm 
tấn câu hành xả quả thiện vô nhân {ahetuka-kusala- 
vipãka-upekkhã-santĩrana). Các danh uấn hữu phần 
(bhavanga nãmakkhandha) này sanh nương vào sự đang 



346 


Biên soan: PAAUK TAWYA SAYADAW 


được trợ bởi một loại nghiệp đại thiện hai nhân quá khứ 
bằng: 

1) Dị thòi nghiệp duyên {nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên ipakatũpanissaya-paccaya) 

Cả thảy có 24 duyên trợ cho các danh uẩn hữu phần vô 
nhân. Nương vào các duyên này, các danh uẩn sẽ sanh. 

Danh uẩn Tử Vô Nhân 
(Ahetuka-Cuti-Nãmakkhandha) 

Hai loại danh uẩn tử vô nhân sanh nương vào sự đang được 
trợ cùng lúc và thích hợp bằng 24 duyên sau: 

I. 11 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

II. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

V. 2 loại dị thời nghiệp duyên {nãnã-kkhanika- 
paccaya) 

24 cả thảy 

I. 11 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

Hai loại danh uẩn hữu phần vô nhân (ahetuka bhavaúga 
nãmakkhandha) {bao gồm 1 thứ tâm, 7 sở hữu biến hành, 
và 3 thứ biệt cảnh: tầm ịvitakka), tứ (vicãra) và thẳng giải 
(adhimokkha j] sanh nương vào sự đang được hộ trợ qua 
lại lẫn nhau và thích hợp bằng: 

1) Câu sanh duyên (sahaỳãta-paccaya) 
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2) Hỗ tương duyên (annamanna-paccayà) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Quả duyên {vipãka-paccaya) 

5) Tương ưng duyên (sampayutta-paccaya) 

6) Hiện hữu duyên (atthi-paccayà) 

I) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

8) Câu sanh nghiệp duyên (sahajãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanã) tương ưng hộ trợ các danh uẩn bằng câu 
sanh nghiệp duyên {sahạịãta kamma-paccaya). 

9) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassà), tư (cetanã), 
và thức (vinnãna) trợ các danh uẩn bằng danh vật 
thực duyên (nãma-ãhãm-paccaya). 

10) Quyền duyên (indriya-paccaya): ba danh quyền 
tương ưng là mạng quyền Ợĩvitindriya), tâm hay ý 
quyền (manindriyà), và xả quyền (upekkhindriya) trợ 
các danh uẩn bằng quyền duyên (indriya-paccayà). 

II) Thiền na duyên Ọhãna-paccaya): bốn chi thiền tương 
ưng là tầm (vừakka), tứ (vicãra), thọ xả (upekkhã- 
vedanã), và nhất hành (ekaggatã) trợ các danh uẩn 
bằng thiền na duyên Ợhãna-paccaya). 

II. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Một trong ba cảnh: cảnh nghiệp {kamma), cảnh điềm 
nghiệp (kamma-nimừta), và cảnh điềm sanh {gati-nimittà) 
mà xuất hiện ở những sát-na đổng lực cận tử (mamnã- 
sanna-javana) trợ các danh uẩn tái tục bằng cảnh duyên 
(ãrammana-paccaya). 
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[Thiên sinh phải xác định loại cảnh nào đã hiện diện ở sát- 
na cận tử và nếu đó từng là một cảnh điềm nghiệp (kamma- 
nimitta) là loại chính xác của nó]. 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Có ba loại sát-na tâm {cittakkhana) tử. 

III. 1) Đôi khi tâm tử {cuti-citta) sanh sau một sát-na đổng 
lực (javana) trong một lộ đống lực cận tử (maranã-sanna- 
javana-yĩihì). Các danh uẩn đổng lực cuối sanh truớc là 
vô gián duyên (anantam-paccayà) cho các danh uẩn tử 
sanh sau. 

111.2) Đôi khi tâm tử icuti-citta) sanh sau một sát-na tâm 
na cảnh (tadãrammana) trong một lộ đổng lực cận tử 
{maranã-sanna-javana-vĩthi). Các danh uấn na cảnh thứ 
hai sanh truớc là vô gián duyên (anantam-paccayà) cho 
các danh uẩn tử sanh sau. 

111.3) Đôi khi tâm tử icuti-citta) sanh sau một sát-na tâm 
hữu phần (bhavanga) hay nhiều sát-na tâm hữu phần. Sát- 
na tâm bhavanga này hay những sát-na tâm hữu phần này 
sanh sau sát-na tâm đổng lực cận tử hay sát-na tâm na cảnh 
trong một lộ đống lực cận tử {maranã-sanna-javana- 
vĩthi). 

Một trong ba loại danh uẩn sanh truớc này trợ các danh 
uẩn sanh sau bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (upnissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 
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5) Ly khứ duyên (vigata-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

Ý vật mà sanh cùng vói sát-na tâm {cittakkhana) thứ mười 
bảy trước tâm tử icuti-citta) trợ các danh uẩn tử bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ipurejãta-paccaya) 

3) Bất tưoTig ưng duyên iyippayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên iạtthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên {avigata-paccaya) 

V. 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

Các danh uẩn tử quả bất thiện vô nhân sanh nương vào sự 
trợ bởi một ữong mưòi một loại nghiệp bất thiện quá khứ 
bằng: 

1) Dị thòi nghiệp duyên (nãnãkkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên ipakatũpanissaya-paccaya) 

Các danh uẩn tử quả thiện vô nhân của chúng sanh nhân 
loại bậc thấp và chư thiên bậc thấp, như đã đề cập trên 
[trang 323], là bốn danh uẩn của một tâm thẩm tấn câu 
hành hỷ quả thiện vô nhân {ahetuka-kusala-vipãka- 
upekkhã-santĩrana). Các danh uẩn tử này sanh nương vào 
sự trợ bởi một loại nghiệp đại thiện hai nhân quá khứ bằng: 

1) Dị thòi nghiệp duyên (nãnãkkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên (pakatũpanissaya-paccaya) 
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Cả thảy có 24 duyên trợ cho các danh uẩn tử vô nhân. 
Nương vào các duyên này, các danh uẩn sẽ sanh. 

() 

Danh uẩn Hai Nhân 
{Dvỉ-Hetuka-Nãmakkhandha) 

Nếu bạn là một người hai nhân ở một trong những kiếp 
sống trước thì bạn có thế quan sát biết rõ các danh uấn tái 
tục hai nhân (dvi-hetuka-patisandhi-nãmakkhandha), các 
danh uẩn hữu phần hai nhân {dvi-hetuka-bhavanga- 
nãmakkhandha), và các danh uẩn tử hai nhân (dvi-hetuka- 
cuti-nãmakkhandha). 


Danh Uân Tái Tuc Hai Nhân 
ịDvi-Hetuka-Patisandhi-Nãmakkhandha) 

Các danh uẩn tái tục hai nhân sanh nương vào sự đang 
được trợ qua lại lẫn nhau và thích họp bằng 27 loại duyên 
ipaccayadhamma): 

I. 13 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

II. 6 loại sắc câu sanh duyên {rũpa-sahajãta-paccaya) 

III. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

IV. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

V. 2 loại dị thời nghiệp duyên {nãnã-kkhanika- 
kamma-paccaya) 

27 cả thảy. 

Nếu sát-na tâm tái tục câu hành hỷ, có 33 hành tương ưng. 
Chúng là: 1 tâm đại quả, 7 sở hữu biến hành, 6 biệt cảnh 
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và 19 sở hữu tịnh hảo. Nêu nó câu hành xả, sẽ có 32 hành 
tuơng ung. Đây là trừ hỷ ipĩti), và với một thọ xả 
(upekkhã-vedanã) thay vì một thọ hỷ. 

I. 13 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

Các danh uẩn tái tục hai nhân sanh nuơng vào sự hộ trợ 
qua lại lẫn nhau và thích hợp bằng: 

1) Câu sanh duyên (sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưong duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Quả duyên (vipãka-paccaya) 

5) Tưong ưng duyên (sampayutta-paccaya) 

6) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

I) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

8) Nhân duyên (hetu-paccaya): Hai nhân tuơng ung là 
vô tham (alobha) và vô sân (adosà) trợ các danh uẩn 
bằng nhân duyên (hetuPaccayà). 

9) Câu sanh nghiệp duyên {sahajãta-kamma-paccaya): 
tu (cetanã) tuơng ung hộ trợ các danh uẩn bằng câu 
sanh nghiệp duyên (sahajãtakamma-paccaya) 

10) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tuơng ung là xúc iphassa), tu (cetanã), 
và thức {vinnãna) trợ các danh uẩn bằng danh vật 
thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya) 

II) Quyền duyên {ỉndriya-paccaya)'. Bảy danh quyền 
tuơng ung là tín quyền (saddhindriya), cần quyền 
iyĩriyindriya), niệm quyền (satindriya), định quyền 
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{samãdhỉndrỉya), mạng quyên Ợĩvitindriya), tâm hay 
ý quyền (manindriya), và hỷ quyền (somanassindriya) 
trợ các danh uẩn bằng quyền duyên {indriya- 
paccaya). 

12) Thiền na duyên Ợhãna-paccaya): nếu tâm tái tục 
ipatisandhi-citta) câu hành với thọ hỷ thì có năm chi 
thiền tương ưng là tầm iyitakka), tứ (ỵicãra), hỷ (pĩti), 
lạc (sukhà), và nhất hành (ekaggatã). 

Nếu đó là câu hành xả thì có bốn chi thiền tương ưng 
là tầm (vừakka), tứ (yicãra), thọ xả (upekkhã-vedanã), 
và nhất hành (ekaggatã). 

Các chi thiền Ợhãnanga) trợ các danh uẩn bằng thiền 
na duyên Ợhãna-paccaya). 

13) Đạo duyên (magga-paccaya): bốn chi thiền 
Ọhãnanga) tương ưng là tầm (vừakka), cần (vĩriya), 
niệm (sati), và nhất hành (ekaggatã) trợ các danh uẩn 
bằng đạo duyên (magga-paccaya). 


II. 6 loại săc câu sanh duyên {rupa-sahajata-paccaya) 

Ý vật, mà sanh cùng lúc với sát-na tâm tái tục, trợ các danh 
uẩn tái tục bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưong duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Bất tưoTig ưng duyên iyippayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

6) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 



THẤYBĨÊT RÕ DUYÊN TRỢ (Discerning Patthãna Conditions) 353 


III. 1 loại cảnh duyên (arammana-paccaya) 

Một trong ba cảnh, mà xuất hiện làm cảnh của tâm ở sát- 
na của đổng lực cận tử, trợ các danh uẩn tái tục bằng cảnh 
duyên (ãmmmanapaccaya). 

Ba cảnh này là: cảnh nghiệp {kamma), cảnh điềm nghiệp 
ikamma-nimitta), hay cảnh điềm sanh {gati-nimitta). 

Thiền sinh phải xác định loại cảnh nào hiện diện ở sát-na 
cận tử và nếu đó là từ một cảnh điềm nghiệp (kamma- 
nimitta), loại chính xác của nó. 

IV. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Bốn danh uẩn sanh trước, mà là tâm tử {cuti-citta) của kiếp 
sống trước, trợ các danh uẩn tái tục ngay trong kiếp sống 
này bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (upnissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên {vigata-paccaya) 

Theo lời dạy của Đức Phật Buddha, không có sát-na tâm 
icittakkhana) xen giữa tâm tử {cutỉ-cỉtta) của kiếp sống 
vừa qua và tâm tái tục (patisandhi-citta) của kiếp sống 
hiện tại. Vì lý do này, tâm tử quá khứ là một vô gián duyên 
(anantam-paccaya) cho tâm tái tục của kiếp sống hiện tại, 
dù chúng ở khác kiếp sống. 

V. 2 loại dị thời nghiệp duyên {nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 
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Một trong những nghiệp đại thiện quá khứ ba nhân bậc 
thấp (tihetuka-omaka-kamma) và một trong những nghiệp 
đại thiện quá khứ hai nhân bậc cao (dvihetuka-ukkatha- 
kamma) trợ các danh uẩn tái tục bằng: 

1) Dị thòi nghiệp duyên {nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên ipakatũpanissaya-paccaya) 

Cả thảy có 27 duyên. Bốn danh uẩn ở sát-na tâm tái tục 
hai nhân sanh nương vào sự đang được trợ bởi những 
duyên này. 


Danh Uân Hữư Phân Hai Nhân 
ịDvi-Hetuka-Bhavansa-Nãmakkhandha) 

Các danh uẩn hữu phần (bhavanga) hai nhân sanh do đang 
được trợ cùng lúc và thích hợp bằng 26 loại pháp năng 
duyên (paccaya-dhamma) sau: 

I. 13 loại danh câu sanh duyên (nãrasL-sahajãta- 
paccaya) 

II. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantam-paccayà) 

IV. 5 loại vật duyên (vatthu-paccaya) 

V. 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãnã-kkhanika- 
paccaya) 

26 cả thảy 

I. 13 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 
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Các danh uân hữu phân hai nhân (dvihetuka-bhavanga- 

nãmakkhandha) sanh nương vào sự đang được hộ trợ qua 

lại lẫn nhau và thích hợp bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Quả duyên (vipãka-paccaya) 

5) Tương ưng duyên (sampayutta-paccaya) 

6) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

I) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

8) Nhân duyên Ợietu-paccaya): Hai nhân tương ưng là 
vô tham (alobha) và vô sân (adosà) trợ các danh uẩn 
bằng nhân duyên (hetu-paccaya). 

9) Câu sanh nghiệp duyên {sahạịãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanã) tương ưng hộ trợ các danh uẩn bằng câu 
sanh nghiệp duyên {sahajãta-kamma-paccaya) 

10) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc iphassa), tư (cetanã), 
và thức {viũnãna) trợ các danh uẩn bằng danh vật 
thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya) 

II) Quyền duyên {indriya-paccaya)'. Bảy danh quyền 
tương ưng là tín quyền (saddhindriya), cần quyền 
(yĩriyindriya), niệm quyền (satindriya), định quyền 
(samãdhindriya), mạng quyền Ụĩvitindriya), tâm hay 
ý quyền imanindriya), và thọ hỷ quyền (somanass- 
indriya) trợ các danh uẩn bằng quyền duyên {indriya- 
paccaya). 
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12) Thiên na duyên Ọhãna-paccaya): nêu tâm hữu phân 
(bhavangà) tương ưng với thọ hỷ thì có năm chi thiền 
tương ưng là tầm (vừakka), tứ {vicãrà), hỷ (pĩti), lạc 
(sukha), và nhất hành (ekaggatã). 

Nếu nó tương ưng với thọ xả thì có bốn chi thiền tương 
ưng là tầm (vitakka), tứ (vicãra), thọ xả (upekkhã- 
vedanã), và nhất hành (ekaggatã). 

Các chi thiền này trợ các danh uẩn bằng thiền na duyên 
Ọhãna-paccaya). 

13) Đạo duyên {magga-paccaya): bốn chi đạo tương ưng 
là tầm (vitakka), cần iỵĩriya), niệm {sati), và nhất hành 
(ekaggatã) trợ các danh uẩn bằng đạo duyên (magga- 
paccaya). 

II. 1 loại Cảnh duyên {ãrammana-paccaya) 

Một trong ba cảnh, mà xuất hiện làm cảnh cho tâm ở các 
sát-na đổng lực cận tử, trợ các danh uẩn hữu phần hai nhân 
(dvihetuka-bhavanga-nãmakkhandha) bằng cảnh duyên 
(ãrammana-paccaya). Ba cảnh này là: cảnh nghiệp 
(kamma), cảnh điềm nghiệp (kamma-nimừta), hay cảnh 
điềm sanh {gatinimitta). 

Thiền sinh phải xác định loại cảnh nào đã hiện diện ở sát- 
na cận tử và nếu đó là cảnh điềm nghiệp (kamma-nimừta), 
loại chính xác của nó. 

III. 5 loại vô gián duyên {anantara-paccaya) 

Có năm loại sát-na tâm hữu phần (bhavaúga cittakkhana). 
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III. 1) Sau các danh uân tái tục ipatisandhi 
nãmakkhandha), các danh nấn hữu phần (bhavanga 
nãmakkhandha) sanh. Sát-na tâm hữu phần này là sát-na 
tâm hữu phần thứ nhất ipathama-bhavanga cittakkhana) 
trong một kiếp sống. Sát-na tâm sanh trước đối với hữu 
phần này là sát-na tâm tái tục ipatisandhi-cittakkhaụa). 
Các danh uẩn tái tục sanh trước này là vô gián duyên 
(anantara-paccaya) cho sát-na tâm hữu phần thứ nhất 
sanh sau. 

III. 2) Một số hữu phần (bhavanga) sanh sau hữu phần 
khác. Trong trường hợp này các danh uẩn hữu phần sanh 
trước là vô gián duyên (anantara-paccaya) cho các danh 
uấn hữu phần (bhavanga nãmakkhandha) sanh sau. 

III.3) Một số hữu phần (bhavanga) sanh sau một sát-na 
tâm đoán định (votthabbana-vinnãnà). Các danh uẩn đoán 
định (votthabbana nãmakkhandha) sanh trước là vô gián 
duyên {anantara-paccaya) cho các danh uẩn hữu phần 
{bhavanga nãmakkhandha) sanh sau. 

III. 4) Một số hữu phần (bhavanga) sanh sau một sát-na 
tâm đổng lực (javana cittakkhana). Các danh uẩn đổng lực 
ijavana nãmakkhandha) sanh trước là vô gián duyên 
(anantara-paccaya) cho các danh uấn hữu phần 
{bhavanga nãmakkhandha) sanh sau. 

[Thông thường, các đổng lực dục giới (kãmãvacara 
javana) sanh bảy lần trong một lộ. Neu có hữu phần sau 
đổng lực thứ bảy thì đổng lực thứ bảy ấy là vô gián duyên 
(anantam-paccaya) cho hữu phần sanh sau. Đôi khi, các 
đổng lực dục giới sanh năm lần trong lộ cận tử, lộ đổng 
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lực phản khán (paccavakkhana-vĩthi) v.v... Trong trường 
họp này, đổng lực thứ năm là vô gián duyên (anantara- 
paccaya) cho hữu phần sanh sau. Sau một lộ nhập thiền 
(jhãna), có vô số đổng lực thiền. Đổng lực thiền cuối là vô 
gián duyên (anantara-paccaya) cho hữu phần sanh sau]. 

III. 5) Một số hữu phần (bhavanga) sanh sau một sát-na 
tâm na cảnh {tadãrammana cittakkhana). Các danh uấn na 
cảnh (tadãrammana nãmakkhandha) sanh trước là vô gián 
duyên {anantara-paccaya) cho các danh uẩn hữu phần 
(bhavanga nãmakkhandha) sanh sau. 

Năm loại danh uẩn sanh trước đã đề cập trên trợ giúp các 
danh uẩn hữu phần sanh sau bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (upnissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên {vigata-paccaya) 

Theo lời dạy của Đức Phật Buddha, không có sát-na tâm 
nào icittakkhana) xen giữa tâm tử {cuti-citta) của một kiếp 
sống vừa qua và tâm tái tục ipatisandhi-citta) của kiếp 
sống hiện tại. Vì lý do này, tâm tử quá khứ là một vô gián 
duyên (anantam-paccayà) cho tâm hữu phần của kiếp 
sống hiện tại dù chúng ở những kiếp sống khác nhau. 

IV. 5 loại vật duyên (vatthu-paccayà) 

IV. 1) Ý vật (hadaya vatthu) mà sanh cùng lúc với sát-na 
tâm tái tục hai nhân (dvihetuka-patisandhĩ) là vật duyên 
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(vatthu-paccaya) cho danh uân hữu phân {bhavanga 
nãmakkhandha) sanh sau. 

IV.2) Ý vật (hadaya vatthu) mà sanh cùng với sát-na tâm 
hữu phần sanh truớc là vật duyên (vatthu-paccayà) cho 
danh uẩn hữu phần (bhavanga nãmakkhandha) sanh sau. 

IV.3) Ý vật (hadaya vatthu) mà sanh cùng với sát-na tâm 
đoán định (votthabbana-vinnãna) sanh truớc là vật duyên 
(vatthu-paccaya) cho danh uấn hữu phần (bhavanga 
nãmakkhandha) sanh sau. 

IV.4) Ý vật (hadaya vatthu) mà sanh cùng với sát-na tâm 
đổng lực (javana) sanh truớc là vật duyên {vatthu- 
paccaya) cho danh uẩn hữu phần (bhavaúga 

nãmakkhandha) sanh sau. 

IV.5) Ý vật (hadaya vatthu) mà sanh cùng với sát-na tâm 
na cảnh (tadãrammana) sanh truớc là vật duyên {vatthu- 
paccaya) cho danh uấn hữu phần (bhavanga 

nãmakkhandha) sanh sau. 

IV.6) Đôi khi, đối với một số chúng sanh vào lúc cận tử 
có nhiều nhiều sát-na tâm hữu phần. 

Thông thuờng, những chúng sanh nhu vậy trở nên bất tỉnh 
ở sát-na cận tử. Khi ấy, ý vật mà sanh cùng với sát-na tâm 
thứ muời bảy sanh truớc là vật duyên {vatthuPaccaya) 
cho danh uấn hữu phần (bhavanga nãmakkhandha) sanh 
sau. 

Có sáu loại ý vật. Sáu loại ý vật đã đề cập trên mà sanh 
cùng với danh uấn sanh truớc trợ các danh uấn hữu phần 
sanh sau bằng: 
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1) Y chỉ duyên (nissaỵa-paccaỵa) 

2) Tiền sanh duyên ipurejãta-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên iyippayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên {avigata-paccaya) 

V. 2 loại dị thòi nghiệp duyên {nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

Một trong những nghiệp đại thiện quá khứ ba nhân bậc 
thấp (ti-hetuka-omaka-kammà) và một trong những 
nghiệp đại thiện hai nhân quá khứ bậc cao (dvi-hetuka- 
ukkatha-kamma) trợ giúp các danh uẩn hữu phần bằng: 

1) Dị thòi nghiệp duyên (nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên (pakatũpanissaya-paccaya) 

Cả thảy có 26 duyên. Các danh uẩn hữu phần hai nhân 
sanh nương vào sự đang được trợ bởi 26 duyên này. 

Danh uẩn Tử Hai Nhân 
(Dvi-Hetuka-Cuti-Nãmakkhandha) 

Danh uẩn tử hai nhân sanh nương vào sự đang được trợ 
cùng lúc và hợp thời bởi 26 loại duyên sau: 

I. 13 loại danh câu sanh duyên (nãmasahajãta- 
paccaya) 

II. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantam-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên (vatthu-paccaya) 

V. 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãnã-kkhanika- 
paccaya) 
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26 cả thảy 

1.13 loại danh câu sanh duyên (nãmasahạiãta-paccaya) 

Các danh uẩn tử hai nhân (dvi-hetuka-cuti- 

nãmakkhandha) sanh nương vào sự đang được hộ trợ qua 

lại lẫn nhau và thích hợp bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưoTig duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Quả duyên {vipãka-paccaya) 

5) Tưong ưng duyên (sampayutta-paccayà) 

6) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

I) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

8) Nhân duyên (hetu-paccaya): Hai nhân tương ưng là 
vô tham (alobha) và vô sân iadosa) trợ các danh uẩn 
bằng nhân duyên (hetu-paccayà). 

9) Câu sanh nghiệp duyên (sahajãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanđ) tương ưng hộ trợ các danh uẩn bằng câu 
sanh nghiệp duyên (sahajãta-kamma-paccaya) 

10) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccayà): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cetanã), 
và thức (yinnãna) trợ các danh uẩn bằng danh vật thực 
duyên (nãma-ãhãm-paccaya) 

II) Quyền duyên {indriya-paccaya): Bảy danh quyền 
tương ưng là tín quyền {saddhindriya), cần quyền 
iyĩriyindriya), niệm quyền (satindriya), định quyền 
isamãdhindriya), mạng quyền Ọĩvitindriya), tâm hay 
ý quyền {manindriya), và thọ hỷ quyền 
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(somanassindriya) trợ các danh uân băng quyên duyên 
{indriya-paccaya). 

12) Thiền na duyên Ợhãna-paccaya): nếu tâm hữu phần 
{bhavanga) câu hành với thọ hỷ thì có năm chi thiền 
tương ưng là tầm (vừakka), tứ iỵicãra), hỷ ipĩti), lạc 
(sukhà), và nhất hành (ekaggatã). 

Nếu nó câu hành với một thọ xả thì có bốn chi thiền 
tương ưng là tầm (vitakka), tứ (vicãra), thọ xả 
(upekkhã-vedanã), và nhất hành (ekaggatã). 

Các chi thiền này trợ các danh uẩn bằng thiền na duyên 
Ọhãna-paccaya). 

13) Đạo duyên (magga-paccaya): bốn chi đạo tương ưng 
là tầm (vitakka), cần (vĩriya), niệm (sati), và nhất hành 
(ekaggatã) trợ các danh uẩn bằng đạo duyên {magga- 
paccaya). 

II. 1 loại cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

Một trong ba cảnh: cảnh nghiệp (kamma), cảnh điềm 
nghiệp (kamma-nimừta), và cảnh điềm sanh (gati-nimitta) 
mà xuất hiện ở các sát-na đổng lực cận tử (mamnã-sanna- 
javana) trợ các danh uẩn tử hai nhân bằng cảnh duyên 
(ãrammana-paccaya). 

Thiền sinh phải xác định loại cảnh nào đã hiện diện ở sát- 
na cận tử và nếu đó là cảnh điềm nghiệp (kamma-nimừtà), 
loại chính xác của nó. 
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III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Các danh uẩn sanh trước là ba loại sau: 

III. 1) Đôi khi, các danh uẩn tử sanh sau một sát-na đổng 
lực cận tử (maranã-sannajavana). Các danh uấn đống lực 
cận tử sanh trước là vô gián duyên (anantara-paccayà) 
cho các danh uẩn tử sanh sau. 

111.2) Đôi khi, các danh uẩn tử sanh sau một sát-na tâm na 
cảnh itadãrammana) của lộ cận tử (maranã-sanna-vĩthi). 
Các danh uấn na cảnh sanh trước là vô gián duyên 
(anantara-paccaya) cho các danh uẩn tử sanh sau. 

111.3) Đôi khi, các danh uẩn tử sanh sau một sát-na tâm 
hữu phần (bhavanga) gần sát-na tử. Các danh uẩn hữu 
phần sanh trước là vô gián duyên ianantara-paccaya) cho 
các danh uẩn tử sanh sau. 

Có ba loại sát-na tâm sanh trước trước tâm tử. Một trong 
ba loại danh uẩn sanh trước này trợ giúp các danh uẩn tử 
sanh sau bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (upnissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vigata-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên (vatthu-paccayà) 

Ý vật mà sanh cùng lúc với sát-na tâm thứ mười bảy sanh 
trước trước tâm tử trợ các danh uấn tử bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (purẹịãta-paccaya) 
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3) Bât tương ưng duyên {vippayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

V. 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

Một trong những nghiệp đại thiện ba nhân quá khứ bậc 
thấp (ti-hetuka-omaka-kammà) và một trong những 
nghiệp đại thiện hai nhân quá khứ bậc cao (dvi-hetuka- 
ukkatha-kamma) trợ giúp các danh uẩn tử bằng: 

1) Dị thời nghiệp duyên (nãnã-kkhanika-^amma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên ipakatũpanissaya-paccaya) 

Cả thảy có 26 duyên. Các danh uẩn tử hai nhân sanh nương 
vào sự đang được trợ bởi 26 duyên này. 

Danh uẩn Tái Tực sắc Giới 

(Rũpãvacara-Patisandhi-Nãmakkhandha) 

Suốt vòng luân hồi (samsãrà), đôi khi bạn có thể đã từng 
tái tục vào một trong những cõi Phạm thiên sắc. Neu bạn 
thấy một trải nghiệm như vậy, bạn có thế quan sát biết rõ 
các duyên sau: 

Có năm loại danh uẩn tái tục sắc: 

1) Các danh uẩn tái tục sơ thiền sắc. Các danh uẩn này bao 
gồm 34 loại hành: 1 thứ tâm quả sơ thiền, 7 sở hữu biến 
hành, 6 biệt cảnh, 19 sở hữu tịnh hảo và trí quyền. Đôi 
khi, nếu đó là một tâm quả thiền lòng bi ikarunã) thì có 
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35 hành, cùng với bi (karunã). Đôi khi, nêu đó là tâm 
quả thiền tùy hỷ (muditã) thì có 35 hành, cùng với tùy 
hỷ imuditã). Điều đó nên đuợc hiểu tuơng tự đối với 
nhị thiền và tam thiền.) 

2) Các danh uẩn tái tục nhị thiền sắc. Các danh uẩn này 
bao gồm 33 loại hành: 34 loại hành đã đề cập trên, trừ 
tầm (vitakkà). Neu đó là nhị thiền, và tuơng ung với bi 
(karunã) hay tùy hỷ (muditã) thì sẽ có 34 loại hành. 

3) Các danh uẩn tái tục tam thiền sắc. Cả thảy có 32 loại 
hành: 34 loại hành đã đề cập trên, trừ tầm iyitakka) và 
tứ (ỵicãra). Neu đó là tam thiền, và tuơng ung với bi 
ikaruụã) hay tùy hỷ imuditã) thì sẽ có 33 loại hành. 

4) Các danh uẩn tái tục tứ thiền sắc. Các danh uẩn này gồm 

31 loại hành: 34 loại hành đã đề cập trên, trừ tầm 
iyitakka), tứ iỵicãra), và hỷ ipĩti). Neu đó là tứ thiền, và 
tuơng ung với bi {karunã) hay tùy hỷ imuditã) thì sẽ có 

32 loại hành.) 

5) Các danh uẩn tái tục ngũ thiền sắc. Các danh uẩn này 
gồm 31 loại hành: 34 loại hành đã đề cập trên, trừ tầm 
(vitakka), tứ (yicãra), hỷ (pĩti), nhung thay vì lạc 
(sukha) nó tuơng ung với thọ xả (upekkhã-vedanã). 

ở mỗi sát-na tâm tái tục thiền, có bốn danh uẩn. Các danh 
uẩn này sanh nuơng vào sự đang đuợc trợ bởi 27 duyên 
sau: 

I. 13 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

II. 6 loại sắc câu sanh duyên {rũpa-sahajãta-paccaya) 

III. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 
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IV. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaỵa) 

V. 2 loại dị thời nghiệp duyên {nãnã-kkhanika- 
kamma-paccaya) 

27 cả thảy 

1.13 loại danh câu sanh duyên (nãmasahạiãta-paccaya) 

Các danh uẩn tái tục sắc sanh do chúng hộ trợ qua lại lẫn 

nhau và thích họp bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưong duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Quả duyên {vipãka-paccaya) 

5) Tưong ưng duyên (sampayutta-paccaya) 

6) Hiện hữu duyên (atthi-paccayà) 

I) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

8) Nhân duyên (hetu-paccaya): ba nhân tương ưng là vô 
tham (alobha) và vô sân iadosa) và vô si (amohà) trợ 
các danh uẩn bằng nhân duyên (hetu-paccaya). 

9) Câu sanh nghiệp duyên (sahajãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanã) tương ưng hộ trợ các danh uẩn bằng câu 
sanh nghiệp duyên (sahajãtakamma- Paccaya) 

10) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccayà): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư icetanã), 
và thức (yinnãna) trợ các danh uẩn bằng danh vật thực 
duyên (nãma-ãhãm-paccaya) 

II) Quyền duyên (indriya-paccaya): tám danh quyền 
tương ưng là tín quyền {saddhindriya), cần quyền 
(yĩriyỉndrỉya), niệm quyền (satindriya), định quyền 
(samãdhindriya), mạng quyền Ụĩvitindriya), tâm hay 
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ý quyên {manindriya), và thọ hỷ quyên 
{somanassindriya) và trí quyền (pannindriya) trợ các 
danh uẩn bằng quyền duyên (Ạndriya-paccaya). 

12) Thiền na duyên Ợhãna-paccaya): 

Nếu đó là sơ thiền (pathama-jhãna) theo hệ thống 
nhóm năm thiền của Abhidhamma thì có năm chi thiền 
tương ưng là tầm (vừakka), tứ iyicãra), hỷ (pĩti), lạc 
(sukhà), và nhất hành (ekaggatã); 

Nếu đó là nhị thiền (dutiya-jhãna) thì có bốn chi thiền 
tương ưng là tứ iyicãra), hỷ ipĩti), lạc (sukha), và nhất 
hành (ekaggatã). 

Nếu đó là tam thiền (tatiya-jhãna) thì có ba chi thiền 
tương ưng là hỷ (pĩti), lạc (sukhà), và nhất hành 
{ekaggatã)\ 

Nếu đó là tứ thiền {catuttha-jhãna) thì có hai chi thiền 
tương ưng là lạc (sukha), và nhất hành {ekaggatã)\ 

Nếu đó là ngũ thiền (pancama-jhãna) thì có hai chi 
thiền tương ưng là thọ xả (upekkhã-vedanđ), và nhất 
hành (ekaggatã). 

Ba chi thiền trợ các danh uẩn tương ưng với chúng 
bằng thiền na duyên Ợhãna-paccayà). 

13) Đạo duyên {magga-paccaya)'. 

Nếu đó là tâm tái tục sơ thiền thì có năm chi thiền 
tương ưng là tầm (vitakkà), cần (vĩriya), niệm (sati), 
trí ipannã) và nhất hành (ekaggatã) 
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Nếu đó là tâm tái tục nhị thiền hay tâm tái tục tam thiền 
hay tâm tái tục tứ thiền hay tâm tái tục ngũ thiền thì có 
bốn chi Đạo tương ưng là cần ivĩriya), niệm {sati), trí 
(pannđ) và nhất hành (ekaggatã). 

Các chi đạo tương ưng này trợ các danh uẩn bằng đạo 
duyên {magga-paccaya). 


II. 6 loại săc câu sanh duyên {rupa-sahajata-paccaya) 

Ý vật mà sanh cùng với sát-na tâm tái tục hộ trợ các danh 
uẩn tái tục bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưoTig duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Bất tương ưng duyên iyỉppayutta-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

6) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

III. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Trong trường họp này, có những loại thiền khác nhau và 
cảnh của những thiền khác nhau cũng là khác ở một số 
trường hợp. Cho nên, chúng tôi muốn trình bày chúng ở 
những nhóm khác nhau như là nhóm (A), nhóm (B) v.v... 

(A) Nhóm sơ thiền ijhãna) 

Nếu các danh uẩn tái tục sắc giới này là các danh uẩn quả 
sơ thiền thì một trong 25 đề mục thiền chỉ (samatha), mà 
là những đề mục chế định, trợ chúng bằng cảnh duyên 
(ãrammana-paccaya). 

25 đề mục thiền chỉ {samatha) là: 
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A.l) Mười loại biên xứ (kasinà) 

A.2) Mười loại bất mỹ (asubha) 

A.3) Niệm về 32 phần của thân là dơ bẩn (kãyagatã-sati) 
A.4) Tợ tướng hơi thở (ãnãpãna patibhãga) là cảnh của 
niệm hơi thở (ãnãpãna-sati) 

A.5) Tất cả chúng sanh là cảnh của thiền lòng từ (mettã- 
jhãna-ãrammana) 

A.6) Tất cả chúng sanh là cảnh của thiền lòng bi (karunã- 
jhãna-ãrammana) 

A. 7) Tất cả chúng sanh là cảnh của thiền tùy hỷ (muditã- 

jhãna-ãrammana) 

25 cả thảy. 

Một trong những cảnh đề mục này trợ các danh uẩn tái tục 
sơ thiền bằng cảnh duyên (ãrammana-paccayà). 

(B) Nhóm nhị, tam, hay tứ thiền {jhãna)ị 

Nếu các danh uẩn tái tục sắc giới này là các danh uẩn của 
nhị, tam, hay tứ thiền thì một trong mười bốn đề mục thiền 
chỉ (samatha) trợ các danh uẩn tái tục sắc giới này bằng 
cảnh duyên (ãrammana-paccaya). 

Mười bốn đề mục thiền chỉ (samatha) là: 

B. l) Mười loại biến xứ (kasina), 

B.2) Tợ tướng hơi thở (ãnãpãna patibhãga) đó là cảnh 
của niệm hơi thở (ãnãpãna-sati) 

B.3) Tất cả chúng sanh hạnh phúc và không hạnh phúc là 
cảnh của thiền lòng từ {mettã-jhãna-ãrammana) 

B.4) Tất cả chúng sanh hạnh phúc là cảnh của thiền lòng 
bi (karunã-jhãna-ãrammana) 
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B. 5) Tât cả chúng sanh hạnh phúc là cảnh của thiên tùy hỷ 

{muditã-Jhãna-ãmmmana) 

14 cả thảy. 

Một trong những cảnh đề mục này trợ các danh uẩn tái tục 
của nhị, tam hay tứ thiền Ợhãnà) bằng cảnh duyên 
(ãrammana-paccaya). 

(C) Nhóm ngũ thiền ịịhãna) sắc 

Nếu các danh uẩn tái tục sắc giới này là bốn danh uẩn của 
ngũ thiền sắc giới theo hệ thống nhóm năm (pancaka- 
naya) thì một trong mười hai cảnh đề mục thiền chỉ 
(samatha) trợ chúng bằng cảnh duyên (ãrammana- 
paccaya). 

Mười hai loại cảnh đề mục thiền chỉ (samatha) là: 
c.l) Mười loại biến xứ (kasina) 

C. 2) Tợ tướng hơi thở (ãnãpãna patibhãga) mà là cảnh 

của niệm hơi thở (ãnãpãna-sati) 

C.3) Tất cả chúng sanh hạnh phúc và không hạnh phúc 
làm cảnh của thiền Phạm trú xả {upekkhã-brahma- 
vihãrajhãna-ãrammana) là ngũ thiền theo hệ thống 
nhóm năm (pancaka-naya) 

12 cả thảy. 

Một trong những cảnh đề mục này trợ các danh uẩn tái tục 
ngũ thiền bằng cảnh duyên (ãmmmana-paccaya). 
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IV. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Bốn danh uẩn sanh trước, mà là tâm tử của kiếp sống 
trước, trợ giúp các danh uẩn tái tục sắc trong kiếp sống 
hiện tại này bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (upnissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vigata-paccaya) 

Theo lời dạy của Đức Phật Buddha, không có sát-na tâm 
xen giữa tâm tử quá khứ và tâm tái tục hiện tại. Vì lý do 
này, tâm tử quá khứ là một vô gián duyên (anantam- 
paccaya) cho tâm tái tục hiện tại mặc dù chúng ở những 
kiếp sống khác nhau. Có chín thứ tâm tử cõi ngũ uẩn ba 
nhân (ti-hetuka-pancavokãra-cuti). Chúng là bốn thứ tâm 
tử quả đại thiện, và năm thứ tâm tử quả sắc giới. Một trong 
chín thứ tâm tử này là các danh uấn sanh trước. Các danh 
uẩn sanh trước này là một vô gián duyên (anantam- 
paccaya) cho các danh uẩn tái tục sắc giới sanh sau. 

V. 2 loại dị thòi nghiệp duyên {nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

Một trong năm loại nghiệp thiền thiện sắc giới trợ cùng 
lúc và thích hợp các danh uẩn tái tục sắc giới tương ưng 
bằng: 

1) Dị thòi nghiệp duyên {nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên ipakatũpanissaya-paccaya) 
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Nghiệp sơ thiên thiện, mà đã được tích lũy trong một kiêp 
sống trước trợ các danh uẩn tái tục sắc giới đầu tiên trong 
kiếp sống hiện tại này và nghiệp nhị thiền thiện trợ các 
danh uẩn tái tục sắc giới thứ hai, và v.v... 

Cả thảy có 27 duyên. 5 loại danh uẩn tái tục sắc giới sanh 
do đang được trợ bởi 27 duyên này. 

Danh uẩn Hữu Phần sắc Giói 

(Rũpãvacam-Bhavansa-Nãmakkhandha) 

Có năm loại danh uẩn hữu phần sắc giới: 

1) Các danh uẩn hữu phần sơ thiền sắc giới. Các danh uẩn 
này gồm 34 loại hành: 1 thứ tâm quả sơ thiền, 7 biến hành, 
6 biệt cảnh, 19 sở hữu tâm tịnh hảo, và trí quyền. Đôi khi, 
nếu đó là tâm quả thiền bi ikaruụã), có 35 loại hành, cùng 
với bi. Đôi khi, nếu đó là tâm quả thiền tùy hỷ (muditã), 
có 35 loại hành, cùng với tùy hỷ. Điều này nên được hiểu 
tương tự đối với nhị thiền và tam thiền. 

2) Các danh uẩn hữu phần nhị thiền sắc giới. Các danh uẩn 
này gồm 33 loại hành: 34 loại hành đã đề cập trên, trừ tầm 
iyitakka). Neu đó là nhị thiền, và tương ưng với bi 
ikarunã) hay tùy hỷ imuditã), sẽ có 34 loại hành. 

3) Các danh uẩn hữu phần tam thiền sắc giới. Các danh 
uẩn này gồm 32 loại hành: 34 loại hành đã đề cập trên, trừ 
tầm (vitakkà) và tứ {vicãra). Neu đó là tam thiền, và tương 
ưng với bi ikarunã) hay tùy hỷ iỵnuditã), sẽ có 33 loại 
hành. 

4) Các danh uẩn hữu phần tứ thiền sắc giới. Các danh uẩn 
này gồm 31 loại hành: 34 loại hành đã đề cập trên, trừ tầm 
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(vừakka), tứ (vicãra), và hỷ (pĩti). Nêu đó là tứ thiên, và 
tương ưng với bi ikaruụã) hay tùy hỷ (muditã), sẽ có 32 
loại hành.) 

5) Các danh uẩn hữu phần ngũ thiền sắc giới. Các danh 
uẩn này gồm 31 loại hành: 34 loại hành đã đề cập trên, trừ 
tầm (vitakkà), tứ {vicãra), hỷ (pĩti), nhưng thay vì lạc 
(sukha) nó tương ưng với thọ xả (upekkhã-vedanã). 

ở mỗi sát-na tâm hữu phần sắc giới có bốn danh uẩn. Các 
danh uẩn này sanh nương vào sự đang được trợ bởi 26 loại 
duyên sau: 

I. 13 loại danh câu sanh duyên {nầmsL-sahạịãta- 
paccaya) 

II. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantam-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

V. 2 loại dị thời nghiệp duyên {nãnã-kkhanika- 
kamma-paccaya) 

26 cả thảy 

I. 13 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

Năm loại danh uẩn hữu phần sắc giới sanh nương vào sự 
đang được hộ trợ qua lại bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưong duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Quả duyên {vipãka-paccaya) 

5) Tưong ưng duyên (sampayutta-paccayà) 

6) Hiện hữu duyên (atthi-paccayà) 
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7) Bât ly duyên (avigata-paccaya) 

8) Nhân duyên (hetu-paccaya): ba nhân tương ưng là vô 
tham (alobha), vô sân iadosa) và vô si iamoha) trợ các 
danh uẩn bằng nhân duyên (hetu-paccaya). 

9) Câu sanh nghiệp duyên {sahạịãta-kamma-paccaya): 
tư icetanã) tương ưng hộ trợ các danh uẩn bằng câu 
sanh nghiệp duyên (sahajãtakamma-paccaya) 

10) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccayà): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cetanã), 
và thức (yinnãna) trợ các danh uẩn bằng danh vật thực 
duyên (nãma-ãhãm-paccaya) 

11) Quyền duyên (indriya-paccaya): tám danh quyền 
tương ưng là tín quyền {saddhindriya), cần quyền 
iyĩriyindriya), niệm quyền (satindriya), định quyền 
(samãdhindriya), mạng quyền Ợĩvitindriya), tâm hay 
ý quyền {manindriyà), hỷ quyền {somanassindriya) và 
trí quyền ipannindriya) trợ các danh uẩn bằng quyền 
duyên (indriya-paccaya). 

12) Thiền na duyên Ọhãna-paccaya): 

Nếu đó là sơ thiền theo hệ thống nhóm năm ipaũcaka) 
thiền của Vô tỷ pháp (Abhidhamma) thì có năm chi 
thiền tương ưng là tầm (vitakka), tứ (vicãra), hỷ (pĩtí), 
lạc (sukhà), và nhất hành (ekaggatã)', 

Nếu đó là nhị thiền thì có bốn chi thiền tương ưng là 
tứ (ỵicãra), hỷ (pĩti), lạc (sukha), và nhất hành 
(ekaggatã). 
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Nếu đó là tam thiền thì có ba chi thiền tương ưng là hỷ 
(pĩti), lạc (sukha), và nhất hành (ekaggatã); 

Nếu đó là tứ thiền thì có hai chi thiền tương ưng là lạc 
(sukhà), và nhất hành (ekaggatã); 

Nếu đó là một trong những ngũ thiền thì có hai chi 
thiền tương ưng là thọ xả (upekkhã-vedană), và nhất 
hành (ekaggatã). 

Các chi thiền này trợ các danh uẩn tương ưng của 
chúng bằng thiền na duyên Ợhãna-paccayà). 

13) Đạo duyên (magga-paccaya): 

Nếu đó là tâm hữu phần sơ thiền thì có năm chi đạo 
tương ưng là tầm (vitakka), cần iỵĩriya), niệm {sati), 
trí (pannã) và nhất hành (ekaggatã) 

Nếu đó là tâm hữu phần nhị thiền hay tâm hữu phần 
tam thiền hay tâm hữu phần tứ thiền hay tâm hữu phần 
ngũ thiền thì có bốn chi đạo tương ưng là cần (vĩriyà), 
niệm (sati), trí ipannã) và nhất hành (ekaggatã). 

Các chi đạo tương ưng trợ các danh uẩn bằng đạo 
duyên (magga-paccaya). 

II. 1 loại cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

Trong trường hợp này, có những loại thiền khác nhau. 
Cảnh của những loại thiền cũng khác nhau ở một số trường 
họp. Cho nên, chúng tôi sẽ trình bày chúng theo ba nhóm. 

(A) Nhóm sơ thiền ipathama jhãna) 
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Nếu các danh uẩn hữu phần sắc giới này là các danh uẩn 
hữu phần sơ thiền thì một trong 25 cảnh đề mục thiền chỉ, 
mà là chế định, trợ chúng bằng cảnh duyên (ãrammana- 
paccaya). 

25 cảnh đề mục thiền chỉ {samatha) là: 

A. 1) Mười loại biến xứ ikasina) 

A.2) Mười loại bất mỹ (asubha) 

A.3) Niệm về 32 phần của thân là ghê tởm (kãyagatã- 
sati) 

A.4) Tợ tướng hơi thở (ãnãpãna paịibhãga) là cảnh của 
niệm hơi thở (ãnãpãna-sati) 

A.5) Tất cả chúng sanh là cảnh của thiền lòng từ (mettã- 
jhãna-ãrammana) 

A.6) Tất cả chúng sanh là cảnh của thiền lòng bi {karuụã- 
jhãna-ãrammana) 

A. 7) Tất cả chúng sanh là cảnh của thiền tùy hỷ (muditã- 

jhãna-ãrammana) 

25 cả thảy. 

Một trong những cảnh này trợ các danh uẩn hữu phần sơ 
thiền bằng cảnh duyên (ãmmmana-paccaya). 

(B) Nhóm nhị, tam, hay tứ thiền-jhãna 

Nếu các danh uẩn hữu phần sắc giới này là các danh uẩn 
của nhị, tam, hay tứ thiền thì một trong mười bốn cảnh đề 
mục thiền chỉ (samatha) trợ các danh uẩn hữu phần sắc 
giới này bằng cảnh duyên (ãrammana-paccayà). 

Mười bốn cảnh đề mục thiền chỉ (samathà) là: 

B. l) Mười loại biến xứ (kasina), 
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B.2) Tợ tướng hơi thở (anapana paịibhaga) mà là cảnh 
của niệm hơi thở (ãnãpãna-sati) 

B.3) Tất cả chúng sanh hạnh phúc và không hạnh phúc là 
cảnh của thiền lòng từ (mettã-Jhãna-ãmmmana) 

B.4) Tất cả chúng sanh không hạnh phúc phúc là cảnh của 
thiền lòng bi ikarunã-jhãna-ãrammana) 

B. 5) Tất cả chúng sanh hạnh phúc là cảnh của thiền tùy hỷ 

{mudỉtã-jhãna-ãrammana) 

14 cả thảy. 

Một trong những cảnh này trợ các danh uẩn hữu phần nhị, 
tam, hay tứ thiền bằng cảnh duyên (ãrammana-paccaya). 

(C) Nhóm ngũ thiền sắc giói 

Nếu các danh uẩn hữu phần sắc giới này là bốn danh uẩn 
của ngũ thiền sắc giới theo hệ thống nhóm năm ipancaka- 
naya) thì một trong mười hai cảnh đề mục thiền chỉ trợ 
chúng bằng cảnh duyên (ãrammana-paccayà). 

Mười hai loại cảnh đề mục thiền chỉ {samatha) là: 

c.l) Mười loại biến xứ (kasina) 

C. 2) Tợ tướng hơi thở (ãnãpãna patibhãga) mà là cảnh 

của niệm hơi thở (ãnãpãna-sati) 

C.3) Tất cả chúng sanh hạnh phúc và không hạnh phúc là 
cảnh thiền Phạm trú xả {upekkhã-brahma-vỉhãra 
jhãna-ãrammana) mà là ngũ thiền theo hệ thống 
nhóm năm ịpancaka-naya). 

12 cả thảy. 
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Một trong những cảnh này trợ các danh nân hữu phân ngũ 
thiền bằng cảnh duyên (ãmmmana-paccaya). 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Bốn danh uẩn sanh truớc là vô gián duyên cho các danh 
uẩn hữu phần sắc giới sanh sau. Các danh uẩn sanh truớc 
này là bốn loại sau: 

III-1) Một số danh uẩn hữu phần (bhavanga) sanh ngay 
sau các danh uẩn tái tục thì các danh uẩn tái tục sắc giới 
sanh truớc là vô gián duyên cho các danh uẩn hữu phần 
sắc giới sanh sau. 

III-2) Một số danh uẩn hữu phần (bhavanga) sanh ngay 
sau các danh uẩn sát-na tâm hữu phần sanh truớc thì các 
danh uẩn hữu phần sắc giới sanh truớc là vô gián duyên 
cho các danh uẩn hữu phần sắc giới sanh sau. 

III-3) Một số danh uẩn hữu phần (bhavaúga) sanh ngay 
sau một sát-na tâm đoán định {ỵotthabbana-vinnãna) thì 
các danh uẩn đoán định sanh truớc là vô gián duyên cho 
các danh uẩn hữu phần sắc giới sanh sau. 

[Đôi khi, chu Phạm thiên diện kiến Đức Phật để thính pháp 
(Dhamma). Khi ấy, họ tỏ lòng tôn kính đến Đức Phật. Khi 
họ làm điều này, một lộ nhãn môn và một lộ nhĩ môn si nh 
khởi với họ. Nhung trong cõi Phạm thiên, các danh uấn na 
cảnh không sanh. Chúng chỉ sanh ở các cõi dục giới 
(kãmãvacara). Vì lý do này, sát-na tâm xác định hay đoán 
định iyotthabbana-vinnãna) là sát-na tâm cuối trong lộ]. 

III-4) Một số danh uẩn hữu phần sanh ngay sau các danh 
uẩn đổng lực (javana) thì các danh uẩn đổng lực sanh 



THẤYBĨÊT RÕ DUYÊN TRỢ (Discerning Patthãna Conditions) 379 


trước là vô gián duyên cho các danh nân hữu phân săc giới 
sanh sau. 

Một trong bốn nhóm danh uẩn này là các danh uẩn sanh 
trước mà trợ giúp cho các danh uẩn hữu phần sắc giới sanh 
sau bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (upnissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (yigata-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên (vatthu-paccayà) 

Ý vật mà sanh cùng với một trong những nhóm các uẩn 
vừa ghi dưới vô gián duyên trợ các danh uẩn hữu phần sắc 
giới sanh sau bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ipurejãta-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên iyippayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

V. 2 loại dị thời nghiệp duyên {nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

Một trong năm loại nghiệp (kamma) thiền thiện sắc giới 
trợ cùng lúc và thích hợp cho chính các danh uấn hữu phần 
sắc giới của nó bằng: 

1) Dị thòi nghiệp duyên (nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên ipakatũpanissaya-paccaya) 
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Nghiệp sơ thiên thiện, mà đã được tích lũy trong một kiêp 
sống trước, trợ các danh uẩn hữu phần thứ nhất trong kiếp 
sống hiện tại này và nghiệp nhị thiền thiện trợ các danh 
uẩn hữu phần thứ hai, và v.v... 

Cả thảy có 26 duyên. Năm loại danh uẩn hữu phần sắc giới 
sanh nương vào sự đang được trợ bằng 26 duyên này. 

Danh uẩn Tử sắc Giói 

(Rũpãvacam-Cuti-Nãmakkhandha) 

Có năm loại danh uẩn tử sắc giới: 

1) Các danh uẩn tử sơ thiền sắc giới. Các danh uẩn này 
gồm 34 loại hành: 1 thứ tâm quả sơ thiền, 7 biến hành, 6 
biệt cảnh, 19 sở hữu tâm tịnh hảo biến hành, và trí quyền. 
Đôi khi, nếu đó là một tâm quả thiền bi {karunã jhãna) thì 
có 35 loại hành, cùng với bi (karunã). Đôi khi, nếu đó là 
một tâm quả thiền tùy hỷ (muditã jhãna) thì có 35 loại 
hành, cùng với tùy hỷ {muditã). Điều đó nên được hiểu 
tương tự đối với nhị thiền và tam thiền. 

2) Các danh uẩn tử nhị thiền sắc giới. Các danh uẩn này 
gồm 33 loại hành: 34 loại hành đã đề cập trên, trừ tầm 
(vitakka). Neu đó là nhị thiền, và tương ưng với bi 
ikaruụã) hay tùy hỷ {muditã), sẽ có 34 loại hành. 

3) Các danh uẩn tử tam thiền sắc giới. Các danh uẩn này 
gồm 32 loại hành: 34 loại hành đã đề cập trên, trừ tầm 
(vitakka) và tứ iỵicãra). Neu đó là tam thiền, và tương ưng 
với bi (karunã) hay tùy hỷ (muditã), sẽ có 33 loại hành. 

4) Các danh uẩn tử tứ thiền sắc giới. Các danh uẩn này 
gồm 31 loại hành: 34 loại hành đã đề cập trên, trừ tầm 
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(vừakka), tứ (vicãra), và hỷ (pĩti). Nêu đó là tứ thiên, và 
tương ưng với bi ikaruụã) hay tùy hỷ (muditã), sẽ có 33 
loại hành. 

5) Các danh uẩn tử ngũ thiền sắc giới. Các danh uẩn này 
gồm 31 loại hành: 34 loại hành đã đề cập trên, trừ tầm 
iyitakka), tứ iỵicãra), và hỷ ipĩti), nhưng thay vì lạc 
(sukha), thiền này tương ưng với thọ xả (upekkhã-vedanã). 

ở mồi sát-na tâm tử thiền-jhãna, có bốn danh uẩn. Các 
danh uẩn này sanh nương vào sự đang được trợ bởi 26 loại 
duyên sau: 

I. 13 loại danh câu sanh duyên {nãmũ-sahajãta- 
paccaya) 

II. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantam-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

V. 2 loại dị thời nghiệp duyên {nãnã-kkhanika- 
kamma-paccaya) 

26 cả thảy 

I. 13 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

Bốn loại danh uẩn tử sắc giới sanh nương vào sự đang 
được hộ trợ qua lại lẫn nhau và thích họp bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưoTig duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên {nissaya-paccaya) 

4) Quả duyên (vipãka-paccaya) 

5) Tưong ưng duyên {sampayutta-paccayà) 

6) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 



382 


Biên soan: PAAUK TAWYA SAYADAW 


7) Bât ly duyên (avigata-paccaya) 

8) Nhân duyên (hetu-paccaya): ba nhân tương ưng là vô 
tham (alobha), vô sân iadosa) và vô si iamoha) trợ các 
danh uẩn bằng nhân duyên (hetu-paccaya). 

9) Câu sanh nghiệp duyên {sahạịãta-kamma-paccaya): 
tư icetanã) tương ưng hộ trợ các danh uẩn bằng câu 
sanh nghiệp duyên (sahajãtakamma-paccaya) 

10) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccayà): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cetanã), 
và thức (yinnãna) trợ các danh uẩn bằng danh vật thực 
duyên (nãma-ãhãm-paccaya) 

11) Quyền duyên (indriya-paccaya): tám danh quyền 
tương ưng là tín quyền {saddhindriya), cần quyền 
iyĩriyindriya), niệm quyền (satindriya), định quyền 
(samãdhindriya), mạng quyền Ợĩvitindriya), tâm hay 
ý quyền {manindriyà), hỷ quyền {somanassindriya) và 
trí quyền ipannindriya) trợ các danh uẩn bằng quyền 
duyên (indriya-paccaya). 

12) Thiền na duyên Ợhãna-paccayà): 

Nếu đó là sơ thiền theo hệ thống nhóm năm ipaũcaka) 
thiền của Vô tỷ pháp (Abhidhamma) thì có năm chi 
thiền tương ưng là tầm (vitakka), tứ (vicãra), hỷ (pĩtí), 
lạc (sukhà), và nhất hành (ekaggatã)', 

Nếu đó là nhị thiền thì có bốn chi thiền tương ưng là 
tứ (ỵicãra), hỷ (pĩti), lạc (sukha), và nhất hành 
(ekaggatã). 
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Nêu đó là tam thiên thì có ba chi thiên tương ưng là hỷ 
(pĩti), lạc (sukha), và nhất hành (ekaggatã); 

Nếu đó là tứ thiền thì có hai chi thiền tương ưng là lạc 
(sukhà), và nhất hành (ekaggatã); 

Nếu đó là một trong các ngũ thiền thì có hai chi thiền 
tương ưng là thọ xả (upekkhã-vedană), và nhất hành 
(ekaggatã). 

Các chi thiền này trợ các danh uẩn tương ưng của 
chúng bằng thiền na duyên Ợhãna-paccayà). 

13) Đạo duyên (magga-paccaya): 

Nếu đó là tâm tử sơ thiền thì có năm chi đạo tương ưng 
là tầm (vừakka), cần (vĩriya), niệm (sati), trí ipannã) 
và nhất hành (ekaggatã). 

Nếu đó là tâm tử nhị thiền, hay tam thiền, hay tứ thiền, 
hay ngũ thiền thì có bốn chi đạo tương ưng là cần 
(vĩriya), niệm (sati), trí ipannã) và nhất hành 
(ekaggatấ). 

Các chi đạo tương ưng này trợ các danh uẩn bằng đạo 
duyên (magga-paccaya). 

II. 1 loại cảnh duyên (ãmmmana-paccaya) 

Trong trường họp này, có những loại thiền khác nhau và 
cảnh của các thiền khác nhau thì cũng khác ở một số 
trường họp. 

(A) Nhóm sơ thiền ipathama jhãna) 
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Nêu các danh uân tử săc giới này là các danh nân quả sơ 
thiền thì một trong 25 cảnh đề mục thiền chỉ (samatha), 
mà là chế định, trợ chúng bằng cảnh duyên (ãrammana- 
paccaya). 

25 cảnh đề mục thiền chỉ {samatha) là: 

A. 1) Mười loại biến xứ ikasina) 

A.2) Mười loại bất mỹ (asubha) 

A.3) Niệm về 32 phần của thân ghê tởm (kãyagatã-sati) 
A.4) Tợ tướng hơi thở (ãnãpãna paịibhãga) là cảnh của 
niệm hơi thở (ãnãpãna-sati) 

A.5) Tất cả chúng sanh là cảnh của thiền lòng từ (mettã- 
jhãna-ãrammana) 

A.6) Tất cả chúng sanh là cảnh của thiền lòng bi (karunã- 
jhãna-ãrammana) 

A.7) Tất cả chúng sanh là cảnh của thiền tùy hỷ (muditã- 
jhãna-ãrammanà) 

25 cả thảy. 

Một trong 25 cảnh đề mục này trợ các danh uẩn tái tục sơ 
thiền sắc giới bằng cảnh duyên (ãrammana-paccaya). 


(B) Nhóm nhị, tam, hay tứ thiền-jhãna 

Nếu các danh uẩn tử sắc giới này là các danh uẩn quả của 
nhị, tam, hay tứ thiền thì một ừong mười bốn cảnh đề mục 
thiền chỉ (samatha) trợ các danh uẩn tử sắc giới này bằng 
cảnh duyên (ãrammana-paccaya). 

Mười bốn cảnh đề mục thiền chỉ (samatha) là: 

B.l) Mười loại biến xứ ikasina), 
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B.2) Tợ tướng hơi thở (ãnãpãna patibhãga) mà là cảnh 
của niệm hơi thở (ãnãpãna-sati) 

B.3) Tất cả chúng sanh hạnh phúc và không hạnh phúc là 
cảnh của thiền lòng từ {mettã-jhãna-ãrammana) 

B. 4) Tất cả chúng sanh không hạnh phúc là cảnh của thiền 

lòng bi (karunã-jhãna-ãrammana) 

B .5) Tất cả chúng sanh hạnh phúc là cảnh của thiền tùy hỷ 
{muditã-jhãna-ãrammana) 

14 cả thảy. 

Một trong các cảnh này trợ các danh uẩn tử nhị, tam, hay 
tứ thiền sắc giới bằng cảnh duyên (ãrammana-paccayà). 

(C) Nhóm ngũ thiền sắc giói 

Nếu các danh uẩn tử sắc giới là bốn danh uẩn quả của ngũ 
thiền sắc theo hệ thống nhóm năm ịpaũcaka-naya) thì một 
trong mười hai cảnh đề mục thiền chỉ (samatha) trợ chúng 
bằng cảnh duyên (ãrammana-paccaya). 

Mười hai loại cảnh đề mục thiền chỉ (samatha) là: 

c.l) Mười loại biến xứ (kasina) 

C. 2) Tợ tướng hơi thở (ãnãpãna patibhãga) là cảnh của 

niệm hơi thở (ãnãpãna-sati) 

C.3) Tất cả chúng sanh hạnh phúc và không hạnh phúc là 
cảnh của thiền Phạm trú xả {upekkhã-brahma- 
vihãrajhãna-ãrammana), là ngũ thiền theo hệ thống 
nhóm năm (pancaka-naya) 

12 cả thảy. 

Một trong các cảnh này trợ các danh uẩn tử ngũ thiền sắc 
giới bằng cảnh duyên (ãrammana-paccaya). 
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II. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

Có hai loại danh uẩn sanh trước là vô gián duyên cho các 
danh uẩn tử sắc giới sanh sau: 

III-1) Một số danh uẩn tử sanh sau các danh uẩn đổng lực 
cận tử {maranã-sanna-javana). Trong trường hợp này, các 
danh uẩn đổng lực cận tử sanh trước là vô gián duyên cho 
các danh uẩn tử sắc giới sanh sau. 

III-2) Một số danh uẩn tử (cuti) sanh sau các danh uẩn hữu 
phần ibhavaủga) sanh trước. Trong trường họp này, các 
danh uẩn hữu phần sắc giới sanh trước là vô gián duyên 
cho các danh uẩn tử sắc giới sanh sau. 

Một trong các loại danh uẩn sanh trước này trợ các danh 
uẩn tử sắc giới sanh sau bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (upnissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên {vigata-paccaya) 

II. 5 loại vật duyên iyatthu-paccaya) 

Ý vật mà sanh cùng lúc với các danh uẩn thứ mười bảy 
trước các danh uẩn tâm tử trợ các danh uẩn tử sắc giới 
bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên ịpurejãta-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên iyippayutta-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên iatthi-paccaya) 
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5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

II. 2 loại dị thòi nghiệp duyên (nãnã-kkhanika- 
kamma-paccaya) 

Một trong năm loại nghiệp thiền thiện sắc giới trợ cùng 
lúc và thích hợp các danh uẩn tái tục sắc giới tưong ưng 
bằng: 

1) Dị thòi nghiệp duyên {nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên ipakatũpanissaya-paccaya) 

Nghiệp so thiền thiện, mà đã được tích lũy trong một kiếp 
sống trước trợ các danh uẩn tái tục sắc giới thứ nhất trong 
kiếp sống hiện tại này và nghiệp nhị thiền thiện trợ các 
danh uẩn tái tục sắc giới thứ hai, và v.v... 

Cả thảy có 26 duyên. Năm loại danh uẩn tái tục sắc giới 
sanh do đang được trợ bởi 26 duyên này. 


Danh Uân Tái Tực Vô Săc 
(Ảrũpa-Patisandhi-Nãmakkhandha) 

Suốt vòng luân hồi, đôi khi bạn có thể đã từng tái tục vào 
một trong những cõi Phạm thiên vô sắc. Neu bạn thấy một 
kiếp sống như vậy, bạn có thể quan sát biết rõ các duyên 
sau. 

Có bốn loại danh uẩn tái tục vô sắc: 

1) Các danh uẩn tái tục thiền không vô biên xứ 
{ãkãsãnancãyatana-jhãna). Các danh uấn này gồm 31 loại 
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hành: 1 tâm quả không vô biên xứ, 7 biên hành, 3 biệt cảnh 
[trừ tầm (vitakka), tứ (vicãra), hỷ (pĩti)], 19 sở hữu tâm 
tịnh hảo biến hành, và trí quyền. 

2) Các danh uẩn tái tục thiền thức vô biên xứ 
(vihhãnahcãyatana-Jhãna). Các danh uấn này gồm 31 loại 
hành đã đề cập trên. 

3) Các danh uẩn tái tục thiền vô sở hữu xứ 
{ãkmcahhãyatana-Jhãna). Các danh uấn này gồm 31 loại 
hành đã đề cập trên. 

4) Các danh uẩn tái tục thiền phi tuởng phi phi tuởng xứ 
{nevasahhã-nãsahnã-yatana-jhãna). Các danh uấn này 
gồm 31 loại hành đã đề cập trên. 

ở mỗi sát-na tâm tái tục thiền, có bốn danh uẩn. Các danh 
uẩn này sanh nuơng vào sự đang đuợc trợ cùng lúc và 
thích hợp bằng 21 loại duyên sau. 

II. 13 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

II. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

II. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

II. 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãnã-kkhanika- 
kamma-paccaya) 

21 cả thảy 

II. 13 loại danh câu sanh duyên’ (nãmasahajãta- 
paccaya) 

Bốn loại danh uẩn tái tục vô sắc nuơng vào sự đang đuợc 
hộ trợ qua lại bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 
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2) Hỗ tương duyên (annamanna-paccayà) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Quả duyên (ỵipãka-paccaya) 

5) Tương ưng duyên (sampayutta-paccayà) 

6) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

I) Bất ly duyên {avigata-paccaya) 

8) Nhân duyên Ợietu-paccaya): ba nhân tương ưng là vô 
tham (alobha), vô sân (adosà) và vô si (amohà) trợ các 
danh uẩn bằng nhân duyên (hetu-paccaya). 

9) Câu sanh nghiệp duyên {sahajãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanđ) tương ưng hộ trợ các danh uẩn bằng câu sanh 
nghiệp duyên {sahajãtakamma-paccaya) 

10) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc iphassa), tư icetanã), và 
thức iỵinnãna) trợ các danh uẩn bằng danh vật thực duyên 
(nãma-ãhãm-paccaya) 

II) Quyền duyên (indriya-paccaya): tám danh quyền 
tương ưng là tín quyền {saddhindriya), cần quyền 
(vĩriyindriya), niệm quyền (satindriyà), định quyền 
isamãdhindriya), mạng quyền Ợĩvitindriya), tâm hay ý 
quyền imanỉndrỉya), hỷ quyền (somanassindriya) và trí 
quyền ipannindriya) trợ các danh uẩn bằng quyền duyên 
{indriya-paccaya). 

12) Thiền na duyên Ợhãna-paccayà): 

Bốn loại danh uẩn tâm tái tục vô sắc đã đề cập trên [trang 
387] là tâm quả tái tục ngũ thiền. Có hai chi thiền tương 
ưng ở mỗi sát-na tâm tái tục: thọ xả iupekkhã-vedanã), và 
nhất hành (ekaggatã). 
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Các chi thiền này trợ các danh uẩn bằng thiền na duyên 
Ọhãnapaccaya). 

13) Đạo duyên (magga-paccaya): 

Có bốn chi đạo tương ưng là cần (vĩriya), niệm (sati), trí 
ipannã) và nhất hành (ekaggatã). 

Các chi đạo tương ưng này trợ các danh uẩn bằng đạo 
duyên {magga-paccaya). 

II. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

11.1) Nếu đó là một tâm quả tái tục không vô biên xứ thì 
cảnh của các danh uẩn tái tục là hư không vô biên mà được 
thấy sau khi đã loại một trong chín đề mục biến xứ 
(kasina), như biến xứ ikasiụa) đất, hay kasina ánh sáng. 
Cảnh đề mục không vô biên này là một loại chế định mà 
là một cảnh điềm nghiệp (kamma-nimittà) 

11.2) Nếu đó là một tâm quả tái tục thức vô biên xứ thì cảnh 
của các danh uẩn tái tục là tâm thiền không vô biên xứ quá 
khứ. Đây là một cảnh nghiệp đáo đại (mahaggatakammà). 

11.3) Nếu đó là một tâm quả tái tục vô sở hữu xứ thì cảnh 
của các danh uẩn tái tục là không có tâm thiền không vô 
biên. Đây là một loại “vô hữu chế định {natthi-bhava- 
pannattiỴ\ là một cảnh điềm nghiệp (kamma-nimừta). 

11.4) Nếu đó là một tâm quả tái tục phi tưởng phi phi tưởng 
xứ thì cảnh của các danh uẩn tái tục là tâm thiền vô sở hữu 
xứ quá khứ. Đây là một cảnh nghiệp đáo đại 
{mahaggatakamma). 
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Một trong những cảnh này trợ các danh nân tái tục vô săc 
của nó bằng cảnh duyên (ãmmmana-paccaya). 

III. 5 loại vô gián duyên {anantara-paccaya) 

III. 1) Nếu chúng là các danh uẩn tái tục không vô biên xứ 
thì các danh uấn sanh truớc là 1 trong 9 loại danh uấn tử 
là bốn loại danh uấn tử dục giới ba nhân, năm loại danh 
uẩn tử sắc giới và các danh uẩn tử không vô biên xứ. Cả 
thảy có mười loại danh uấn tử sanh trước có thế xảy ra. 
Một trong những tập hợp danh uẩn tử này là vô gián duyên 
cho các danh uẩn tái tục không vô biên xứ. 

III. 2) Nếu chúng là các danh uẩn tái tục thức vô biên xứ 
thì các danh uấn sanh trước là một trong mười loại danh 
uẩn tử sanh trước đã đề cập trên hay các danh uẩn tử thức 
vô biên. Cả thảy có mười một loại danh uẩn tử sanh trước. 
Một trong các danh uấn tử sanh trước này là vô gián duyên 
cho các danh uẩn tái tục thức vô biên xứ. 

III. 3) Nếu chúng là các danh uẩn tái tục vô sở hữu xứ thì 
các danh uấn sanh trước là một trong mười một loại danh 
uẩn tử sanh trước đã đề cập trên, hay các danh uẩn tử vô 
sở hữu xứ. Cả thảy có mười hai loại danh uấn tử sanh 
trước. Một trong các danh uẩn tử sanh trước này là vô gián 
duyên cho các danh uẩn tái tục vô sở hữu xứ. 

III. 4) Nếu chúng là các danh uẩn tái tục phi tưởng phi phi 
tưởng xứ thì các danh uấn sanh trước là một trong mười 
hai loại danh uẩn tử sanh trước đã đề cập trên, hay các 
danh uẩn tử phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cả thảy có mười 
ba loại danh uấn tử sanh trước. Một trong những loại danh 
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uẩn tử sanh trước này là vô gián duyên cho các danh uẩn 
tái tục phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Một trong các danh uẩn sanh trước đã nêu trên, là tâm tử 
của một kiếp sống trước, trợ giúp các danh uẩn tái tục vô 
sắc trong kiếp sống hiện tại này bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (upnissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (yigata-paccaya) 

IV. 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

Một trong bốn loại nghiệp thiền thiện vô sắc trợ cùng lúc 
và thích hợp cho các danh uẩn tái tục vô sắc của nó bằng: 

1) Dị thòi nghiệp duyên {nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên ipakatũpanissaya-paccaya) 
Nghiệp thiền thiện không vô biên xứ mà đã được tích lũy 
trong một kiếp sống trước trợ giúp các danh uẩn tái tục 
không vô biên xứ trong kiếp sống hiện tại này, nghiệp 
thiền thiện thức vô biên xứ trợ các danh uấn tái tục thức 
vô biên xứ, nghiệp thiền thiện vô sở hữu xứ trợ các danh 
uẩn tái tục vô sở hữu xứ, và nghiệp thiền thiện phi tưởng 
phi phi tưởng xứ trợ các danh uẩn tái tục phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 

Cả thảy có 21 duyên. Các danh uẩn tái tục vô sắc sanh 
nương vào sự đang được trợ bởi 21 duyên này. 
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Danh uẩn Hữu Phần Vô sắc 

(Ảrũpa-Bhavansa-Nãmakkhandha) 

Có bốn loại danh uẩn hữu phần (bhavaúga) vô sắc: 

1) Các danh uẩn hữu phần không vô biên xứ. Cả thảy 
những uẩn này có 31 loại hành: 1 tâm quả không vô 
biên xứ, 7 biến hành, 3 biệt cảnh [trừ tầm (vitakka), tứ 
(vicãra), hỷ (pĩti j], 19 sở hữu tâm tịnh hảo, và trí quyền. 

2) Các danh uẩn hữu phần thức vô biên xứ. Cả thảy những 
uẩn này có 31 loại hành đã đề cập trên. 

3) Các danh uẩn hữu phần vô sở hữu xứ. Cả thảy những 
uẩn này có 31 loại hành đã đề cập trên. 

4) Các danh uẩn hữu phần phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cả 
thảy những uẩn này có 31 loại hành đã đề cập trên. 

ở mỗi sát-na tâm tái tục thiền, có bốn danh uẩn. Các danh 
uẩn này sanh nương vào sự đang được trợ bởi 21 loại 
duyên sau. 

I. 13 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

II. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

IV. 2 loại dị thời nghiệp duyên {nãnã-kkhanika- 
kamma-paccaya) 

21 cả thảy 
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1.13 loại danh câu sanh duyên (namasahạiata-paccaya) 

Bốn loại danh uẩn hữu phần {bhavanga) vô sắc sanh 

nương vào sự đang được hộ trợ qua lại lẫn nhau và thích 

họp bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccayà) 

2) Hỗ tưong duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Quả duyên ịỵipãka-paccaya) 

5) Tưoiig ưng duyên (sampayutta-paccaya) 

6) Hiện hữu duyên iạtthi-paccaya) 

I) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

8) Nhân duyên (hetu-paccaya): ba nhân tương ưng là vô 
tham (alobha), vô sân (adosa) và vô si (amoha) trợ các 
danh uẩn bằng nhân duyên (hetu-paccayà). 

9) Câu sanh nghiệp duyên (sahajãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanã) tương ưng hộ trợ các danh uẩn bằng câu 
sanh nghiệp duyên (sahajãtakamma- Paccaya) 

10) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccayà): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc iphassa), tư icetanã) 
và thức {vinnãna) trợ các danh uẩn bằng danh vật thực 
duyên (nãma-ãhãm-paccaya) 

II) Quyền duyên (indriya-paccaya): tám danh quyền 
tương ưng là tín quyền (saddhindriya), cần quyền 
(yĩriyindriya), niệm quyền (satindriya), định quyền 
(samãdhindriya), mạng quyền Ụĩvitindriya), tâm hay 
ý quyền {manindriya), hỷ quyền {somanassindriya) và 
trí quyền ipannindriya) trợ các danh uẩn bằng quyền 
duyên (indriya-paccaya). 
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12) Thiên na duyên Ọhãna-paccaya): bôn thứ tâm thiên 
quả hữu phần vô sắc thì đều dựa trên ngũ thiền. Cho 
nên, có hai chi thiền tương ưng ở mỗi sát-na tâm hữu 
phần: thọ xả (upekkhã-vedanã), và định/ nhất hành 
(ekaggatã). 

Các chi thiền này trợ các danh uẩn bằng thiền na duyên 
Ọhãna-paccaya). 

13) Đạo duyên (magga-paccaya): có bốn chi Đạo tương 
ưng là cần iyĩriya), niệm {sati), trí ipannã) và nhất 
hành (ekaggatã). 

Các chi Đạo tương ưng này trợ các danh uẩn bằng đạo 
duyên (magga-paccaya). 

II. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

II. 1) Nếu đó là một tâm hữu phần (bhavangà) không vô 
biên xứ (ãkãsãnaficãyatana-jhãna) thì cảnh của các danh 
uấn hữu phần là không vô biên mà đã nhận thấy sau khi 
loại một trong chín đề mục biến xứ (kasina), như là kasina 
đất, hay kasina ánh sáng. Cảnh không vô biên này là một 
loại chế định, tức là một cảnh điềm nghiệp (kamma- 
nimitta) 

11.2) Nếu đó là một tâm hữu phần thiền thức vô biên xứ 
(viMãnancãyatana-Jhãna) thì cảnh của các danh uấn hữu 
phần là tâm thiền không vô biên xứ quá khứ. Đây là một 
cảnh nghiệp đáo đại (mahaggata-kamma). 

11.3) Nếu đó là một tâm hữu phần thiền vô sở hữu xứ 
{ãkincannãyatana-jhãna) thì cảnh của các danh uấn hữu 
phần là sự vắng mặt của tâm thiền không vô biên. Đây là 
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một loại chê định gọi là “vô hữu chê định (natthi-bhava- 
panũattiỴ' tức là một cảnh điềm nghiệp (kamma-nimitta). 

II. 4) Nếu đó là một tâm hữu phần phi tuởng phi phi tuởng 
xứ {nevasannã-nãsannã-yatana-jhãna) thì cảnh của các 
danh uẩn hữu phần là tâm thiền vô sở hữu xứ quá khứ. Đây 
là một cảnh nghiệp đáo đại (mahaggata-kammà). 

Một trong những cảnh này trợ các danh uẩn hữu phần vô 
sắc của chính nó bằng cảnh duyên (ãrammana-paccayà). 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

III.l) Một số danh uẩn hữu phần (bhavanga) sanh sau 
danh uẩn tái tục thì các danh uẩn tái tục vô sắc sanh truớc 
là vô gián duyên cho các danh uẩn hữu phần vô sắc sanh 
sau. 

III. 2) Một số danh uẩn hữu phần sanh sau danh uẩn hữu 
phần sanh truớc thì các danh uấn hữu phần vô sắc sanh 
truớc là vô gián duyên cho các danh uẩn hữu phần vô sắc 
sanh sau. 

III.3) Một số danh uẩn hữu phần sanh sau danh uẩn đổng 
lực ịjavana) thì các danh uẩn đổng lực Ợavana) sanh truớc 
là vô gián duyên cho các danh uẩn hữu phần vô sắc sanh 
sau. 

Một trong các danh uẩn sanh truớc đã đề cập trên trợ giúp 
các danh uẩn hữu phần vô sắc trong kiếp sống hiện tại này 
bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (upnissaya-paccaya) 
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4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vigata-paccaya) 

V. 2 loại dị thời nghiệp duyên {nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

Một trong bốn loại nghiệp thiền thiện vô sắc trợ cùng lúc 
và thích hợp cho các danh uẩn hữu phần vô sắc của chính 
nó bằng: 

1) Dị thòi nghiệp duyên {nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên (pakatũpanissaya-paccaya) 

Nghiệp thiền thiện không vô biên xứ mà đã được tích lũy 
ở một kiếp sống trước trợ giúp các danh uẩn hữu phần 
không vô biên xứ trong kiếp sống hiện tại sanh, nghiệp 
thiền thiện thức vô biên xứ trợ giúp các danh uẩn hữu phần 
thức vô biên xứ sanh, nghiệp thiền thiện vô sở hữu xứ trợ 
giúp các danh uẩn hữu phần vô sở hữu xứ sanh và nghiệp 
thiền thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ trợ giúp các danh 
uấn hữu phần phi tưởng phi phi tưởng xứ sanh]. 

Cả thảy có 21 duyên. Các danh uẩn hữu phần vô sắc sanh 
nương vào sự đang được trợ bởi 21 duyên này. 

Danh uẩn Tử Vô sắc 

(Arũpa-Cuti-Nãmakkhandha) 

Có bốn loại danh uẩn tử vô sắc: 

1) Các danh uẩn tử không vô biên xứ. Cả thảy có 31 loại 
hành {sankhãra) : 1 tâm quả không vô biên xứ, 7 biến 





398 


Biên soan: PAAUK TAWYA SAYADAW 


hành, 3 biệt cảnh [trừ tâm (vitakka), tứ (vicara), hỷ 
(pĩti)], 19 sở hữu tâm tịnh hảo, và trí quyền. 

2) Các danh uẩn tử thức vô biên xứ. Cả thảy có 31 loại 
hành đã đề cập trên. 

3) Các danh uẩn tử vô sở hữu xứ. Cả thảy có 31 loại hành 
đã đề cập trên. 

4) Các danh uẩn tử phi tuởng phi phi tuởng xứ. Cả thảy 
có 31 loại hành đã đề cập trên. 

ở mỗi sát-na tâm tử, có bốn danh uẩn. Các danh uẩn này 
sanh nuơng vào sự đang đuợc trợ bởi 21 loại duyên sau. 

I. 13 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajãta- 
paccaya) 

II. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

IV. 2 loại dị thời nghiệp duyên {nãnã-kkhanika- 
kamma-paccaya) 

21 cả thảy 

1.13 loại danh câu sanh duyên (nãmasahạiãta-paccaya) 

Bốn loại danh uẩn tử vô sắc sanh nuơng vào sự đang đuợc 
hộ trợ qua lại lẫn nhau và thích hợp bằng: 

1) Câu sanh duyên {sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưong duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Quả duyên ivipãka-paccaya) 

5) Tưong ưng duyên (sampayutta-paccaya) 

6) Hiện hữu duyên (atthi-paccayà) 

1) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 
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8) Nhân duyên Ợietu-paccaya): ba nhân tương ưng là vô 
tham (alobha), vô sân (adosa) và vô si (amoha) trợ các 
danh uẩn bằng nhân duyên Ợietu-paccaya). 

9) Câu sanh nghiệp duyên {sahajãta-kamma-paccaya): 
tư (cetanđ) tương ưng hộ trợ các danh uẩn bằng câu 
sanh nghiệp duyên (sahajãtakamma- Paccaya) 

10) Danh vật thực duyên (nãma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc iphassa), tư (cetanã), 
và thức (yinnãna) trợ các danh uẩn bằng danh vật thực 
duyên (nãma-ãhãra-paccaya) 

11) Quyền duyên (indrỉya-paccaya): tám danh quyền 
tương ưng là tín quyền {saddhindriya), cần quyền 
(vĩriyindriya), niệm quyền (satindriya), định quyền 
isamãdhindriya), mạng quyền Ọĩvitindriya), tâm hay 
ý quyền (manindriya), và thọ hỷ quyền 
(somanassindriya) và trí quyền ipannindriya) trợ các 
danh uẩn bằng quyền duyên (Ạndriya-paccaya). 

12) Thiền na duyên Ợhãna-paccayà): 

Tất cả bốn thứ tâm tử thiền vô sắc là tâm tử quả ngũ 
thiền. Có hai chi thiền tương ưng ở mỗi sát-na tâm tử: 
thọ xả (upekkhã-vedanã) và định/ nhất hành 
(ekaggatã). 

Các chi thiền này trợ các danh uẩn bằng thiền na duyên 
Ọhãna-paccaya). 

13) đạo duyên (magga-paccaya): 

Có bốn chi Đạo tương ưng là cần (vĩriya), niệm (sati), 
trí ipannã) và nhất hành (ekaggatã) 
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Các chi Đạo tương ưng này trợ các danh uân băng đạo 
duyên (magga-paccaya). 

II. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

11.1) Nếu đó là một tâm thiền không vô biên xứ 
{ãkãsãnancãyatana-jhãna) thì cảnh của các danh uấn tử là 
hư không vô biên mà được nhận thấy sau khi đã loại một 
trong những cảnh đề mục biến xứ (kasinà), như là kasina 
đất, hay kasina ánh sáng. Cảnh không vô biên này là một 
loại chế định, tức là một cảnh điềm nghiệp (kamma- 
nimitta). 

11.2) Nếu đó là một tâm thiền thức vô biên xứ 
(vinnãnancãyatana-Jhãna) thì cảnh của các danh uấn tử là 
tâm thiền không vô biên xứ quá khứ. Đây là một cảnh 
nghiệp đáo đại (mahaggata-kamma). 

11.3) Nếu đó là một thiền vô sở hữu xứ (ãkincannãyatana- 
jhãna) thì cảnh của các danh uẩn tử là sự vắng mặt của tâm 
thiền không vô biên. Đây là một loại chế định gọi là “vô 
hữu chế định (natthi-bhava-pannattiỴ' là một cảnh điềm 
nghiệp (kamma-nimừta). 

11.4) Nếu đó là một tâm tử thiền phi tưởng phi phi tưởng 
xứ {nevasannã-nãsannã-yatana-jhãna) thì cảnh của các 
danh uấn tử là tâm thiền vô sở hữu xứ quá khử. Đây là một 
cảnh điềm nghiệp (kamma-nimittà). 

Một trong những cảnh này trợ các danh uẩn tử vô sắc của 
chính nó bằng cảnh duyên (ãrammana-paccayà). 
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III. 5 loại vô gián duyên (anantara-paccaya) 

III.l) Một số danh uẩn tử (cuti nãmakkhandha) sinh khởi 
ngay sau các danh uẩn đổng lực cận tử {ỵnaranã sanna- 
javana). Trong trường hợp này các danh uẩn đổng lực cận 
tử sanh trước là một vô gián duyên trợ cho các danh uẩn 
tử vô sắc sanh sau. 

IIL2) Một số danh uẩn hữu phần {bhavanga 
nãmakkhandha) sanh ngay sau các danh uẩn hữu phần 
sanh trước. Trong trường họp này, các danh uẩn hữu phần 
vô sắc sanh trước là một vô gián duyên trợ giúp cho các 
danh uấn hữu phần vô sắc sanh sau. 

Một trong các danh uẩn sanh trước đã đề cập trên trợ giúp 
các danh uẩn tử vô sắc trong kiếp sống hiện tại này bằng: 

1) Vô gián duyên (anantara-paccaya) 

2 ) Đắng vô gián duyên (samanantara-paccaya) 

3 ) Thường cận y duyên (upnissaya-paccayà) 

4) Vô hữu duyên (natthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vigata-paccaya) 

V. 2 loại dị thòi nghiệp duyên {nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

Một trong bốn loại nghiệp thiền thiện vô sắc trợ giúp cùng 
lúc và thích họp các danh uẩn tử vô sắc của chính nó bằng: 

1) Dị thòi nghiệp duyên (nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2 ) Thường cận y duyên ipakatũpanissaya-paccaya 

Nghiệp thiền thiện không vô biên xứ mà đã được tích lũy 
trong một kiếp sống trước trợ giúp các danh uẩn tử không 
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VÔ biên xứ sanh trong kiêp sông hiện tại này sanh, nghiệp 
thiền thiện thức vô biên xứ trợ giúp các danh nấn tử thức 
vô biên xứ sanh, nghiệp thiền thiện vô sở hữu xứ trợ giúp 
các danh uẩn tử vô sở hữu xứ sanh, và nghiệp thiền thiện 
phi tuởng phi phi tuởng xứ trợ giúp các danh uẩn tử phi 
tuởng phi phi tuởng sanh. 

Cả thảy có 21 duyên. Các danh uẩn tử vô sắc sanh nuơng 
vào sự đang đuợc trợ bởi 21 duyên này. 

Sắc Nghiệp Của Chúng Sanh Vô Tưởng 
iAsannasattã-Kammaja-Rũpa) 

Theo Abhidhamma, chỉ có một loại bọn sắc nghiệp 
(kammaja kalapa), tức là một bọn mạng chín pháp 
Ọĩvitanavaka-kaỉãpa). 

[Theo một số quan điểm của một số học giả Abhidhamma, 
cũng có các bọn quí tiết sanh mà bị trợ bởi hỏa giới (tejo- 
dhãtu) của một bọn mạng chín pháp]. 

Bây giờ chúng tôi sẽ thảo luận về các duyên của các bọn 
mạng chín pháp do nghiệp trợ sanh. 

Các sắc nghiệp này sanh nuơng vào sự đang đuợc trợ bởi 
chín loại duyên sau: 

I. 5 loại sắc câu sanh duyên (rũpa-sahajãta-paccaya) 

II. 1 loại dị thời nghiệp duyên (nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

III. 3 loại sắc mạng quyền duyên (rũpa-jĩvitindriya- 
paccaya) 

9 cả thảy 
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I. 5 loại săc câu sanh duyên (rupa-sahajata-paccaya) 

Bốn đại giới trong một bọn mạng chín pháp hộ trợ các sắc 
cùng sanh trong cùng bọn ấy cùng lúc và thích hợp bằng: 

1) Câu sanh duyên (sahajãta-paccaya) 

2) Hỗ tưoTig duyên (annamanna-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigata-paccaya) 

II. 1 loại dị thòi nghiệp duyên 

Nghiệp ngũ thiền thiện sắc giới quá khứ mà đã được tích 
lũy trong một kiếp sống trước trợ các sắc nghiệp (kammaja 
rũpa) bằng: 

1) Dị thòi nghiệp duyên (nãnãkkhanika-kamma- 
paccaya) 

III. 3 loại sắc mạng quyền duyên 

Mạng quyền trong một bọn mạng chín pháp ủng hộ, giúp 
giữ gìn các sắc cùng sanh trong cùng bọn ấy bằng: 

1) Sắc mạng quyền duyên {rũpa-Jĩvitindriya-paccaya) 

2) Sắc mạng quyền hiện hữu duyên (rũpa- 
jĩvitindriyatthi-paccaya) 

3) Sắc mạng quyền bất ly duyên (rũpa-jĩvitindriya- 
avigata-paccaya) 

Cả thảy có chín duyên. Các sắc nghiệp này sanh nương 
vào sự đang được trợ bởi chín duyên này. 
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PHỤ LỤC A - TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ PACCAYA 

Bộ Vị trí (Patthãna) liệt kê 24 Paccaya duyên trợ. Bản kê 
gốc có thể được thấy ở trang 13 của tập sách hướng dẫn 
này. Tiếp theo bản kê đó là một biểu đồ cho thấy chư pháp 
năng duyên (paccaya-dhammas) và chư pháp sở duyên 
(paccayuppanna-dhamma) của mồi duyên trợ. Cùng bản 
kê những duyên đó theo cùng thứ tự đã được trình bày lại 
nhiều lần hơn 2600 năm Phật giáo (Buddha sãsana). Bản 
kê căn bản cũng đã được trình bày lại theo nhiều cách khác 
nhau vì mục đích giảng dạy. Bộ Vị trí (Patthãnà) đã dùng 
bản kê duyên (paccaya) đế giải thích tất cả nhiều mối liên 
quan giữa tất cả những trạng thái (tất cả chư pháp siêu lý 
- Paramattha-dhamma) đã liệt kê trong Bộ Pháp tụ 
(Dhammasaúghani), bộ thứ nhất của tạng Vô tỷ pháp 
(Abhidhamma). Thanh tịnh đạo (Visuddhimaggà) dùng 
các duyên (paccaya) để giải thích sự liên quan giữa mỗi 
bước của những bước trong nhóm mười hai pháp liên quan 
tương sinh. Trong Vô tỷ pháp Tập yếu 
(Abhidhammatthasangaha), thầy ãcarỉya Anuruddha, 
trình bày các duyên trợ như một cách thấm tra về danh 
pháp trợ danh pháp, danh trợ sắc, sắc trợ danh, và sắc trợ 
sắc. 

Mục tiêu của tập sách hướng dẫn này là chỉ dẫn trong sự 
thấy biết trực tiếp về các duyên trợ (Paccayà) liên quan 
trong sự sanh và diệt của danh và sắc. Đe giúp làm cho dễ 
dàng, 24 duyên (paccaya) gốc này, và những loại phụ, đã 
được sắp xếp thành những nhóm theo một cách hơi khác. 
Hệ thống này là từ quyển ‘Brief Extract On Patthãna’ được 
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biên tập bởi Masoyein Sayadaw. Trong hệ thông này, các 
duyên trợ (paccaya) được nhóm cùng nhau dựa vào sự 
tương tự của pháp năng duyên (paccaya-dhamma), của 
pháp sở duyên (paccayuppanna-dhamma), và của mãnh 
lực duyên (paccaya-satti). Các nhóm này được giải thích 
sau trong phụ lục này. Đó là điều quan trọng để nhớ rằng 
những sự trình bày khác nhau này đơn giản đều là những 
cách khác nhau về sự trình bày lời dạy gốc của Đức Phật. 
Đó cũng là điều quan trọng để nhớ rằng Đức Phật không 
phát minh các duyên trợ này. Chúng tồn tại là chư pháp 
(dhammà), là những sự thật sơ bản. Như nguyên bản nói: 
“Dù chư Phật có ra đời hay không, những sự thật này vẫn 
tồn tại.” 

Đó là điều thiết yếu để lưu ý rằng mỗi duyên trợ (paccaya) 
có ba phần nổi bật. Thứ nhất, là pháp (nhân) năng duyên 
(paccaya-dhammà). Điều này có thể hoặc là sanh, hay trụ, 
hay diệt của một trạng thái sắc hay danh. Nó có thể sanh 
hoặc ở hiện tại hay quá khứ. Thứ hai, là pháp bị trợ, hay 
sở duyên (paccayuppanna-dhamma). Tập sách này 
thường nói đến các pháp này là (quả) sở duyên. Đây cũng 
là sự sanh hay trụ của một danh hay sắc pháp. Thứ ba là 
sức mạnh tiềm tàng của chính duyên ấy (paccaya-sattĩ). 
Pháp này thường trợ giúp ở lúc sanh hay ở lúc trụ. Tất cả 
duyên có một sự trình bày rõ ràng chính xác dựa vào ba 
yếu tố này. 

Liên quan duyên ipaccaya) thì khác với mối liên quan 
quen thuộc nhân và quả - “nếu A thì B”. Đó là cả hai vi tế 
hơn nhiều và cũng phức tạp hơn mối liên quan nhân quả 
quen thuộc này. Sự khác biệt quan trọng nhất, đó là duyên, 
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không phải là nguyên nhân. Không như liên quan nhân 
quả, mà A tự động gây ra B, trong duyên liên quan nối 
giữa A và B thì không tự động. Đó là một liên quan duyên. 
Neu A tồn tại, nhưng các duyên không đúng hay đủ, B sẽ 
không hình thành. Có thể có A mà không có B. 

Đó là các “duyên” thay đổi, không phải một mình liên 
quan duyên. Liên quan duyên thì không thay đối, nhưng 
kết quả có thể thay đổi phụ thuộc vào trạng thái, hoàn 
cảnh. Điều này có thể được thấy tương tự với cách khoa 
học Euro-American xem xét, nghiên cứu về sự hấp dẫn. 
Lực hấp dẫn thì không dứt mà không bao giờ thay đổi, 
nhưng ữạng thái, hoàn cảnh có thế thay đối sự biếu hiện 
của nó. Đôi khi hòn đá lăn xuống đồi và đôi khi không. 

Một sự khác biệt thứ hai theo liên quan nhân quả thường 
là tất cả mối liên quan theo phương thức nơi hội họp những 
duyên khác nhau (Patthãna paccaya) là đa thành phần. 
Neu A thì B được xem là sự tồn tại theo cách riêng. Theo 
phương thức duyên (paccaya), luôn có những điểm khởi 
khác của những duyên ủng hộ thêm vào A cho sự sanh của 
B. Vì lý do này cũng có thể có B mà không có sự tồn tại 
của A 

Một điều quan trọng để nhớ, nhưng khó nắm bắt, là 
phương thức này bao gồm phi “vật chất” theo cách Euro- 
Americans có khuynh hướng nghĩ về chúng. Danh pháp 
thì rõ ràng không bền vững. Vì tưởng của chúng ta về sắc 
hoàn toàn qua những trạng thái sanh và diệt của nó như là 
nặng, lay động, hay ấm, sắc pháp cũng có thể được xem là 
một tiến trình không vững chắc. Vì vậy, những gì chúng 
ta có trong các duyên (paccaya) là một phương thức mô tả 
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những tiên trình qua một tiên trình có tác động lên tiên 
trình khác. Đây là một phương thức về những tác động, 
ảnh hưởng lẫn nhau phức tạp mà luôn trong một trạng thái 
thay đổi liên tục không ngớt. 

Vì những mối liên quan này không phải là phần phổ thông 
của tư tưởng Euro-American nên mô tả chúng theo Anh 
ngữ thì thường phức tạp. Chúng có thể được hiểu rõ nhất 
bằng cách đến để hiểu sự trình bày về chúng trong nguyên 
bản PãỊi. May thay, tên Pãịi của chúng là một tóm tắt của 
sự trình bày này. Khi đã thấu hiếu, ý nghĩa của mỗi từ PãỊi 
trong những tên này cho chúng ta một ô kính mà qua đó 
chúng ta có thể bắt đầu thấy những chế định cơ bản. Do 
hiếu các tên của chúng, chúng ta có thế hiếu tốt hơn những 
tiến trình. Hướng đến sự hiểu này, bây giờ chúng tôi trình 
bày phụ lục sau. 

Phụ lục này là một bản kê “chuyển ngữ” mà đã được tìm 
thấy từ những từ Pãịi mà đã được dùng trong Tipitaka để 
đặt tên và định rõ duyên (paccayà). Đó là yếu tố cần thiết 
để hiểu rằng Vô tỷ pháp (Abhidhamma) không dùng 
những từ này như tả thơ, nó dùng chúng làm những thuật 
ngữ chuyên môn cực kỳ chính xác. Ví dụ từ “ sanh truóc ”, 
purejãta, không có nghĩa như trong Anh ngữ, pháp mà nói 
chúng xảy ra trước. Nó nghĩa là rất cụ thế, rõ ràng về một 
đôi tiếp liền nhau liên kết những trạng thái hay trường hợp. 
Cái sau được đặt tên là trạng thái “sanh sau”, pacchãjãta, 
và không bao giờ có một trạng thái nào khác xen vào giữa 
chúng. Trong Anh ngữ từ “tương ưng” có thể chỉ cho một 
số lượng những loại liên quan khác nhau. Ngược lại điều 
này, từ PãỊi sampayutta, mà được chuyển ngữ là “tương 
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ưng”, có một ý nghĩa mà được trình bày ở dưới. Nêu bậc 
tu tiến học nghĩa của bản kê này về những thuật ngữ PãỊi 
chuyên môn về trạng thái tự nhiên của một duyên 
(paccayà) có thể được suy ra dễ dàng từ tên gọi của nó. 

Phụ lục từ then chốt ‘duyên’ (paccaya) 

Vô hữu - natthi 

Vô hữu - Một trạng thái, qua sự vắng mặt của nó, giúp 
trao cơ hội cho trạng thái khác sanh tức thì. Cùng tiến trình 
như ly khứ duyên iyigata) mà đã nêu từ một bối cảnh khác 
một chút. Đôi này, vô hữu {natthi) và ly khứ iyigata) thì 
rất giống với đôi vô gián và (anantara) và đẳng vô gián 
(samanantara). 

Tương ưng - sampayutta 

Một nhóm trong tương ưng khi các thành viên của nó đáp 
ứng, thỏa mãn tất cả bốn duyên rõ ràng - 1) chúng cùng 
sanh, 2) chúng cùng diệt, 3) chúng có cùng cảnh (qua mỗi 
bản kê này), 4) chúng có cùng vật (qua mỗi bản kê này). 
Sampayutta không chỉ là tên gọi của các duyên trợ mà còn 
là một tiêu chuẩn phân loại hiện tượng được dùng rất 
thường xuyên. 

Dị thòi - nana-kkhanika 

• • 

Dị thời - Thuật ngữ này nghĩa là có một khoảng thời gian 
giữa đôi trạng thái hay sự việc liên kết bởi một duyên 
(paccaya). Khoảng thời gian có thể là nhỏ như không có 
khoảng thời gian xen giữa, hay nó có thể là nhiều kiếp 
sống hay nhiều kappa. 
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Vật - vatthu 

Sáu vật trên mà tiến trình lộ nương vào. Những vật này là 
năm sắc vật và ý vật {hadaya-vatthu). 

Câu sanh - sahạịãta 

Câu sanh - Năng duyên và sở duyên luôn sanh cùng lúc. 
Đẳng vô gián - samanantara 

Đẳng vô gián - Trạng thái trợ cho sự sanh của trạng thái 
bị trợ ngay sau trạng thái trợ đã diệt và theo trật tự chính 
xác thích hợp của lộ tâm {citta-vĩthi). Đây là cùng cách 
như vô gián duyên (anantarapaccayà) mà đã nêu từ một 
bối cảnh khác biệt nhỏ. Đôi này, vô gián (anantara) và 
đẳng vô gián (samanantara) thì rất tương tợ với đôi vô 
hữu {natthi) và ly khứ iyigata). 

Cận y - upanỉssaya 

Cận y - có ba loại: 1) cảnh cận y (ãramman-upanissaya) 
- cảnh của tâm được thấy quan trọng hay mong muốn một 
cách đặc biệt; 2) vô gián cận y ianantarupanissaya) - cũng 
như vô gián duyên mà các trạng thái sanh thì nương mạnh 
mẽ hơn vào sự diệt của các trạng thái trước; 3) thường cận 
y ipakat-upanissaya) - các trạng thái trợ có hiệu quả rất 
mạnh mẽ ở sự sanh của các trạng thái bị trợ. 

Ly khứ - vigata 

Ly khứ - Trạng thái pháp, qua sự vắng mặt của nó, đem lại 
cơ hội cho trạng thái khác sanh ngay lập tức. Cùng tiến 
trình như vô hữu duyên (natthi) nhưng đã nêu từ một bối 
cảnh khác biệt nhỏ. Đôi này, vô hữu duyên {natthi) và ly 
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khứ duyên (vigata) thì rât tương tự với đôi vô gián duyên 
(anantara) và đang vô gián duyên (samanantara). 

Bất tương ưng - vippayutta 

Bất tương ưng - Là trong nhóm tương ưng phải đáp ứng 
tất cả bốn duyên đặc trưng riêng này - 1) chúng cùng sanh, 
2) chúng cùng dệt, 3) chúng có cùng cảnh (qua mỗi bản kê 
này), 4) chúng có cùng vật (qua mỗi bản kê này). 
Vippayutta là có sự hiện hữu cùng lúc nhưng không phân 
bổ cùng sát-na sanh, hay diệt, hay cùng vật, hay cùng cảnh. 

Quyền - ìndrìya 

Liên quan đến hiện tượng áp dụng kiểm soát các phạm vi 
tương ứng của chúng - Cả thảy có hai mươi hai quyền bao 
gồm các căn quyền, sắc và danh mạng quyền, và các quyền 
vô sắc như ý quyền, đó là tâm {città), và năm thọ quyền 
như là thọ hỷ và thọ xả. 

Thiền - jhãna 

Các thiền -jhãna là các trạng thái của định {samãdhi) mà 
trong Vô tỷ pháp (Abhidhammà) này, ngữ cảnh thiền 
Ợhãna) không nhất thiết chỉ cho an chỉ định {appanã 
samãdhi). Nó chỉ là nói đến năm chi thiền Ợhãnaúgà). 
Trong thiền na duyên Ợhãna-paccayà), các chi thiền là 
năng duyên và các danh uẩn tương ưng bị trợ là sở duyên 
để thiền một cảnh chặt chẽ. 

Nghiệp duyên - kamma-paccaya 

Do cơ cấu tác động của nghiệp được chuyển từ tư (cetanã) 
thành các uẩn quả. Đây có thể là một ảnh hưởng không 
đồng bộ từ một thời có trước hay một quả câu sanh ở chỗ 
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tư (cetana) làm theo tâm {cỉtta), sở hữu tâm (cetasika), và 
sắc pháp với pháp đã sanh. 

Hỗ tương - anũamanũa 

Hỗ tương - tương tự câu sanh duyên nhưng năng duyên và 
sở duyên không chỉ sanh cùng nhau, chúng còn trợ qua lại 
lẫn nhau. Mỗi pháp duyên đều là pháp năng duyên 
ipaccaya-dhamma) và sở duyên (paccayuppanna- 
dhamma) cho pháp khác. 

Điều này như các chân của kiềng ba chân mà không có 
chân nào có thể đứng ngoài sự trợ đồng đều của các chân 
khác. 

Thường cận y -pakatũpanissaya 

Có hiệu nghiệm mạnh mẽ - trợ cho danh hay sắc pháp rất 
mạnh ở sự sanh của các trạng thái bị trợ. 

Bất ly - avigata 

Cả hai vẫn còn hiện diện - Tất cả các pháp có ba trạng thái 
sanh (uppãda), trụ iatthi), và diệt (bhanga) - Pháp mà 
chưa diệt (bhanga) là còn hiện diện, trụ iatthi). Trong bất 
ly duyên, cả hai năng duyên và sở duyên phải ở trạng thái 
đang trụ iatthi) cùng lúc. Chúng không cần sự sanh hay 
diệt cùng lúc. 

Vật thực - ãhãra/ oja 

Chất bổ - Phận sự cốt yếu của dinh dưỡng là trợ hay củng 
cố, cũng như một cột trụ trợ một ngôi nhà cũ, về sự sanh 
hay trụ của pháp sở duyên (paccayuppanna-dhamma). 
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Bốn loại vật thực là: 1) vật thực ngoại (bahira-ahara), 2) 
xúc iphassa), 3) tư (mano-sancetanã), và thức {vinnãna). 

Cảnh - ãrammana 

Một cảnh của tâm - Các cảnh này có thể là sắc, như là các 
loại sắc {rũpa) khác nhau, hay chúng có thể là các cảnh 
danh như là sở hữu tâm (cetasikà), hay chúng có thể là chế 
định ipaũnatti) như là Kasina biến xứ đất và tợ tướng hơi 
thở (ãnãpãna patibhãga). 

Đạo - magga 

Trong Vô tỷ pháp (Abhidhammà), từ đạo (maggà) chỉ nói 
đến nhóm tám Thánh đạo nhưng đối với bất cứ nghiệp đạo 
(kammic path) nào, bao gồm đạo hiệp thế và con đường 
khổ. Như vậy, một “tâm đạo” có thể gồm các chi Thánh 
như là trí ipanũã) đối với một Thánh đạo, còn các chi như 
là tà kiến (micchã-dựthi) là pháp đưa đến một con đường 
khổ. 

Hậu sanh - pacchãjãta 

Chư pháp bị trợ sở duyên (paccayuppanna-dhamma) sanh 
trước - Chư pháp năng duyên (paccaya-dhamma) ủng hộ 
hay duy trì chư pháp sở duyên mà đã sanh trước chúng. 

Vô gián - anantara hay Tiền sanh -purẹịãta 

Trong một đôi liên kết các trạng thái pháp, đây là pháp 
sanh trước, ngay trước một pháp sanh sau. Sự liên quan 
này đóng vai trò nổi bật trong việc mô tả về duyên 
(paccaya) 
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T rưởng - adhipati 

Các trạng thái năng duyên trội hơn các trạng thái mà chúng 
trợ hay mang đến sự 

The conditioning States dominate the States which they 
support or bring into existence. 

Tiền sanh -purẹịãta 

Các trạng thái năng duyên sanh truớc - nuơng vào một sự 
hiện hữu tiếp diễn của chu pháp năng duyên (paccaya- 
dhamma) trạng thái sau là chu pháp sở duyên 
(paccayuppanna-dhamma) mà nhận sự trợ sẽ sanh sau nó. 

Hiện hữu - atthi 

Hiện diện cùng lúc - Tất cả pháp có ba trạng thái sanh 
(uppãdà), trụ (atthi), và diệt ibhaủga). ở duyên hiện tại cả 
hai pháp năng duyên (paccayadhamma) và pháp sở duyên 
ịpaccayuppanna-dhamma) đó phải là một trạng thái đang 
trụ (atthi) cùng lúc. Chúng không cần sanh cùng lúc. Cùng 
tiến trình nhu bất ly (avigata) nhung đã nêu từ một bối 
cảnh khác một chút 

Vô gián - anantara 

Là vô gián hay gần bên - trạng thái trợ cho sự sanh của 
các trạng thái bị trợ ngay sau trạng thái trợ đã diệt mà 
không có trạng thái có thể xen vào. 

“Khả năng làm cho xảy ra của một tâm thích hợp sanh gần 
nhất (kế) với nó” (Vis XVII-83) cùng tiến trình nhu đẳng 
vô gián {samanantara) nhung đã nêu từ một bối cảnh khác 
một chút. Đôi này, vô gián (anantarà) và đẳng vô gián 
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{samanantara) thì rât tương tự với đôi vô hữu (natthi) và 
ly khứ duyên (vigata). 

Trùng dụng - ãsevana 

Các đổng lực (javana) lặp lại - Tác nhân trợ và pháp bị trợ 
luôn là danh pháp (cetasika) trong một sát-na tâm đổng 
lực. Mỗi đổng lực Ợavanà) kế tiếp, do lặp lại, làm cho các 
đổng lực sanh sau được mạnh hơn. 

Quả - vipãka 

Làm thụ động hay bị động - Các trạng thái trợ là các tâm 
icitta) nghiệp quả và sở hữu tâm (cetasikà) mà luôn là thụ 
động vì chúng là quả của nghiệp ikamma) chín mùi. Chư 
pháp bị trợ là cách uẩn cùng sanh, là pháp bị động qua tiềm 
lực của duyên này. 

Nhân - hetu 

Nen tảng cố định vững chắc - Các pháp năng duyên cung 
cấp nền tảng và vững chắc cho các danh pháp quả sở duyên 
(paccayuppanna-dhamma); cũng như các rễ của nó cung 
cấp một nền tảng và trợ cho một cây 

Hậu sanh -pacchặịãta 

Trong một đôi các trạng thái hay pháp đã liên kết, chư 
pháp đến thứ hai, theo ngay sau một pháp sanh trước. Sự 
liên hệ này hiện ra mạnh mẽ trong sự mô tả về duyên. 

Y chỉ - nỉssaya 

Cơ sở - Trạng thái pháp năng duyên dùng làm một nền 
tảng cho sở duyên; vì đất là nền tảng cho cây hay tranh sơn 
dầu cho hội họa. Đây luôn trợ lẫn nhau. 
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Nền tảng các nhóm duyên ipaccaya) 
dùng trong sách hướng dẫn này 

24 duyên (paccayà) cơ bản đã liệt kê trong bộ Vị trí 
(Patthãna) không bao giờ thay đổi nhưng chúng đã được 
sắp xếp theo những cách khác nhau qua nhiều năm để làm 
cho thuận tiện, dễ dàng dùng trong những việc riêng của 
họ. Phương pháp đã dùng trong sách hướng dẫn này dựa 
trên một đề xuất bởi Masoyein Sayadaw trong quyển sách 
“Brieí Extract On Patthãna” của ngài. Theo phương pháp 
này, các duyên (paccaya) được tập hợp thành chín nhóm. 
Sự cấu tạo của những nhóm này được trình bày riêng để 
giúp làm cho dễ dàng hiểu về duyên (paccaya) trong lúc 
tu tập thiền. Các nhóm được dựa trên duyên (paccayà) 
trong mỗi nhóm phân chia một số pháp tương tự, giống 
nhau của pháp năng duyên (paccaya-dhamma), pháp sở 
duyên (paccayuppanna-dhamma), hay mãnh lực duyên 
ipaccaya-satti). Chín nhóm được liệt kê bên dưới bằng 
một sự trình bày tóm tắt về sự thành lập yếu tố cơ bản của 
chúng. Đây là phần xúc tích, cô đọng, dễ nhớ mà đã được 
giải thích dài ở trang 46 của sách hướng dẫn này và phiên 
bản vắn tắt hơn ở trang 87. 

1. Nhóm câu sanh duyên isahajãta-paccaya) - 15 duyên 
ịpaccaya) liên quan 

Câu sanh (sahạiãta) nghĩa là sanh cùng lúc. Trong nhóm 
này, tất cả duyên liên quan có một pháp năng duyên 
(paccaya-dhamma) và một pháp sở duyên 
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ipaccayuppanna-dhamma) sanh cùng lúc. Chúng cũng hộ 
trợ qua lại lẫn nhau. 

2. Nhóm cảnh duyên {ãrammaụa-paccaya) - 8/11 duyên 
ịpaccaya) liên quan 

Một “cảnh” (ãrammana) là một cảnh của tâm. Các cảnh 
này có thể là sắc (rũpa), sở hữu tâm (cetasikà), hay chế 
định (pannattỉ) như là Nibbãna. Trong nhóm này tất cả 
duyên (paccaya) có một cảnh (ãrammanà) là pháp năng 
duyên (paccaya-dhammà) và bốn danh uẩn là pháp (quả) 
sở duyên (paccayuppanna-dhamma). 

3. Nhóm vô gián duyên (anantara-paccaya) - 1 duyên 
ịpaccaya) liên quan 

Đây là một nhóm duyên (paccaya) mà trong đó pháp sở 
duyên (paccayuppanna-dhamma) luôn theo ngay sau sự 
diệt của pháp năng duyên (paccaya-dhammà) mà không 
có những trạng thái nào xen vào giữa. Trong tất cả duyên 
liên quan này, cả hai pháp năng duyên (paccaya-dhammà) 
và pháp sở duyên (paccayuppanna-dhamma) thì luôn là 
tâm/ thức iỵinnãna) hay sở hữu tâm (cetasika). 

4. Nhóm vật duyên (yatthu-paccayà) - 6 duyên (paccaya) 
liên quan 

Duyên (paccaya) trong nhóm này tất cả có một trong sáu 
vật iyatthu) là một pháp năng duyên (paccayadhammà). 
Pháp sở duyên luôn là một loại tâm/ thức iyinnãna) và chư 
pháp sở hữu tâm tương ưng (sampayutta-cetasika) với nó. 

5. Nhóm Hậu sanh duyên (pacchặịãta-paccaya) - 4 

duyên (paccaya) liên quan 
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Trong bôn duyên liên quan này, những trạng thái pháp sở 
duyên (paccayuppanna-dhamma) sanh trước những trạng 
thái pháp năng duyên (paccaya-dhamma). Trong tất cả sự 
liên quan này, một số loại tâm/ thức iyinnãna) và chư pháp 
sở hữu tâm tương ưng {sampayutta-cetasika) với nó ủng 

hộ các sắc sanh trước. 

• 

6. Nhóm Dị thòi nghiệp duyên (nãnãkkhaụikakamma- 
paccayà) - 6 duyên (paccayà) liên quan 

Trong các duyên liên quan này, chư pháp năng duyên 
ipaccaya-dhamma) luôn sanh và diệt trước chư pháp sở 
duyên (paccayuppanna-dhamma). Đôi khi một pháp có 
thể theo ngay sau pháp khác hay lúc chúng tách riêng có 
thể là những a-tăng-kỳ dài. Pháp năng duyên luôn là tư 
icetanã). sắc do nghiệp trợ sanh (kammaja-rũpà) hay tâm 
quả (vipãka-cừtà) và những sở hữu tâm tương ưng 
(sampayutta-cetasika) là chư pháp sở duyên. 

7. Nhóm sắc vật thực duyên (rữpa-ãhãra-paccaya) - 3 

duyên (paccaya) liên quan 

Trong những duyên liên quan này, sắc vật thực nội (oja) 
trong một bọn (kalãpa) trợ các giới (dhãtu) khác của bọn 
ấy cũng như các sắc trong các bọn khác. 

8. Nhóm sắc mạng quyền duyên {rũpa-indrìya-paccaya) 

- 3 duyên (paccaya) liên quan 

Trong những duyên liên quan này, sắc mạng quyền hay 
mạng quyền giới Ợĩvitindriya-dhãtu) đã tìm thấy trong 
một bọn do nghiệp trợ sanh (kammaja-kalãpà) ủng hộ, 
giúp giữ gìn các sắc khác trong cùng bọn (kaỉãpa) ấy. 
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9. Thường cận y duyên (pakatupanissaya-paccaya) - 1 

duyên (paccaya) liên quan 

Thường cận y có nghĩa sự trợ giúp rất mạnh và mạnh mẽ. 
Trong duyên liên quan này, một trạng thái sanh trước 
{purejãta) là pháp năng duyên (paccaya-dhamma) trợ 
giúp mạnh mẽ cho một trạng thái sanh sau ipacchãjãta). 
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PHỤ LỤC B - CÁC LOẠI TÂM 

• • • 


Một loại hình về tâm theo Abhidhamma 

Theo Vô tỷ pháp (abhidhammà), tâm (città) không phải là 
một trạng thái hay vật có trước, nó phụ thuộc vào hành vi 
nhận thức một cảnh. Tâm là một tiến trình và ngoài một 
cảnh thì không có tâm. Chúng ta luôn biết. Chúng ta có sự 
biết dù khi chúng ta đang ngủ. 

Vô tỷ pháp (abhidhammà) liệt kê tổng số 89 thứ tâm khác 
nhau. (Đôi khi dùng phương pháp vi tế hơn tính chia 89 
này thành 121 thứ). Ke đến, Vô tỷ pháp (abhidhamma) 
giải thích và đặt trong bối cảnh những thứ tâm khác nhau 
này dựa vào một số lượng phương pháp phân loại trùng 
khóp khác nhau. Những phương pháp phân loại này theo 
cõi (bhũmi) của tâm. Có bốn cõi của tâm tương đương bốn 
cõi hiện hữu. Những cõi này là dục giới, sắc giới, vô sắc 
giới, và siêu thế iỊokuttara). Các cõi phân loại tâm, và các 
cõi phù họp là các cõi mà chúng sanh bị sanh và hiện hữu. 
Những thứ tâm này có những tên này do chúng thường hay 
xảy ra ở những cõi tương ứng của chúng, nhưng không 
giới hạn chỉ một cõi ấy. 

Thứ hai, chồng chéo, phương pháp phân loại Vô tỷ pháp 
(abhidhammà) đã dùng là phương pháp tự nhiên hay sanh 
chủng/ giống (/ã/ỉ) của tâm. Sự phân loại này có bốn loại. 
Những loại này là thiện, bất thiện, quả và tố. Tâm thiện 
(kusalacitta) thì luôn tương ưng với các nhân thiện vô 
tham, vô sân và trí. Chúng dẫn đến những quả thiện. Tâm 
bất thiện iakusalacitta) tương ưng với những nhân bất 
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thiện tham, sân và si. Tâm bất thiện thì dẫn đến những quả 
bất thiện. Tâm thiện và bất thiện và cả tư (cetanã) là nền 
tảng của nghiệp (kamma). 

Loại giống Ợãti) thứ ba là tâm quả {vipãka), là quả của 
nghiệp (kammà) chín muồi. Giống này bao gồm cả tâm 
thiện và bất thiện. 

Giống Ợãti) thứ tư được gọi là tố (kiriya). Những tâm tố 
này là quả của nghiệp chín mùi hay nền tảng của nghiệp 
xa hơn. Tâm quả và tâm tố được phân là vô ký (abyãkatà) 
do chúng không thể phân chia thành giống thiện hay bất 
thiện. 

Vô tỷ pháp (Abhidhamma) chia thêm bốn giống Ợãti) tâm 
này lập thành những nhóm nhỏ hơn dựa vào nhân hay căn 
(hetu, mũla) nổi bật nhất của chúng. Chúng tương ưng với 
những nhân này theo một duyên liên quan, không trực tiếp 
gây ra bởi chúng , Các nhân của tâm bất thiện là tham 
iỊobha), sân {dosa), và si imoha). Vô tỷ pháp 
{abhỉdhamma) nói rõ rằng tham và sân thì không chấp 
nhận lẫn nhau, vì vậy chúng không thể được tìm thấy cùng 
nhau trong cùng một tâm. Nó cũng nói rằng si hiện diện 
trong tất cả tâm bất thiện, trong khi nó có thể đứng một 
mình, nó luôn được tìm thấy là một nhân thứ hai đối với 
tham và sân. 

Loại này, dựa vào nhân, giới thiệu giống khác gọi là vô 
nhân {ahetuka). Mười tám thứ tâm icitta) trong giống vô 
nhân rơi vào ba nhóm. Những nhóm này là quả thiện, quả 
bất thiện, và tố (kiriyà). Dù hai nhóm đầu là quả của 
nghiệp thiện và bất thiện, chúng là “vô ký” (abyãkata) vì 
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chúng là vô nhân và tự chúng không có nhân thiện hay bât 
thiện (Có một chút khó hiểu ở đây nếu bạn không hiểu các 
duyên liên quan.) Tương ưng với một nhân thì khác tương 
ưng với nghiệp thừa kế. Một ví dụ về các tâm này là các 
tâm thức. Những tâm này dựa trên sắc thanh triệt ipasãda) 
ở nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân mà là sắc do nghiệp trợ sanh 
(kammaja-rũpa). Các tâm này thường được gọi là “ngũ 
song thức”. Các tâm tố không là quả của nghiệp cũng 
chẳng phải là chúng trợ cho nghiệp vị lai. Chúng đơn giản 
thực hiện một số phận sự, như tâm khai/ hướng ngũ môn 
ipanca-dvãrã’vajjana-citta) mà thực hiện phận sự chuyển 
hướng tiến trình tâm đến cảnh đế nhận biết. 

Có thêm tiêu chuẩn phân loại thích hợp với một số giống 
tâm riêng đã tạo bởi những nhóm trên. Những nhóm này 
gồm: câu hành với thọ (vedanã) hỷ hay xả, hữu dẫn hay 
vô dẫn, phối hợp với hối hay không ưa thích. 

Nó nằm ngoài phạm vi của phụ lục này để phác thảo một 
phương pháp mô tả bao hàm về tất cả tâm. Thay vì một vài 
ví dụ sẽ được nêu về những giống trên được áp dụng ra 
sao. 

Tám tâm đại quả (mahãvipãka-citta) 

Thêm một ví dụ về những giống này có thể kết hợp với 
những pháp cơ bản hơn đã đề cập trên có thể được tìm thấy 
trong tám tâm đại quả (mahãvipãka-cừta) mà đều là những 
sát-na tâm na cảnh hữu nhân. 

Cả thảy có bốn loại. Mỗi trong bốn loại được phân thêm 
thành hai loại phụ, hữu dẫn isasankhãrika) hay vô dẫn 
iasankhãrika). Cho nên, sẽ có tám loại sát-na tâm na cảnh 
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đại quả thiện (kusala-vipãka-tadãrammanà). Không có sự 
khác nhau giữa những sở hữu tâm tương tưng về hữu dẫn 
và vô dẫn, cho nên chúng ta thường phân loại chúng làm 
4 nhóm. 

- 33 sở hữu tâm tương ưng - Các sở hữu tâm này là 7 
biến hành, 6 biệt cảnh, 19 sở hữu tâm tịnh hảo và trí 
quyền. Tâm na cảnh này câu hành với thọ hỷ 
{somanassa-sahagãta) do đó hỷ ipĩti) tương ưng với 
tâm này và tâm này tương ưng với trí (nãna- 
sampayutta). Nó có thể là hữu dẫn hay vô dẫn. 

- 32 sở hữu tâm tương ưng - CÓI biến hành, 6 biệt cảnh 
và 19 sở hữu tâm tịnh hảo. Tâm na cảnh này câu hành 
với thọ hỷ {somanassasahagãta), do đó hỷ (pĩti) tương 
ưng với tâm này, nhưng tâm này không tương ưng với 
trí (nãna-vippayutta). Tâm này có thể là hữu dẫn hay vô 
dẫn. 

- 32 sở hữu tâm tương ưng - Có 7 biến hành, 5 biệt cảnh 
trừ hỷ (pĩti), 19 sở hữu tâm tịnh hảo và trí quyền. Tâm 
na cảnh này câu hành xả (upekkhã-sahagãta) và tương 
ưng với trí inãna-sampayutta). Tâm này có thể là hữu 
dẫn hay vô dẫn. 

- 31 sở hữu tâm tương ưng - Có 7 biến hành, 5 biệt cảnh 
trừ hỷ ipĩti), và 19 sở hữu tâm tịnh hảo. Tâm na cảnh 
này câu hành xả (upekkhã-sahagãta) và không tương 
ưng với trí {nãna-vippayutta). Tâm này có thể là hữu 
dẫn hay vô dẫn. 
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Săc nghiệp ử sát-na tâm tái tục ba nhân 

{ti-hetuka-patisandhi-kammaja-rũpa) 

Sát-na tâm tái tục ba nhân là ví dụ tương tự khác về nét 
riêng của phương pháp này. 

Có bốn loại nghiệp đại thiện ba nhân bậc cao (tihetuka- 
ukkattha-kusala-kamma). 

- Nếu một sát-na tâm tái tục ba nhân câu hành với thọ hỷ 
(somanassavedanã) thì có 34 hành (sankhãrà) tương 
ưng. Các hành (sankhãra) này là: 1 thứ tâm đại quả, 7 
sở hữu biến hành, 6 biệt cảnh, 19 sở hữu tâm tịnh hảo 
và trí quyền. 

- Nếu một sát-na tâm tái tục ba nhân câu hành xả 
(upekkhã-vedanã) thì sẽ có 33 hành (sankhãra) tương 
ưng vì hỷ (pĩti) bị loại trừ. 

- Nếu đó là sát-na tâm tái tục hai nhân câu hành với thọ 
hỷ (somanassavedanã) thì sẽ có 33 hành (sankhãra) vì 
trí quyền (pannỉndrỉya) bị loại trừ. 

- Nếu một sát-na tâm tái tục hai nhân câu hành xả thì sẽ 
có 32 hành (saúkhãra) vì hỷ (pĩti) và trí quyền 
ipannindriya) bị loại trừ. 

34 hành (saúkhãra) (tầm-citta và sở hữu íầm-cetasikà) mà 
gồm có bốn danh uẩn ở sát-na tâm tái tục ba nhân cũng 
cùng sanh. Chúng sinh khởi ở cùng sát-na là sắc uẩn. 

Đối với một chúng sanh nhân loại, các hành (sankhãra) 
này là: 

. 1 tâm tái tục đại quả, câu hành với thọ hỷ, tương ưng 
với trí quyền. 
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. 1 SỞ hữu biên hành 
. 6 sở hữu biệt cảnh 
. 19 sở hữu tâm tịnh hảo 
. 1 trí quyền 

34 hành {sankhãra) này đuợc xếp thành bốn danh uẩn nhu 
vầy: 

1. Thọ hỷ (somanassa-vedanã) là thọ uẩn làm cảnh của thủ 
(vedanu 'pãdãnakkhandha) 

2. Tuởng (saMã) là tuởng uẩn làm cảnh của thủ 
{saũũu 'pãdãnakkhandha) 

3. Tất cả 31 sở hữu tâm còn lại là hành uẩn làm cảnh của 
thủ {sankhãru 'pãdãnakkhandha) 

4. Tâm tái tục là thức uẩn làm cảnh của thủ 
(viũnãnu 'pãdãnakkhandha) 

Ba thứ tâm thẩm tấn 

Đây là một ví dụ tuoug tự, nhung khác, các tâm từ bên 
trong lộ tâm icitta-vĩthi) 

Có ba thứ tâm thẩm tấn: hai trong ba thứ này là tâm quả 
thiện và tâm kia là một tâm quả bất thiện. 

Nếu đó là một tâm thẩm tấn quả bất thiện thì nó luôn câu 
hành xả và có 10 loại sở hữu tâm tuơng ung. 

Nét đặc biệt giữa hai tâm quả thiện là một câu hành với 
một thọ hỷ isamanassa-vedanã) và tâm kia câu hành với 
thọ xả (upekkhã-vedanã). Neu nó câu hành với thọ hỷ thì 
có 11 thứ sở hữu tâm (cetasika) tuơng ung. Neu nó câu 
hành xả thì có 10 thứ sở hữu tâm tuơng ung 
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Nếu chúng ta tính các sở hữu tâm {cetasỉka) này cùng với 
tâm thì sẽ có 12 hoặc 11 hành (sankhãra), là chư pháp làm 
nên bốn danh uẩn. 

12 thứ hành {sankhãra) là: tâm, xúc, thọ hỷ, tưởng, tư, nhất 
hành, mạng quyền, tác ý (chú ý), tầm, tứ, hỷ và thắng giải. 

11 thứ hành (saúkhãra) là tâm, xúc, thọ xả, tưởng, tư, nhất 
hành, mạng quyền, tác ý, tầm, tứ và thắng giải. 

Hai mươi thứ tâm Thánh đạo 

Đây là ví dụ về một tập hợp những tâm mà ban đầu định 
rõ theo cõi ibhũmi) của chúng, là siêu thế, và kế đến chia 
thêm theo tiêu chuẩn, cách riêng đối với cõi ấy. 

Có hai mươi thứ tâm Thánh đạo. Trong những loại này, 
mười sáu thứ tâm Thánh đạo câu hành với thọ hỷ và bốn 
thứ tâm Thánh đạo câu hành xả. 

Bốn thứ sát-na Đạo Nhập lưu câu hành với thọ hỷ là Đạo 
Nhập lưu sơ thiền, Đạo Nhập lưu nhị thiền, Đạo Nhập lưu 
tam thiền, và Đạo Nhập lưu tứ thiền. Nó nên được hiếu 
tương tự đối với Đạo Nhất lai, Đạo Bất lai và Đạo Arahant. 
Số lượng bốn nhân bốn thành mười sáu thứ câu hành với 
thọ hỷ. 

Có năm thứ tâm Đạo ngũ thiền và bốn thứ tâm Đạo ngũ 
thiền sắc giới và bốn thứ tâm Đạo thiền vô sắc. Tuy cả thảy 
có năm loại ngũ thiền, nhưng tất cả đều nói đến là tâm Đạo 
ngũ thiền vì sự tương tự của các chi thiền Ợhãnaúga) : thọ 
xả (upekkh-vedanã) và nhất hành (ekaggatã). Cho nên, 
chúng tôi nói rằng do bốn giai đoạn, đây là bốn thứ tâm 
Đạo. 



426 


Biên soan: PAAUK TAWYA SAYADAW 


Đôi khi thiên sinh tu tập quán minh sát (vipassanã), nhât 
là giai đoạn hành xả tuệ (sankhãrũpekkhã-nãna), làm nổi 
bật chư pháp ngũ thiền sắc và quan sát chúng là vô thường, 
khổ và vô ngã. Khi ấy, nếu họ thấy rõ Nibbãna là cảnh của 
tâm họ bằng tuệ Đạo Nhập lưu thì tâm Đạo Nhập lưu của 
họ cũng được gọi là tâm Đạo Nhập lưu ngũ thiền. 

Bậc tu tiến có thể trở thành một bậc nhập lưu trong khi 
quan sát chư pháp ngũ thiền sắc hay một trong bốn loại 
chư pháp thiền vô sắc là vô thường ianicca), khổ (dukkhà) 
hay vô ngã {anatta). 

Chư pháp thiền Ọhãna dhamma) ở đây thì giống như vậy 
dù đó là gì, chỉ một loại pháp thiền là cảnh cuối của hành 
xả tuệ {sankhãrũ-pekkhã-nãna)\ là giai đoạn cuối của quán 
(vipassanã). 

Sau tuệ ấy, lộ Đạo sinh khởi lấy Nibbãna làm cảnh. Tâm 
Đạo này là tâm Đạo ngũ thiền vì tâm này cũng tưoug ưng 
vói hai chi thiền: thọ xả (upekkhãvedanđ) và nhất hành 
(ekaggatã). Cho nên, có bốn thứ tâm Đạo câu hành xả 
cũng như bốn thứ tâm Quả câu hành xả. Cả thảy có hai 
mưoi thứ tâm Đạo và hai mưoi thứ tâm Quả. (16+4 = 20) 

Xin xem các biểu đồ trình bày tất cả tâm để mau hiểu ở 
Phụ lục D. 



PHƯLƯCC 


427 


PHỤ LỤC c - 

NHỮNG ĐIỀU SUY XÉT KHÁC - VỀ THỜI GIAN 
VÀ TÍNH CHẤT CỦA DANH VÀ SẲC 

Thức iyinnana) và sở hữu tâm (cetasika) tương ưng với nó 
tồn tại một sát-na tâm. sắc (rũpa) tồn tại mười bảy sát-na 
tâm. Điều này có hàm ý sâu sắc. 

Tuổi thọ một sát-na tâm được chia thành 3 tiểu sát-na: sát- 
na sanh (uppãda-kkhana), sát-na trụ {thiti-kkhana) và sát- 
na diệt (bhanga-kkhana). Chúng còn được gọi là giai đoạn 
sanh, giai đoạn trụ và giai đoạn diệt. Tuổi thọ của mỗi sắc 
thành tựu (giới-dhãtu) trong mồi bọn ikalãpa) là 17 sát-na 
tâm hay 51 tiểu sát-na. 

Nếu một lộ ngũ môn cảnh rất lớn thì nó có 14 sát-na tâm 
bắt đầu bằng sát-na tâm khai/ hướng ngũ môn và cho đến 
sát-na tâm na cảnh thứ hai. 

[Xin tham khảo biểu đồ “lộ ngũ môn” trong Phụ lục-D] 
Những lộ này sanh ngoài dòng chảy liên tục phía sau cấu 
tạo bằng nhiều sát-na tâm hữu phần (bhavanga). Ba hữu 
phần cuối trước sự sanh của lộ ngũ môn được gọi là hữu 
phần vừa qua (atĩta-bhavaúgà), hữu phần rúng động 
(bhavanga-calana), và hữu phần dứt dòng {bhavanga- 
paccheda). Các cảnh (ãrammanà), ví dụ cảnh sắc màu 
(rũpa-ãrammana), chạm hay dội vào (5) môn quyền và ý 
môn cùng lúc. Khi điều này xảy ra, sát-na tâm hữu phần 
(bhavangà) hiện hành bắt đầu rúng động. Trước sát-na tâm 
hữu phần rúng động ibhavanga-calana) này có một hay 
nhiều sát-na tâm hữu phần vừa qua (atĩta-bhavanga) mà 
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đã diệt rôi. Hữu phân vừa qua đuợc gọi là atĩta-bhavanga. 
Thông thuờng, nhãn thức, nhĩ thức, v.v... sanh nuơng vào 
nhãn vật (xứ), nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, và thân vật mà sanh 
cùng lúc với sát-na tâm hữu phần vừa qua thứ nhất 
ipathama-atĩta-bhavanga) truớc hữu phần rúng động 
(bhavanga-calana). Năm loại vật là sắc pháp (rũpa) cho 
nên tuổi thọ của chúng là 17 sát-na tâm. Cho nên, khi nhãn 
thức, nhĩ thức, v.v... sinh khởi, những sắc vật sanh truớc 
này là vào giai đoạn trụ ithitĩ), còn đuợc gọi là có hiện diện 
iatthi). Các vật này không sanh bằng sự trợ các hành 
(sankhãra) mà vẫn đang hiện tồn từ một số sát-na tâm 
truớc. Mặc dù các vật (xứ) này đã sanh truớc sát-na tâm 
nhãn thức, sát-na tâm nhĩ thức, v.v... chúng có sức mạnh 
trợ cho sự sanh của nhãn thức, nhĩ thức v.v... Cho nên, 
mỗi vật (xứ) trợ riêng các danh uẩn tuong ứng bằng vật 
duyên (vatthu-paccaya). Đó là qua năm vật duyên mà ý 
vật (vatthu) sanh ở sát-na tâm sanh truớc, trợ các danh uấn 
ở sát-na tâm thức (yinnãna) sanh sau. Ý vật sanh truớc là 
pháp nhân - năng duyên (paccayadhammà) và các danh 
uẩn sanh sau là chu pháp quả - sở duyên ipaccayuppanna- 
dhamma). 

Khi tâm huớng/khai ngũ môn (panca-dvãr'ãvajjana-cừta) 
ngăn hữu phần (bhavanga) thì lộ nhãn môn không thế 
ngung ở sát-na tâm nhãn thức (cakkhu-vinnãna) hay ở sát- 
na tâm tiếp thâu (sampaticchanà) hay ở sát-na tâm thẩm 
tấn isantĩraụa). Ngay cả khi cảnh sắc màu không thật rõ, 
sát-na tâm đoán định (votthapanà) dứt khoát phải tiếp tục 
sanh (abhi-tha-1-309). Đây là định luật tự nhiên. 



PHƯLƯCC 


429 


Nếu một cảnh (ãrammanà) sắc màu là rõ, tiến trình danh 
pháp sẽ tiếp tục sanh bảy sát-na tâm đổng lực (javana). 
Neu cảnh (ãrammana) là rất rõ ở ý môn và một trong năm 
môn quyền thì theo sau các đổng lực là các danh uẩn na 
cảnh (tadãmmmana) có thế sanh hai lần {dutiya- 
tadãrammana). Neu cảnh là không thật rõ, mà chỉ rõ một 
ít thì hai danh uẩn na cảnh sẽ không sanh. Trong các 
trường họp này có thể có một sát-na tâm na cảnh, hay 
không có. Neu đó là một cảnh khả hỷ iitthãrammana) thì 
các sát-na tâm na cảnh là các sát-na tâm quả thiện. Neu đó 
là một cảnh bất khả hỷ, các sát-na tâm na cảnh là các tâm 
quả bất thiện. 

Có một định luật tự nhiên rằng trong suốt thời gian kiếp 
sống của một chúng sanh, tất cả sắc do nghiệp trợ sanh 
(kammaja rũpa) sẽ ngưng sanh ở sát-na tâm thứ mười bảy 
trước sát-na tâm cuối của chúng sanh - tâm tử icuti-citta). 
Theo cách này, sắc nghiệp (kammaja rũpa) của chúng 
sanh sẽ diệt cùng lúc với sát-na tâm cuối của ông ấy hay 
bà ấy. Vào lúc thụ thai - vào sát-na tâm tái tục ipatisandhỉ- 
citta) - phụ thuộc vào cùng định luật này mà thọ mạng của 
chúng sanh phải kéo dài ít nhất 17 sát-na tâm nếu sắc 
nghiệp không sanh thêm nữa. Dòng hữu phần (bhavanga) 
luôn tuôn ra vì nó sanh ngay sau tâm tái tục (patisandhi- 
citta). Khi ấy, sức mạnh của nghiệp mà duy trì kiếp sống 
của một chúng sanh vẫn đang hoạt động. Do sức mạnh của 
nghiệp này, các sắc nghiệp (kammaja rũpa) sẽ tiếp tục 
sanh và cho nên tâm tử icuti-citta) của vị ấy sẽ càng xa 
hon 17 sát-na tâm. Theo cách này, các danh uẩn hữu phần 
thứ nhất của một chúng sanh (có hiệu lực từ một thời điểm 
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trong quá khứ) ủng hộ các săc nghiệp {kammạịa rupa) vào 
sát-na tái tục bằng hậu sanh duyên. 

Theo lời dạy của Đức Phật, không có sát-na tâm nào xen 
giữa tâm tử của kiếp sống quá khứ gần nhất và tâm tái tục 
của kiếp sống hiện tại. Vì lý do này, tâm tử quá khứ là một 
vô gián duyên (anantara-paccaya) trợ cho tâm tái tục của 
kiếp sống hiện tại dù chúng là các kiếp sống khác nhau. 

Có bốn loại sắc (các sắc do nghiệp trợ sanh, do tâm trợ 
sanh, do quí tiết trợ sanh và do vật thực trợ sanh) ở sát-na 
sanh hay giai đoạn sanh của mỗi sát-na tâm. Nhưng vào 
giai đoạn trụ và giai đoạn diệt, chỉ có 3 loại sắc (các sắc 
do nghiệp trợ sanh, do quí tiết trợ sanh và do vật thực trợ 
sanh). Trừ ngũ song thức {dvipanca vinnãna) và tâm tái 
tục ipatisaủdhi-citta), tất cả các tâm {citta) có sức mạnh 
trợ sanh các sắc tâm. Nhưng chúng chỉ có thế trợ cho sanh 
trong giai đoạn sanh vì sức mạnh của tâm rất mạnh chỉ 
trong giai đoạn này. 

- Trùng dụng duyên (ãsevana-paccaya) 

Trong trùng dụng duyên, cả hai duyên nhân và quả luôn là 
các đổng lực (javana). 

Các đổng lực thiện (kusala javana) trợ các đổng lực thiện, 
các đổng lực bất thiện (akusala javana) trợ các đổng lực 
bất thiện, và các đổng lực tố (kiriya javana) trợ các đổng 
lực tố bằng trùng dụng duyên này. Bởi vì duyên trợ của 
các đổng lực sanh trước (purejãta) cho mồi đổng lực sanh 
sau (pacchãjãta) có sức mạnh lớn hơn. Xuyên qua cơ cấu 
này, sức mạnh của mỗi đổng lực sanh sau tăng. Ví dụ, 
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trùng dụng duyên trợ cho các danh nân đông lực thứ ba là 
các danh uẩn của đổng lực thứ hai, trợ các danh uẩn đổng 
lực thứ tu là các danh uẩn của đổng lực thứ ba, v.v... Vì 
lý do này, đổng lực cuối của chuỗi đổng lực bị loại trừ khỏi 
chư pháp năng duyên (paccaya-dhamma) và đổng lực thứ 
nhất bị loại trừ khỏi chư pháp sở duyên (paccayuppanna 
dhamma). Không có đổng lực theo sau đổng lực thứ bảy, 
vì vậy nó không có đổng lực sanh sau để trợ. Đổng lực thứ 
nhất không có duyên trợ theo cách của trùng dụng duyên 
vì không có đổng lực trước đổng lực thứ nhất, vì vậy, 
không có đổng lực có thể là nền tảng cho trùng dụng 
duyên. 

Vì lý do này, trùng dụng duyên được cộng vào “loại vô 
gián duyên {anantara-paccayaỴ' là nhóm tất cả các đổng 
lực sanh sau từ thứ hai đến thứ bảy. 

- Hệ thống nhóm năm thiền theo Vô tỷ pháp 
Abhidhamma ipaũcaka-naya) 

Tương phản với bốn thiền sắc đã nêu trong Sutta (catukka- 
naya) Vô tỷ pháp (Abhidhammà) dùng một hệ thống năm 
thiền Ợhãna). Hệ thống nhóm năm này được dùng vì một 
số thiền sinh khi đi từ sơ đến nhị thiền không loại ra hai 
chi thiền Ợhãnaúgà) tầm iyitakka) và tứ iỵicãra) cùng lúc. 
Họ loại từng chi thiền một. Sơ thiền đã tìm thấy trong Sutta 
được chia thành hai thiền riêng theo Vô tỷ pháp 
(Ạbhidhamma). Theo hệ thống này, nhị thiền gồm có tứ 
iỵicãrà) nhưng không có tầm iyitakka). Theo hệ thống 
nhóm năm thiền, có chín loại thiền (jhãna) : năm thiền sắc 
giới và bốn thiền vô sắc. 
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- Trong sơ thiên Ợhãna), theo hệ thông nhóm năm 
(pancaka) thiền của Vô tỷ pháp (Abhidhamma), có năm 
chi thiền tương ưng là tầm (vitakkà), tứ iỵicãra), hỷ 
ipĩti), lạc (sukhà), và định/ nhất hành (ekaggatã). 

- Trong nhị thiền, có bốn chi thiền tương ưng là tứ 
{vicãrà), hỷ (pĩti), lạc (sukha), và nhất hành (ekaggatã). 

- Trong tam thiền, có ba chi thiền tương ưng là hỷ (pĩti), 
lạc (sukhà), và nhất hành (ekaggatã). 

- Trong tứ thiền, có hai chi thiền tương ưng là lạc (sukha), 
và nhất hành (ekaggatã). 

- Một trong những ngũ thiền (mà gồm ngũ thiền sắc và 
bốn loại thiền vô sắc), có hai chi thiền tương ưng là thọ 
xả (upekkhã-vedanã), và nhất hành (ekaggatã). 

- Việc dùng cụm từ “tâm thiền” của Vô tỷ pháp 
(Abhidhamma) 

Cụm từ “tâm thiền” được xem xét một cách khác theo 
Sutta và Abhidhamma. Trong Sutta, thiền Ợhãnà) chỉ cho 
các tâm thiền sắc, các tâm thiền vô sắc, và các thiền siêu 
thế. Trong Abhidhamma, một tâm thiền chỉ cho bất cứ tâm 
nào tương ưng với bốn hay năm chi thiền Ợhãnaúga) mà 
không nhất thiết an chỉ định iạppanã samãdhí). Nó cũng 
gồm cận định (upacãra samadhi). Cho nên, một tâm thiền 
có một vài mức độ tuệ thấu suốt nhưng không nhất thiết ở 
bậc cao đã tìm thấy trong các thiền sắc và vô sắc. Cho nên, 
thiền na duyên Ợhãna-paccaya) đã trình bày ở đây là 
duyên mà những sở hữu tâm tương ưng (sampayutta- 
cetasika) được sự trợ bằng bất cứ bốn hay năm chi thiền. 
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- Việc dùng cụm từ “tâm Đạo” của Vô tỷ pháp 
(Abhidhamma) 

Cụm từ “tâm Đạo” được xem xét một cách khác trong 
Sutta và Abhidhanmia. Trong Abhidhamma, Đạo chỉ cho 
nhóm tám Thánh đạo hay bất cứ số nào của nghiệp đạo 
khác bao gồm các đạo khố. Cho nên, trong Abhidhamma 
một tâm Đạo là một tâm tưong ưng với một hay nhiều hon 
các chi đạo hoặc Thánh đạo siêu thế đưa đến Nibbãna, hay 
một chi đạo thuộc bất cứ các đạo thiện nào đưa đến tái tục 
vui ở một cõi vui, hay một chi đạo thuộc đọa khổ đưa đến 
tái tục một trong các cõi khổ. Vì lý do này, tà kiến 
(ditthi/micchã-ditthi) là một chi đạo. Một tâm tưong ưng 
với một chi đạo thông thường dẫn theo hướng giải thoát 
không nhất thiết là một sát-na Đạo đầy đủ. Một tâm đạo 
thì chỉ là tâm mà các sở hữu tâm tương ưng (sampayutta- 
cetasika) trợ do đạo duyên {msiggapaccaya) bằng một hay 
hon các chi đạo theo bất cứ các đạo nghiệp nào. 

Trái lại, Sutta dùng từ “đạo” cụ thể nói đến nhóm tám 
Thánh đạo mà có thể là cả hiệp thế hay siêu thế. Cho nên, 
trong Sutta, tâm Đạo nói đến một trong bốn tâm Đạo siêu 
thế iỊokuttara-magga). Trong khi tu tập pháp chỉ 
(samatha) hay pháp quán (vipassanã), kinh nghiệm của 
thiền sinh có thế bao gồm các sát-na Đạo. Điều này có thế 
xảy ra khi họ quan sát theo tuệ quán (vipassanã) của họ là 
vô thường ianicca) hay khổ idukkha) hay vô ngã (anatta) 
vì tuệ quán này thường tương ưng với năm chi đạo: 

Chánh kiến (sammã-ditthi) [hiếu đúng về cảnh của pháp 
chỉ ịsamatha) hay cảnh của pháp quán (vipassanã)]. 
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Chánh tư duy (samma-sankappa) [trạng thái áp sát đúng 
của tâm đến cảnh của pháp chỉ (samatha) hay cảnh của 
pháp quán (vipassanã)]. 

Chánh cần (sammã-vãyãma) [chánh cần biết đến cảnh của 
pháp chỉ (samatha) hay cảnh của pháp quán (vipassanã)]. 
Chánh niêm (sammã-sati) [chánh niệm về cảnh của pháp 
chỉ (samatha) hay cảnh của pháp quán (vipassanã)]. 
Chánh định (sammã-samãdhi) [chánh định theo cảnh của 
pháp chỉ (samatha) hay cảnh của pháp quán (vipassanã)]. 
Như vậy, cả thảy những chi này là nhóm tám Thánh đạo. 
Cả hai pháp này là nhóm tám Thánh đạo hiệp thế. Bây giờ, 
chúng tôi sẽ giải thích sự liên quan về ba pháp ngăn trừ 
đến sát-na Đạo. 

Sự liên quan của ba ngăn trừ hướng tói sát-na Đạo 

Trong nhóm tám Thánh Đạo, ba ngăn trừ (viratĩ) sanh 
riêng rẽ nhau vì chúng không bắt cùng cảnh. Chúng không 
lấy Nibbãna làm cảnh của chúng. Vì lý do này, ngăn ừừ 
phần chỉ là tạm thời khi chúng ngăn giữ khỏi tà ngữ, tà 
nghiệp, và tà mạng. 

Ví dụ, khi tu tiến pháp chỉ (samatha) hay pháp quán 
iỵipassanã), thiền sinh phải thọ nhận những giới bao gồm 
ba ngăn ừừ và các pháp này làm thanh tịnh tâm của vị ấy, 
hay vị ấy có thể tự nhiên thải bỏ hay quay đi khỏi những 
phiền não bao gồm ba ngăn ừừ. Khi ấy tâm xem xét của 
vị ấy, hoặc một tâm hướng tới cảnh chỉ tịnh (samatha) hay 
cảnh quán iỵipassanã), có thể tương ưng với năm chi đạo: 
- Sammã-ditthi (chánh kiến/hiếu đúng về cảnh chỉ tịnh - 
samatha hay cảnh quán minh sát - vipassanã). 
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- Sammã-sankappa (chánh tư duy vê tâm hướng tới cảnh 
chỉ tịnh - samatha hay cảnh quán minh sát - vipassanã). 

- Sammã-vãyãma (chánh cần biết cảnh chỉ tịnh — samatha 
hay cảnh quán minh sát - vipassanã). 

- Sammã-sati (chánh niệm về cảnh chỉ tịnh - samatha 
hay cảnh quán minh sát - vipassanã). 

- Sammã-samãdhi (chánh định theo cảnh chỉ tịnh - 
samatha hay cảnh quán minh sát - vipassanã). 

Đây là nhóm tám Thánh đạo hiệp thế trong khi tu tiến pháp 
chỉ (samatha) hay pháp quán (vipassanã). 

Mặt khác, tu tiến siêu thế lấy Nibbãna làm cảnh của nó. 
Khi một tâm Đạo siêu thế sinh khởi lấy Nibbãna làm cảnh 
của nó, tất cả nhóm tám chi Thánh đạo siêu thế, gồm ba 
ngăn ừừ, tương ưng với tâm Đạo này. Tất cả chúng lấy 
Nibbãna làm cảnh của chúng. Tuệ Đạo siêu thế đoạn tận 
những phiền não ngủ ngầm, tiềm thùy (anusayà), mà là 
nguồn gốc của tà ngữ, tà nghiệp, và tà mạng. 

Cho nên, ba ngăn trừ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng đều hiện diện cùng lúc ở sát-na tuệ đạo siêu thế. 

- Bốn loại vật thực nội {ajjhattìka-ãhãra) 

Dinh dưỡng bên ngoài (bãhira-ojã = bãhira-ãhãra vật thực 
ngoại), chứa trong thực phẩm, là nhân cơ bản cần thiết cho 
sự sanh của các bọn sắc vật thực (ãhãraja-rũpa). Ngoài sự 
trợ giúp của dinh dưỡng bên ngoài, 4 loại dinh dưỡng bên 
trong không thể thực hiện phận sự của chúng một cách 
đúng đắn trong thân này. Cho nên, chúng sanh nhân loại 
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phải dùng thực phâm bên ngoài thích hợp đê duy trì thân 
của họ. Sử dụng ra sao? 

Có bốn loại dinh dưỡng bên trong mà có sức mạnh trợ bốn 
loại bọn vật thực: các bọn do nghiệp trợ sanh {kammaja), 
do tâm trợ sanh (cittaja), do quí tiết trợ sanh (utujà), và do 
vật thực nội trợ sanh (ajjhattika-ãhãrajà) cùng với lửa tiêu 
hóa. 

(1) Vật thực chưa tiêu hóa không là chi ngoài những bọn 
vật thực tám pháp do quí tiết trợ sanh iụtujaojatthamaka- 
kalãpa). Dinh dưỡng của những bọn ấy được gọi là vật 
thực ngoại (bãhira-ãhãra). Và lửa tiêu hóa của thân (là 
mạnh mẽ nhất trong đường tiêu hóa) chỉ là hỏa giới của 
các bọn mạng chín pháp Ợĩvita-navaka-kalãpà) là các bọn 
do nghiệp trợ sanh (kammaja kalãpa). Khi dinh dưỡng của 
các ‘bọn tám pháp do quí tiết trợ sanh’ {của vật thực vừa 
ăn chưa tiêu hóa trong bao tử cũng như trong đường tiêu 
hóa) gặp lửa tiêu hóa, thêm các sắc bị trợ, là các ‘bọn vật 
thực nội tám pháp do vật thực trợ sanh’ {ãhãraja- 
oịatthamakakaỉãpa). 

Trong mỗi bọn ấy có 8 thứ sắc như là địa, thủy, hỏa, 
phong, sắc màu, khí, vị và vật thực nội. Dinh dưỡng của 
các bọn ấy được gọi là vật thực nội {ajjhattika-ãhãra). 

Đây là loại vật thực nội {ajjhattika-ãhãra) đầu tiên có sức 
mạnh trợ các sắc vật thực nội khác của bốn loại bọn 
(kalãpa): các bọn do nghiệp trợ sanh {kammaja), do tâm 
trợ sanh {cittaja), do quí tiết trợ sanh {utuja), và do vật 
thực nội khác trợ sanh {ajjhattika-ãhãraja) hay có sức 
mạnh trợ sanh “các bọn vật thực” mới với sự trợ giúp của 
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lửa tiêu hóa và các vật thực nội của một trong bôn loại 
“bọn vật thực nội”. 

(2) Lại nữa, dinh dưỡng hay vật thực nội của một ‘bọn do 
nghiệp trợ sanh’ (kammạịa kalãpa), khi nó được trợ bởi 
vật thực nội của một trong các ‘bọn vật thực nội’ loại đầu 
tiên và lửa tiêu hóa, có thể trợ sanh các ‘bọn vật thực nội’ 
khác. Mỗi trong các bọn ấy, cũng có 8 thứ sắc bao gồm vật 
thực nội. Đây là loại vật thực nội (ajjhattika-ãhãrà) thứ 
hai. 

Dinh dưỡng hay vật thực nội của một số ‘bọn vật thực’ 
(ãhãraja kalãpa) này lần nữa trợ các sắc vật thực nội khác 
nhau của các bọn (kalãpa) do nghiệp trợ sanh {kammaja), 
do tâm trợ sanh (cittaja), do quí tiết trợ sanh (utuja), và do 
vật thực nội trợ sanh (ãhãraja). Nhưng vật thực nội của 
một số ‘bọn do vật thực trợ sanh’ ấy có sức mạnh trợ sanh 
các ‘bọn vật thực’ (ãhãraja kalãpa) mới bằng sự trợ giúp 
của lửa tiêu hóa và một trong bốn loại vật thực nội của các 

‘bọn do vật thực nội trợ sanh’. Theo cách này cơ thế có thế 

• • • • • ^ 

duy trì sức mạnh của nó. 

(3) Dinh dưỡng hay vật thực nội của ‘bọn do tâm trợ sanh’ 
(cìttạịa kalãpa), khi nó được trợ bởi vật thực nội của một 
trong ‘bọn do vật thực nội trợ sanh’ loại đầu tiên và lửa 
tiêu hóa, có thể trợ sanh các ‘bọn vật thực nội’ khác. 

Trong mỗi bọn ấy, cũng có 8 thứ sắc bao gồm vật thực nội. 
Đây là loại vật thực nội (ajjhattika-ãhãrà) thứ ba. 

Dinh dưỡng hay vật thực nội của một số ‘bọn do vật thực 
nội trợ sanh’ này trợ vật thực nội của các bọn do nghiệp 
trợ sanh (kammạia), do tâm trợ sanh (cittajà), do quí tiết 
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trợ sanh (utujữ), và do vật thực nội trợ sanh (aharạịa). 
Nhưng vật thực nội của một số 'bọn do vật thực trợ sanh’ 
khác này có sức mạnh trợ sanh các ‘bọn do vật thực trợ 
sanh’ mới với sự trợ giúp của lửa tiêu hóa và vật thực nội 
trong bốn loại ‘bọn do vật thực nội trợ sanh’. Theo cách 
này, cơ thể có thể duy trì sức mạnh của nó. 

(4) Dinh dưỡng hay vật thực nội của một ‘bọn do quí tiết 
trợ sanh’ {utuja kalãpa), khi nó được trợ bởi vật tực nội 
của một trong những loại ‘bọn do vật thực nội trợ sanh’ và 
lửa tiêu hóa, có thế trợ sanh các ‘bọn do vật thực nội trợ 
sanh’ khác. Mỗi bọn trong các bọn này cũng có 8 thứ sắc 
bao gồm vật thực nội. Đây là loại vật thực nội {ajjhattika- 
ãhãra) thứ tư. 

Dinh dưỡng hay vật thực nội của một số ‘bọn do vật thực 
nội trợ sanh’ này lần nữa trợ các sắc vật thực nội của các 

• • y • • • • 

bọn do nghiệp trợ sanh ikammaja), do tâm trợ sanh 
(cittaja), do quí tiết trợ sanh (utuja), và do vật thực nội trợ 
sanh (ãhãraja) khác. Nhưng vật thực nội của một số ‘bọn 
do vật thực nội trợ sanh’ khác có sức mạnh trợ sanh các 
‘bọn do vật thực nội trợ sanh’ mới với sự trợ giúp của lửa 
tiêu hóa và vật thực nội của một trong bốn loại ‘bọn do vật 
thực nội Uợ sa nh ’. Theo cách này, thân có thế duy trì sức 
mạnh của nó. 

Thêm hai loại vật thực nội phụ - Cả thảy có bốn loại vật 
thực nội như đã trình bày trên. Mồi loại vật thực nội có thế 
được chia thêm thành hai loại phụ. 

Hai loại phụ này là: 
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(1) Một loại có sức mạnh, khi kêt hợp với lửa tiêu hóa, trợ 
vật thực nội của của các ‘bọn do vật thực nội trợ sanh’ 
khác. Vật thực nội này không có sức mạnh để trợ sanh các 
‘bọn do vật thực trợ sanh’ mới. 

(2) Một loại thứ hai có sức mạnh trợ sanh các bọn kalãpa 
mới, dinh dưỡng của các ‘bọn do vật thực trợ sanh’ này, 
với sự trợ giúp của dinh dưỡng của ‘bọn do vật thực nội 
trợ sanh’ thêm nữa và sự trợ giúp của lửa tiêu hóa, có thể 
trợ sanh thêm những thế hệ các ‘bọn vật thực’. 

Hơn nữa, hỏa giới {tejo dhãtu) của loại ‘bọn do vật thực 
nội ượ sanh’ thứ hai này có thế trợ sanh loại bọn khác. 
Trong mỗi bọn do vật thực trợ sanh, có hỏa giới {tejo 
dhãtù) còn được gọi là quí tiết iutu). Hỏa giới {tejo dhãtu) 
của mồi ‘bọn do vật thực trợ sanh’ này có thế trợ sanh đến 
mười hai thế hệ mới ‘bọn do quí tiết trợ sanh’ (utuja - 
kalãpa). Vì lý do này, các ‘bọn do vật thực trợ sanh được 
tăng dần, các ‘bọn do quí tiết trợ sanh’ cũng đang tăng dần 
với tỷ lệ cao hơn mười lần. 

(Chen vào, vì hỏa giới {tejo dhãtu) trong các ‘bọn do 
nghiệp trợ sanh’ (kammaja kalãpa) có thể trợ sanh đến 
bốn, đến năm hay mười đến mười hai thế hệ mới các ‘bọn 
sắc do quí tiết trợ sanh’ luôn có nhiều lần ‘bọn do quí tiết 
trợ sanh’ (utuja kalãpà) hơn các ‘bọn do nghiệp trợ sanh’ 
(kammaja kalãpa). Trong tất cả chúng sanh, số lượng các 
‘bọn do nghiệp trợ sanh’ giảm khi người trở nên già hơn. 
Vì các ‘bọn do nghiệp trợ sanh’ giảm cũng làm giảm các 
‘bọn quí tiết’ {utuja kalãpa) mà chúng trợ sanh. Lửa tiêu 
hóa {hỏa giới (tejo-dhãtu) của các ‘bọn mạng chín pháp’ 
Qĩvitanavaka-kalãpa)] do nghiệp trợ sanh, vì các ‘sắc do 
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nghiệp trợ sanh’ giảm nên các ‘săc do vật thực trợ sanh’ 
cũng giảm. Sự giảm sức sống xảy ra cùng chiều với giảm 
tuổi thọ là do giảm số lượng tất cả các bọn bị trợ sanh này.) 

- Loại dị thòi nghiệp (nãnã-kkhanika-kamma) 

Trong mồi dị thời nghiệp duyên dựa vào bản kê sau có một 
sự khác thời giữa (nhân) năng duyên (paccayà) và (quả) 
sở duyên (paccayuppannà). Trong mỗi trường hợp thì tư 
(cetanã) là một sở hữu tâm (cetasikà). 

- Sát-na tâm sanh trước và ngay sau Thánh đạo và Thánh 
quả. 

Thánh đạo là một (nhân) năng duyên ipaccaya) và Thánh 
quả là (quả) sở duyên (paccayuppanna). Trong trường họp 
này không có sát-na tâm xen giữa duyên nhân và quả. 
Nghiệp Đạo (thiện) là ở sát-na tâm “sanh trước” và tâm 
Quả (thành tựu) theo ngay ở sát-na tâm “sanh sau”. Nghiệp 
Thánh đạo là nghiệp quả hay nghiệp dị thời (nãnã- 
kkhanỉka kamma). 

- Không phải các sát-na tâm trước và sau. 

Đôi khi một nghiệp thiện hay một nghiệp bất thiện trở 
thành quả trong hiện tại. Nó được gọi là nghiệp quả hiện 
thời (dừtha-dhamma-vedaniya-kamma). Có the có nhiều 
sát-na tâm xen giữa nghiệp thiện hay bất thiện, đó là 
(duyên nhân) năng duyên (paccayà), và các uẩn quả là 
(các quả) sở duyên ipaccayuppanna-dhamma). Chúng 
không là các sát-na tâm ở ngay trước và sau. 

- Các nghiệp (kamma) đã tích lũy trong kiếp sống trước. 



PHULUCC 


441 


Một sô nghiệp (kamma) thiện hay bât thiện đã được tích 
lũy trong kiếp sống ngay trước kiếp sống hiện tại này. 
Nghiệp như thế trợ sanh quả của nó (năm uẩn) ngay trong 
kiếp sống này. Nghiệp đã tích lũy trong kiếp sống trước là 
(nhân) năng duyên ipaccaya) và năm uấn hiện thời là 
(quả) sở duyên (paccayuppanna). 

- Các nghiệp (kamma) đã tích lũy trong các kiếp sống quá 
khứ gần. 

Một số nghiệp (kamma) thiện hay bất thiện đã được tích 
lũy trong kiếp sống quá khứ thứ hai trước kiếp sống hiện 
thời, hay ở nhiều kiếp sống quá khứ trước kiếp sống ấy. 
Nghiệp như thế trợ sanh quả của nó (năm uẩn) ngay trong 
kiếp sống này. Nghiệp ấy là (nhân) năng duyên (paccaya) 
và năm uẩn hiện thời là (quả) sở duyên (paccayuppanna) 

- Các nghiệp (kammà) đã tích lũy nhiều kappa trong quá 
khứ. 

Một số nghiệp (kamma) thiện hay bất thiện đã được tích 
lũy nhiều kappa trong quá khứ. Nghiệp như thế trợ sanh 
quả của nó (năm uẩn) ngay trong kiếp sống này. Nghiệp 
đó là (nhân) năng duyên (paccaya) và năm uấn hiện thời 
là (quả) sở duyên ipaccayuppanna). 
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Năm mươi hai sở hữu tâm (cetasika) 

1 biến hành tất cả tâm 

(sahba cỉtta sãdhãrana) 

6 bỉêt cảnh 
• 

(Pakinnakà) 

1) xúc iphassa) 

2) thọ {vedanã) 

3) tu’ởng {saiĩnã) 

4) tu’ (cetanã) 

5) nhất hành {ekaggatã) 

6) mạng quyền 
Ụĩvit-indriya) 

7) tác ý {manasikãra) 

1) tầm (vỉtakka) 

2) tứ (vicãra) 

3) thắng giải {adhimokkha) 

4) cần (viriya) 

5) hỷ (pĩtí) 

6) dục (chanda) 


Mưòi bốn sở hũn tâm bất thiện {akusaỉa-cetasỉka) 

1) {moha) 

6) tà kiến idỉtthỉ) 

11) hối (kukkuca) 

2) vô tàm iahirỉ) 

7) ngã mạn (mãna) 

12) hôn trầm (thìna) 

3) vô úy {anottappa) 

8) sân (dosa) 

13) thùy miên {middha) 

4) điệu cử {uddhacca) 

9) tật (ìssã) 

14) hoài nghi (vicikicchã) 

5) tham (lobha) 

10) lận {macchariya) 



Hai mưoi lăm sở hũn tâm tịnh hảo (sobhana-cetasika) 

19 sở hữu tịnh hảo biến hành (sobhana-sãdhãrana) 

1) tín (saddhã) 

2) niệm (sati) 

3) tàm {hirí) 

4) úy (ottapa) 

5) vô tham (a-lobha) 

6) vô sân (a-dosa) 

7) trung bình (tatra-majjhattatã) 

8) tịnh thân (kãya-passaddhi) 

9) tịnh tâm (citta-passaddhi) 

10) khinh thân (kãya-lahutã) 

11) khinh tâm (citta-lahutã) 

12) nhu thân (kãya-mudutã) 

13) nhu tâm (citta-mudutã) 

14) thích thân (kãya-kammannatã) 

15) thích tâm (citta-kammaíìnatã) 

16) thuần thân (kãya-pãgunnatã) 

17) thuần tâm (citta-pãgunnatã) 

18) chánh thân (kãyujukatã) 

19) chánh tâm (citt-ujukatã) 

Ba ngăn trừ (viratĩ) 

Hai vô lượng (appamannã) 

Vô si (a-moha) 

1) chánh ngữ (sammã-vãcã) 

2) chánh nghiệp (sammã-kammanta) 

3) chánh mạng (sammã'ãjĩva) 

1) bi (karunã) 

2) tùy hỷ (muditã) 

1) trí quyền (pann-indriya) 

(7 + 6 + 14 + 19 + 3 + 2 + 1 = 52 sờ hũn tâm) 


Bốn sở hữu tâm mà được gạch dưới bằng đường gợn sóng sanh VỚI tất cả 

• -------- - -Vy»- - 

tâm bất thiện. 
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Biên soan: PAAUK TAWYA SAYADAW 


Một sở hữu tâm không thê sanh đơn lẻ. Nó luôn sanh cùng 
với tâm và một số sở hữu tâm nào đó. Ví dụ, cùng với nhãn 
thức, có bảy sở hữu tâm sinh khởi. Ví dụ, cùng với tâm 
siêu thế tuơng ung với sơ thiền, có 36 sở hữu tâm sinh 
khởi. 

Có tổng số 89 thứ tâm, và chúng có thể đuợc phân loại 
hoặc thiện, bất thiện, hay vô ký. Chúng cũng có thể đuợc 
phân là dục giới (kãmãvacara), sắc giới (rũpãvacara), hay 
vô sắc giới (arũpãvacara). Cuối cùng chúng có thể đuợc 
phân là hiệp thế (lokiỵà) hay siêu thế (ỉokuttarã). Tuy 
nhiên, mồi thứ tâm biết cảnh của riêng nó: đó là trạng thái 
của tâm. Nhu vậy, trên thực tế tâm chỉ có một loại. Nhung 
theo các sở hữu tâm tuơng ung với tâm, có 89 thứ tâm. 
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Biên soan: PAAƯK TAWYA SAYADAW 


Danh pháp của Tâm Đáo Đại (Mahaggata Citta)^^ 

THIỀN IHANA SÂC Sơ 

Nhị 

Tam 

Tứ 

Ngũ 

Tâm (citta) 






SỞ HỪXJ (cetasika) 

BIÉN HÀNH^^ TÁT CẢ TÂM 
(Sabbacitta sãdhãrana) 


1. Xúc (phassa) 






2. Thọ (vedanã). 

Lạc (sukha) Xả 

(upekkhã) 

3. Tưởng (sannã). 














4. Tư, sự cố quyết (cetanã) 














5. Nhất hành (ekaggatã) 














6. Mang quyền (iĩvitindriya) 














7. Tác Ỷ (manasikãra) 







* 







BIỆT CẢNH (pakinnaka)^'^ 


1. Tầm (vitakka) 














2. Tứ (vicãra) 














3. Thắng giải (adhimokkha) 














4. Cần (viriya) 














5. Hỷ (pĩti) 














6. Dục (chanda) 















"MahantaiỊi gatoti = mahagugato": Tâm nào đạt đến lớn lao và bậc cao thì 
tâm đó gọi là (tâm) đáo đại. 

Sabbacittasãdhãrana = Sabba + citta + sãdhãrana. 

Sabba = tất cả; citta = tâm; sãdhãrana = biến hành, đi khắp, chung cả, công 
cộng. 

Gom ba phần lại thành sabbacittasãdhãrana = khắp tất cả tâm, biến hành tất 
cả tâm. 

Tầm (vitakka) = trạng thái tìm, áp sát ban đầu hay nghĩ ngợi, tư duy, suy xét 
về pháp chế định; Tứ (vicãra) = trạng thái duy trì, gìn giữ, chăm nom, kềm giữ 
liên tục hay không suy nghĩ lan man; Thắng giải (adhimokkha) = trạng thái 
quyết đoán, quyết định hay sự xác định; cần (viriya) = trạng thái siêng năng, 
tinh tấn, cố gắng, nỗ lực; Hỷ (pĩti) = trạng thái phấn khích hay thích thú; Dục 
(chanda) = trạng thái mong muốn. 
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Danh pháp của Tâm Đáo Đại (Mahaggata Citta) 

THIỀN JHÃNA SẮC Sơ 

Nhị 

Tam 

Tứ 

Ngũ 

Tâm (Citta) 













TỊNH HẢO BIÉN HÀNH 
(Sobhana sãdhãrana) 

1. Tín (saddhã) 














2. Niệm (sati) 














3. Tàm (hin) 






• * 

1 

• * 

1 

• * 




4. Úy (ottappa) 














5. Vô tham (alobha) 














6. Vô sân (adosa) 










• ‘ 




7. Trung bình (taữamaiiattatã) 














8. Tịnh thân (kãya-passaddhi) 














9. Tịnh tâm (citta passaddhi) 




* 

1 

' « 


* * 


' « 




10. Khinh thân (kãya-lahutã) 














11. Khinh tâm (citta-lahutã) 














12. Nhu thân (kãya-mudutã) 














13. Nhu tâm (citta-mudutã) 














14. Thích thân (kãya-kammannatã) 














15. Thích tâm (citta-kammannatã) 







• ' H 

* « 

' -H 

--- 




16. Thuần thân (kãya-pãgunnatã) 










“• 1 




17. Thuần tâm (citta-pãgunnatã) 














18. Chánh thân (kãyuiiukatã) 














19. Chánh tâm (cittuiiukatã) 














VÔ LƯỢNG (Appamaỉma) 

1. Bi (karunaỵ^ 














2. Tùy hỷ (muditã)^^ 














VÔ SI (Amoha) 


1. Trí quyền ípannindriya)^^ 













Tổng số danh pháp 34 

35 

33 

34 

32 

33 

31 

32 

31 


Bi [karunã) là cách thương hại, tội nghiệp cho chúng sanh đang và sẽ khổ, tức là không đành 
để cho chúng sanh chịu những khổ hay là muốn cứu khổ cho chúng sanh. 

Tùy hỷ {muditã): không chỉ vui theo, đồng cảm mà còn vui cảm kích, vui theo sự tiến hóa lợi ích 
phần tốt của người khác như là: Thấy người tạo phước có tâm đồng ý v.v... hay thấy người được 
hưởng sự vui cao siêu chon chánh cũng mừng giùm. 

Vô Si: ở đây là trí/tuệ của thiền jhãna. 
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Biên soan: PAAƯK TAWYA SAYADAW 


Danh Pháp lúc Sanh của Tâm Thiền ựhana cỉtta) 


TÂM (Citta) 

Khai ý 
môn 
Mano 
dvãr 
ãvaiiana 

Bốn đồng lực 
chuân bị 
Parikamma 
lavana 

Các đổng 
lực thiền 
Ihãna- 
lavana 

Bốn đồng lực 
chuấn bị 
Parikamma 
lavana 

Các đổng 
lực thiền 
Jhãna- 
lavana 

Danh Pháp (Nãraa dhamma) 






1 

2 

3 





4 

TÂM (Citta) 
















SỞ HỮU biến hành tất cả tâm 
(Sabbacitta sãdhãrana cetasika) 
















1. Xúc (phassa) 
















2. Thọ (vedanã). 

Xả 

(upekkhã) 

Lạc 

(sukha) 

Lạc 

(sukha) 

Xả 

(upekkhã) 

Xả 

('upekkhã) 

3. Tưởng Csaníìã). 
















4. Tư, sự cố quyết (cetanã) 
















5. Nhất hành (ekaggatã) 
















6. Mạng quyền (iĩvitindriya) 
















7. Tác Ỷ (manasikãra) 
















BIỆT CANH (Pakinnaka) 
















1. Tầm (vitakka) 
















2. Tứ (vicãra) 
















3. Thắng giải (adhimokkha) 
















4. Cần (viriya) 
















5. Hý (pĩti) 
















6. Dục (chanda) 
















TỊNH HÀO BIẾN HÀNH (Sobhana-sãdhãrana) 






1. Tín (saddhã) 
















2. Niệm (sati) 
















3. Tàm (hirĩ) 
















4. Úy (ottappa) 
















5. Vô tham (alobha) 
















6. Vô sân (adosa) 
















7. Trung bình (tatramaiiattatã) 
















8. Tịnh thân (kãya-passaddhi) 
















9. Tịnh tâm (citta passaddhi) 
















10. Khinh thân (kãya-lahutã) 
















11. Khinh tâm (citta-lahutã) 
















12. Nhu thân (kãya-mudutã) 
















13. Nhu tâm (citta-mudutã) 
















14. Thích thân (kãya-kammannatã) 
















15. Thích tâm (citta-kammaìmatã) 
















16. Thuần thân (kãya-pãgunnatã) 
















17. Thuần tâm (citta-pãgunnatã) 
















18. Chánh thân (kãyuiiukatã) 
















19. Chánh tâm (cittuiiukatã) 
















VÔ SI (Amoha) 

1. Trí quyền (pann-indriya) 
















Tống số hành (sankhãra) 

12 

34 

34 

32 

31 

33 

31 
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Các Danh Pháp Của Tâm Thiên ựhana Citta) 


Tâm 

(Citta) 

Khai ý môn 
Man 0 'dvãr 
ãvajjana 

Chuẩn bị 
Parikamma 

Cận hành 
ưpacãra 

Thuận thứ 
Anuloma 

Chuyển tộc 
Gotrabhũ 

Rất nhiều ngàn 
triệu đống lực 
an chỉ 

Appanãiavana 

Sơ thiền 

12 

34 

34 

34 

34 

34 

Nhị thiền 

12 

34 

34 

34 

34 

31 

(trừ tầm/tứ) 

Tam thiền 

12 

34 

34 

34 

34 

31 

(trừ hỷ) 

Tứ thiền 

12 

33 

33 

33 

33 

31 

(Lạc => xả) 

Vật (Vatthu) 

63 

63 

63 

63 

63 

63 
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Biên soạn: PAAƯK TAWYA SAYADAW 


G 

ầ 

G 

icg 

G 

í2’ 

3- 

■ã 

> 

• ■ 

c 

Ễ 

c 

<3 

5* 




la 

a 

"3 

(3 

3 

<©• 


■> 

3 

ụ 

13 

> 

■® 

3 

© 

3 

A 

3 

<0 

ầ 

• 3 - 

Ọ£ 

3 

‘®* 


I § 


<o- 

0 

'5 


H 


A 


A 


Ạ 

II 

1> 


Ạ 

M 

'O 


Ạ 

M 


Ạ 

Ji 


Ạ 

11 

rn 


Ạ 

M 

(N 


A 


Ạ 

lì 

0 


Ạ 

M 

0 ^ 


Ạ 

II 

00 


Ạ 

II 

l> 


Ạ 

M 

'O 


Ạ 

11 

lAi 


Ạ 

lỊ 


Ạ 

II 

co 


Ạ 

Jl 

(N 


A 


3 ọp 
u' .§ KO y 

I 

u 



5 s 

/3 s- 

ầ I 

- .1 
-3 '? 
3 Ặ 

l3 13 

õ 2 


? I 

3 

‘? 3 ' 3 Dứ 

^ ^P. .5 

f- 0 ^<0 

3 ^ 

•_3 Q, 

Q 

M 


±i 


3_ 

ặ) 

3 


Q. 3 

I I 
ễ I 


li 


3 


3 

3 


y 

2' 3 
3 Ì 
Q ^ 


.5 -3 

ầ -Ẽ- 

to ■'O 




..ĩị- 

••<0 


3 

<3 

lọ 




3 

■3 


r- 3 13 5 

^3- .5 u 3 3 
^ <0 ,c ica :'o 

z s ịỆf 


3 


.5 

'<3 

3 


3- 

ặ) 

3 


D. 3 

1 I 

2 -3 


CN 


r- 




in 


3- 


m 


(N 


3 

*_. ọp 1 "Ọ 

-o c 3 ỌJ 

Q í® £“ -3 
o 


3^3 

ll-l 

Qí •« 3 


333 
'3 3 tì 

> ả- ẵ 


3 

^3 

õ.ặ- 

> 


3 

"3 42 
3 13 

Õ.ệ 

> 


5 

•^' i 

•ề. ầ 

II 


3 

-r 

^ -Ồ 


3 

^3 

3 13 

a.p- 

> 


3 

1® -r 

^ -Ồ 


3 

-3 

3 13 

Õ.ệ 

> 


3 

1 

-<—1 

3 

> 

3 

f 

"3 

.3 

Ễ. 

> 

'>H 



3 

tì 

-<—1 

3 

> 

3 

ỉỏ 

_3 

•3 

.3 

ề 

íS* 

> 

> 


£ 

<3 

cd 

3 

J2 

ổ- 

2 

3 


3 

s 


3 

1 

*-> 

ũ 

i= 

^3 

u 

3 

'3 

óõ 






B Ổ 

<3 tì 

H Ũ 


tì.l 

> $ 
> 

















































PHƯLƯCD 


451 


Bản Hai Mươi Tám Thứ sắc: Bản 


Bốn Sắc Thành Tựu (Nipphanna Rữpa)^^ 

Đại hiên (Mahã Bhũtàý^ 

1) Địa giới (pathavĩdhãtuÝ^ 

2) Thủy giới (ãpodhãtu) 

3) Hỏa giới (tẹịodhãtu) 

4) Phong giới (vãyodhãtu) 




Hai Mươi Bốn Thứ sắc Y Sinh {ưpãdãya Rữpa) 

Mười bốn thứ sắc thành tựu (Nipphanna ưpãdãya Rũpa) 

Sắc thanh triêt 

Sắc cảnh/dao 

1) Dinh dưỡng/vật thực 
nội (ojã) 

1) Mạng quyền 
Ợỉvừindriya) 

1) Sắc tim 
(hadaya rũpa) 

Sắc Tính 
{Bhãva rũpà) 

1) Sắc tính nam (purisa 
bhãva rũpa) 

2) Sắc tính nữ 
{ỉtthỉ bhãva rữpa) 

ipasãda rũpà) 

1) Nhãn thanh triệt (cakkhupasãda) 

2) Nhĩ thanh triệt (sotapasãda) 

3) Tỷ thanh triệt (ghãnapasãda) 

4) Thiệt thanh triệt Ụivhãpasãda) 

5) Thân thanh triệt (kãyapasãda) 

igocararũpa) 

1) Sắc màu {vanna) 

2) Thinh (sadda) 

3) Khí/mùi (gandha) 

4) Vị (rasa) 

<5) Xúc (photthabba) 


Xúc không là một thứ sắc riêng mà là địa-; hỏa-, và phong giới. 

DhSA.II.674-676"Upada-Bhajaniya-Katha' (Giải về phân loại nguồn gốc) E.II.438/VsM.xiv.447- 
449 'Rũpa-Kkhandha-Katha' (Giải về sắc uẩn) PP.xiv.73-78 nêu tổng quát về một số loại khác nhau 
về sắc từ Dhs.ll 'Upada Bhajaniya Katha' (phân loại nguồn gốc). Một số trong chúng là: 

Nội phần/ bên trong {ajjhattikam): vì chúng xảy ra với sự liên quan đến bản thân {atta-bhởvom 
adhikicca), năm pháp được gọi là bên trong: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thanh triệt. 

Ngoại phần/ bên ngoài ịbãhiram): vì chúng xảy ra không liên quan đến bản thân, hai mươi ba thứ 
sắc còn lại là bên ngoài. <xem DhS.II.672-673> Thô {olarikam)-. theo ảnh hưởng, tác động 
(ghattana-vasena), 

Sắc mà bị tạo hay thành tựu do nghiệp ịkamma), tâm {citto), quí tiết (ufu) và vật thực {ởhỡrơ) 
trợ. Do đó, chúng được gọl là sắc thành tựu {nipphơnna rũpa). 

“Uppõdinnãnuppõdinnasantõnesu salakkhanato sasambhỡrato ca mahantõni hutvã bhavanti 
pỡtubhavantĩti = mahởbhủtãni" - "Những sắc nào là to lớn và hiện bày rõ ràng bởi trạng thái và 
hình tướng riêng trong cơ tánh của vật có sự sống và không có sự sống. Do đó, những sắc ấy gọi 
là sắc đại hiển". 

'Dhãtư nghĩa là 'giới' hay là những pháp tự trì trạng thái. 
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Biên soan: PAAUK TAWYA SAYADAW 


Mười thứ sắc phi thành tựu (Anỉpphanna Rupa) 

Sắc Giao Giới 

Sắc Kv Di 

Sắc Trang Thái 

(Pariccheda rũpa) 

1) Hư không giới (ãkãsadhãtù) 

Sắc Biểu Tri (Vinnatti rũpa) 

1) Thân biểu ưì (kãya vinnattĩ) 

2) Khẩu biểu tri {vacĩ vinnattỉ) 

(Vikãra rũpa) 

1) Nhẹ (ỉahutã) 

2) Nhu (mềm) 
(mudutã) 

3) Thích sự 
(kammannatđ) 

{Lakkhana rũpa) 

1) Tích trữ (upacaya) 

2) Thừa kế isantati) 

3) Lão {jaratã) 

4) Vô thường 
(anìccãtã) 


Săc thành tựu/ phi thành tựu 

Hai muơi tám thứ sắc có thể đuợc phân thành hai: bốn đại 
hiển {cattãrỉ mahã-bhũtãní) và hai muơi bốn thứ sắc y sinh 
từ bốn đại hiển (catunna mahã-bhũtãna upãdãyarũpa). 
Nhung hai muơi tám thứ sắc đó cũng có thể đuợc phân là 
muòi tám thứ sắc thành tựu (nipphanna rũpa) và muời thứ 
sắc phi thành tựu (anipphanna rũpa)ý^ 


Vsl\/l/'.xiv.447/449'Rũpakkhandha-Kathả' (Giải về sắc uẩn') pp.xiv.73/77; 
AbS/'.vi.ll'Rũpa-Samuddeso' (Tóm tắt sắc pháp); 

PaD.156 <182>Rũpa Sahgaha Paramattha-Dĩpanĩ (Minh giải sắc siêu lý nhiếp) 
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Những loại săc cơ bản của Nhãn 

(3 loại bọn (kalãpa) mười pháp [3x10 = 30]+ chín bọn 

[9] + 3 loại bọn tám pháp [3 X 8= 24] = 63) 


Loại 

Bọn nhãn 10 pháp 

Bọn thân 10 pháp 

Bọn sắc tính 10 pháp 

Nét đặc trưng 

Thanh triệt 

Thanh triệt 

Phi thanh triệt 

Nguồn gốc 

nghiệp {kamma) 

nghiệp (kammà) 

nghiệp (kamma) 

Phận sự 

Xứ/môn của sự thấy 


Môn của sự xúc chạm 

Xác định giới tính 




(đấưlừa/gió) 



1 

địa 


địa 


địa 


2 

tliủy 


tliủy 


thủy 

3 

hỏa 


hỏa 


hỏa 


4 

phong 


phong 


phong 

5 

săc 


săc 


sãc 


6 

khí 


khí 


khí 


7 

vị 


vị 


vị 


8 

vật thực nội 


vật thực nội 


vật thực nội 

9 

mạng quyền 


mạng quyền 


mạng quyền 

10 

nhãn thanh triệt 


thân thanh triệt 


sắc tính 

+ 

Loại 

Bọn mạng 9 pháp 

Bọn 8 pháp 

Nét đặc trưng 

Phi thanh triệt 

Phi thanh triệt 

Phi thanh triệt 

Phi thanh triệt 

Nguồn gốc 

nghiệp (kamma) 

Tâm (cìtta) 

Quí tiết (litu) 

Vật thực (ãhãra) 

1 

địa 

địa 

địa 


địa 

2 

tliủy 

thủy 

thủy 


tliủy 

3 

hỏa 

hỏa 

hỏa 


hỏa 

4 

phong 

phong 

phong 


phong 

5 

săc 

sẳc 

sắc 


săc 

6 

khí 

khí 

khí 


khí 

7 

vị 

vị 

vị 


vị 

8 

vật thực nội 

vạt thực nội 

vạt thực nội 


vạt thực nội 

9 

mạng quyền 
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Biên soan: PAAUK TAWYA SAYADAW 


Những loại săc cơ bản của Nhĩ 

(3 loại bọn (kalãpa) mười pháp [3x10 = 30]+ chín bọn 

[9] + 3 loại bọn tám pháp [3 X 8= 24] = 63) 


Loại 

Bọn nhĩ 10 pháp 

Bọn thân 10 pháp 

Bọn sắc tính 10 pháp 

Nét đặc trưng 

Thanh triệt 

Thanh triệt 

Phi thanh triệt 

Nguồn gốc 

nghiệp (kamma) 

nghiệp (kamma) 

nghiệp (kamma) 

Phận sự 

Xứ/môn của sự thấy 

Môn của sự xúc chạm 

Xác định giới tính 




(đất/lứa/gió) 



1 

địa 


địa 


địa 


2 

tliủy 


tliủy 


thủy 

3 

hỏa 


hỏa 


hỏa 


4 

phong 


phong 


phong 

5 

săc 


săc 


sãc 


6 

khí 


khí 


khí 


7 

vị 


vị 


vị 


8 

vật thực nội 


vật thực 

QỘi 

vật thực nội 

9 

mạng quyền 


mạng quyển 

mạng quyền 

10 

nhĩ thanh triệt 


thân thanh triệt 

sắc tính 

+ 

Loại 

Bọn mạng 9 pháp 

Bọn 8 pháp 

Nét đặc trưng 

Phi thanh triệt 

Phi thanh triệt 

Phi thanh triệt 

Phi thanh triệt 

Nguồn gốc 

nghiệp (kamma) 

Tâm (cỉtta) 

Quí tiết (litu) 

Vật thực (ãhãra) 

1 

địa 

địa 


địa 


địa 

2 

tliủy 

thủy 


thủy 


tliủy 

3 

hỏa 

hỏa 


hỏa 


hỏa 

4 

phong 

phong 


phong 


phong 

5 

săc 

sẳc 


sắc 


săc 

6 

khí 

khí 


khí 


khí 

7 

vị 

vị 


vị 


vị 

8 

vật thực nội 

vật thực nội 

vạt thực nội 


vạt thực nội 

9 

mạng quyền 





* Thân 10 pháp, săc tính 10 pháp và các bọn 8 pháp thì như 
nhau ở khắp sáu quyền. 
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Những loại săc cơ bản của tỷ 

(3 loại bọn (kalãpa) mười pháp [3x10 = 30]+ chín bọn 
[9] + 3 loại bọn tám pháp [3 X 8= 24] = 63) 


Loại 

Bọn tý 10 pháp 

Bọn thân 10 pháp 

Bọn sắc tính 10 pháp 

Nét đặc trưng 

Thanh triệt 

Thanh triệt 

Phi thanh triệt 

Nguồn gốc 

nghiệp {kamma) 

nghiệp (kammà) 

nghiệp (kamma) 

Phận sự 

Xứ/môn của sự thấy 


Môn của sự xúc chạm 

Xác định giới tính 




(đấưlửa/gió) 



1 

địa 


địa 


địa 


2 

tliủy 


tliủy 


thủy 

3 

hỏa 


hỏa 


hỏa 


4 

phong 


phong 


phong 

5 

săc 


săc 


sãc 


6 

khí 


khí 


khí 


7 

vị 


vị 


vị 


8 

vật thực nội 


vật thực nội 


vật thực nội 

9 

mạng quyền 


mạng quyền 


mạng quyền 

10 

tỷ thanh triệt 


thân thanh triệt 


sắc tính 

+ 

Loại 

Bọn mạng 9 pháp 

Bọn 8 pháp 

Nét đặc trưng 

Phi thanh triệt 

Phi thanh triệt 

Phi thanh triệt 

Phi thanh triệt 

Nguồn gốc 

nghiệp (kamma) 

Tâm (cìtta) 

Quí tiết (litu) 

Vật thực (ãhãra) 

1 

địa 

địa 

địa 


địa 

2 

tliủy 

thủy 

thủy 


tliủy 

3 

hỏa 

hỏa 

hỏa 


hỏa 

4 

phong 

phong 

phong 


phong 

5 

săc 

sẳc 

sắc 


săc 

6 

khí 

khí 

khí 


khí 

7 

vị 

vị 

vị 


vị 

8 

vật thực nội 

vạt thực nội 

vạt thực nội 


vạt thực nội 

9 

mạng quyền 
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Biên soan: PAAUK TAWYA SAYADAW 


Những loại săc cơ bản của thiệt 

(3 loại bọn (kalãpa) mười pháp [3 X 10 = 30] + chín bọn 

[9] + 3 loại bọn tám pháp [3 X 8= 24] = 63) 


Loại 

Bọn thiệt 10 pháp 

Bọn thân 10 pháp 

Bọn sắc tính 10 pháp 

Nét đặc trưng 

Thanh triệt 

Thanh triệt 

Phi thanh triệt 

Nguồn gốc 

nghiệp {kamma) 

nghiệp (kammà) 

nghiệp (kamma) 

Phận sự 

Xứ/môn của sự thấy 


Môn của sự xúc chạm 

Xác định giới tính 




(đấưlửa/gió) 



1 

địa 


địa 


địa 


2 

tliủy 


tliủy 


thủy 

3 

hỏa 


hỏa 


hỏa 


4 

phong 


phong 


phong 

5 

săc 


săc 


sãc 


6 

khí 


khí 


khí 


7 

vị 


vị 


vị 


8 

vật thực nội 


vật thực nội 


vật thực nội 

9 

mạng quyền 


mạng quyền 


mạng quyền 

10 

thiệt thanh triệt 


thân thanh triệt 


sắc tính 

+ 

Loại 

Bọn mạng 9 pháp 

Bọn 8 pháp 

Nét đặc trưng 

Phi thanh triệt 

Phi thanh triệt 

Phi thanh triệt 

Phi thanh triệt 

Nguồn gốc 

nghiệp (kamma) 

Tâm (cìtta) 

Quí tiết (litu) 

Vật thực (ãhãra) 

1 

địa 

địa 

địa 


địa 

2 

tliủy 

thủy 

thủy 


tliủy 

3 

hỏa 

hỏa 

hỏa 


hỏa 

4 

phong 

phong 

phong 


phong 

5 

săc 

sẳc 

sắc 


săc 

6 

khí 

khí 

khí 


khí 

7 

vị 

vị 

vị 


vị 

8 

vật thực nội 

vạt thực nội 

vạt thực nội 


vạt thực nội 

9 

mạng quyền 





* Thân 10 pháp, săc tính 10 pháp, mạng 9 pháp và các bọn 
8 pháp thì như nhau ở khắp sáu quyền. 
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Những loại săc cơ bản của thân 

(3 loại bọn (kalãpa) mười pháp [3x10 = 30]+ chín bọn 

[9] + 3 loại bọn tám pháp [3 X 8= 24] = 63) 


Loại 

Bọn thân 10 pháp 

Bọn sắc tính 10 pháp 

Nét đặc trưng 

Phi Thanh triệt 

Phi thanh triệt 

Nguồn gốc 

nghiệp (kammơ) 

nghiệp (kamma) 

Phận sự 

Môn của sự xúc chạm (đất/lửa/gió) 

Xác định giới tính 

1 

địa 


địa 


2 

tliủy 


thủy 


3 

hỏa 


hỏa 


4 

phong 


phong 


5 

sắc 


sắc 


6 

khí 


khí 


7 

vị 


vị 


8 

vật thực nội 


vật thực nội 


9 

mạng quyền 


mạng quyền 


10 

thân thanh triệt 


sắc tính 


+ 

Loại 

Bọn mạng 9 pháp 

Bọn 8 pháp 

Nét đặc trưng 

Phi thanh triệt 

Phi thanh triệt 

Phi thanh triệt 

Phi thanh triệt 

Nguồn gốc 

nghiệp (kamma) 

Tâm (cỉtta) 

Ọuí tiết (litu) 

Vật thực (ãhãra) 

1 

địa 

địa 


địa 

địa 

2 

tliủy 

thủy 


thủy 

tliủy 

3 

hỏa 

hỏa 


hỏa 

hỏa 

4 

phong 

phong 


phong 

phong 

5 

săc 

sẳc 


sắc 

săc 

6 

khí 

khí 


khí 

khí 

7 

vị 

vị 


vị 

vị 

8 

vật thực nội 

vạt thực nội 


vạt thực nội 

vạt thực nội 

9 

mạng quyền 





* Năm loại bọn này thì giông khăp sáu quyên. 
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Biên soan: PAAUK TAWYA SAYADAW 


Những loại săc cơ bản của Y vật 

(3 loại bọn (kalãpa) mười pháp [3x10 = 30]+ chín bọn 

[9] + 3 loại bọn tám pháp [3 X 8= 24] = 63) 


Loại 

Bọn ý vật 10 pháp 

Bọn thân 10 pháp 

Bọn sắc tính 10 pháp 

Nét đặc trưng 

Phi thanh triệt 

Thanh triệt 

Phi thanh triệt 

Nguồn gốc 

nghiệp {kamma) 

nghiệp (kammà) 

nghiệp (kamma) 

Phận sự 

Xứ/môn của sự thấy 


Môn của sự xúc chạm 

Xác định giới tính 




(đấưlửa/gió) 



1 

địa 


địa 


địa 


2 

tliủy 


tliủy 


thủy 

3 

hỏa 


hỏa 


hỏa 


4 

phong 


phong 


phong 

5 

săc 


săc 


sãc 


6 

khí 


khí 


khí 


7 

vị 


vị 


vị 


8 

vật thực nội 


vật thực nội 


vật thực nội 

9 

mạng quyền 


mạng quyền 


mạng quyền 

10 

sắc ý vật 


thân thanh triệt 


sắc tính 

+ 

Loại 

Bọn mạng 9 pháp 

Bọn 8 pháp 

Nét đặc trưng 

Phi thanh triệt 

Phi thanh triệt 

Phi thanh triệt 

Phi thanh triệt 

Nguồn gốc 

nghiệp (kamma) 

Tâm (cìtta) 

Quí tiết (litu) 

Vật thực (ãhãra) 

1 

địa 

địa 

địa 


địa 

2 

tliủy 

thủy 

thủy 


tliủy 

3 

hỏa 

hỏa 

hỏa 


hỏa 

4 

phong 

phong 

phong 


phong 

5 

săc 

sẳc 

sắc 


săc 

6 

khí 

khí 

khí 


khí 

7 

vị 

vị 

vị 


vị 

8 

vật thực nội 

vạt thực nội 

vạt thực nội 


vạt thực nội 

9 

mạng quyền 





* Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, và thân thức sanh nương vào loại săc 
thanh triệt thứ mười (môn) của các bọn nhãn-/ nhĩ-/ tỷ-/ 
thiệt-/ thân mười pháp. Nhưng tất cả các tâm khác (bao 
gồm ý giói/ ý thức giói) sanh nương vào sắc ý vật của các 
bọn ý vật 10 pháp. 

7 ^ Ý giới {mano dhãtu): khai ngũ môn - và tâm tiếp thâu quả 
bất thiện; ý thức giới (mano-vinnãna-dhãtu): thẩm tấn-/ 
đổng lực-/ na cảnh-/ tâm lộ riêng. 
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* Thân 10 pháp, săc tính 10 pháp, mạng 9 pháp và các bọn 
8 pháp thì giống khắp sáu quyền. 


Bảng Danh Pháp (Nama) 


Sáu Hàng (chuỗi) Tóm Tắt 

1 

Hàng cảnh sắc (màu) mparammana 

Nhóm 

Nhóm 



thiện 

bất thiện 



kusala 

akusala 

2 

Hàng cảnh thinh ^diááãrammana 

// 

// 

3 

Hàng cảnh khí ^diĩìáìvãrammana 

// 

// 

4 

Hàng cảnh vị Tãsãrammana 

// 

// 

5 

Hàng cảnh xúc photíhãhhãrammana 

// 

// 

6 

Hàng cảnh pháp áhĩLmmãmmmana 

// 

// 


(a) Sắc rũpa thành tựu (10/11) 

// 

// 


(b) Sắc rũpa phi thành tựu (10) 

// 

// 


(c-1) Niệm theo ân đức Phật (Buddhãnussati), 

// 



niệm theo sự chét {maranãnussatỉ) 

// 



(c-2) Vô lượng (appamaníĩã) \bi (karunã), tùy hỷ 

// 



(muditã)] 




(c-3) Ngàn trừ (virati) [chánh ngữ (sammã-vãcã), 




chánh nghiệp (sammã-kammanta), chánh mạng 




(sammã-aịĩva)] 




(d-1) Hơi thở vào hơi thở ra (ãnãpãnà) 

// 



(d-2) Mười biến xứ kasina, Tám thiền chứng 

// 



(d-3 đến 6) Bốn Phạm trú (Brahmavihãrà) 

// 



(d-7) Bất tịnh (asubhẩ) 

// 



(d-8) Tử thi ươ xương rải rác (atĩhika) 

// 
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Biên soạn: PAAUK TAWYA SAYADAW 


(a) Bảng hàng cảnh pháp (dhammãrammana) - 
Lộ ý môn nhóm thiện (manodvãra vĩthi kusalà) 
Quan sát lấy sắc thành tựu làm cảnh 


Sắc Ý Vật Trong Tim 
Hadayavatthu rũpa = 63 

63 

63 

63 

Khai ý môn 


Đổng 

Na cảnh hừu 


Na cảnh 

Manodvãrãvajjana 


lực 

nhân 2x 


vô nhân 



7x 

Sahetuka 


2x 



Javana 

tadãrammana 


Ahetuka 




hay 


tadãrammana 

1/ Nhãn thanh triệt 
Cakkhupasãda 

12 

34 

34 

(hoặc) 

12/11 

12 

33 

33 

// 

11/11 

12 

33 

33 

// 

12/11 

12 

32 

32 

// 

11/11 

r 

2/ Săc rũpa 

12 

34 

34 

// 

12/11 

12 

33 

33 

// 

11/11 

12 

33 

33 

// 

12/11 

12 

32 

32 

// 

11/11 

3/ Vô thường anicca 

12 

34 

34 

// 

12/11 

12 

33 

33 

// 

11/11 

12 

33 

33 

// 

12/11 

12 

32 

32 

// 

11/11 

4/ Khô dukkha 

12 

34 

34 

// 

12/11 

12 

33 

33 

// 

11/11 

12 

33 

33 

// 

12/11 

12 

32 

32 

// 

11/11 

5/ Vô ngã anatta 

12 

34 

34 

// 

12/11 

12 

33 

33 

// 

11/11 

12 

33 

33 

// 

12/11 

12 

32 

32 

// 

11/11 

r 

6/ Bât tịnh Asubha 

12 

34 

34 

// 

12/11 

12 

33 

33 

// 

11/11 

12 

33 

33 

// 

12/11 

12 

32 

32 

// 

11/11 
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(b) Bảng hàng cảnh pháp (dhammãrammana) - 
Lộ ý môn nhóm thiện (manodvãra vĩthi kusalà) 
Quan sát lấy sắc phi thành tựu làm cảnh 


Sắc Ý Vật Trong 
Tim 

Hadayavatthu rũpa 
= 63 


63 

63 


63 

Khai ý môn 
Manodvãrãvajjana 


Đổng 
lực 7x 
Javana 

Na cảnh hữu 
nhân 2x 
Sahetuka 
tadãrammana 

hay 


Na cảnh vô 
nhân 

2x 

Ahetuka 

tadãrammana 

1/ Hư không giới 
ãkãsa dhãtu 

12 

34 

Ũ 

(hoặc) 

12/11 


12 

33 

33 

// 

11/11 


12 

33 

33 

// 

12/11 


12 

32 

32 

// 

11/11 

2/ Sắc rũpa 

12 

34 

34 

// 

12/11 


12 

33 

33 

// 

11/11 


12 

33 

33 

// 

12/11 


12 

32 

32 

// 

11/11 
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Biên soan: PAAUK TAWYA SAYADAW 


(c-1) Bảng hàng cảnh pháp {Dhammãrammana) - 
Niệm theo Ân Đức Phật (Budhhãnussati), 
_ Niệm theo sự chết {Maranãnussati) _ 


Sắc Ý Vật Trong 
Tim 

Hadayavatthu rũpa 
= 63 


63 

63 


63 

Khai ý môn 
Manodvãrãvajjana 


Đổng 
lực 7x 
Javana 

Na cảnh hữu 
nhân 2x 
Sahetuka 
tadãrammana 
hay 


Na cảnh vô 
nhân 2x 
Ahetuka 
tadãrammana 

1/ Niệm theo ân đức 
Phật Budhhãnussati 

12 

34 

34 

(hoặc) 

12 


12 

33 

34 

// 

12 


12 

33 

33 (câu hành 
hỷ) 

// 

12 


12 

32 

33 (câu hành 
hỷ) 

// 

12 

2/ Niệm theo sự 
chết Maraụãnussati 

12 

34 

34 

// 

12/11 


12 

33 

33 

// 

11/11 


12 

33 

33 

// 

12/11 


12 

32 

32 

// 

11/11 
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(c-2) Bảng hàng cảnh pháp {Dhammãrammana) - 
Vô lượng {appamahhã) 

Lộ ý môn đổng lực dục giói {kãmạịavana 
manodvãravĩthỉ) 


Sắc Ý Vật Trong Tim 
Hadayavatthu rũpa ^ 63 

63 

63 

Khai ý môn 
]Víanodvãrãvajj ana 

Khai ý môn 
Manodvărãvaj j ana 

Đồng lực 

7x 

lavana 

1/ Bi (karunã) 

12 

35 


12 

34 


12 

34 


12 

33 

2/ Tùy hỷ (muditã) 

12 

35 


12 

34 


12 

34 


12 

33 
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Biên soan: PAAƯK TAWYA SAYADAW 


(c-3) Bảng hàng cảnh pháp {Dhammarammana - 
Bảng lộ ý môn - ngăn trừ phần 


sắc Ý Vật 
Trong Tim 
Hadayavatthu 
rũpa ^ 63 

63 

63 

63 


63 

Khai ý môn 
Mano- 
dvãrãvajjana 

Khai ý môn 
Manodvãr- 
ãvajjana 

Đồng 

lực 

Javana 

7x 

Na cảnh hữu 
nhân 
Sahetuka 
tadãrammana 
2x 

hay 

Na cảnh 
vô nhân 
Ahetuka 
tadãramm 
ana 2x 

1/ Chánh ngữ 
(sammã-vãcã) 

12 

35 

34 

hay 

12/11 


12 

34 

33 

// 

11/11 


12 

34 

33 

// 

12/11 


12 

33 

32 

// 

11/11 

2/ Chánh 
nghiệp 
(sammã- 
kammanta) 

12 

35 

34 

// 

12/11 


12 

34 

33 

// 

11/11 


12 

34 

33 

// 

12/11 


12 

33 

32 

// 

11/11 


12 

35 

34 

// 

12/11 

3/ Chánh 
mạng 

(sammã-ajĩva) 

12 

34 

33 

// 

11/11 


12 

34 

33 

// 

12/11 


12 

33 

32 

// 

11/11 
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(d-1) Cảnh tợ tướng hơi thở vào hơi thở ra {Ẵnãpãra 
patibhãga nimitta) 

Bảng hàng cảnh pháp (dhammãmmmana) - 
Lộ ý môn nhập thiền (manodvãra jhãna samãpattỉ 


vithí) 


Sắc Ý Vật Trong 
Tim 

Hadayavatthu 

rũpa 

63 

63 

63 

63 

63 

63 


Ma. 

K 

Pa. 

Á 

ư. 

Ậ 

Nu. 

u 

Go. 

B 

Ja... (nhiều lần đổng lực 
thiền) Ề 

Sơ Thiền 
ịhãna) 

12 

34 

34 

34 

34 

34 

Nhị Thiền 
(2nd ìhãna) 

12 

34 

34 

34 

34 

32 (tầm vitakka và tứ vỉcãra 
bị loại) 

Tam Thiền 
(3rd ịhãna) 

12 

34 

34 

34 

34 

31 (loại thêm hỷ pĩti) 

Tứ Thiển 
(4^*^ ịhãna) 

12 

33 

33 

33 

33 

31 (loại lạc sukha, thay bằng 
xả upekkhã) 


Những tên tâm trong lộ {vĩthi citta) đã đê cập trong bảng 
trên là: 

Ma. = Manodvãrãvajjana - Khai ý môn = là tâm quyết 
định theo cảnh (như là tợ tướng hơi thở vào hơi thở ra - 
ãnãpãna patibhãga nimitta). 

Pa. = Parikamma - Chuấn bị = là tâm đống lực đại thiện 
dục giới (kãmãvacara mahãkusala javana citta) thực hiện 
phận sự chuấn bị (như là hơi thở vào, hơi thở ra) đế đống 
lực thiền (jhãna javana) sanh. 

u. = Upacãra - Cận hành = tâm đổng lực đại thiện 
(mahãkusaỉa javana citta) đó là upacãra = gần với đống 
lực thiền Ọhãna javana) = lân cận. 

Nu. = Anuloma - Thuận thứ = tâm đống lực đại thiện 
(mahãkusala javana citta) là sát-na tâm thích nghi, thích 
họp sanh theo đúng với đổng lực thiền Ợhãna javana). 
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Biên soan: PAAUK TAWYA SAYADAW 


Go. = Gotrabhũ - Chuyên tộc = tâm đông lực đại thiện 
{mahãkusala javana citta) cắt đứt dòng Dục giới (kãma). 
Ja. = jhãna Javana - Đổng lực thiền = tâm đổng lực thiện 
sắc giới (rũpãvacara kusala javana citta)! tâm đống lực 
thiện vô sắc giới {arũpãvacara kusala javana citta). 

(d-2) Cảnh tợ tướng biến xứ ipatibhãga nỉmỉtta) 

Bảng hàng cảnh pháp (dhammãmmmana) - 
Lộ ý môn đắc thiền {manodvãra jhãna samãpattỉ 


vithĩ) 


Sắc Ý Vật Trong Tim 
Hadayavatthu rũpa 

63 

63 

63 

63 

63 

63 


Ma. 

Pa. 

ư. 

Nu. 

Go. 

Ja. 

Sơ Thiền ịhãna) 

12 

34 

34 

34 

34 

34 

Nhị Thiền (2nd 
ịhãna) 

12 

34 

34 

34 

34 

32 (tầm vitakka và 
tứ vicãra bị loại) 

Tam Thiền (3rd 
ịhãna) 

12 

34 

34 

34 

34 

31 (loại thêm hỷ 
pĩtĩ) 

Tứ Thiền {A^^jhãna) 

12 

33 

33 

33 

33 

31 (loại lạc sukha, 
thay bằng xả 
upekkhã) 

thiền không vô biên 
xứ 

(ăkãsãnancãyatana) 

12 

33 

33 

33 

33 

31 (xả npekkhã và 
định ekaggatã) 

thiền thức vô biên xứ 
(viMãnancãyatana) 

// 

// 

// 

// 

// 

II 

thiền vô sở hừu xứ 
(ãkincaMãyatana) 

// 

// 

// 

// 

// 

II 

thiền phi tưởng phi 
phi tưởng xứ 
(nevasannãnãsann- 
ãyatana) 

// 

// 

// 

// 

// 

II 
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(d-3 đến d-6) Bảng bốn phạm trú {Brahmavìharà) - Lộ 
nhập thiên Ợhãna samãpatti vĩthỉ) 


(d-3) Từ {mettà) - Phạm trú (Brahmavihara) 


Sắc Ý Vật 
Trong Tim 
Hadayavatthu 
rũpa 

63 

63 

63 

63 

63 

63... 


Ma 

Pa. 

ư. 

Nu. 

Go. 

Ja... 

(nhiều lần đong lực thiền 
- ịhãna ịavana) 

Sơ Thiền 
Ụhãna) 

12 

34 

34 

34 

34 

34... 

Nhị Thiền 

{ịhãna) 

12 

34 

34 

34 

34 

32... (tầm vitakka và tứ 
vicãra bị loại) 

Tam Thiền 
(jhãna) 

12 

34 

34 

34 

34 

31... (loại thêm hỷ pĩtĩ) 


(d-4) Bi {karunà) - Phạm trú (Brahmavihara) 


Sắc Ý Vật 
Trong Tim 
Hadayavatthu 
rũpa 

63 

63 

63 

63 

63 

63... 


Ma 

Pa. 

u. 

Nu. 

Go. 

Ja... 

(nhiều lần đổng lực thiền 
- ịhãna javana) 

Sơ Thiền 
Ụhãna) 

12 

35 

35 

35 

35 

35... 

Nhị Thiền 
Ụhãna) 

12 

35 

35 

35 

35 

33... (tầm vitakka và tứ 
vicãra bị loại) 

Tam Thiền 
Ụhãna) 

12 

35 

35 

35 

35 

32... (loại thêm hỷ pĩtĩ) 
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Biên soan: PAAƯK TAWYA SAYADAW 


(d-5) Tùy hỷ {mudita) - Phạm trú (Brahmavihara) 


Sắc Ý Vật 
Trong Tim 
Hadayavatthu 
rũpa 

63 

63 

63 

63 

63 

63... 


Ma 

Pa. 

ư. 

Nu. 

Go. 

Ja... 

(nhiều lần đống lực thiền 
- ịhãna ịavana) 

Sơ Thiền 
(ịhãna) 

12 

35 

35 

35 

35 

35... 

Nhị Thiền 
Ụhãna) 

12 

35 

35 

35 

35 

33... (tầm vitakka và tứ 
vicãra bị loại) 

Tam Thiền 
(jhãna) 

12 

35 

35 

35 

35 

32... 

(loại thêm hỷ pĩti) 


(d-6) Xả (upekkha) - Phạm Trú (Brahmavihara) 

r ỵ I I I I I I 


Sắc Ý Vật 
Trong Tim 
Hadayavatthu 
rũpa 

63 

63 

63 

63 

63 

63... 


Ma 

Pa. 

ư. 

Nu. 

Go. 

Ja... 

(nhiều đong lực thiền 
- ịhãna ịavana) 

Tứ Thiền 
(ịhãna) 

12 

33 

33 

33 

33 

31... 


(d-7) Cảnh/ đề mục tử thi bất tịnh (asubha) 


Sắc Ý Vật 
Trong Tim 
Hadayavatthu 
rũpa 

63 

63 

63 

63 

63 

63... 


Ma 

Pa. 

ư. 

Nu. 

Go. 

Ja... 

(nhiều đong lực thiền - 
ịhãna ịavana) 

Sơ Thiền 
Ụhãna) 

12 

34 

34 

34 

34 

34... 
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(d-7) Cảnh/ đẽ mục bộ xương (asubha) 


Sắc Ý Vật 
Trong Tim 
Hadayavatthu 
rũpa 

63 

63 

63 

63 

63 

63... 


Ma. 

Pa. 

ư. 

Nu. 

Go. 

Ja... 

(nhiều lần đong lực thiền - 
ịhãna ịavanà) 

Sơ Thiền 
(ịhãna) 

12 

34 

34 

34 

34 

34... 


Bảng hàng cảnh pháp (dhammarammana) 

_ 1 ^ . 


Thuân lộ ý môn {suddha manodvaravithi) 
Nhổm bất thiện (akusala) _ 


Sắc Ý Vật Trong 
Tim 

Hadayavatthu 
rũpa = 63 


63 

63 


63 

Khai ý môn 
Manodvãrãvajjana 


Đổng 

lực 

7x 

Javana 

Na cảnh hữu 
nhân 2x 
Sahetuka 
tadãrammana 
hay 


Na cảnh vô nhân 
2x 

Ahetuka 

tadãrammana 

1/Tham-tà kiến 
(lobha-ditthi) 

12 

20 

34 /33/33/32 

(hoặc) 

12(11/12/11) 

2/ Tham-ngã mạn 
(lobha-mãna) 

12 

20 

34 /33/33/32 

// 

12(11/12/11) 

3/ Sân (dosa) 

12 

18 

33/32 

// 

11 (11) 

4/ Sân tật 
{dosa ỉssã) 

12 

19 

33/32 

// 

11 (11) 

5/ Sân lận 
{dosa macchariya) 

12 

19 

33/32 

// 

11 (11) 

6/ Sân hối 
{dosa kukkuccha) 

12 

19 

33/32 

// 

11 (11) 

7/ Si điệu cử 
(moha uddhacca) 

12 

16 

34 /33/33/32 

// 

12(11/11) 

8/ Si hoài nghi 
{moha vỉcỉkicchã) 

12 

16 

34 /33/33/32 

// 

12(11/11) 
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Biên soạn: PAAƯK TAWYA SAYADAW 


Bảng hàng cảnh sắc (màu) (ruparammana) - Nhóm thiện 
(kusala) 


sấc Ý Vật 
Trong Tim 
Hadayavatthu 
rũpa = 63 

Nhãn 
cakkhu 
= 63 

Tim 
Hadaya 
= 63 

Tim 
Hadaya 
= 63 

Tim 
Hadaya 
= 63 

Tim 

Haday 

a 

= 63 

Tim 
Hadaya 
= 63 

Tim 
Hadaya 
= 63 

Tim 
Hadaya 
= 63 

Tim 
Hadaya 
= 63 

Tim 
Hadaya 
= 63 

Khai ngũ môn 
Paũcadvãrã 
vajjana 

Nhãn 

thức 

Cakkhu 

vỉnĩỉãn 

a 

liẻp 

thâu 

Sampa- 

ticchan 

a 

Thẩm 

tấn 

santĩran 

a 

Đoán 

định 

vottha 

Đồng 

lực 

lavana 

7x 

Na cảnh 
Tadã- 

ramman 

a 

2x 

Hữu 

phần 

bhavang 

a 

Khai ý 
môn 

Manodvãr 

ã 

vạịịana 

Đông lực 
Javana 

7x 

Na cảnh 
Tadã- 

rammana 

2x 

Cành sẳc 
(màu) 

{rxiiỴiãmmmana 

) 

(chú ý) 




Cảnh sấc 
(màu) 
(rũpã 

rammana 

) 




Cảnh sẳc 
(màu) 
(rũpã 
rammana) 



11 

8 

11 

12 

12 

34 

34/12/11 

34 

12 

34 

34/12/11 

11 

8 

11 

12 

12 

33 

33/11/11 

34 

12 

33 

33/11/11 

11 

8 

11 

12 

12 

33 

33/12/11 

34 

12 

33 

33/12/11 

11 

8 

11 

12 

12 

32 

32/11/11 

34 

12 

32 

32/11/11 


2 

sẳc 

rũpa 12 

34 

(33/33/32 

) 

34 

(33/33/32 

) 

12/11 

3 

Vô thường 
anicca 12 

// 

// 

4 

Khổ 

dukkha 12 

// 

// 

5 

Vô ngã 
anatta 12 

// 

// 

6 

Bất tịnh 
asubha 12 

// 

// 
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Tâm (citta) + Sở hữu tâm (cetasika) trong Sát-na tâm 
{cittakkhana) ____ 


Khai ngũ môn 
Pancadvãrã-vajjana 

Nhãn thức 
Cakkhu 
vinnãna 

Tiếp thâu 
Sampaticchana 

Thẩm tấn 
Santĩrana 

Đoán định 
VoỊtha 

11 

8 

11 

12/11 

12 

1/ Tâm 

Citta 

Citta 

Citta 

Citĩa 

Citta 

2/ Xúc 

Phassa 

Phassa 

Phassa 

Phassa 

Phassa 

3/ Thọ 

Vedanã 

Vedanã 

Vedanã 

Vedanã 

Vedanã 

4/ T\xởng 

SaMã 

Sannã 

Sanĩỉã 

o -V — 

òanna 

SaMã 

5/ Tư 

Cetanã 

Cetanã 

Cetanã 

Cetanã 

Cetanã 

6/ Nhất hành 

Ekaggatã 

Ekaggatã 

Ekaggatã 

Ekaggatã 

Ekaggatã 

7/ Mạng quyền 

dĩvita 

ĩĩvỉta 

lĩvita 

dĩvỉta 

lĩvỉta 

8/ Tác y 

Manasikãra 

Manasikãra 

Manasikãra 

Manasikãra 

Manasỉkãra 

9/ Tầm 

Vitakka 


Vỉtakka 

Vỉtakka 

Vitakka 

10/ Tứ 

Vicãra 


Vicãra 

Vỉcãra 

Vỉcãra 

11/ Thẳns 2 Ìải 

Adhimokkha 


Adhimokkho 

Adhimokkha 

Adhimokkha 

12/ 



Hỷ Pĩti 

Cần Virỉya 


Na cảnh (tadarammana) đôi vói 
‘phàm ba nhân’ (tihetuka puthujjanà) 

Sau một trong 8 thứ ‘đông lực đại thiện’ {mahãkusaỉa javana) 
một trong 11 thứ ‘na cảnh’ {tadãrammana) có thể sanh. 

Sau một trong 8 thứ ‘đổng lực căn tham’ (ỉobhamũỉa Javana) 
một trong 11 thứ ‘na cảnh’ {tadãrammana) có thể sanh. 

Sau một trong 2 thứ ‘đông lực căn sân’ (dosamũỉa javana) 

một trong 6 thứ ‘na cảnh câu hành xả’ {upekkhã tadãmmmana) có thể sanh. 

Sau 1 trong 2 thứ ‘đổng lực cãn si’ {mohamũỉa javana) 

1 trong 11 thứ ‘na cảnh’ (ĩadãrammana) có thể sanh. 
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Hàng cảnh sắc (mparammana) - Nhóm bất thiện 
(akusala) {Ghép chung theo bản kê ở trang kế 


Lộ ý môn (Manodvãra vĩthi) 

Tim hadaya = 63 

na cảnh 
tadãrammana 

34/33/12/11 

33/32/11/11 

34/33/12/11 

33/32/11/11 

34/33/12/11 

33/32/11/11 

34/33/12/11 

33/32/11/11 

33/32/11/11 








34/33/12/11 

34/33/11/11 

Tim hadaya = 63 

Đống lực 
javana 7x 

20 


22 

(Ni 

20 

ON 

22 

(Ni 

00 

20 

o\ 

<N 

o\ 


o\ 

<N 


'O 

Tim hadaya = 63 

Khai ý mồn 
ManodvãrãvaJjana 

CM 


















Tim hadava = 63 

Hừu phần 
bhavanga 

34 



















r 

Săc vật (Vatthu rũpa) 


r 

Tham tà kiên Lobỉia-diưhi 

r 

Tham tà kiên Lobha-diưhi 

Tham tà kiến Lobha-ditthi 

r 

Tham tà kiên Lobha-diưhi 

Tham -ngã mạn Lobha-mana 

Tham -ngã mạn Lobha-mana 

Tham -ngã mạn Lobỉm-mana 

Tham -ngã mạn Lobha-mana 

Sân Do sa 

Sân Do sa 

Sân-tật Dosa-issa 

Sân-tật Dosa-issa 

Sân-lận Dosa-macchariya 

Sân-lận Dosa-macchariya 

r 

Sân-hôi Dosa-kukkuccha 

Sân-hối Dosa-kukkuccha 

Si-đệu cử Moha-ỉdddhacca 

Si-hoài nghi Moha-vicikiccha 



CN 



ìn 



oồ 

as 

ồ 

11/ 

CN 



ìn 



00 
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Lộ Nhãn Môn (Cakkhudvãra vĩthi) 

Tim 

hadaya = 63 

na cảnh 
tadãrammana 

34/33/12/11 

33/32/11/11 

34/33/12/11 

33/32/11/11 

34/33/12/11 

33/32/11/11 

34/33/12/11 

33/32/11/11 

33/32/11/11 








34/33/12/11 

34/33/11/11 

Tim hadaya 
= 63 

Đống lực 
javana 7x 

20 

c^ 

22 

IN 

20 

On 

22 

CN 

00 

20 

c^ 



CN 


CN 


'O 

Tim hadaya 
= 63 

Đoán 

định 

Vottha 

CN 



= 















Tim hadaya 
= 63 

Thẩm 

tấn 

Santĩrana 

CN 




CN 


CN 

- 

- 

- 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

^ co 
ã ^ 

1 " 

Tiếp thâu 
Sampatic- 
chana 




í: 



í: 

- 

- 




- 

- 





Nhãn cokkhu 
= 63 

Nhãn thức 
Cakkhu- 

vinnãna 

oo 










í: 



í: 





Tim 

hadaya = 63 

Khai ngũ môn 
Pancadvãrã- 
vajjana 




=: 



=: 












Sắc vật 
(Vatthu rũpa) 


Tham tà kiến Lobha-dỉtthỉ 

Tham tà kiến Lobha-diưhi 

Tham tà kiến Lobha-ditthỉ 

Tham tà kiến Lobha-dỉỊỊhỉ 

Tham -ngã mạn Lobha-mana 

Tham -ngã mạn Lobha-mana 

Tham -ngã mạn Lobỉm-mana 

Tham -ngã mạn Lobha-mana 

Sân Dosa 

Sân Dosa 

Sân-tật Dosa-issa 

Sân-tật Dosa-issa 

Sân-lận Dosa-macchariya 

Sân-lận Dosa-macchariya 

r 

Sân-hôi Dosa-kukkuccha 

r 

Sân-hôi Dosa-kukkuccha 

Si-đệu cử Moha-uddỉmcca 

Si-hoài nghi Moha-vicikiccha 




<N 



ìn 



00 

as 

ồ 

11/ 


co 


ìn 



00 
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Biên soan: PAAUK TAWYA SAYADAW 


IdatỊi me punnam ãsavakkhayã^vaham hotu. 
Idam me puniỉam Nibbãnassữ paccayo hotu. 
Mama puũũabhãgatn sabbasatíanatn bhặịemì; 
Te sabbe me samatn puiinabhãgatn labhantu. 

_ 0 _ 


Nguyễn Đạt Thịnh 
Hoàn thành tại Châu Đốc - An Giang 
Ngày 15 tháng 11, nám Kỷ Hợi 
Đúng ngày 10 tháng 12 nám 2019 
Phật lịch 2563 “ Dương lịch 2019 





